II - Dự ĐOftN về TAI HỌA B| TỈ) 

Dùng bát quái để dự đoán thông tin đối với người có tai họa tù ngục hay 
không, chính là để đề phòng hoặc giảm thấp sự phát sinh tai họa đó. Nếu 
bản- thân có chứa đựng thông tin về tù ngục, thì thứ nhất tự mình phải tồn 
trọng pháp luật, làm một người trung thực, không làm việc xấu; thứ hai là : 
có thể giải hạn trước khi chưa phạm pháp để tránh khỏi tai họa. Như thế 
gọi là biết trước để đề phòng, có đề phòng thì sẽ tránh được. Nếu không biết 
được những thông tin và tai họa tù ngục của mình thì làm sao mà dề phòng, 
đương nhiên cũng khó mà tránh khỏi được tai họa. Một người trong thời gian 
sinh hoặc trong quẻ có chứa dựng thông tin về tai họa tù ngục thực ra chưa 
phải là diều đáng sợ. Cái đáng sợ hơn là có người biết rõ việc làm phạm 
pháp, nhưng không tuân thủ pháp luật, hoặc không tiếp thư sự giáo dục, kết 
quâ phải vào tù, hối hận suốt đời không kịp, thậm chí từ biệt cả cõi đời. 

Ví dụ I. Biết mà vần phạm thì đáng chịu sự dau khổ trong tù ngục. 

Trong thực tiễn không ít người qua dự đoán của tôi thấy có thông tin 
đau khổ vì tù ngục, đả nghe theo lời khuyên giữ mình đúng pháp luật nên 
đã tránh khỏi điều đó. Có ba cậu bé vì không nghe lời khuyên nên cuối cùng 
đều bị bắt giam đúng như tôi dự đoán. Dưới đây là một trong số đó. 

Tháng 10/1983, có 1 người nhờ tôi đoán vận một lần nữa cho con trai 
của ông. Căn cứ vào ngày giờ sinh, tôi lập được quẻ Hàm của quẻ Tiểu quá 
(ngày Quý Tỵ, tháng Mào). 

QUẺ CHỦ : TIỂU QUÁ QUẺ BIẾN : HÀM 

Phụ mẫu tuất thổ .. Phụ mẫu mùi thổ .. ứng 

Huynh đệ thân kim X Huynh đệ dậu kim . 

Quan quỷ ngọ hỏa . thế Tử tôn hợi thủy . 

Huynh đệ thân kim . Huynh đệ thân kim . thế 

Quan quỷ ngọ hỏa .. Quan quỷ ngọ hỏa .. 

Phụ mẫu thin thổ .. ứng Phụ mẫu thin thổ .. 

Tháng 8/1983 tôi đã đoán cho cháu này mùa đông năm 1983 hoặc 1/1984 
sẽ có tai họa ngồi tù. về sau tôi gọi cháu vào trong nhà căn dặn rất kỹ phải 
tôn trọng pháp luật, sống thật thà. Nhưng cháu không nghe theo Lời khuyên, 
quả nhiên tháng 1/1984 bị bắt giam. Năm 1985 mãn hạn tù, cháu dược tha 
nhưng vẫn không thành thực. Tháng 7/1990 mẹ cháu lại nhờ tôi đoán lại. 
Tôi nói : Đoán làm gì, tôi dã sớm báo cho bà biết, con bà trong vòng 10 năm 
nay, nếu không thật thà thì sẽ còn bị tù. về sau vì tội ăn cắp nặng nên lại 
bị ngồi tù. 

Giải : Quẻ Tiểu quá thuộc cung đoài, là thuộc kim. Tháng 2 kim ở đất 
tù, là tượng không lợi. Quẻ thượng của tiểu quá là chấn lâm nguyệt kiến 
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vượng địa, là quẻ dụng; quẻ hạ là cấn thổ tử ở nguyệt kiến, là quẻ thể. Quẻ 
dụng khắc quẻ thể là điềm đại hung. Trong dự đoán về quan vận có câu : 
"Trong quẻ nếu không có quan thì khó được quan tinh trì thế". Có nghĩa là 
người có hào quan quỷ trì thế là có tin mừng thăng quan tiến chức. Song bất 
cứ sự vật gì cũng đều có hai mặt. Nếu người có hào quan quỷ trì thế, nhưng 
tự mình không tôn trọng pháp luật thì không những không thể làm quan, 
mà hơn nữa còn phạm pháp. Sách "Tăng san bốc dịch" có câu : "Quan quỷ 
trì thế là thân không yên, nếu không có tai họa thì cũng có kiện tung". Cháu 
này hào quan quỷ ngọ hỏa xuất hiện hai lần, lại còn trì thế, hào thế còn 
được nguyệt kiến sinh cho đáng lẽ là vượng là tốt. Nhưng không nên hóa 
phúc thần hợi thủy để khắc trở lại. Vì vậy, cháu này nếu không tôn trọng 
pháp luật thi nhất định khó tránh khỏi tai ách. 

Trong quẻ không có hào tài, hào năm thân kim lại động mà hóa thành 
tiên thần, huynh đệ là tượng kiếp tài, cho nên cháu này vừa ăn cướp lại vừa 
ăn trộm, tức là tai họa xảy ra vì tiền của. 

Đoán cuối năm 1983 có tai họa tù ngục vì năm 1983 là năm quý hợi. 
mùa đông thủy vượng, đúng là phúc thần hợi thủy nhiều quá mà khắc hào 
thế. Tháng 1/1984 cũng có họa lao tù vì nàm 1984 là năm giáp tý, tháng 
giêng là phúc thần tử tôn lâm thái tuế mà xung khắc hào thế, đó là mối 
xung khắc do tý ngọ tương xung. BỊ bắt giam vào tháng giêng năm 1984 là 
vì vụ cướp mùa đông năm 1983 được phá án, nên bị bắt. Năm nay lại tái 
phạm là vì hào thê ngọ hỏa lám thái tuế đưa đến hậu quả này. Xưa có 
câu : Thái quá tât đại hung". Phàm đả thái quá thì sự vật sẽ quay ngược trở 
lại, điều đó phù hợp với quẻ Tiểu quá cũng đồng nghĩa với Đại quá. 


Ví dụ 2. Vì tội cưỡng hiêp mà bị bỏ tù. 

Tháng giêng năm 1984, một người bạn ở Hồ Bắc gửi đến cho tôi một tứ 
trụ, nhờ đoán vận hạn. Được quẻ khôn của quẻ Tụng (ngày ất sửu, tháng quý 
dậu). 


QUẺ CHỦ : TỤNG 
Tử tôn tuất thổ o 
Thê tài thân kim . 
Huynh đệ ngọ hỏa . thế 
Huynh đệ ngọ hỏa .. 

Tử tôn thin thổ . 

Phụ mẫu dần mộc .. ứng 


QUẺ BIẾN : KHỐN 
Tử tôn mùi thổ .. 

Thê tài dậu kim . 

Quan quỷ hợi thủy . ứng 
Huynh đệ ngọ hỏa .. 

Tử tôn thin thổ . 

Phụ mẫu dần mộc .. thế 


Tôi viết thư và cảnh cáo ông ta : "Không nên tham sắc, nếu không thì 
tháng 10 năm nay khó mà thoát khỏi tù ngục", về sau quả nhiên tháng 
10/1984, người đó vì cưỡng hiếp phụ nữ mà bị bỏ tù. 
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Giải : Quẻ Tụng chủ về kiện tụng, lại biến thành quẻ Khốn là vì kiện 
tụng mà nguy khốn. Đoán kiện tụng gặp như thế là tượng không tốt. 

Trong quẻ hào huynh đệ xuất hiện 3 lần, hơn thế nừa huynh đệ lại trì 
thê. Hào thế ngọ hỏa tử ở nguyệt kiến, và bị nhật kiến tương hại, lại hóa 
thành quan quỷ hợi thủy khắc trở lại, đó quả thực là nỗi đau khổ cua viẹc 
kiện tụng. Huynh đệ trì thế chủ về kiếp tài hoặc vé việc phụ nữ. Cho nên 
khuyên không được ham tài, ham sắc. Năm 1984, có tai họa lao tù là vì đó 
là năm giáp ty, là năm quan quỷ lâm thói tuê. Tháng 10 hợi thủy quan quỷ 
lâm thái tuê vượng địa, cho nên bị bát giam vì tội cường hiếp phụ nữ. 

Ví dụ 3. Phán đoán được hoãn tử hình. 

Ngày 1-6-1984, khi tôi lên phố nhìn thấy một bác công nhân già, trong 
tay cầm 5 đồng, vừa đí vừa hô : Tôi nhờ đoán. Ai đoán được sẽ trả tiền. Lúc 
đó có hai người lên định đoán cho cụ già. Gần 2 giờ sau, tôi làm xong việc 
trở về, thấy cụ già trong tay vẫn cầm 5 đồng, biết là chưa ai đoán đúng cho 
cụ. Tôi đang dịnh bước đi thì Viên Đôn Kiệt và Trương Thu Bình nói với cụ 
già : cụ nhờ thầy Thiệu này đoán cho một quẻ bát quái. Cụ nghe xong liền 
cố kêu nài tôi. Tôi nói : cụ ạ, họ đã đoán cho cụ rồi mà, vì sao cụ lại không 
vừa ý. Cụ nói : cả hai người đều đoán tốt, nhưng việc chủ yếu hôm nay tôi 
muốn đoán thì họ doán không ra. Tôi nói : vậy tôi sẽ đoán thử xem sao. Căn 
cứ thời gian hỏi quẻ, tôi lập được quẻ Khôn của quẻ Khiêm. 


Nàm 1984 tháng 6 

ngày 1 

giờ Ngọ 

Giáp Tý Tân Mùi 

Giáp Ngọ 

Canh Ngọ 

QUẺ CHỦ : KHIÊM 

QUẺ BIẾN : KHÔN 

LỤC THẦN 

Huynh đệ dậu kim .. 

Huynh đệ dậu kim .. thế 

Huyền vù 

Tử tôn hợi thủy .. thế 

Tử tôn hợi thủy .. 

Bạch hổ 

Phụ mẫu sửu thổ .. 

Phụ mầu SỬU thổ .. 

Phi xà 

Huynh đệ thân kim 0 

Thê tài mão mộc .. ứng 

Câu trần 

Quan quỷ ngọ hỏa .. ứng 

Quan quỷ tỵ hda .. 

Chu tước 

Phụ mẫu thin thổ .. 

Phụ mẫu thin thổ .. 

Thanh long 

Tôi sau khi xem quẻ, trong lòng rất kinh ngạc. Tôi nói 

r Cụ ơi, con cụ 


phạm pháp, bị bắt giam là điềm tội chết. Cụ đã vì việc này mà tốn khoảng 
1 nghìn đông. "Thầy Thiệu ơi, thầy đoán đúng rồi. Con tôi vì kẹp chết bà cụ 
láng giềng, riêng an táng phí đã mất hơn 960 dồng rồi. Bây giờ cả nhà rất 
lo nó bị tư hình nên muôn đoán xem . Cụ đừng lo, cháu cổ anh em giúp đỡ, 
không chết nổi đâu. "Thầy đoán nổ không chết, có người cứu là tôi yên tâm 
rồi. Hai người anh của nó đang vì nó mà kêu kiện việc này. Tôi đă mời anh 
Vương là người ở thành phô' này đến nhà ăn cơm và bày tỏ sự việc". Ông cụ 
nói xong liền dúi 5 đồng vào tay tôi. Tôi nói : Cụ ơi, tôi không phải đoán để 
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lấy tiền, cụ cầm lấy tiền đi. Tôi nhét tiền trở lại tay cụ rồi trở về. về sau 
báo Pháp luật Tây An đăng về vụ án này và hoãn tử hình 2 năm. 

Giải : Hào thế hợi thủy tương khắc với hào ứng ngọ hỏa quan quỷ là 
Idiông tốt. Quan quỷ ngọ hỏa dắc địa lại lâm nhật kiến vượng địa, còn hào 
thê hợi thủy ở dât hưu tù không có lực, lại còn bị quan quỷ ngọ hỏa khắc, 
nên là tai họa về việc quan hoặc lao tù. Điều này gọi là thủy suy hoa vượng, 
nên thủy bị hỏa khắc ngược trở lại. 

Trong sách có câu : "Thủy tà ở các tháng thin, tuất, sửu, mùi". Nay hào 
thế tù ở nguyệt kiến mùi thổ, hào thế là thủy, tý là lớn, hợi là nhỏ cho nên 
con trai út bị ngồi tù. Lại còn gặp câu trần khắc hào thế, tức là chủ về viêc 
lao tù. 


Hào thế tử tôn hợi thủy lâm cung khôn, cả hai quẻ dều là thổ, thổ lâm 
nguyệt kiến vượng địa mà khắc hào thế hợi thủy tức là điềm chết. Nhưng 
huynh đệ thân kim ở vượng địa lại gặp hào động, tức là kim động để sinh 
cho hào thế hợi thủy, đó là tượng có anh em cứu, là trong khắc có sinh, trong 
tử có cứu. Cho nên cuối cùng được hoãn chết 2 năm, nhưng không có cách 
nào tránh được tội lao tù. 


Ví dụ 4. Năm nay ra tù. 


Tháng 5/1985, ông Lưu ở cơ quan tôi dẫn một người phụ nữ đến nhờ tôi 
đoán vận cho con bà. Căn cứ ngày, giờ sinh, lập được quẻ Tùy của quẻ Cách 
(ngày bính tuất, tháng nhâm thân). 

QUẺ CHỦ : CÁCH QUỀ BIẾN : TÙY 


Quan quỷ mùi thổ .. 

Phụ mầu dậu kim . 
Huynh đệ hợi thủy . thế 
Huynh đệ hợi thủy o 
Quan quỷ sửu thổ.. 

Tử tôn mão mộc . ứng 


Quan quỷ mùi thổ .. ứng 
Phụ mẫu dậu kim . 
Huynh đệ hợi thủy . 
Quan quỷ thin thổ .. thế 
Tử tôn dần mộc .. 

Huynh đệ tý thủy . 


Quẻ cách có nghĩa là : đổi cũ tìm cái mới, cũng chủ về việc tù ngục. Tôi 
nói với bà : Con bà vì ăn cướp mà bị bắt giam. Bà hỏi : năm nào ? Tôi nói 
: năm 1979. Bà lại hỏi : Khi nào thì có thể ra tù. Tôi nói : năm nay ra tù. 
Bà nói : Đứng, tháng 8 năm nay nó hết hạn tù. 

Giải : Trong quẻ hào quan quỷ 4 lần xuất hiện, khắc hào thế hợi thủy 
là nhất định có tai họa về lao tù. Đoán bị bắt giam năm 1979 là vì : trong 
quẻ hai hào quan quỷ sửu mùi khắc hào thế. Nám 1979 là năm kỷ mùi, tức 
quan quỷ lâm thái tuế, vì hành động cướp giật mà bị bắt giam là vì trong 
quẻ không có hào tài, hào huynh đệ hai lần xuất hiện, lại động. Huynh đệ 
là chủ về việc kiếp tài. Đoán đã bị bắt từ lâu là vì lời từ của hào ba nói : 
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"Đây ỉà chứng hung, là kẻ có tội thay đổi khẩu cung", túc là trước khi đoán, 
người đó đã phạm tội nặng. Trong thực tế cậu này nám 1979, ban đêm vào 
nhà dân cướp của giết người nên bị bắt giam. Năm 1985 là năm ất sửu, sửu 
thổ xung mất mùi thổ, nên được ra tù. 


Ví dụ 5. Hai lần vào tù. 


Tháng 7/1986, ông Ngô ở cơ quan tôi dẫn một người đứng tuổi họ Hầu 
đến tôi nói là sắp đi công tác, nhờ đoán xem đi ra có an toàn không. Tôi 
đoán được quẻ Tiệm của quẻ Gia nhân (ngày mậu thân, tháng bính thân). 


QUẺ CHỦ : GIA NHÂN 
Huynh đệ mão mộc . 

Tử tôn tỵ hỏa . ứng 
Thê tài mùi thổ .. 

Phụ mẫu hợi thủy . 

Thê tài sửu thổ .. thế 
Huynh dệ mảo mộc o 


QUỀ BIỂN : TIỆM 

Huynh đệ mão mộc . ứng 
Tử tôn tỵ hỏa . 

Thê tài mùi thổ .. 

Quan quỷ thân kim . thế 
Tử tôn ngọ hỏa .. 

Thê tài thin thổ .. 


Tôi xem xong tượng quẻ, khảng định nói với ông ta : ông căn bản không 
phải là đi công tác mà muốn đoán về án con trai phạm tội trộm cắp. "Đúng, 
con trai tôi vì trộm cắp mà bị bắt giam. Nhờ thầy xem có biện pháp gì để 
giải cứu không ?". Tôi nói : Con anh có 2 lần bị giam, nên thà chịu giam chứ 
dừng chịu phạt. Lần này nhiều nhất bị giam 1 năm. Để cho cháu nếm mùi 
đau khổ để mà giáo dục thì mới mong tránh dược lần giam thứ hai, nếu không 
lại phạm nữa. 

Râ't đáng thương là bậc cha mẹ nào cũng thương con, ông này đả chịu 
phạt để cứu con ra. Nhưng năm 1987 con ông lại phạm tội trộm cắp lần nữa, 
lần này bị giam 7 năm. Ông Hầu khóc lóc, hô'i hận trước đã không nghe lời 
tôi, nên nay rơi vào cảnh cả nhà khánh kiệt thế này. 

Giải : Hào đầu của quẻ gia nhân lời từ nói : "Bế hữu gia, hối chi”. Bế 
có nghĩa là đề phòng việc trộm cắp. Quẻ gia nhân của Chu dịch nói : "lấy 
sáu hào mà doán thì thấy : hào thượng là phụ mẫu, hào đầu là tử tôn, hào 
năm, ba là chồng, hào hai, bốn là vợ. Đoán con phạm tội là vì : quẻ gia nhân 
hào đầu lấy làm hào tử tôn nạp âm vào là mão mộc, mão động mà khắc hào 
thế là việc về con cái. 

Trong quẻ hào tài sửu thổ trì thế, tuy dược hào ứng tử tôn tỵ hỏa sinh 
cho, nhưng hào huynh đệ măo mộc xuất hiện 2 lần khác hào thế, phàm quẻ 
hào thế bị khắc là tượng không tốt. Hào huynh dệ mão mộc động khắc hào 
thế thê tài sửu thổ là chủ về việc kiếp tài trộm cắp, rõ ràng là con cái tham 
gia trộm cắp. Hào đầu huynh đệ mão mộc, mộc tử ở nguyệt kiến, nhật kiến 
thân kim, nhưng thân kim tương hình với hào năm tử tôn tỵ hỏa. Hình là 
chủ về việc hình sự, thêm nữa máo mộc và dần mộc thái tuế là cùng một 
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khí, tức là mão mộc vì lâm thái tuế mà khắc hào thế. Thái tuế khắc hào thế 
là tai họa nặng. 

Đoán bị tù hai lần là vì : năm 1986 là năm dần, tức huynh đệ dần mộc 
lâm thái tuế, động mà khắc hào thế, đó là lần thứ nhất. Năm 1987 là năm 
măo, huynh đệ mão mộc lại lâm thái tuế mà khắc hào thế, đó là lần thứ hai. 
Cho nên năm 1987 vì tội trộm cắp mà đoán trong 7 năm hai lần vào tù. 


Ví dụ 6. Không những không lên chức mà ngược lại bị cách chức. 


Tháng 5/1987, vợ một ông lănh đạo ở thành phố nhờ tôi đoán vận cho 
chồng, hỏi : xem còn lên chức nữa không. Ngày giáp ngọ, tháng bính ngọ, 
đoán được quẻ Thái của quẻ Ly. 

QUẺ CHỦ : LY QUẺ BIẾN : THÁI 


Huynh đệ tỵ hỏa o thế 
Tử tôn mùi thổ .. 

Thê tài dậu kim o 
Quan quỷ hợi thủy . ứng 
Tử tôn sửu thổ X 
Phụ mẫu mão mộc . 


Thê tài dậu kim .. ứng 
Quan quỷ hợi thủy .. 
Tử tôn sửu thổ .. 

Tử tôn thin thổ . thế 
Phụ mẫu dần mộc . 
Quan quỷ tý thủy . 


Tôi nói với người xin đoán : theo quẻ mà nói, chồng bà không những 
không thăng chức, mà còn cần đề phòng mâ't chức, về sau vì tội đút lót, nên 
tháng đinh mùi bị thanh tra cách chức. 

Giải : Quan tinh hợi thủy là dụng thần, ờ đất hưu tù lại bị hào tử tôn 
sửu thổ vượng động mà khắc. Dụng thần lại hóa thành tử tôn thin thổ khắc 
trở lại, là hóa khắc, hóa mộ, là tượng đại hung. Trong quẻ hào sáu huynh đệ 
tỵ hỏa động mà sinh cho hào tử tôn mùi thổ, mùi thổ lại sinh cho thê tài 
dậu kim, song vì dậu kim ở tử địa, động mà hóa thành nhập mộ, nên không 
có sức để sinh trợ quan tinh hợi thủy, do đó quan tinh hợi thủy chết vì bị 
khắc, không có sinh. Tháng mùi thổ vượng, mộ vượng cho nên bị cách chức. 


Ví dụ 7. Vì đặc quyền tham tài, bị quần chúng phẫn nộ mà chết. 


Lý cục trưởng là 1 người bạn, tháng 7/1987, nhản dịp đến Tây An công 
tác, gặp tôi nhờ đoán vận. Ngày giáp tuất, tháng kỷ dậu, đoán được quẻ Bóc 
của quẻ Cấn. 

QUẺ CHỦ : CẤN QUẺ BIẾN í BÓC 


Quan quỷ dần mộc . thế 
Thê tài tý thủy .. 

Huynh đệ tuất thổ .. 

Tử tôn thần kim 0 ứng 
Phụ mẫu ngọ hỏa .. 
Huynh đệ thin thổ .. 


Quan quỷ dần mộc . 
Thê tài tý thủy thế 
Huynh đệ tuất thổ .. 
Quan quỷ mão mộc .. 
Phụ mẫu tỵ hỏa .. ứng 
Huynh đệ mùi thổ .. 
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Tôi nói với vị cục trưởng dó rằng : bây giờ không phải là lúc ông cầu 
quan, mà ngược lại phải đề phòng tai họa. về sau người bạn ông ta viết thư 
nói với tôi : Thầy đoán rất chuẩn, ông cục trưởng dó vì đặc quyền, tham tài 
nên dã bị tử hình. 

Giải : Quan tinh dần mộc là dụng thần trì thế, ở tử địa lại còn bị nguyệt 
kiên dậu kim và hào tử tôn thân kim động khắc. Quẻ cấn biến thành quẻ 
bóc là 5 hào âm áp bức 1 hào dương, âm Ịà quần chúng, đó là tượng đại hung. 
Về sau phá án nên bị tử hình. 


Ví dụ 8. Vì mê muội mà rơi vào pháp luật. 

Có một người vì quá ham mê địa vị, quan chức mà đã đầu cơ tiền bạc, 
chạy chọt. Đến lúc cảm thấy thời cơ đả đến, nên tìm đến tôi nhờ đoán vận. 
Ngày giáp tý, tháng tuất được quẻ Tụy của quẻ Tụng. 

QUẺ CHỦ : TỤNG QUẺ BIÊN : TỤY 


Tử tôn tuất thổ 0 
Thê tài thân kim . 
Huynhđệ ngọ hỏa . thế 
Huynh dệ ngọ hỏa .. 

Tử tôn thin thổ o 
Phụ mẫu dần mộc .. ứng 


Tử tôn mùi thổ .. 

Thê tài dậu kim . ứng 
Quan quỷ hợi thủy . 
Phụ mẫu mão mộc .. 
Huynh đệ tỵ hỏa thế 
Tử tôn mùi thổ .. 


Quẻ chứa cơ may của trời. Tôi nói với ông ta : ông không nhừng không 
có chức vụ, mà ngược lại còn có tai họa, đại thể ,r ăn quá nhiều", nên cần đề 
phòng tháng 10 có tai họa về quan chức. Người ấy không phục nói : cấp trên 
rât quan tâm đẽn tôi, vì sao lại bị tai họa dược, về sau quả nhiên vì người 
này vừa ăn hối lộ, vừa đút lót nên tháng hợi đă rơi vào pháp luật. 

Giải : Trong mệnh không có quan, thì trong quẻ khó mà được quan tinh 
trì thế. Nay quẻ này ngọ hỏa huynh đệ trì thế lại lầm nhật phá, lại hóa 
thành khắc trở lại. Hào thê ngọ hỏa gặp nhật phá bị khắc, lại nhập mộ của 
nguyệt kiến, là mộ của hào động, mộ tức là vào tù. Nay hào quan quỷ hợi 
thủy đang tuần không, ra khỏi tháng tuần không là gặp tai ách, cho nên 
tháng hợi bị bắt giam (tức là ra khỏi tháng hợi bị bắt giam). 

Ví dụ 9. Tháng 12 năm nay có thể ra tù. 

Ngày 19 tháng 11 năm 1985, vợ ông Tưởng ở Tây An nhờ đệ tử của tôi 
là Trương Thành đoán xem lúc nào thì con bà ra ngục. Ngày mậu tuất, tháng 
canh tý đoán được quẻ Tốn của quẻ Khảm. 
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QUẺ CHỦ : KHẢM 
Huynh đệ tý thủy X t.hế 
Quan quỷ tuất thổ . 

Phụ mẫu thân kim .. 
Thê tài ngọ hỏa X ứng 
Quan quỷ thin thổ . 

Tử tôn dần mộc .. 


QUẺ BIẾN : TỐN 
Tử tôn mão mộc . thế 
Thê tài tỵ hỏa . 

Quan quỷ mùi tho .. 

Phụ mẫu dậu kim . ứng 
Huynh đệ hợi thủy . 
Quan quỷ sửu thổ 


Trương Thành nói với vợ ông Tưởng rằng : đừng lo, tháng 12 năm nay, 
con bà nhất định sẽ ra tù. về sau đúng như lời dự đoán. 


Giải : Đoán về lao tù, hay các việc về quan họa, mừng nhất là gập que 
lục xung. Xung có nghĩa là tan, cũng tức là sổ lồng. Nay quẻ gặp lục xung 
biến thành lục xung là tượng ra tù. Hào tử tôn dần mộc lâm thái tuế, lại 
được nguyệt kiến tý thủy sinh cho. Tử tôn dần mộc biến thành quan quỷ sửu 
thổ là khác mất quỷ tinh trên mình, là tượng ra ngục. Sửu là tháng 12 nên 
đoán tháng 12 ra ngục. 


Ví dụ ÌO. Tôn trọng pháp luật thì sẽ tránh được tai họa lao tù. 


Tháng 3/1988, ông Lưu cùng cơ quan nói với tôi : con ông năm nay làm 
việc gì cũng không thuận, mà tính khí rất thất thường, nên nhờ tôi đoán 
vận cho con. Ngày nhâm tuất, tháng bính thin tôi lắc được quẻ Truân của 
quẻ Ký tế. 

QUẺ CHỦ : KÝ TỂ QUẺ BIẾN : TRUÂN 


Huynh đệ tý thủy .. ứng 
Quan quỷ tuất thổ . 

Phụ mẫu thân kim .. 
Huynh đệ hợi thủy o thế 
Quan quỷ sửu thổ .. 

Tử tôn mão mộc . 


Huynh đệ tý thủy .. 
Quan quỷ tuất thổ . ứng 
Phụ mầu thân kim .. 
Quan quỷ thin thổ .. 

Tử tôn dần mộc .. thế 
Huynh dệ tý thủy . 


Tôi xem xong tượng quẻ, nói với bà Lưư : con bà băm nay phải cẩn thận. 
Theo quẻ mà nói, chắc chắn có tai họa lao tù. Bà Lưu nghe xong vô cùng lo 
lắng, hỏi làm sao giúp và nhờ giải. Tôi nói : ngoài cách giải ra, bà còn phải 
yêu cầu con tôn trọng pháp luật, không được làm việc gì xấu, gặp việc gì 
không thuận lợi thì phải bình tĩnh kiên nhẫn. Tháng 9 năm nay không nên 
đi về phương tây bắc. Nếu làm được như tôi yêu cầu thì tháng 9 chỉ bị thương 
nhẹ, hoặc ốm nhẹ. 

Về sau quả thật con bà đã làm theo cách giải và yêu cầu của tôị nên 
tháhgl) chỉ 1 lần bị thương nhẹ, còn cả năm bình yên vô sự. 

Giải : Hào huynh đệ hợi thủy trì thế, mộ ở nguyệt kiến, lại bị nhật kiến 
khắc, lại hóa thành quan quỷ thin thổ khắc trở lại mà nhập mộ. Mộ thin 
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thổ lâm thái tuế, tất nhiên là tượng vào tù. Tháng 9 là tháng tuất thổ vượng 
địa, tây bắc là vượng địa của tuất thể, cho nên kỵ thin tuất tương xung. 
Tháng 9 tuất thổ xung khai mộ kho thin thổ, tức là tượng vào tù, cho nên 
tháng 9 kiêng đi phương tây bắc. 

Mục đích của dự đoán là để tránh tai họa. Do đó không sợ đoán có tai 
họa ngục tù, mà chỉ sợ sau khi đoán ra, biết rồi vẫn cô' tình vi phạm. Mười 
năm lại đây, tôi đã đoán cho rất nhiều người, hễ thấy tượng có tù ngục, thì 
thứ nhất khuyên tôn trọng pháp luật, thứ hai là giúp đỡ hóa giải. Kêt quả 
là những người cẩn thận đều tránh được, bình yên vượt qua cửa ải. Ví dụ này 
là một trong những trường hợp đó. Song cũng có lúc có người không tin hoặc 
không nghe lời khuyên, kết quả ba lần vào tù mà vẫn chưa thoát khỏi. 

Ví dụ 11. Đoán bị tù khoảng 10 năm. 

Tháng 9/1986, một phụ nữ ở thành phố Tây An nhờ tôi đoán vận cho 
con. Căn cứ ngày sinh, tôi đoán được quẻ Phong của quẻ Cách (ngày nhâm 
ngọ, tháng bính ngọ). 

QUỀ CHỦ : CÁCH QUẺ BIẾN : PHONG 

Quan quỷ mùi thổ .. Quan quỷ tuất thổ .. 

Phụ mẫu dậu kim o Phụ mẩu thân kim .. thế 

Huynh đệ hợi thủy . thế Thê tài ngọ hỏa . 

Huynh đệ hợi thủy . Huynh dệ hợi thủy . 

Quan quỷ sửu thổ .. Quan quỷ sửu thổ .. ứng 

Tử tôn mão mộc . ứng Tử tôn mão mộc . 

Tôi nói với bà đó : Con bà phạm tội dã bị bắt giam. Hai người cùng dến 
với bà đều xen vào nói : Thầy Thiệu, nhờ thầy xem kỹ cho, cháu ngoan lắm, 
tại sao lại bị bắt giam ? Tôi thấy họ có ý nghi ngờ, nên nói thẳng ra rằng 
: con bà vì quan hệ nam nữ và trộm cắp, tức vì hai tội mà bị bắt giam, án 
khoảng 10 năm. Bà đó đành phải nói thật : Con bà đã bị giam, tòa xử 11 
nãm tù. 

Giải : Hào huynh đệ hợi thủy lâm thái tuế lại trì thế, lại được hào 5 
dậu kim dộng đến sinh cho nên đã vượng càng thêm vượng. Huynh đệ trì 
thế là chủ về phạm tội kiếp tài, lại hóa thành ngọ hỏa thê tài, cho nên năm 
mậu ngọ 1978 và năm quý hợi 1983 phạm tội trộm cắp và tội cưỡng hiếp 
phụ nữ, nên năm 1983 bị bắt giam. 

Đoán đã phạm tội là vì, lời từ của hào năm quẻ Cách nói : "đại nhân 
hổ biến, vị chiêm hữu phù". "Vị chiêm hữu phù" có nghĩa là trước khi đoán 
quẻ người này đã bị tội. 

Đoán khoảng 10 năm là vì hào huynh đệ hợi thủy trì thế đòi hỏi phâi 
đến nâm dâu kim sinh cho thì mới có thể ra tù được. Từ năm 1983 đến 1993 
vừa đúng là 11 năm. 
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Chương 8 

Dự ĐOÁN VỀ MẤT CỦA 


Của cải có vào có ra, vào là được, ra là mất. Được thì khó, mất thì dễ. 
Được thì vui mừng, mất thì buồn khổ. Sự được mất này không phải là ngẫu 
nhiên, mà là đo thông tin tài sản của bản thân quyết định. Cái đáng mất 
thi mất rồi khó tìm lại được, cái không đáng mất, mất rồi có thể tìm lại. 

Chương này nói về dự đoán mất của, là mất do bản thân không cẩn 
thận, nhưng củng có lúc mất do bị trộm cắp, bàn về cả của công và của tư. 
Cho dù là bản thân không cẩn thận mà mất hay bị mất trộm dều có thể 
dùng bát quái dự đoán để tìm lại, hoặc cung cấp cho việc phá án những thông 
tin cần thiết. 


1 - ĐOÁN về MấT cùn 


Tiền của và các vật phẩm bản thân nó ở bên ngoài bản thân ta, vì khi 
ta ra dời không mang chúng đến hoặc khi chết cũng không mang đi Tiền 
của có được, có mất, đó là hiện tượng bình thường. Nhưng vì nhiều người thu 
nhập thấp, chẳng qua khéo ăn khéo tiêu mới dành dụm được ít tiền, nay mất 
đi không những kinh tế gia đình bị tổn thất, mà tinh thần bản thân người 
đó cung có những buồn khổ nhất định. Thậm chí có người vì mất của dẫn 
đến vợ chồng bất hòa, hoặc vì buồn khổ quá mà bị bệnh... 

Những năm gần dây tôi dùng bát quái để dự đoán mất của có thể tìm 
lại dược hay không, nếu dự đoán tìm được thì có khả năng tìm được, còn 
không tìm được thì hầu nhừ khó mà tìm lại. Điều này không những giúp cho 
các cơ quan và tư nhân về mặt kinh tế tránh được những tổn thât to lớn, 
mà về mặt tinh thần cũng giải trừ dược mối lo và đau khổ cho nhiều người. 

V? dụ 1 . Nhận nhầm xe, rồi trả lại. 

Ngày 30-12-1983, mọi người đều bận rộn chuẩn bị hàng tết. Đúng lúc 
dó ông Nhiệm d nhà máy tôi, sau khi mua được thực phẩm ở chợ thì phát 
hiện xe đạp mình da mất. Chiếc xe đạp đối vđi gia đình bình dan mà nói là 
một tài sản tương dối, huống hồ trưđc thềm nam mới mất của thì người ta 
cho ràng đó là diều không tốt. Do dổ ông Nhiệm dến tôi nhờ đoán xem có 
tìm dược xe không. Đối với tôi dây là lần dầu dùng bát quái dể đoán vẻ mất 

Si sa STB 

cùa. Tôi theo thời gian mất xe lập dược quỗ Tỷ của quẻ Khảm 
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Năm 1983 
Quý Hợi 


tháng 12 
Ất Sửu 


Ngày 30 
Ât Sửu 


giờ Mùi 
Quý Mùi 


Tô ị tbâ ; y quẻ chủ là khảm thì nói với ông : Xe không mất đâu, có thể 
là người khác lấy nhầm. Trước 9 giờ tối nay nhất định tìm được. Ông Nhiệm 

^L r l n Ẫ giờ này !5 ạm CÔn ? an và bảo v ê đều nghi cả, còn ai quan tâm đến 
việc mát xe này. Hơn nữa kẻ trộm đả lấy đi rồi thì không thể trả lai nữa. 
Vể sau quả nhiên trước 9 giờ tối, có người vì lấy nhầm xe nên tnang trả lại’ 

Giải : Quẻ gặp ngang hòa là vật không mất. Chu dịch có cáu : "Mất xe 
đừng truy tìm 7 ngày sẽ hoàn trả lại". Đoán là người khác lấy nhầm xe VI 

' :t hả r, ỉà VÒ “ g , Cung \ hai quẻ nội n e°ại đều ĩà khảm, có nghĩa là nhầm lẫn 
giữa hai xe. Đoán trước 9 giờ tối nhất định tìm được là vì : số quẻ chủ là 12 
Lúc đến đoán, ông Nhiệm trong trạng thái đi lại, cho nên lây 1 nửa là 6. 

Hqn " ữa , quẻ nộnà . quẻ dụng khảm cũn ể là 6, mất xe lúc hai giờ chiều cộng 
với 6 giờ thành 8 giờ tối. Vì vậy đoán trước 9 giờ thì tìm được. 

Ví dụ 2. Ngày mai nhất định tìm được. 

Tháng 2/1985, ông Triệu ở cơ quan tôi nói, buổi trưa sau lúc tan tầm, 
ông dựng xe trước nhà 1 giờ chiều đi làm thì không thấy xe nữa. Đã tìm 

u ýj>- nơi nhqng có kết quả, nhờ tôi đoán xem có tìm lại được 

không ? Được quẻ Tỷ của quẻ Khảm. 


Năm 1985 tháng 2 

Ất Sửu Kỷ Mão 

QUẺ CHỦ : KHẢM 

Huynh đệ tý thủy .. thế 
Quan quỷ tuất thổ . 

Phụ mẫu thân kim .. 

Thê tài ngọ hỏa .. ứng 
Quan quỷ thin thổ 0 
Tử tôn dần mộc .. 


ngày 2 giờ Mùi 

Canh Thân Quý Mùi 

QUẺ BIẾN : TỶ 
Huynh đệ tý thủy .. ứng 
Quan quỷ tuất thổ . 

Phụ mẫu thân kim .. 

Tử tôn mão mộc .. thế 
Thê tài tỵ hỏa .. 

Quan quỷ mùi thổ .. 


Tôi nói : Đừng lo ! Giờ thân chiều mai nhất định sẽ tìm được, ông Triệu 
nghe xong rất phân khdi rồi di làm. 4 giờ chiều ngày hôm sau, quả nhiên 
tìm thây xe bên lề đường, 

Giải : Khảm là xe, Hào phụ mẫu thân kim lồ dụng thần, dụng thần lâm 
nhật kiến mà sinh cho hào thế. Thê tài ngọ hỏa lại hóa thành tử tôn mão 
mộc sinh trở lại là tượng không mất. Trong quẻ quan quỷ thin thổ động là 

***** ăn hôm là ngày dậu kim, thin và dậu hợp hóa thành kim, 
lâm dụng thần sinh cho hào thế tý thủy cũng là tượng không mất. 


678 



Đoán gii> thân ngày hôm sau tìm lại được là vì: hôm sau là ngày dậu 
kim, là dậu kim sinh cho què khảm, họn nữa, dụng thần đế vượng mà sinh 
cho hào thế. Như thế gọi là tượng quẻ dược sinh, hào thế được: sinh, đc5 là lẽ 
thứ nhất. Người đến nhà doán dứng hỏi nên lấy số cùa quẽ chù cộng vd »6 
hào dộng là 14. 2 gld naĩ chiều ngày 2 dấn 4 già nM chiều hôm sau dùng 
là tất cả 14 tiếng, hun nữa ngày hôm sau lại chinh đúng ngày dậu, già thân, 
nên đoán giờ thân ngày hôm sau tìm được. 

Ở ví dụ thứ 1, đoán mất xe được quẻ tỷ của quẻ khảm, tượng quẻ hoàn 

toàn giếng vữi ví d ' 2, nhưng vì ngày tháng mất xẹkhác nhau nên 1 cái 

dùng tượng què để doán, còn cái khác dùng sáu 'lào để đoán. Kết quỉ 1 chúng 
tỏ, cho dù là dùng tượng quẻ hay sáu hào, kết quả doán được đều chính xác. 


Ví dụ 3. Tìm thấy xe máy rồi. 

Tháng 4/1985, ông Tô bị mất cắp xe máy. Tim đã khá lâu mà không 
được, đến tôi nhờ đoán” ngày ất hợi, tháng quý tỵ dược quẻ Tiết của quẻ Nhu. 

QUẺ CHỦ : NHU QUẺ BIẾN : TlỂT 

Thê tài tý thủy .. Thê tài ty th ỷ y '• 

Huynh đệ tuất thổ . Huynh đệ tuất thô . 

Tử tôn thân kim .. thế Tử tôn thân kim .. ứng 

Huynh đệ thin thổ o Huynh đệ sửu thổ .. 

Phụ tỵ : Quan quỷ dần mộc . Quan quỷ mão mộc 

Thê tài tý thủy . ứng Phụ mẫu tỵ hỏa . thế 

Tôi xem quẻ xong nói với ông Tô : bắt đầu từ hôm nay trong vòng 7 
ngày sẽ tìm thấy. Đến ngày thứ 4, ông Tô báo cho tôi biết : Hôm đến nhờ 
thầy đoán cũng là hôm tìm thấy. 

Giải : Trong quẻ hào huynh đệ động tuy chù về kiếp tài, nhưng hào thin 
thổ lâm nguyệt vượng lại động mà sinh cho hào thế, hơn nữa hào thê tài 
lâm nhật kiến vượng địa, hào thế và hào thê tài tương sinh là tượng không 
mất. Chọn phụ mẫu tỵ hỏa làm dụng thần, phục dưới hào quan quỹ dần mộc 
là phi thần sinh cho phục thần, nên phục thần dược trường sinh cũng là diêm 
không mất của. Đoán từ hôm nay trong vòng 7 ngày tìm thấy, là vì lẽ quan 
quỷ được nhật kiến tỵ hỏa sinh cho 1 mạch dài. Ngày thứ 7 là ng ^ y tỵ> ^ 
phục thần xuất hiện, về sau ngày ất hợi tìm thấy là. vì lẽ : phi thần gặp 
ngày hợp nên phục thần được xuất hiện. 


V? dụ 4. Xe mất không tìm thấy. 

Đầu tháng 11/1987, ông Vương bị mất xe dạp, đến nhờ tôi đoán có tlm 
được khổng. Được quê Đĩnh của què Cấu. _ 

Năm 1987 tháng 11 ngày 10 pờ Mâo 55 — = 

Đinh Mão Nhâm Tý Quý Sửu Ẫt Măo 


giờ MAo 
Ất Mão 
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Quẻ câu, quẻ thượng là càn kim, là quẻ dụng; quẻ hạ là tốn mộc, là quẻ 
thể. Đây là trường hợp dụng khắc thể. Trong "Mai hoa địch số" nói : Đoán 
mất của gặp quẻ dụng khắc quẻ thể thì không tìm lại được, về sau quả nhiên 
đứng thế. 


Ví dụ 5. Mất liên tiếp hai xe đap. 


' Tháng 12/1987 cô Lưu ở cơ quan 
được không. Ngày bính tý, tháng quý 

QUẺ CHỦ : KÝ TỂ 
Huynh đệ tý thủy .. ứng 
Quan quỷ tuất thổ . 

Phụ mẫu thân kim .. 

Huynh đệ hợi thủy o thế 
Quan quỷ sửu thổ .. 

Tử tôn mão mộc 


tôi nhờ đoán xe đạp bị mất có tìm lại 
sửu được quẻ Truân của quẻ Ký tế. 

QUẺ BIẾN : TRUÂN 
Huynh đệ tý thủy .. 

Quan quỷ tuất thố . ứng 
Phụ mẫu thân kim .. 

Quan quỷ thin thổ .. 

Tử tôn dần mộc .. thế 
Huynh dệ tý thủy . 


Quẻ ký tê vốn chủ về việc có kết quả, nhưng đoán cầu tài, mất của gặp 
quẻ này thi không lợi. Nên tôi nói với cô Lưu : Cô cách đày không lâu đã 
mất một xe không tìm được. Cô Lưu nói : tháng trước khi tôi xem phim đă 
bị mất cắp một xe, không tìm được. Nay vừa mua xe mới lại bị mất cắp ngay, 
thật rủi ro. Tôi nói : Chiếc xe này cũng sẽ không tìm được, về sau quả nhiên 
đúng thế. 

Giải : Hào phụ mẫu thân kim là dụng thằn, tuần không hóa thành tuần 
không, lại gặp tử tuyệt và mộ ở nguyệt kiến là tượng không tìm dược. Trong 
què hào huynh đệ hiện hai lần, huynh đệ hợi thủy lại trì thế, vượng địa và 
lâm động. Huynh đệ trì thế mà động là chủ về kiếp tài, phá tài cho nên đoán 
xe không tìm được. Ngoài ra còn đoán cách đây không lâu cũng mất một xe 
là vì huynh dệ hợi thủy trì thế, hào dương động, chủ về việc quá khứ, cho 
nên nói : liên tục mất liền hai xe. 

Ví dụ 6. Tiền không mất. 

Giờ tuất ngày 19 tháng 7/1986, cổ Trương ở cơ quan tôi dêh tìm tôi nói : 
'Giờ thân chiều hôm nay, tôi không thấy ví tiền. Nghi lá có người khác lấy. 
Nhờ thầy đoán xem có thể tìm dược không". Được quẻ Đại tráng của quẻ 
Hằng. 

Nâm 1986 tháng 7 ngày 19 giờ Thân 

Đinh Mfto Mậu Thôn Ất Tỵ Giáp Thân 


680 



QUẺ CHỦ : HẰNG 
Thê tài tuất thổ .. ứng 
Quan quỷ thân kim .. 

Tử tôn ngọ hỏa . 

Quan quỷ dậu kim . thế 
Phụ mẫu hợi thủy . 

Thê tài SỬU thổ X 


QUẺ BIẾN : ĐẠI TRÁNG 
Thê tài tuất thổ .. 

Quan quỷ thân kim .. 

Tử tôn ngọ hỏa . thế 
Thê tài thin thổ . 

Huynh đệ dần mộc . 

Phụ mẫu tý th,jy . ứng 


Theo các thông tin biểu thị trên quẻ, tôi nói với cô Trương : Tiền cô 
khoảng hơn 80 đồng, nhưng chưa đến 100 đồng. Cô nói : Đúng, 90 dồng. Tôi 
lại nói : Hôm nay là ngày cô có tiền tiến tài, nên tiền không mất. về tìm 
kỹ lại xem. Cô nói : 90 đồng này là tiền bán dưa hấu, tôi đã tìm mấy giờ ở 
nhà mà không tìm thấy, quả thực là mất rồi. Nói xong cô đi về. Ngày hôm 
sau, vừa thây tôi cô phấn khởi nói : Thầy Thiệu ơi, tiền chưa mất. vốn là ví 
tiền bỏ dưới quầy, sau đó quên mất, tối qua về nhớ lại mới tìm ra. Rất cảm 
ơn thầy. 

Giải : Đoán hơn 80 đồng, chưa đến 100 là vì : số của quẻ hằng vượt quá 
số 8; sô' quẻ hằng cộng thêm .hào động là 1 thì chưa đến 10. Vì sao không 
phải là 800, hoặc 1.000 là vì hào tài xì hơi ờ nguyệt kiến nên không vượng, 
do đó chỉ đoán sô' tiền là hàng chục chứ không đoán hàng trăm. 

Vi sao nói : hôm nay là ngày tiến tài nên tiền không mất : hào quan 
quỷ dậu kim trì thế, hào tài tuất thổ là hào ứng sinh cho dậu kim, đã thế 
hào thế lại hóa thành thin thổ sinh trở lại cho hào thế nên càng là tin mừng. 
Nhật kiến sinh cho hào tài, hào tài lại sinh cho hào thế. Tài sinh thê' là 
tượng tiến tài thì làm sao lại mất tiền được. Tất nhiên tiền bán dưa hấu là 
tiến tài. Trong "Chu dịch với dự đoán học" có cáu : "Hào thế, hào ứng tương 
sinh cho nhau là hư không. Phàm gặp hào thê' và hào ứng tương sinh cho 
nhau, dặc biệt là hào ứng sinh cho hào thế thì mất của là hiện tượng giả". 
Vì vậy mà nói tiền không mâ't. Ví tiền để dưới gầm quồy là ứng với quẻ tôn 
có tượng là giường. 

Vi dụ 7. Máy sưởi bị mất trộm. 

ông Dư à cơ quan tôi không tìm thấy máy sưởi, đến nhờ đoán cổ bị mất 
không. Can^cứ thời gian ông phát hiện bị mất được què Tiết của quẻ Truân 



Năm 1985 tháng 10 njfày 20 giờ Tỵ 

Ất Sửu Đinh Hợi At Hợi Tân Ty 


Tôi nói vđi ổng Dư : bọn trộm đến lấy cấp gồm 2 nam, 1 nữ, Chúng 
dùng xe chở đi, ban đầu đi về phía tây, sau ngoệt vẩ phía đỏng, đến phương 
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động bắc của nhà ông thì đừng lại. Lò sưdi cổ thể tìm lại được, về sau quả 
nhiên tìm thây. 

Giải : Đoán bọn trộm gồm 3 người là vì : quẻ truân quẻ thượng là khảm, 
quẽ hạ là chân là 2 nam. Hào dộng ở quẻ đoài là nữ. Trước hết chúng đi ve 
phía tây, sau đó về phía đông, rồi hướng đóng bắc, xong ngừng lại là vì : quẻ 

đ í\ CÓ J hà0 ?t ng là phía tây; chấn là đÔng; trong quẻ tru ^ n> quẻ hỗ là èan, 
cấn là đông bắc, cũng là ngừng lại; khảm-là tượng xe. 

Đoán có thể tìm dược, bởi vì trong quẻ chủ có thể sinh dụng, vốn là khó 
tìm, nhưng biên thành quẻ tiêt nên quẻ thể lâm nhật, nguyệt kiến vượng đỉa, 
cho nên đoán tìm được. 


Ví dụ 8. Bản vẻ giá trị hàng vạn đồng, mất lại tìm dược. 

Hơn 10 giờ đêm ngày 1-6-1986, anh Văn Hiên ở nhà máy Tây An đến 
tìm tôi vẻ vô cùng lo lắng nói : Hơn 6 giờ sáng nay tôi đi xe máy đến cơ 
quan, dọc đường phát hiện bản vẽ giá trị hàng vạn đồng không biết rơi mất 
khi nào. Hôm nay, cơ quan cử người đi tìm, vừa nhờ Đài phát thanh, vừa dán 
cáo thị, suốt cả 1 ngày mà vẩn không kết quả. Tôi muốn nhờ thầy đoán xem 
có thể tìm được không ? Được quẻ Tụy của quẻ Khôn. 

Năm 1986 tháng 6 ngày 1 giờ Mão 

Bính Dần Ât Mùi Nhâm Tý Quý Mào 


QUẺ CHỦ : KHỐN 
Phụ mẫu mùi thổ .. 
Huynh đệ dậu kim . 

Tử tôn hợi thủy . ứng 
Quan quỷ ngọ hỏa .. 
Phụ mẫu thin thổ 0 
Thê tài dần mộc .. thế 


QUẺ BIẾN : TỤY 

Phụ mẫu mùi thổ .. 
Huynh đệ dậu kim . ứng 
Tử tôn hợi thủy . 

Thê tài mão mộc .. 

Quan quỷ tỵ hỏa .. thế 
Phụ mẫu mùi thổ .. 


Sắp xếp lục thân của hào ứng và hào thế tôi nói với anh Văn Hiên : 
Anh đánh rơi tài liệu ồ phương tây nam. Anh Hiên nói : Đúng, đúng ! Tôi 
ủi ^ ói : Đừn s lo > có thể tìn » được, nhưng phải chi 1 ít tiền. Nêu ngày 3 
tháng 6 không tìm được thì ngày 4 nhất định sẽ tìm được, về sau, quả đúng 

n e à ỵ 4 L t ỉ láng 6 ’ có 1 nÔng dân cáo thị tìm đến địa chỉ nhà máy 

trả lại bản vẽ. Vãn Hiên đâ mời ông ở lại àn cơm và tặng năm chục dồng 
làm quà cảm ơn. 


Gtđỉ : 1. Quẻ khốn có tượng quẻ ly, ly là phía nam; quẻ ngoại đoài là 
tA y> n \ ndo * n ở P hươn 6 tây nam. 2. Quẻ dụng khảm biến thành quẻ 
khôn cũng là phương tây nam. Lấy hào phụ mầu thin thổ lồm đụng thần, 
hóa thành hào quan quỷ tỵ hôa sinh trở lại là tượng khổng mất. Hào thế vồ 
hào ứng lại tương sinh, hào ứng sinh cho hào thế và vật giầ mất" hay vật 
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mất có thể tìm lại được. Đoán ngày 3 hoặc ngày 4 tháng 6 có thể tìm được, 
vì hào thê tài dần mộc trì thế, nay đang tuần không, nên không được hào 
ứng hợi thủy sinh cho. Ngày 3 hoặc ngày 4 xuất không, hào thế sẽ được nó 
sinh cho. Ngày 3 bản vẻ chưa được đưa đến vì ngày 3 là ngày dần hợp với 
hợi nên có sự ràng buộc, chính ứng với câu nói của người nông dân là : định 
ngày 3 thì mang bản vẽ đến, nhưng vì còn bận việc nên chưa đi được. Ngày 
4 thê tài dần mộc xuất không, nên người nông dân mang bản vẽ đến. Đoán 
phải chi phí ít tiền là vì quẻ thể sinh'cho quẻ dụng gây nên. 

Việc đoán bản vẽ giá trị hàng vạn đồng mất rồi lại tìm được, không 
những khiến cho tài sản cơ quan tránh được tổn thất lớn mà cũng bảo đảm 
cho công việc được tiến hành bình thường, không vì thế mà nhiễu loạn. 

Ví dụ 9 . Áo khoác ngoài không thể mất được. 

Bà Thiệu ở cơ quan tôi trước dây đâ nhờ tôi doán 5 lần đều chuẩn. Lần 
này hơn 1 giờ chiều ngày 6 tháng 2 năm 1988 lại đến tìm tôi. Thấy dáng bà 
vội vàng lo lắng, tôi biết lại có việc cần nhờ. Bà nói : Trưa hôm nay tôi và 
chồng tôi đưa khách ra tiệm cơm chiêu đãi. Khi vào nhà hàng, để 1 áo choàng 
mới trên ghế tựa. Ản xong, đi rửa tay trở lại thì không thấy nữa, tuy đã tìm 
kiếm khắp nơi nhưng không thấy. Nhà tôi tăn tiện lắm mới góp mua được 
chiếc áo này. Hôm nay lần dầu mặc đi thì bị mất, thật rủi ro ! Tôi căn cứ 
thời gian mất áp lặp quẻ, được quẻ Hoán của quẻ Tôn. 

Năm 1988 tháng 2 ngày 6 giờ Mùi 

Mậu Thìn Ất Mão Đinh Sửu Đinh Mùi 


QUẺ CHỦ : TỐN 
Huynh đệ mão raộc . thế 
Tử tôn tỵ hỏa . 

Thê tài mùi thổ .. 

Quan quỷ dậu kim o ứng 
Phụ mẫu hợi thủy . 

Thê tài sửu thổ .. 


QUẺ BIỂN : HOÁN 
Huynh đệ mão mộc . 
Tử tôn tỵ hỏa . thế 
Thê tài mùi thổ .. 

Tử tôn ngọ hỏa .. 

Thê tài thin thẩ . ứng 
Huynh đệ dần mộc .. 


Tôi thấy quẻ tốn, quẻ thể và quẻ dụng ngang hòa, liền an ủi nói: Không 
nên buồn bực, trước 7 giờ tối nay, áo sẽ tìm dược. Nếu không tìm được thì 
bà khóc cũng chưa muộn. Bà Triệu không tin nói : Thời buổi này cướp ngày 
cũng có, áo khoác dà mất rồi làm sao còn lấy lại được, chẳng có hy vọng gì. 
6 giờ rưỡi tối, giám đốc nhà hàng đưa áo đến trả. 

Giâi : Tốn là quẻ ngang hòa. Quẻ ngang hòa thì vật khổng mất. ở quẻ 
này huynh dộ mão mộc trì thế là tượng không lợi, nhưng cố hào ứng quan 
quỷ dậu kim động chế ngự huynh đệ măo mộc khỗng cho kiếp tài, cho nôn 
áo khồng thể mất. Phụ mảu hợi thủy là dụng thần, tuy không vượng, nhưng 
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có quan quỷ dậu kim động dến sinh cho, dó là tượng được lại áo. Buổi chiều 
từ 5 đên 7 giờ là giờ dậu, đúng là lúc quan quỷ dậu kim gặp vượng địa, dụng 
thần phụ mẫu hợi thủy được sinh, cho nên áo được người dưa đến. Giám đốc 
mang áo đến là ứng với quan quỷ sinh dụng thần. 

Ví dụ 10. Tiền này do người nhà lấy trộm. 

Tháng 9/1988, khi tôi giảng bài ở Nam Kinh, Tổng thư ký Hội nghiên 
cứu Kinh địch của tỉnh cùng với vợ tìm đến tôi nói : 1 giờ rười trưa nay, trong 
nhà bị lây cắp mất hơn 1.000 đồng, nhờ thầy đoán xem có tìm lại được không. 
Được quẻ Khôn của quẻ Khảm. 

Năm 1988 tháng 9 ngày 24 giờ Mùi 

Mậu Thìn Nhâm Tuất Nhâm Tuất Đinh Mùi 


QUẺ CHỦ : KHẢM 

Huynh đệ tý thủy .. thế 
Quan quỷ tuất thổ . 

Phụ mầu thân kim X 
Thê tài ngọ hỏa .. ứng 
Quan quỷ thin thổ . 

Tử tôn dần mộc .. 


QUẺ BIẾN : KHỐN 
Quan quỷ mùi thổ .. 

Phụ mẫu dậu kim . 
Huynh đệ hợi thủy . ứng 
Thê tài ngọ hỏa .. 

Quan quỷ thin thổ . 

Tử tôn dần mộc .. thế 


Tôi xem xong tượng quẻ và tượng hào, cười nói với 2 vợ chồng : Đừng 
lo, cùng không cần đi trình báo. Tiền không phải do người ngoài lấy, mà là 
trẻ con trong nhà lấy. Trong sô' anh chị em thì cháu này ở hàng thứ hai, 
trong số con trai thì đó là cháu cả. Chị về giải thích cho các cháu rõ là được. 
Bà vợ hoài nghi nói : hiện trường làm đảo lộn lung tung, không giông là 
người nhà lấy cắp. Tôi khẳng định trả lời : quyết không phải là người ngoài. 
Ngày hôm sau, hai vợ chồng đến cảm ơn nói : Thầy Thiệu, thầy đoán rất 
đúng, không sai tý nào. 

Giải : Quẻ khảm là quẻ thể và quẻ dụng ngang hòa, ngang hòa là vật 
không mất. Hào tài ở quẻ nội, hơn nữa hào tài hóa thành hào tài là vật đang 
ở trong nhà, hay nổi cách khác là người nhà lấy. Trong quẻ, hào quan quỷ 
tuất thổ lâm nhật, nguyệt kiến là không phải bị mất trộm, quẻ khảm hào 
dầu là hào âm, dần mộc dóng ở đó, dần thuộc giáp mộc là con đầu, nôn con 
đầu là gái. Khảm là trung nam là trộm, quẻ hỗ chấn là trưởng nam. Cho nôn 
nói trong số anh chị em thl ngựời dó là thứ hai, nhưng trong số con trai, đó 
là người lớn nhất. 

Vỉ dụ 11, Mất chó bổc-giô khó tìm lại dược. 

Tháng 8/1989, ở hiện trường thí nghiệm chó béc-giô của Sỗ công an Táy 
An, 1 con chó bóc-giô rất quỹ vồ dắt bị mất, ông Vương hỏi xem có thể tìm 
lại dược không ? Được quẻ Tụy của quẻ Hàm. 
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Năm 1989 
Kỷ Tỵ 


giờ Thin 
Bính Thìn 


tháng 8 ngày 20 

Quý Dậu Quý Mùi 


QUẺ CHỦ : HÀM 
Phụ mẫu mùi thổ .. ứng 
Huynh đệ dậu kim . 

Tử tôn hợi thủy . 

Huynh đệ thân kim o thế 
Quan quỷ ngọ hỏa .. 

Phụ mẫu thin thổ .. 


QUẺ BIẾN : TỤY 
Phụ mẫu mùi thổ .. 
Huynh đệ dậu kim . ứng 
Tử tôn hợi thủy . 

Thê tài mão mộc .. 

Quan quỷ tỵ hỏa .. thế 
Phụ mẫu mùi thổ .. 


Tôi xem qua tượng quẻ, tượng hào và dụng thần rồi nói : Con chó này 
rất khỏe, là chó cái phải không ? Nó đang có chửa sắp đẻ. Mấy người cùng 
đến đều đồng thanh kinh ngạc : đúng, con chó rất khỏe, lại dang chửa, có 
thể đẻ trong 1 ngày gần dây. Bát quái tuyệt thật, ngay đến chó đang chửa 
cũng có thể đoán ra, thực thần kỳ. Tôi nói tiếp : con chó này bị bắt trộm, 
Kẻ trộm đi về hướng tây bắc rồi lại chuyển sang hướng tây nam. Đúng đấy 
! mấy cán bộ công an chúng tôi đang đi tìm, nghe có người nông dân nói : 
Thấy 1 người dắt 1 con chó béc-giê đi về phương tây bắc. Chó này tuy bị bắt 
trộm nhưng vần bình yên vô sự. Xem ra khả năng tìm được không nhiều. 
Nếu tháng 10 năm nay tìm được là được, còn không là chịu mất. về sau, 
chính xác là không tìm được. 

Giải : Đoán những quẻ về chim bay, thú chạy lấy hào tử tôn làm dụng 
thần. Nay hào tử tôn hợi thủy làm dụng thần lâm nguyệt mà được sinh, lại 
được hào động thân kim sinh cho, cho nèn đoán, con chó này rất khỏe. Dụng 
thần tử tôn hợi thủy là hào dương thuộc ngôi âm, lại đóng ở cung đoài, hóa 
thành ngôi âm nên nhất định là chó cái. Quẻ hàm, quẻ hạ là cấn, là chó, là 
quẻ dụng; quẻ biến là khôn là trong bụng có con nhiều, có nhiều con nên 
đoán có thai. Đoán sắp đẻ là vì dụng thần tử tôn hợi thủy gặp ngày tỵ là 
xung là phá, tỵ xung hợi là tượng dẻ. Đoán chó bình an vô sự vì dụng thần 
được nguyệt kiến và hào động sinh cho. Đoán kẻ trộm ban đầu đi hướng táy 
bắc sau chuyển hướng tây nam vì dụng thần hợi thủy hóa thành hợi thủy, 
quẻ cấn biến thành quẻ khôn. Đoán khó tìm là vì tháng 8 dậu kim vượng 
tướng sinh cho dụng thần, tháng 9 là tuất là chó gập vượng địa, tháng 10 
dụng thần tử tôn hợi thủy lâm nguyệt kiến vượng địa. Nếu vượng mà không 
trở về được thì những thời gian khác càng khó trở về. Hơn nữa quẻ cấn biến 
thành quẻ khôn là thổ biến thành thổ, chủ về yên tĩnh, là dừng, là tượng 
không động. Mạt khác hào huynh đệ lâm vượng mà động, chủ yếu về kiếp 
tài. Cho nên rút cuộc khó tìm lại được. 


Ví dụ 12. Tiền sẽ tìm được. 

Tháng 5/1989, ông Ngô và lãnh đạo cơ quan tôi đến nói : Hôm nay phân 
xưởng họ phát lương. Có một công nhân, saụ khi tắm xong quay về, thấy tiền 
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lương 100 đồng bỏ trong ngăn kéo không còn nữa, làm cho mọi người suy 
đoán nghi ngờ. Muôn nhờ thầy Thiệu đoán giúp xem người ngoài hay trong 
nội bộ và có tìm lại được không. Được quê Đại tráng của quẻ Hằng. 

Năm 1989 tháng 5 ngày 17 giờ Thân 

Kỷ Tỵ Canh Ngọ Tân Hợi Bính Thân 


QUẺ CHỦ : HẰNG 
Thê tài tuất thổ . ứng 
Quan quỷ thân kim .. 

Tử tôn ngọ hỏa . 

Quan quỷ dậu kim . thế 
Phụ mẫu hợi thủy . 

Thê tài sửu thổ X 


QUẺ BIẾN : ĐẠI TRÁNG 

Thê tài tuất thổ .. 

Quan quỷ thân kim .. 

Tử tôn ngọ hỏa . thế 
Thê tài thin thổ . 

Huynh đệ dần mộc . 

Phụ mẫu tý thủy . ứng 


Tôi xem xong quẻ nói với họ : căn cứ quẻ mà nói, tiền là người trong 
phòng lấy, không phải người ngoài, có thể tìm lại được. Xem ra có lẽ lãnh 
đạo hoặc nhân viên bảo vệ phải làm công tác tư tưởng. Trước ngày 30 tháng 
6 dương lịch nhất định tìm được. Đặc biệt phải chú ý ngày 24 tháng 5 ảm 
lịch (tức là 27 tháng 6), vì ngày đó tiền sẽ xuất hiện. Nên tìm nhiều ở các 
bàn hoặc ghê. Kẻ lấy tiền là nữ. về sau quả nhiên sáng ngày 24 tìm được 
phía dưới ghế băng có gói giấy trong đó có 100 đồng. 

Giải : Hằng là quẻ ngang hòa, là vật không mất, nên nói có thể tìm 
thấy. Quẻ hằng hào thê tài hiện hai lần, láy hào động thê tài sửu thổ làm 
dụng thần, tài ở quẻ nội là vật không mất ra ngoài, hơn nữa hào tài và hào 
phụ mẩu tý thủy tương hợp ở quẻ nội là không phải người ngoài lấy. Lãnh 
đạo và nhân viên bảo vệ phải ra tay một tý là vì : quẻ hằng có quẻ hạ là 
tôn mộc biến thành càn kim khắc trở lại. Càn là quân vương là lãnh đạo; 
càn cũng là người dũng mãnh, là nhân viên bảo vệ. Cho nên nhàn viên bảo 
vệ đã đến hiện trường nói rõ : Ai lấy tiền nên tự động trả lại, chúng tôi sẽ 
không truy cứu khuyết diểm. 

Phải chú ý ngày 24 tháng 5 là vì : hào tài sửu thổ động hợp với tý thủy, 
là tượng hợp chặt. Ngày mậu ngọ là ngày 24 ngọ hỏa xung mất tý thủy, sửu 
tài không hợp được nữa nên tất nhiên tiền xuất hiện. 

Phải chú ý phía dưới bàn, ghế là vì : quẻ hăng, quẻ hạ là tôn, hào hai, 
hào ba của quẻ tốn là hào dương, hào đầu là âm, hào âm ở phía dưới hào 
dương là tượng chân bàn ghế. Do đó sáng ngày 24 phía dưới ghế phát hiện 
thấy tiền. Sô' tiền 100 đồng ứng với số của quẻ hằng cộng với số hào động. 

Ví dụ 13. Xe tự mình quay về. 

Tháng 4 năm nay khi tôi giảng bài ở Quảng Châu, ngày 9 tháng 4 Thiệu 
Yên mất xe đạp. Vì anh ta có dự lớp học Chu dịch của tôi, nên tự mình đoán 
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xe có thể tìm thấy khôn^ Anh ta lấy hai chữ "đơn xa" để lập quẻ, được quẻ 

Phong của quẻ Tiểư quá = — — 5H 

Năm 1990 tháng 4 (lệnh tháng 3) ngày 9 

Canh Ngọ Canh Thìn Mậu Thìn 

Theo sách Mai hoa dịch số : quẻ thể khắc quẻ dụng là vật mất có thể 
tìm, nhưng tìm thấy muộn. Vì vậy đoán xe không mất. Ngày hôm sau quả 
nhiên xe trở về với chủ cũ. Anh ta vì lần đầu đoán thành công nên cảm thây 
rất phấn khởi, đồng thời càng cô' gắng học tập nâng cao bản lĩnh dùng bát 
quái để dự đoán. 

Ví dụ 14. Tiền câ't ở phía dưới tủ có kính. 

Ngày 27-8-1990 chị Mã ở thành phô' Tây An vì không tìm thấy thể gửi 
tiết kiệm, đã tìm khắp nơi nên rất lo lắng đến nhờ đệ tử của tôi là Trần 
Toàn Nhân đoán giúp. 

Năm 1990 tháng 8 ngày 27 giờ Ngọ 

Canh Ngọ Ất Dậu Quý Sửu Mậu Ngọ 

được quẻ Đại quá cùa quẻ Quải S=E —z 

Trần Toàn Nhân nói với ông Mã : phiếu tiết kiệm của ông chưa mất, ở 
trong dáy tủ. Ông Mâ nói : nhà tôi tủ to, tủ nhỏ, tủ sách mấy cái, có thể 
biết ở tủ nào không ? Trần Toàn Nhân nói : ở cái tù có kính, dưới ngân đáy 
của tủ. 

Òng Mã nghe xong liền trở về nhà kéo ngăn kéo dưới cùng của tủ kính 
đựng quần áo liền tìm thấy ngay phiếu tiết kiệm. Vì là khoản tiền lớn, nên 
sau khi tìm thấy, ông Mã vô cùng sưng sướng, chạy đến ca ngợi anh Trần 
hết lời. 

Giải : Quẻ Quải, quẻ thượng là đoài, quẻ hạ là càn đều thuộc kim, là 
quẻ thể và quẻ dụng ngang hòa, đó là tượng vật không mất. ở quẻ biến, quẻ 
thể khắc quẻ dụng, là vật có thể tìm lại được. Quẻ đại quá có tượng là tủ, 
quẻ hỗ của quẻ đại quá là càn, càn có tượng là kính. Hào đầu của quẻ quải 
động hóa thành quẻ tôn, cho nên phiếu ở ngàn kéo, đáy tủ kính. 

Ví dụ 15. Vì không nghe lời khuyên raà mất hơn 1.000 đồng. 

Ông Kim ở nhà máy huyện Tam Môn tỉnh Triết Giang, rất yêu thích 
học Kinh dịch. Qua lớp học Chu dịch và dự đoán học của tôi, ông kiên trì 
thử nghiệm. Ông Đinh là bạn cũ của ông đi công tác để đặt mua hàng, nhờ 
ông đoán, được quẻ Đại tráng của quẻ Hằng (ngày nhâm dần, tháng quý mùi). 
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QUẺ CHỦ : HẰNG 

QUỀ BIẾN: ĐẠI TRÁNG 

LỤCTHẦN 

Thê tài tuất thổ .. ứng 

Thê tài tuất thổ .. 

Bạch hổ 

Quan quỷ thân kim .. 

Quan quỷ thân kim .. 

Phi xà 

Tử tôn ngọ hỏa . 

Tử tôn ngọ hỏa . thế 

Câu trần 

Quan quỷ dậu kim . thế 

Thê tài thin thổ . 

Chu tước 

Phụ mẩu hợi thủy . 

Huynh đệ dần mộc . 

Thanh long 

Thê tài sửu thổ X 

Phụ mẫu tý thủy . ứng 

Huyền vũ 


Ong Kim xem tượng quẻ, tượng hào rồi nói với ông Đinh : chuyến đi này 
tô't nhất là thay đổi thời gian, nếu không thì công việc không thuận, hoặc 
mất của. Ông Đinh cho rằng, tất cả đều đă chuẩn bị tốt, nên cứ thế ra đi, 
về sau bị mất cắp hơn 1.000 đồng, hối hận mãi vì không nghe lời khuyên 
của ông Kim. 

Giải : Hằng là quẻ ngang hòa, dáng lẽ vốn là thuận lợi, nhưng không 
nên quẻ nhập mộ ở nguyệt kiến. Nhập mộ là tượng không tốt, xuất hành rất 

kỵ. 

Hằng là quẻ thuộc cung chấn, thuộc mộc. Đi cống tác về phía tây bắc 
(càn), tháng 6 kim vượng mộc suy, mà mộc bị khắc là không tốt. hơn nữa, 
quẻ biến càn kim khắc quẻ thể chấn mộc, cũng là điềm không tốt. 

Theo sáu hào mà nói, đoán về xuất hành rất kỵ gặp quan quỷ tri thế. 
Nay quan quỷ dậu kim trì thế, tuy được nguyệt kiến sinh, hào ứng thê tài 
tuất thổ cũng sinh cho, nhưng tuâ't là tây bắc, dậu tuất tương hại nhau, cho 
nên đi rất bất lợi. Hào đầư thê tài sửu thổ của quẻ hằng làm huyền vũ động 
mà hóa hợp, bị nhật kiến và huynh đệ dần mộc kiếp tài, đó là tượng mất 
của. Cho nên chuyến di bị mất cắp. 


II - Dự ĐOÁN về pha tiN 

Án trộm cắp là loại án nhiều nhất trong các loại án, cũng là loại án dân 
sự phổ biến nhất. Nó giông như bệnh dịch, cho dù là nông thôn hay thành 
thị, khắp nơi đều có. Sự phát sinh trộm cắp không những là nhân tô' gây 
mất ổn định trị an trong xã hội mà còn gảy ra những nỗi lo lắng về tinh 
thần và tổn thất về vật chất cho mọi người. Hơn nữa trộm cắp cũng gây ra 
những khó khăn rất lớn cho công tác bảo vệ trị an. 

Cho dù kỹ thuật trinh sát phá án của ngành công an ngày càng được 
nâng cao, nhưng trong quá trình phá án phải đầu tư nhiều nhân lực, vật lực 
và tiêu phí thời gian mới có thể phá án được. Thậm chí có những vụ án cho 
dù đầu tư tiền của rất lớn nhưng vẫn không phá nổi. 
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Ngành công an nếu muốn tăng nhanh tốc độ phá án, nâng cao hiệu suât 
phá án mà chỉ đựa vào kỹ thuật của nhân viên và các thiết bị khoa học là 
chưa dủ, mà còn nên dùng bát quái để dự đoán thông tin về vụ án, tức là 
kết hợp chặt chẽ giữa khoa học dự đoán cổ đại với thiết bị và kỹ thuật hiện 
dại. mới có thể phá án nhanh, nâng cao hiệu suất, để truy quét bọn tội phạm 
một cách có hiệu lực, bảo đảm an ninh cho xã hội. 

Có vụ án phá nhanh, có vụ án phá ehậm hoặc không phá nổi. Đó là vì : 
thứ nhất, mức dộ phức tạp các vụ án khác nhau; thứ hai là kỹ thuật cửa các 
điều tra viên và các thiết bị khao học, mức độ trang bị cho họ cũng khác 
nhau; thứ ba là vận khí của người bị nạn, có người tốt, người xấu khác nhau; 
thứ tư là : vận khí của người chỉ huy phá án, nhân viên phá án và vận khí 
của bọn tội phạm tốt xâu khác nhau; thứ nám là ; quần chúng hiểu biêt về 
tình hình vụ án, mức độ phôi hợp của họ với ngành cống an cũng khác nhau. 

Trong 5 yếu tố kể trên, thi yếu tố về vận khí con người là diều quan 
trọng bậc nhất. Tôi phát hiện ràng : có những t ; nh sát viên có thời kỳ hiệu 
suất phá án rất cao, cho dù là vụ án đó rất năng hoặc rất phức tạp, đều có 
thể phá án đúng thời hạn với chất lượng cao. Nhưng củng có lúc vụ án không 
phức tạp, song ngược lại phá không nổi. Ví dự năm 1989 khi tôi đang giảng 
bài ở một thành phô", ơ đó phát sinh một vụ trộm giá trị mấy chục vạn đồng. 
Ngành công an nhờ tôi dự đoán. Sau khi dự đoán về vụ án, tôi lại đoán về 
vận khí của người chỉ huy phá án. Tôi nói với ông Trưởng phòng đó trước 
mặt mọi người răng : Từ năm 1988 về trước, hiệu suất phá án của anh rất 
cao. Nhưng đến năm 1988 thì hiệu suất phá án sút dần. Ong trưởng phòng 
đó rất kinh ngạc nói : Đúng, trước năm 1988 tôi lần lượt phá hết án này dến 
án khác. Nhưng sang năm 1988 đến nay, mặc dù hao tôn nhiều sức lực mà 
vần chưa phá nổi một vụ án. Bản thân tôi cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Tôi nói : 
Không phải là kỳ thuật của anh không cao, hoặc bị kém đi mà chính là vận 
khí của anh đã thay đổi không thuận. Anh đang bước sang vận không tốt. 
Nếu ngành công an muốn phá vụ án này thì nên thay người chỉ huy khác 
mới được. Sau khi thay xong, tháng 11/1988 thì muộn nhất là tháng 2/1990 
sẽ phá án. Nếu không thay người thì đến thời gian đó vẫn chưa phá nổi, hơn 
nữa qua thời gian đó sẽ rất phiền phức, khả năng phá án rất nhỏ, khó khăn 
càng lớn. Kết quả là vì không tìm được người chỉ huy để thay thế, nên vụ 
án đó đến nay vần chưa phá được. 

Có những công an trong quá trình phá án hoặc quá trình bắt tội phạm 
khống những không bắt được tội phạm, ngược lại còn bị tội phạm giết hại 
hoặc làm bị thương. Tra cứu lại nguyên nhân cơ bản thì thấy người công an 
dó đang ở bại vận, hoặc thương vận, hoặc tử tuyệt. ĐỐI với bọn tội phạm 
cũng có vấn đề tương tự về vận khí. Do đó bát quái không những có thể dự 
đoán dược toàn bộ thồng tin của vụ án, mà còn có thể dựa vào các thông tín 
dự doán dể điều chỉnh lực lượng và thời vận các nhân viên phá án, đặng 
tăng tốc độ và hiệu suất cao hơn. 
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Ví dụ 1. Án này có thể phá được. 

Ông Trương là bác công nhân già ở đơn vị tôi. Tháng 2/1986, ông nói 
với tôi : Ngày 28 tháng 2 âm lịch năpi nay nhà ông bị mất trộm. Nhờ đoán 
xem có thể phá án được không, được quẻ Mông của quẻ Bóc. 


Năm 1986 tháng 2 

Bính Dần Tân Măo 

QUẺ CHỦ : BÓC 
Thê tài dần mộc . 

Tử tôn tý thủy .. thế 
Phụ mẫu tuất thổ .. 

Thê tài mão mộc .. 

Quan quỷ tỵ hỏa X ứng 
Phụ mẫu mùi thổ .. 


ngày 28 giờ Thản 

Canh Ngọ Giáp Thân 

QUẺ BIẾN : MÔNG 
Thê tài dần mộc . 

Tử tôn tý thủy .. 

Phụ mẫu tuất thổ .. thế 
Quan quỷ ngọ hỏa .. 

Phụ mẫu thin thổ . 

Thê tài dần mộc .. ứng 


Tôi báo với ông Trương kết quả dự đoán như sau : 

Thứ nhất : đồ vật của nhà ông dáng giá, gác ở chỗ cao nhất trong nhà 
mà bị mất trộm. 


Thứ hai : công an đôi với vụ án này không tìm thấy đầu mối nào. cùng 
không có mục tiêu nào để truy tìm. 

Ong Trương nói : hai điều này đúng cả. Tôi lại nói : 

Thứ ba : bọn trộm có 3 người, 2 nam, 1 nữ. 

Thứ tư : bọn trộm từ phương đông nam đến. Trộm xong lại đi theo đường 
củ trở về. Tháng 3 nàm nay có thể phá án, dồ vật có thể thu hổi một bộ 
phận. 

Ông Trương báo cho tôi biết rằng : bát quái thật thần kỳ ! Tháng 3 đã 

P ^ á _ á t n . T ỳ ựC tế đúng như thầ y d v đoấn ’ trừ có điều thứ 3 thì công an nói 
răng bắt được bọn trộm 2 tên nam giới, không thừa nhận có nữ tham gia. 

Giải : Bóc là quẻ ngang hòa, tức là vật không mất, hơn nữa hào thê tài 
lại lâm nhật kiến vượng địa. 

Nói công an không có manh mối là vì hào tử tôn tý thủy là người bắt 
bọn trộm, rơi vào tử địa nên bất lực. Bất lực có nghĩa là rất khó khăn trong 
việc triển khai phá án. 

® oán v ^ t bị mất có giá trị và để ở chỗ cao nhất là vì : hào sáu của 
quẻ bóc là hào đương, dương là cứng, là quý giá. Đoán bọn trộm có 3 người 
yì trong quẻ chủ, quẻ hỗ, quẻ biến có 3 hào quan quỷ. Trong quẻ có 1 cấn, 

1 khảm, 1 khôn, là hai nam, 1 nữ. Đoán bọn chúng từ phương đông nam đen, 
trộm xong lại trở về theo dường cũ là vì quan quỷ tỵ hỏa lại biên thành tỵ 
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hỏa. Đoán tháng 3 phá án là vì thủy thổ mộ ở thin. Đoán có thể thu về một 
phần tài sản là căn cứ vào hào thượng của quẻ cấn dần mộc lại hóa thành 
dần mộc, lại được hào tử tôn tý thủy sinh cho. Hào ba mảo mộc biến thành 
quan quỷ ngọ hỏa là mộc sinh hỏa nên có hao tổn, đó là phần của cải bon 
cắp đã dùng mất không thu hồi được. 

Ví dụ 2. Tháng 7 phá án. 

Tháng 6/1986, ông Mạnh ở đơn vị tôi nói : cơ quan bị mất cắp, thầy thử 

? án Xem J Ó phá án đư ? ckhôn 8 ? Căn cứ thời gian phát hiện mất cắp, lập 
được quẻ Tụng của quẻ Câu. 


Năm 1986 tháng 6 

Bính Dần Ất Mùi 

QUẺ CHỦ : CẤU 
Phụ mẫu tuất thổ . 

Huynh đệ thân kim . 

Quan quỷ ngọ hỏa . ứng 
Huynh đệ dậu kim 0 
Tử tôn hợi thủy . 

Phụ mẩu sửu thổ .. thế 


ngày 8 giờ Mão 

Kỷ Mùi Đinh mão 

QUẺ BIẾN : TỤNG 
Phụ mẫu tuất thổ . 

Huynh đệ thân kim . 

Quan quỷ ngọ hỏa . thế 
Quan quỷ ngọ hỏa .. 

Phụ mẫu thin thổ . 

Thê tài dần mộc .. ứng 


Tôi nói : ông Mạnh ơi, bọn trộm từ phía nam tới, trộm xong lại theo 
dường cữ trở về, đi chưa xa. Tháng 7 năm nay thì có thể phá án. Về sau 
tháng 7 phá được án, bọn trộm bị bắt. 

Giải : Quan quỷ ngọ hỏa íà bọn trộm, là dụng thần, ngọ hỏa thành ngọ 
là phương nam. Đoán bọn trộm đi chưa xa vì quan quỷ ngọ hỏa tương hợp 
với nguyệt, nhật kiến mùi thổ, hợp có nghĩa là ràng buộc. 

Đoán tháng 7 phá án vì hào tử tôn hợi thủy là người bắt bọn trộm, 
tháng^ 6 rơi vào huu tù vô lực. Tháng 6 là nguyệt kiến thân kim, thủy trường 
smh ỏ thân, hào ba huynh đệ dậu kim động sinh cho hợi thủy. Thủy gặp 
được vượng địa là tượng người bắt kẻ trộm lực mạnh lên, còn bọn trộm ngọ 

hỏa tháng 7 rơi vào bệnh địa, nên đương nhiên dễ bị bắt. Kết quả tháng 7 
phá án. * 


Ví dụ 3. Vụ án này khó phá. 

Ong Lý vì không biêt thông tin về cầu tài, muốn cho hoạt động kinh tế 
cùa cơ quan sôi động lên, nên dã mua về một đợt hàng. Hàng chưa kịp bán 
thì đã bị trộm. Hỏi án này có phá được không ? Được quẻ Truân của quẻ Kỹ 
tê. 


Năm 1987 
Đinh Mão 


tháng 12 
Quý Sửu 


ngày 6 
Mậu Dần 


giờ Thìn 
Bính Thìn 
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QUẺ CHỦ : KÝ TỂ 
Tử tôn tý thủy .. ứng 
Quan quỷ tuất thổ . 

Phụ mầu thân kim .. 

Tài ngọ : 

Huynh đệ hợi thủy o thế 
Quan quỷ sửu thổ .. 

Tử tôn mão mộc . 


QUẺ BIỂN : TRUÂN 
Huynh đệ tý thủy .. 
Quan quỷ tuất thổ . ứng 
Phụ mẩu thân kim .. 

Quan quỷ thin thổ .. 

Tử tôn dần mộc .. thế 
Huynh đệ tý thủy. 


Tôi nói với ông Lý xem ra món của này mất thật, không phá nổi án. 

:đ / bá0 CỂ0 vỡ \ đồn cảnh sát và h <? trả lời sẽ cử ngay người điều 
tra. Kêt quả về sau án này không phá được. 

^ y 1 dụ trước đã nói đẻ ’n đoán cầu tài, mất của gặp quẻ ký tế, tài 
thì khó cầu của mất khó tìm lại dược. Vì hào thế, hào ứng đều là hào huynh 
đệ. Huynh đệ trì thế là chủ về kiếp tài, hạn phá tài, cho nên khó phá án. 

?;Tu\ qU t lạÌ ở ^ ợ . ng địa . hÓ ĩ thành thin thổ khắc trở lại hào thế. Hào thế 
bị khắc là tượng không tốt. Tử tôn mão mộc tuy vượng ở mùa đông, nhưng 

; gặp nguy f t kiến vượng địa, vốn có thể áp được quan quỷ, nhưng tử tôn 
không sinh cho hào thế, mà là hào thế sinh cho tử tôn mão mộc, hào thê tài 
• phục dưới hào huynh đệ, vì thế đó là tượng kiếp tài, án rat khó phá. 

Ví dụ 4 . Án đã được phá. 


Ngày 10-11-1988, khi tối giảng bài ở Nam Kinh, ông Tế phóng viên của 

mang dên một l í p hồ sơ ghi ché P thời gian phat sinh và qua 
trình điêu tra vụ án, nói là Ty công an Giang Tô nhờ tôi đoán. Tôi căn cứ 

thời gian phát sinh vụ án (10 giờ sáng ngày 28-10-19882 chuyển đổi thành 
ngày ám lịch, lập được quẻ Khôn của quẻ Sư ~ " H§j 


^ âm l 988 tháng 9 ngày 18 giờ Ty 

Mậu Thìn Nhâm Tuất Bính Thìn Quý Tỵ 


, Ỵ\ \ úc * ố vội lên 1Ớ P nên chỉ d °nn gấp trong vòng 15 phút rồi viết kết 
qua dự đoán vào giấy, giao cho nhà báo để kịp lên xe đi. Kết quả đoán lúc 
dó như sau : 


1) Sau khi phát sinh vụ án, Sở công an đả điều động rất nhiều lực lượng. 
?Ll ĨOng VÒng 10 ngày phổ xong án ’ khoảng 3 tháng 11 thì bắt được 


tr Ẩ m _ thlểu CÓ 2 ! lgười ; tầm vóc không cao, khoảng lm6 đến 
lm66. Trong đó có 1 tên mặt trắng, 1 tên mặt rám đen. 


4) Người phụ trách phá án này có năng lực chỉ huy rất mạnh. Sở CA 
Giang Tó xem kết quả tôi dự đoán, vô cùng kinh ngạc và ngay ngày hom đó 
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viết lời kết luận phá án ngay phía dưới tờ giấy tôi ghi như sau : Toàn chi 
cục đã xuất binh nên phá án nhanh. Ngày 29 tháng 10 thì phá án. Bọn trộm 
gồm hai người : 1 người cao lm60, tên kia cao lm62. Có 1 tên trên mặt có 
nhiều vết rám đen. ơ dưới ký tên Lý, Cục trưởng phân cục công an Nam 
Kinh ngày 10-11-1988. 

Về sau ký giả Tế cho tôi biết : ông Lý là người có công phá án, đã từng 
3 lần lập công và được thưởng huân chương. 

Giải : 1) Đoán toàn bộ phân cục công an xuất binh, khí thế đông và 
hùng mạnh là vì : quẻ sư có nghĩa là quân đội, cũng có nghĩa là hàng vạn 
người. Hai quẻ sư và khôn chi có 1 hào dương, còn tất cả là hào âm, tức là 
quần chúng đông, là tượng lính đông. Trong sư có đại xa, tiểu xa, có xe cảnh 
sát rú còi. Khôn là đại dự, là đại xa. Khảm là vòng cung, là tiểu xa. Quẻ hổ 
cùa quẻ sư là chấn, chấn là kêu. Đông người khí thế rầm rộ tức là quân đông 
tướng mạnh. 

2) Đoán trong vòng 10 ngày phá án, trong vòng 7 ngày bắt được bọn 
trộm là vì số quẻ sư là 14, thêm hào động 2 là 16 vì phóng viên đến hỏi quẻ 
trong trạng thái di lại nên chia đôi lấy một nửa là 8. Do đó đoán 8 ngày sau 
phá án. Vì tôi lần đầu nhận đoán phá án ngay lập tức cho một vụ án to như 
thế, nên dể bảo hiểm, tôi đã nói rộng ra thành thời gian phá án trong vòng 
10 ngày. Còn ngày đoán bắt được bọn trộm là 1 nửa số của quẻ sư. 

3) Đoán bọn trộm tối thiểu có 2 tên, tầm vóc không cao khoảng lm6 
đến lm66 là vì, : sô" của quẻ sư thêm hào động là 2 là số 16 để ước lượng 
chiều cao của bọn trộm. Đương nhiên không thể cao 16 m mà phải là lm60. 
Số quẻ khôn là 16 thêm số 2 hào động của quẻ sư là lm62. Sô" quẻ vốn là 
lm62, không có 1,66. Nhưng tôi đoán lm66 là vì lúc đó trong trạng thái vội 
vàng có thể viết sai. Hai tên 1 tên mặt trắng, 1 tên mặt rám đen là vì quẻ 
khảm có màu đen; hào động quẻ đaòi là màu trắng. 

4) Đoán người chỉ huy phá án có năng lực tổ chức rất mạnh là căn cứ 
vào hào hai của quẻ sư là hào dương duy nhất. Đó là hào chủ của quẻ sư. 
Một người thông lĩnh cả vạn người quyết không thể là người yếu ớt mà phải 
có bản lĩnh cao cường. 

Vụ án này được phá trong vòng 2 ngày là vì : trong quẻ sư quẻ thương 
là khôn thổ, là Sở công an, là quẻ thể; quẻ hạ là khảm thủy, là bọn tội phạm 
là quẻ dụng. Quẻ thể khắc quẻ đụng, quẻ chủ, quẻ biến gồm có 3 quẻ khôn 
thổ, 1 quẻ khảm. Khôn là sở công an, khảm là bọn tội phạm, tức chứng bị 
bao vây từ 3 mặt. Hơn nữa quẻ khồn lâm nhật nguyệt kiến vượng địa, là 
3 khôn mạnh khắc 1 khảm. Ngày tỵ phá án dứng là ngày quẻ khảm tức bọn 
tội phạm lâm tuyệt địa mà bị khắc. 

Hồi đó, tôi đoán trong vồng 10 ngày phá án, 1 mặt là vì để bảo hiểm, 
chủ yếu hơn là vì xe đang chờ tôi, hơn nừa đây là lần đầu tiên tôi dự đoán 
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về 1 vụ án lớn trước mặt dông người, nên tinh thần cũng có căn thẳng. Vì 
thế đả quên nhớ khảm trường sinh ở thân, tuyệt ở tỵ, do đó đã đoán thành 
10 ngày. Sự dự đoán này về nguyên tắc không sai, nhưng nếu với yêu cầu kỹ 
thuật đoán phải tinh vi chính xác thì còn là một khoảng cách. 

Ví dụ 5. Vụ án này có thể phá, tháng 8 sẽ lấy lại được tiền. 

Có một bạn già trong cơ quan tôi một buổi trưa tháng 6/1989 đến tìm 
tôi nói : bọn cướp đã lấy trộin mất hơn 1.300 đồng trong túi xách. Tối về 
nhà mới phát hiện, không biết khi nào thì có thể phá án và có thể lấy lai 
được tiền không ? Tôi lắc quẻ được quẻ Cấu của que Đỉnh. 


Năm 1989 

tháng 6 

ngày 7 

Kỷ Tỵ 

Tân Mùi 

Canh Ngq 

QUẺ CHỦ : ĐỈNH 

QUẺ BIẾN : CẤU 

LỤC THẦN 

Huynh đệ tỵ hỏa . 

Tử tôn tuất thổ , 

Phi xà 

Tử tôn mùi thổ X ứng 

Thê tài thân kim . 

Câu trần 

Thê tài dậu kim . 

Huynh đệ ngọ hỏa . ứng 

Chu tước 

Thê tài dậu kim . 

Thê tài dậu kim . 

Thanh Long 

Quan quỷ hợi thủy . thế 

Quan quỷ hợi thủy . 

Huyền vũ 

Tử tôn sửu thổ .. 

Tử tôn sửu thổ .. thế 

Bạch hổ 


Căn cứ tượng hào trong quẻ, tôi nói với cụ già : tiền không phải mất ở 
phương đông bắc của cơ quan như cụ nói mà là ở phía tây nam. Tiền trong 
túi xách chia làm hai gói, gói để phía ngoài là 1.300 đồng, bị lấy cáp; gói 
bên trong nhiều hơn, chưa bị lấy cắp, không hiểu vì sao chúng chưa lay. Cụ 
già nói : Lúc chúng lây cắp có người đang đến nên không kịp phát hiện. Tôi 
nói : Uieo dó mà nói, tên này lấy cắp lần đầu, có lẽ là trẻ em, đáng lẽ nổ 
có thể xách cả túi đi chứ không cần dùng dao rạch túi. 

Tôi nói thêm : sau khi lấy cắp tên trộm đi về phía tây bắc. Khoảng 
tháng 6 vụ án này phá ở phương đông bắc. Có thể bắt được tên trộm, tháng 8 
lấy tiền vể. 

Sau khi sự việc kết thúc, ông già phấn khởi nói với tôi : Thầy Thiệu, 
thây như tận mắt nhìn thây. Tên trộm là con trai khoảng 13, 14 tuổi. Nó 
cắp xong liền đến ở khách sạn cao cấp của thành phố Tế Nam - Sơn Đông, 
bị công an ở đó bắt, đúng vào tháng 6. Hôm tôi mất tiền, chiều hôm đó đên 
bệnh viện khám bệnh quên túi xách ngoài xe đạp, đúng là mất tiền ở phía 
tây nam cơ quan. Tháng 8 bố của tên trộm đã mang tiên trả lại. 

Oiải : Tiền mất ở phương tây nam là vì : trong quẻ đỉnh hào bốn thê 
tài dậu kim động biên thành ngọ hỏa là phía nam, dậu là phía tây, nên nói 
phía tây nam. 
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Tiền chia làm 2 gói, chỉ gói ở ngoài bị mất trộm là vì hào thê tài dậu 
kim à quẻ ngoại động biến thành huynh dệ ngọ hỏa, hào thê tài dậu kim ở 
quẻ nội không động. 

Kẻ trộm là con trai vì hào quan quỷ hợi thủy lâm huyền vũ là kẻ trộm. 
Nhưng hợi thủy vào tháng 6 là rơi vào đất tù không vượng, là trẻ em. Lúc 
trộm có người dến, nên chỉ kịp lấy gói tiền bên ngoài. 

Đoán vụ án này tháng 6 sẽ phá ở phương đông bắc là vì hào tử tôn hai 
lần xuất hiện đều lâm, nhật kiến vượng địa, hào quan quỷ ở đất hưu tù mà 
bị khắc nên nhất định sẽ phá án. Phá án ở phương đông bắc vì hào ứng tử 
tôn mùi thổ vốn khắc hào quan quỷ hợi thủy, nhưng mùi thổ tương hợp với 
nhật kiến ngọ hỏa nên là tượng tham hợp quên khác, tức là cách xa hào 
quan quỷ quá nhiều, nên không quản được vụ án này. Trong quẻ hào quan 
quỷ hợi thủy tuần không, xuất không là bị khắc. Còn hào đầu tử tôn sửu thổ 
biến thành sửu thổ, sửu thổ lại lâm hào hai quan quỷ hợi thủy rất gần. 
Tháng 6 mùi thổ xung mất tử tôn sửu thổ nên khắc trực diện hào quan quỷ 
hợi thủy. Sửu ở ngôi cấn, cấn là đông bắc, thành phố Tế Nam đúng là phương 
dông bắc của Tây An, cho nên nói án.này sẽ phá được ở phía đông bắc. Đoán 
tháng 8 thu được tiền về là vi hào thê tài dậu kim của quẻ định hóa thành 
ngọ hỏa khắc trở lại, là tượng tiền về. Tháng 8 hào thê tài dậu kim lâm 
vượng địa, còn huynh dệ ngọ hỏa ở tử dịa không có lực để khắc hào thê tài, 
nên tháng 8 sẽ thu được tiền. 

Ví dụ 6. Phá án ngay trong ngày phát sinh vụ án. 

Ngày 11-1-1990, có một tờ báo đưa bản tin rất thu hút người xem là : 
đồn công an đã phá một vụ án rất lớn, rất quan trọng. Đó là vụ án về một 
vụ ăn cắp lớn. Thời gian từ phát sinh đến khi phá án chỉ có 12 tiếng đồng 
hồ. Ttfc độ phá án rất nhanh. Nhưng nào ai đã biết vụ án ăn trộm này chính 
là đệ tử Trần Toàn Nhân của tôi đã dùng bát quái để dự đoán ra toàn bộ 
thông tin. Sau đó trinh sát viên, căn cứ lời dự đoán để tiến hành phá án. Ví 
dụ này q uẻ d ược l ập t heo thời gian phát sinh vụ án, đó là quẻ Khuê của què 

Năm 1989 tháng 12 ngày 9 giờ Tỵ 

Kỷ Tỵ Đinh Sửu Canh Ngọ Tân Tỵ 

Lập xong tượng quẻ, Trần Toàn Nhân kể lại với tôi quá trình đoán quẻ 
để phá án như sau : 

1) Án này có thể phá, thời gian trong vòng 12 giờ. Quẻ đại hữu, quẻ 
thượng là ly hỏa, là quẻ thể; quẻ hạ là càn kim là quẻ dụng. Càn bị nhật 
kiến khắc, lại mộ ở nguyệt kiến, là hỏa khắc kim, thể khắc dụng nên án có 
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thể phá. Đoán trong vòng 12 tiêng phá án vì số của quẻ chủ, quẻ hỗ và quẻ 
biến cộng lại là 12. 

2) Đoán tên trộm lấy tất cả ba đồ vật. Đó là căn cứ vào quẻ ly của quẻ 
đại hữu, quẻ càn và quẻ đaòi của quẻ biến. Thực tế là ba kiện hàng : 1 kiện 
là tivi màu nhập khẩu, 1 kiện là máy chụp ảnh cao cấp nhập khẩu, còn kiện 
thứ ba là đồ điện gia đình cao cấp. 

3) Quẻ đại hữu, quẻ dụng là càn biến thành quẻ đoài. Đoài là tây, là nơi 
tường nhà rách nát. Do đó, bọn trộm dể hàng ở phía tây ngôi nhà không chủ 
rách nát. Kết quả là ở phía tây quả thực có một ngôi nhà hoang vắng, thùng 
ti vi màu tìm thấy ở đó. 

4) Bọn tội phạm và tang vật ở phương tây nam. Sau khi tìm được tivi 
thi hai kiện khác chưa tìm thấy. Công an theo vết vân tay trên tivi đã xác 
định được bọn tội phạm, nhưng không biết hiện nay chúng và đồ vật để đâu. 
Tôi đã căn cứ vào quẻ càn biến thành quẻ đaòi là tây, trong quẻ chủ có quẻ 
hỗ là ly, là nam, nên đoán ở phía tây nam. kết qưả là 10 giờ đêm hôm đó 
bắt được bọn tội phạm ở phía tây nam, hai kiện hàng cũng tìm thấy ở đó. 
Trần Toàn Nhân sau khi nói hết 8ự việc, vừa phấn khởi vừa khiêm tốn nói 
với tôi : bọn trộm sau khi bị bắt nói : chúng dã àn trộm 8 năm, nào ngờ đến 
đây bị bát quái bát được. Tôi theo nguyên lý của quẻ, đoán được vụ án, nhưng 
cũng còn một số chưa rõ, ví dụ : bọn trộm người như thế nào, làm việc gì, 
bao nhiêu tuổi, tầm vóc ra sao, giá trị đồ vật mất cắp bao nhiêu tiền... Tất 
cả những điều này có phản ánh trong tượng quẻ không. Mong thầy nói cho 
biết. 

Thây anh Trần đoán quẻ có rất nhiều tiến bộ, tôi rất phấn khởi và chức 
mừng anh ta, tiếp đó căn cứ vào câu hỏi của anh ta mà nói rằng : xem tượng 
quẻ mà biết vật, lấy tượng quẻ mà biết sự việc là bởi vì trong quẻ đều tàng 
chứa đầy đủ những thông tin đó. Những vân đề anh hỏi dều có ở trong quẻ. 

1. Quẻ hạ càn là bọn trộm, càn về nhân vật là người công chức, chủ về 
tráng kiện, có quyền chức. Người vũ dũng đại loại như quân nhân, công an, 
cảnh sát, bảo vệ. Trần Toàn Nhân kinh ngạc nói : Đứng, sau khi phá án 
công an cho tồi biết tên trộm là cán bộ bảo vệ của một trường phổ thông. 

2. Càn là xương cốt, nên tên trộm người cao gầy, nhưng hơi trắng. Anh 
Toàn nói : tên đó dáng người giông như thầy tả. 

3. Tên trộm khoảng 40 tuổi, vì quẻ chủ đại hữu là sô' 4, tức là 40 tuổi. 
Đúng ! 

4. Trị giá các đồ vật bị mất khoảng 5.000 dồng. Đó là căn cứ tổng số 
của quẻ chủ là 40, quẻ hỗ là 3, quẻ biến 5, hào dộng 3, cộng lại thành 51. 
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Tên trộm lấy ba kiện hàng là đồ điện gia đình có giá trị, vậy thì số 5 không 
có nghĩa là 50 đồng, 500 đồng, mà chỉ có thể là khoảng 5.000 đồng. Đúng 
đến kỳ lạ, trong hồ sơ bản án ghi rõ trị giá tang vật khoảng 5.000 đồng. 

5. Tên trộm cao khoảng lm78, đó là vì số quẻ chủ 4 cộng thêm hào động 
3 là 7, quẻ hỗ 3, cộng thêm quẻ biến 5 là 8, cho nên đoán thân cao lm78. 
Trần Toàn Nhân nói : Bát quái thật tuyệt, tầm vóc cũng chính xác không 
sai. Sau khi phá án không ít người trong*cơ quan Trần Toàn Nhân biết được 
anh ta dùng bát quái dể dự doán đều cho răng bát quái có tính khoa học rất 
cao, và cảm thấy rất kinh ngạc. 

Ví dụ 7. Tháng 8 không phá được thì về sau càng khó. 

Mùa thu năm 1990, giám đốc Sở bảo vệ của thành phố cẩm Châu, để 
phá vụ án hung sát giết người đà không quản đường sá xa xôi tìm đến Tây 
An nhờ tôi dự đoán. Căn cứ thời gian phát sinh án, tôi lập được quẻ Lâm 


của quẻ Phục. 



Nàm 1990 tháng 5 

ngày 20 

giờ Hợi 

Canh Ngọ Nhâm Ngọ 

Mậu Thân 

Quý Hợi 

QUẺ CHỦ : PHỤC 

QUẺ BIỂN : LÂM 

LỤC THẦN 

Tử tôn dậu kim .. 

Tử tôn dậu kim .. 

Chu tước 

Thê tài hợi thủy .. 

Thê tài hợi thủy .. ứng 

Thanh long 

Huynh đệ sửu thổ .. ứng 

Huynh đệ sửu thổ .. 

Huyền vũ 

Huynh đệ thin thổ .. 

Huynh đệ sửu thổ .. 

Bạch hổ 

Quan quỷ dần mộc X 

Quan quỷ mão mộc . thế 

Phi xà 

Thê tài tý thủy . thế 

Phụ mẫu tỵ hỏa . 

Câu trần 

Òng Chu giám đốc sở tuy là sĩ quan cấp tá, làm công 

tác bảo vệ trong 


quân đội, nhưng ông rất hứng thú với nghiên cứu chu dịch, coi trọng thông 
tin dự đoán của bát quái. Ông nói : Các chiến sì ở cửa hàng căng tin của đơn 
vị chúng tôi một đêm bị người khác sát hại. Từ khi phát sinh sự việc cho 
đên nay vẫn chưa tìm ra đầu mối, hy vọng nhờ bát quái dự đoán để cung cấp 
thông tin cho việc phá án. 

Tồi nói với giám đốc sở rằng : người chiến sĩ bị hại trong hoàn cảnh bị 
bất ngờ, có thể nói không kịp dề phòng. Hung thủ sau khi giết người, cướp 
đi một ít tiền, nhưng không nhiều, khoảng 100 đồng. Vì tiền trong cửa hàng 
đặt ở hai nơi, chỗ tiền nhiều nó chưa lấy được, có lẽ là vì không kịp. Tên tội 
phạm giêt người cướp tiền đã chạy trôn về phía dông. Nó vóc người không 
cao lắm, hơi gầy. Đã đi về rừng cây phía đông, chỗ có ao hồ, gần đó có nhà 
máy luyện gang. Sau khi phát hiện vụ án, vì công an ở cách xa hiện trường 
khoảng 12 cây số, cho nên dù dã đến hiện trường cũng không tích cực lắm. 
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vì vậy việc phá án rất khó khăn. Nếu tháng 8, tháng 9 âm lịch năm nay 
không phá án được thì về sau sẽ rất khó khăn. Tương lai bọn tội phạm có 
khả năng bị phát giác, lộ ra ở vùng khác. 

Giám đốc Chu nghe xong lời dự đoán của tôi, vừa phấn khởi, vừa kinh 
ngạc nói : Thầy Thiệu dự đoán thật chính xác, quả thật danh bất hư truyền, 
giống như tự mình tận mắt nhìn thấy. Chiến sĩ bị hại, tầm vóc không cao, 
khoảng lm65, mặt không trắng. Hung thủ, sau khi giết người, đã di về phía 
đông. Căn cứ vết bàn chân thì vóc người không cao. Theo quan sát hiện 
trường thì chiến sĩ bị hại trong điều kiện không được chuẩn bị sẵn sàng nên 
đã bị giết hại đột ngột. Tiền dặt ở hai chồ : tiền trong két lớn chưa bị cướp 
đi, chỉ có 100 đồng trong ngăn kéo bàn bị lấy mất. Sở công an thành phố 
cách chỗ chúng tôi vừa đúng 12 km. Vì quồn dội và địa phương là hai ngành 
khác nhau, nên việc phá án có gặp bất lợi... Giám đốc sở còn hỏi : thầy Thiệu 
từ trong quẻ có thể biết đêm đó trời sáng hay tối không ? Tôi nói : "Không 
phải trời sáng". "Đúng ! đêm hôm đó mưa to, sấm rền và chớp giật"'. 

Giải : Hào ứng huynh đệ sửu thổ là chiến sĩ bị hại. Vì ở cung khôn, lại 
là sửu thổ cho nên mặt không trắng, cao lm65 là vì số quẻ chủ cộng hào 
động 2 là 1,6; số quẻ lâm là 10, chia cho 2 được 5, cho nên là lm65. Vì số 
quẻ phục và quẻ lâm là 26, người không thể cao 2m6, hơn nữa sửu thổ vốn 
là tượng không cao nên tính là lm65. 

Nói chiến sĩ đó hoàn toàn bị bất ngờ là vì hào ứng huynh đệ sửu thổ là 
chiến sĩ, hào hai quan quỷ dần mộc là hung thủ, sửu và dần đều ở trong cung 
cấn, rất gần nhau nên chiến sĩ đó không biết là mình bị giết, nên mới dể 
cho hung thủ đi đến sát mình. Hơn nữa dần mộc bị thân kim của nhật kiến 
xung, nhật xung là ám dộng, cho nên hung thủ đi đến bên chiến sĩ, nhân bất 
ngờ mà giết hại. 

Đoán tiền đề ở hai nơi, chỉ mới mất 100 đồng, số tiền còn lại nhiều hơn 
chưa bị mất là vì hào đầu thê tài của quẻ phục là 1, là ít, gần kề với hào 
hai quan quỷ dần mộc, là thủy sinh mộc, cho nên 100 đồng đã bị lấy mất. 
Hào năm thê tài hợi thủy là 12, là số nhiều, vì ở quẻ ngoại, hoặc để ở chỗ 
cao, cho nên dần mộc cách xa, chưa lấy được. 

Nói hung thủ đi về phía đông, người không cao mà gầy là vì quan quỷ 
dần mộc vừa ở tử địa nên không vượng. Dần biến thành mão, mão là phương 
đông, là raộc. Quẻ hồ của quẻ lâm là chấn. Chấn là rừng cây to, quẻ hạ của 
quẻ phục là chấn biến thành đoài, đoài là chỗ ao hồ, chỗ có sắt thép. 

Đoán đồn công an cách xa 12 cây số là cán cứ vào số của quẻ chủ. Hào 
tử tôn dậu kim là .công an, vì ở quẻ khôn nên có nghĩa là bất động, suy ra 
có nghĩa là không tích cực giải quyết. 
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Nêu tháng 8, tháng 9 không phá án được thì về sau sẽ khó là vì tháng 8 
kiên dậu, là tử tôn dậu kim gập vượng địa còn quan quỷ dần mộc, mão mộc 
ở tuyệt địa. Tháng 7 là tuất, tuât thỏ sinh dậu kim, cũng là kim vượng khắc 
mộc. Nếu ở vượng địa là thờỉ cơ có lợi mà còn không phá nổi án, thì thời cơ 
không lợi càng khó phá. 

Trung tuần tháng 11, ông Chu Giám dốc Sở gửi thư đến báo : Đúng như 
dự đoán, tháng 8, tháng 9 có thời cơ tốt'nhưng vì đơn vị và địa phương phối 
hợp không tôt nên đã bỏ lỡ thời cơ. Đến nay án vẫn chưa phá được. 

Thông tin mà bát quái dự đoán là thông tin tiên thiên, chỉ có thể nói 
cho ta biết thời cơ lợi và không lợi. Còn sự việc đó thành công hay không 
còn tùy thuộc vào sự cố gắng hậu thiên và vận khí của người đó tốt hay xấu. 
Cho nên chỉ có kết hợp cả hai mặt mới có thể đạt được mục đích công việc. 



Chương 9 

Dự ĐOÁN VỀ HÔN NHÂN 

, 7t, d Ì!’ Ô l nh ỉ n . nam . na tức , là dề chọn phô-i hôn như thế nào cho 
ni*f u , b ? *“8 ^ Khoa học hiên đại 
ỒL! _ S L P f, n u . ch ’ ỵ** thật hoồ “ 'hỉnh và hệ thông. Còn 

Vô dịch „, â bàn . về hôn Lân, đô u điều dộc nMt 

dịdl '' nổi : ti «t sáu đo Li có 

nU.LS T. vậ í đd "*? Ĩ Ó nam nữ - cố nam aữ ™K cò cha con". "Nam 
z Sv. n ? n í L trong Chu dịch dều hên "nan 

L t " i . n ., què nhưquè Tiệm là bàn vể “am ừừ tương phối, què Cấu 
Lí n v ĩ!?Ll ữ L C L g _ L uấ thì hhoLlấy đưạc chông Quê Su 
Lũn vợ chồng bất h6a " ĐÓ điău là "hững 1« bàn quan trọng vê hôn 

hon. LhthlL/nSS ” h !” ‘ì‘í y , âm . d r. B n « Ũ hành trnmg -inh tưong 

s L! 11 I , m căn cứ chủ yếu - Đại th * tàbàg sinh tương họp l! 

L“*. x !" s ll ương ldl . ắc ' tư0ng hinh là xfl u Đạc biệt nam gặp quẻ huynh 
ỵ “ S „ n I g f p . ql,ẻ „ tó « thế thi ** víi hôn nhản vô cùng bất Ị 

iLTnhr ÌLỈLlĩ aa “ ““ trì thế 1* Líc Lôỉĩ 

* l0ại hình chủ ỳ gu trong nhiều loại hìnhkhác nZ 

, gn ILnL' C “: C , hÔn , nhân có , m ỷ “ân hạnh phúc, vọ chồng có sống mài 

đi đềt, iTaTJ, 2uuủL tó “hữngcạpvọchông bất hòa coi nhau như thù 

khlh lỉt hố f củ . a . ả ^ ng ”8“ hàâh dàn đến Đá tó 

khách quan, không thay dôi do ý chí chủ quan cua con người. 

I - Dự ĐOtiN vê HÔN NHÓN (1) 

, d ° ăn . , về , bdn , nhân phàm gặp dư 0 c hào thế, hào ứng tương sinh cho 
Hxfttl ành ; Qafm -8 tinh cho hào thế là cuộc hôn nhân mỹ 

ĨVào £ TÍ ■* ?»“ c Z£ỉ 

mng ntst dtrt!lĩ!ltlĩ ay ° dắm -..^ g *p hk0 *“8 là thê tài s 

TTmVmc I .ĨLL ÍLL/r ? hòa " huận 8ập Tã 

TLTÍÍTT '* y dẹp mà phúc dức - ^ uan 8ặp thanh lon “ ] à n gZ 

ồ g sang trọng; Tài gặp thanh long là người vợ phú quý có nítều tư tang 
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Tài tinh được ngôi là nhờ vợ mà giàu. Phàm đoán hôn nhân, không phân 
biệt nam nữ, quẻ gặp lục hợp là tượng rất tốt. Nam đoán về vợ hào tài phải 
vượng; Nữ đoán về chồng thì hào quan phải hưng thịnh. Cả tài và quan đều 
vượng là cuộc hôn nhân dễ thành mà tốt. 

Ví dụ Ị. Hôn nhân dễ thành và vợ chồng thương yêu nhau. 

0 T f ỉ? áng x 2/1984 :, Ông , Ch , u ở thàn . h P hố Tâ y An đến hỏi cuộc hôn nhân ra 
sao ? Tôi căn cứ giờ sinh của anh lập được quẻ Tỉnh của quẻ Nhu (sinh ngày 
mậu dần, tháng giáp dần). 



, Xem qua tưqng 9 uẻ » tôi nói : "Anh và người yêu đều không phải là con 
ca. Người yêu anh nhà ở trong thành. Điều kiện kinh tế của cả hai gia đình 
dêu hơi kém, nhung gia đình người yêu có thể giúp dờ anh, đối với anh rất 
tột, nên khi anh đặt vấn đề thì gia đình ủng hộ ngay. Sau khi cưới, vợ chồng 
cũng sẽ hòa thuận yêu quý nhau. Ban đầu là cô ấy yêu anh, về sau anh cung 
yêu cô ấy. Vợ chồng anh có thể chung sôhg với nhau đến đau bạc ràng long”. 
Anh Chu nghe nói vừa vui sướng, vừa kinh ngạc nói : 'Theo thầy thì cuộc 
hôn nhân này rất tốt, tôi rất mừng”. 

^ íảl : NÓÌ người đ ^ u khôn £ phải là con cả là vì : quẻ nhu, quẻ thương 
là khảm là thủy, là quẻ thể; quẻ hạ là càn, là kim, là quẻ dụng, đều ở đất 
hưu tù. Quẻ nhu ở đất hưu tù cho nên kinh tế gia đình kém. Nói người yêu 
ở trong thành (hoặc sinh ở trong thành) là vì can là kinh thành. 

Càn kim là quẻ dụng là phía nữ, sinh cho quẻ thể khảm thủy là tượng 
P hí * n 5 tìm đên P hía nam > hay phía nữ đối vối phía nam tốt. Sách "Mai hoa 
dịch sô” có câu : "Dụng sinh thể thì hôn nhân dễ thành, hoặc được lợi nhờ 
hôn nhân”. Nói về sau anh ta yêu lại cô ấy là vì quẻ biến tỉnh có quẻ the 
sinh cho quẻ dụng. 

Hai vợ chồng từ ngày kết hôn đến nay đã hơn ba mươi năm mà vần 
thân mật như đôi uyên ương thuở ban đầu. 

Ví dụ 2. Người yêu ở phương tây nam. 

Tháng 3/1984, cô Lâm ở cơ quan tôi, một lúc tim hiểu mây đối tượng, 
nếu bên nam không phải vừa thấy mặt đã chê thì cũng nửa chừng bỏ dỡ. Vì 
thê cô rất đau khổ, công tác cũng bị ảnh hưởng, suốt ngày ủ rũ buồn rầu. 
Cuôi cùng cô tìm đến tôi nhờ đoán xem khi nào thì tìm được đối tượng. 

Được quẻ Tổn của quẻ Lâm i= z z = ~- 

Năm 1984 tháng 3 ngày 28 giờ Dậu 

Giáp Tý Mậu Thìn Nhâm Thìn Kỷ Dậu 
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Tôi nói với cô Lâm : người chồng tương lai của cô ở phương tây nam nhà 
cô. Anh ấy không trắng lắm. Trong tháng 4 sẽ có người ở phương tây nam 
đến đặt vấn đề tìm hiểu và sẽ thành. Tháng 9 hoặc tháng 12 năm nay có 
thể kết hôn. Sau khi cưới, anh ta đối với cô cũng tốt, nhưng hay cài nhau, 
thậm chí đòi ly hôn, nhưng ly hôn khồng nổi. 

Cô Lâm đă thấy vững dạ, nên không lo lắng và không hay đi ra ngoài 
nhờ người giới thiệu, chỉ chờ có người dấn tìm hiểu như lời dặn. Quả nhiên 
tháng 4 có một thanh niên từ phương tây nam đến cầu hôn. Mới gặp nhau 
đã thấy vừa lòng, về sau kết hôn vào tháng 12. Năm 1987, cãi nhau định ly 
hôn, nhưng không ly hôn được. 

Giải : Đoán người yêu ở phương tây nam là vì quẻ lâm có quẻ thượng là 
khôn, là quẻ đụng, là tây nam. Đoán tháng 4 có người đến đặt vấn đề là căn 
cứ vào tháng 4 tỵ hỏa sinh cho khôn thổ, thổ lại sinh chọ đoài kim, kim 
trường sinh ở tỵ. Gặp quẻ dụng sinh quẻ thể là hôn nhân dề thành, cho nên 
đặt vấn đề là thấy ưng thuận. Đoán tháng sửu kết hôn, là vì quẻ khôn lâm 
nguyệt kiến vượng địa sinh cho đoài kim. 

Năm 1987 cải nhau đòi ly hôn là vì : quẻ hỗ của quẻ lâm là quẻ phục, 
quẻ phục trên là khôn thổ, dưới là chấn mộc. Mộc lâm thái tuế mão mộc mà 
khắc khôn thổ. Nhưng chấn mộc cổ đoài kim khắc nên vợ chồng ly thân một 
năm, sau đó lại hòa hợp. 


Ví dụ 3. Sinh con trong năm kết hôn. 


Tháng 3/1984, có người bà con ở Hồ Bắc gừi thư đến cho tôi hỏi : con 
họ năm nào có thể kết hôn. Càn cứ vào ngày sinh (ngày mậu ngọ, tháng tân 
mùi), tôi lập được quẻ Bóc của quẻ Tấn. 

QUẺ CHỦ : TẤN QUẺ BIẾN : BÓC 


Quan quỷ tỵ hỏa . 

Phụ mầu mùi thổ .. 
Huynh đệ dậu kim o thế 
Thê tài mão mộc .. 

Quan quỷ tỵ hỏa .. 

Phụ mẫu mùi thồ .. ứng 


Thê tài dần mộc . 

Tử tôn tý thủy .. thế 
Phụ mẫu tuất thổ .. 
Thê tài mão mộc .. 
Quan quỷ tỵ hỏa .. ứng 
Phụ mẫu mùi thổ .. 


Quẻ này hào thế và hào ứng tương sinh cho nhau, tài quan tương sinh 
cho nhau, nên hôn nhân dễ thành, mà vợ chồng cũng yêu nhau, nhưng không 
nên gặp huynh đệ dậu kim động mà trì thế, cũng không nên có thê tài tử ở 
lệnh ngày, mộ ở nguyệt kiến. Vì thế, cuộc hôn nhân này khó bền chặt đến 
đầu bạc răng long. 

Vì cả hai người yêu nhau như keo sơn, hai gia đình cũng rất mãn ý, cho 
nên khi đoán khó mà nói thẳng vấn đề với họ. Nên tôi chỉ khuyên, sau khi 
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kết hôn phải quan tâm lẫn nhau, gắn bó với nhau. Mùa xuân 1987 có thể 
kết hôn, mùa đông đã sinh cháu, về sau quả nhiên sinh cháu trong năm kết 
hôn. 

Giải : Năm 1987 sinh con trong năm kết hôn là vì : dậu kim là hào thế, 
mão mộc là hào tài. Năm 1987 là nám mão là dậu kim được thời của tài, 
được tài như được vợ. Thê tài mão mộc gặp dậu là phá ví dụ như phá thân. 
Nữ kết hôn là phá thân, sinh con cũng là phá thân. 


Ví dụ 4 . Năm 1987 nhất định kết hôn. 


Khi bà Liễu ở cơ quan tôi nhờ đoán vận cho con có hỏi : khi nào thì con 
bà có người yêu, người yêu ở vùng nào, khi nào thì có thể kết hôn. Theo ngày 
sinh (ngày canh thin, tháng quý hợi) tôi lập được quẻ Tỷ của quẻ Kiền. 

QƯẺ CHỦ : KIỂN QUẺ BIẾN : TỶ 


Tử tôn tý thủy .. 

Phụ mẫu tuất thổ . 

Huynh đệ thân kim .. thế 
Huynh đệ thản kim o 
Thê mào : 

Quan quỷ ngọ hỏa .. 
Phụ mẫu thin thổ .. ứng 


Tử tôn tý thủy .. ứng 
Phụ mẫu tuất thổ . 
Huynh dệ thân kim .. 
Thê tài mão mộc .. thế 

Quan quỷ ngọ hỏa .. 
Phụ mẫu mùi thổ .. 


Tôi nói với bà Liễu : con bà năm 1986 có thể tìm dược người yêu. Đối 
tượng con bà ở phương đông bắc hoặc phương đông nhà bà. Năm 1987 sẽ kết 
hôn. Nhưng con trai bà khắc vợ nên sè kết hôn hai lần. Bà nói : Những cái 
khác thì tôi xin chịu, nhưng năm 1987 tuyệt dối không cưới được, vì năm 
1988 cháu mới tốt nghiệp nghiên cứu sinh. Nó nói : chờ sau khi tốt nghiệp 
mới nghĩ đến kết hôn. Chúng tôi cũng đồng ý và kiên trì ý kiến này. Tôi lại 
khẳng định lần nữa : Đến lúc đó thì bà không quyết định được nữa, mà do 
phía nữ nhất định yêu cầu năm 1987 kết hôn. về sau quả nhiên con bà năm 
1986 tìm dược một cô gái ở phương đông bắc. Năm 1987 vì phía nữ kiên 
quyết yêu cầu kết hồn, nên đành phải kết hồn. 

Giải 1986 là năm dần, hào thê thân kim tuy tương xung với dần, nhưng 
gặp dần là gặp vợ, hơn nữa dần cùng với quẻ tổ hợp thành dần, ngọ, tuất 
thành quan cục, hoặc dần mộc sinh cho quan quỷ ngọ hỏa mà gây nên. 

Đoán người yêu nhà ỗ phương Đông bắc là vì dần ở cung cấn, là phương 
đông bắc. Năm 1987 phía nữ kiên quyết yêu cầu kết hôn là vì thê tài mão 
mộc phục dưới quan quỷ ngọ hỏa, là tài đến sinh quan, nữ sinh nam tức tìm 
đến nam. Năm 1987 lại là năm mão, đúng là năm tài vượng, cũng là lúc nữ 
vượng cho nên thành hôn. 
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Ví dụ 5. Hai lần kết hôn ở năm mão. 


Tháng 10/1984, ồng Nguyễn ở một nhà máy thuộc thành phố Tây An 
nhờ tôi đoán vận. Tôi đoán ông ta đã ly hôn và nói : năm 1985 nhất định 
sẽ tái hôn. Theo ngày sinh là ngày tân tỵ, tháng thin lập được quẻ Phủ của 
quẻ Tụy. 


QUẺ CHỦ : TỤY 
Phụ mẫu mùi thổ X 
Huynh đệ dậu kim . ứng 
Tử tôn hợi thủy . 

Thê tài mão mộc .. 

Quan quỷ tỵ hòa .. thế 
Phụ mẫu mùi thổ .. 


QUẺ BIẾN : PHỦ 
Phụ mẫu tuất thổ . ứng 
Huynh đệ thân kim . 
Quan quỷ ngọ hỏa . 

Thê tài mão mộc .. thế 
Quan quỷ tỵ hỏa .. 

Phụ mẫu mùi thổ .. 


Tối nói với ông Nguyễn : "Năm 1981 ông đã ly hôn". "Đúng ! Năm 
1985 có thể tìm thấy đối tượng, lại kết hôn lần nữa", về sau quả dứng năm 
1985 óng Nguyễn tìm được dối tượng và kết hôn luôn trong năm dó. 

Giải : Nam đoán về nữ hào thế nên dương, hào ứng nên âm. Nay quẻ 
gặp hào thế âm, hào ứng dương là nghịch lý. Hơn nửa hào thế, hào ứng đều 
ở vượng địa, tương khắc nhau là vợ chồng không ai nhường ai. Năm 1981 là 
năm tân dậu, là hào ứng huynh đệ lâm thái tuế mà khắc thê tài mão mộc, 
do đó mà ly hôn. 

Năm 1985 sẽ tìm thấy đối tượng và kết hôn là vì : 1985 là năm sửu, 
huynh đệ dậu kim nhập mộ không xung khắc thê tài nên hào thê tài mão 
mộc sinh cho hào thế. 

Ví dụ 6. Hôm sau nhất định thuyết phục được đối tượng. 

Tháng 3/1986, cô Từ ở cơ quan tôi vì mấy lần nói chuyện với đô'i tượng 
mà chưa thành, đến nhờ tôi đoán khi nào thì có đó'i tượng. Ngày mậu tý, 
tháng nhâm thin tôi lắc thẻ được quẻ Tụng. 

THIÊN THỦY TỤNG 

Tử tôn tuất thổ . 

Thê tài thân kim . 

Huynh đệ ngọ hỏa . thế 

Huynh dệ ngọ hỏa .. 

Tử tôn thin thổ . 

Phụ mẫu dần mộc .. ứng 

Tôi nói với cô Từ tuy có thể thành hôn nhưng không lý tưởng. Ngày 
hôm sau đối tượng sẽ dồng ý. Cô Từ cười nói : thầy Thiệu dừng dùa. Bây giờ, 
ngay đến bóng dáng đối tượng còn chưa có, nói chi đến chuyện thành hôn. 
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Hôm sau cô Từ có người đến dặt vấn đề, ngày thứ ba thì đồng ý với 
nhau. Tháng 10 năm đó tổ chức cưới. 

Giải : Nói hôn nhân không lý tưởng là vì : nữ đoán nam hào thế nên 
âm, hào ứng nên dương. Ở đây hào thế và hào ứng ngược lại. Trong què 
huynh dệ ngọ hỏa trì thế mà tuần không, tý thủy nhật kiến làm quan tinh, 
lại mộ ở nguyệt kiến. Nhưng may nhờ tý thủy nhập mộ không xung khăc 
được hào thế nên hào thế và hào ứng tương sinh cho nhau. 

Ngày thứ ba là ngày dần, dần mộc sinh cho hào thế ngọ hỏa, cho nên 
nói : hai bên tán thành nhau. Tổ chức cưới vào tháng 10 là vì ở tháng đó 
phu tinh lâm vượng địa. 


Ví dụ 7. Vợ chồng thương yêu nhau nhưng chồng tính nhu nhược vợ cứng 
rắn. Tháng 4/1987, khi tôi giảng bài ồ Bắc Kinh, chị Giang là cán bộ ở 1 viện 
nghiên cứu nhờ đoán hôn nhân ra sao. Lắc thẻ được quẻ Khuê của quẻ Phệ 
hạp (ngày mậu thân, tháng giáp thin). 

QUẺ CHỦ : PHỆ HẠP QUẺ BlẾN : KHUÊ 


Tử tôn tỵ hỏa . 

Thê tài mùi thổ .. thê 
Quan quỷ dậu kim . 

Thê tài thin thổ .. 

Huynh đệ dần mộc X ứng 
Phụ mẫu tý thủy . 


Từ tôn tỵ hỏa . 

Thê tài mùi thổ .. 

Quan quỷ dậu kim . thế 
Thê tài sửu thổ .. 

Huynh đệ mão mộc . 

Tử tôn tỵ hỏa . ứng 


Tôi nói : 1 - Chị năm 1969 đã kết hôn. 2 - Quan hệ vợ chồng khá tốt, 
nhưng chi hay tự ái, còn tính cách của chồng hơi yếu luôn nghe theo chị. 
Năm nay anh ấy nếu sức khỏe không tốt thì trong công việc cũng sẽ không 
thuận. Từ nay về sau hôn nhân sẽ không có vấn đề gì. 

Cô Giang nghe xong vô cùng kinh ngạc nói : "Tôi tuy là nữ xưa nay làm 
công tác chính trị nên không tin đoán mệnh bao giờ, cũng chưa hê đoán 
mệnh. Hôm nay lần đầu phá lệ, nhờ thầy Thiệu đoán. Những lời thây nói 
hoàn toàn phù hợp với sự thật. Tính nết tôi không tốt, chồng tôi luôn phải 
nhường tôi. Năm nay sức khỏe chồng tôi không được tốt lắm, công việc cung 
không thuận, nên tôi rất lo lắng cho chồng. 

Giải : 1969 là năm kỷ dậu, là quan tinh lâm thái tuế mà gặp quan, hơn 
nữa hào thế thê tài với dụng thần dậu kim là tài quan tương sinh. Tính nêt 
vợ mạnh mẽ hơn chồng là VI ly hỏa là quẻ thể lâm vượng dịa, còn chấn mộc 
lâm suy địa, mộc lại sinh hỏa cho nên vợ mạnh chồng yếu. Mặt khác theo 
sáu hào mà nói quan quỷ dậu kim ở tù địa, thê tài mùi thổ lâm nguyệt kiến 
vượng địa, cũng là tượng vợ mạnh chồng yếu. 
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Nói quan hệ vợ chồng tốt là vì : hào thế và quan quỷ dậu kim tương 
sinh cho nhau. Hào ứng huynh đệ dần mộc tuy lâm hào động, nhưng quan 
tinh bị nhật kiến thân kim chế ngự nên không khắc hào thế. Vì vậy quan 
hệ vợ chồng không có vấn đề gì. 

Năm 1987 sức khỏe của chồng không tốt, hoặc công việc không thuận, 
vì quan tinh dậu kim xung khác thái tuế mão mộc mà gây ra. Hiện nay cặp 
vợ chồng này quan hệ vẫn tốt như cù. 


Ví dụ 8. Nhất định sẽ cưới nhau. 


Tháng 3/1988, cô giáo ở một viện cảnh sát dã dứng tuổi, bô' mẹ cô rất 
lo lắng về việc thành lập gia đình của cô. Qua người khác giới thiệu, nhờ tôi 
đoán cho cô ấy. Ngày tân dậu, tháng kỷ tỵ dược quẻ Thăng của quẻ Tỉnh. 


QUẺ CHỦ : TỈNH 
Phụ mẫu tý thủy .. 

Thê tài tuất thổ o thế 
Quan quỷ thân kim .. 
Quan quỷ dậu kim . 

Phụ mẫu hợi thủy . ứng 
Thê tài sửu thổ .. 


QUẺ BIẾN : THẢNG 
Quan quỷ dậu kim .. 
Phụ mẫu hợi thủy .. 
Thê tài sửu thổ .. thế 
Quan quỷ dậu kim . 
Phụ mẫu hợi thủy . 
Thê tài sửu thổ .. ứng 


Quẻ này quan quỷ hiện hai lần, lấy dậu quan nhật kiến làm dụng thần. 
Tôi nói với cô giáo : việc hôn nhân đại sự của cô sở dĩ không thuận là vi lúc 
nói đến chuyện yêu đương đều xuất hiện hiện tượng tranh chấp. Nói nôm na 
bắt cấ hai tay, hơn nữa hào tài và hào quan đều xuất hiện hai lần là hôn 
nhân không thuận, cho nên việc khó thành. Đến năm 1989 nhân duyên đến 
nhất định sẽ được thành hôn. về sau quả nhiên nàm 1989 thì cưới chồng. 

Giải : Quẻ có hai hào tài, hai hào quan, điều dó không những là về hôn 
nhân có sự tranh chấp mà cũng là tượng trùng hôn. 

Trong quẻ có hai hào tài, hai hào quan, đáng lẽ cứ 1 tài phối với 1 quan. 
Nhưng hào đầu thổ tài ở tuần không, như vậy xảy ra tình trạng chỉ có 1 hào 
tài hai hào quan, nên sinh ra tranh chấp, cho nên nói hôn nhân không thuận, 
khó thành. 

Đoán năm 1989 kết hôn là vì nguyệt kiến tỵ hỏa tổ hợp với tỵ dậu sửu 
của quẻ thành quan cục, là quan vượng. Quan tinh thân kim bị thái tuế tỵ 
hỏa tương hình mất, lại hóa thành mộ cho nên chỉ còn lại 1 quan tinh dậu 
kim. Hào thế tuất thổ được thái tuế tỵ hỏa sinh cho, hào thế lại sinh cho 
quan tinh tức là quan tinh và hào thế tương sinh cho nhau, lại còn được thái 
tuế sinh cho hào thế nên năm đó ắt sẽ có tin mừng. Vi vậy năm 1989 là 
năm nhân duyên đến, kết hôn sẽ thành. 
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II - Dự DOáN vể HÔN NHỔN (2) 

Cuộc hôn nhân tốt là hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn, vợ chồng song toàn, 
đầu bạc răng long. Hôn nhân không tốt là nếu không chia lìa thì cũng có 
một người chết. 

Nam đoán hòn nhân, gặp hào huynh đệ trì thế là tổn thương vợ hoặc 
tái hôn. Nừ đoán hôn nhân gặp tử tôn trì thế là thương tổn chồng, hoặc tái 
giá. 

Nam đoán hồn nhân hào tài gặp không vong là chủ về mất vợ. Nữ đoán 
hôn nhân quan tinh gặp không vong là chủ về mất chồng. Nữ mà quan tinh 
nhược nếu chồng không chết thì sức khỏe củng yếu. 

Nam đoán hôn nhân trong quẻ có hai hào thê tài nếu không tái hôn thì 
cũng là tượng cưới nhiều lần. Nữ đoán hôn nhân trong quẻ có 2 hào quan 
quỷ không tái giá thì cũng gặp những diều xấu bất ngờ. 

Hào thế, hào ứng âm dương ngược nhau, nam đoán hôn «Mn mà hào 
ám trì thế, hào tài trì thế. Nữ đoán hôn nhân mà hào dương trì thế, quan 
tinh trì thế đều là tượng vợ lấn quyền chồng. 

Hào thế hóa thoái là chổng phụ vợ, hoặc vợ phản chống. 

Hào quan quỷ hưu tù là không chung sống đến cuối đời, hào thê tài hưu 
tù tất nửa dường chia tay. 

Hào quan quỷ phục dưới hào tài là người chồng đang có vợ; hào tài phục 
dưới quan quỷ là người nữ đang có chồng. 

Hào quan quỷ khắc hào thế thì không thể thành hôn, càng phải đề 
phòng tai họa. Quẻ gặp 2 hào quan quỷ, không có hào thê tài thì khồng nên 
kết hôn, nếu không thì sẽ có người chết hoặc ly hôn. 

Hào thê tài gặp vượng địa, hào huynh đệ gặp hưu tù là suốt dời vợ chồng 
không hòa thuận. 

Hào huynh đệ trì thế, hào tài vượng có thể dịch lại huynh đệ là vợ chồng 
căm ghét nhau. 

Quẻ gặp nhật, nguyệt, hào động xung khắc hào thế, động mà hóa thành 
huynh đệ là cưới xong có chuyện tử biệt sinh ly. Hào tài hóa thành hào quan 
quỷ, hoặc quan quỷ hóa thành thê tài, hào tài hóa thành huynh đệ, hoặc 
ngược lại huynh đệ hóa thành thê tài là nhất định có sự tử biệt giữa vợ 
chồng. 

Quẻ gập lục xung, hoặc gặp hào thê tài, quan quỷ ở đất hưu tù tử tuyệt, 
nếu không ly hôn thì cuộc sống cũng nghèo đói, chết non. 
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Hôn nhân tốt hay xấu trong sách "Chu dịch dự đoán học" đã bàn đến 
chi tiết rõ ràng. Chỉ cần kỹ thuật đoán quẻ cao cường thì cho dù là quá khứ, 
hiện tại hay tương lai đều có thể đoán được. Hôn nhân là việc đại sự. Những 
người đến đoán về hôn nhân phần nhiều đều gặp trắc trở, thậm chí gặp hoàn 
cảnh dau khổ. Trong những ghi chép về dự đoán của tôi, những trường hợp 
hôn nhân bất hạnh có đến hàng trăm ví dụ. Hôn nhân không tốt là việc có 
thể đề phòng, có thể tránh được. Ly hôn thực ra không phải bao giờ cũng 
xấu, chỉ có chết mới là điều không tốt. Chỉ khi không thể đề phòng được, 
hoặc là ỈDất lực, nhưng nêu được dự đoán thì cũng sẽ có diều lợi về mặt chuẩn 
bị tư tưởng, không để đên nỗi khi bất hạnh giáng xuống vì chịu đựng không 
nổi, tai họa sét đánh mà làm cho bản thân dau khổ vô cùng. 


Ví dụ 1. Khắc liên tiếp ba vợ. 


Mùa hè năm 1985, bô' ông Hứa ở cơ quan tôi đến Tồy An. Ông Hứa tìm 
tôi nhờ đoán vận cho cụ. Căn cứ vào ngày giờ sinh (ngày giáp tuất, tháng 
kỷ tỵ) tồi lập được quẻ Khuê của quẻ Tổn. 


QUẺ CHỦ : TỔN 

Quan quỷ dần mộc . ứng 
Thê tài tý thủy .. 

Huynh đệ tuâ't thổ X 
Huynh đệ sửu thổ .. thế 
Quan quỷ mão mộc . 

Phụ mẫu tỵ hỏa . 


QUẺ BIẾN : KHUÊ 
Phụ mẫu tỵ hỏa . 
huynh đệ mùi thổ .. 
Tử tôn dậu kim . thế 
Huynh đệ sừu thổ .. 
Quan quỷ mâo mộc . 
Phụ mẫu tỵ hỏa . ứng 


Xem qua tượng quẻ, tôi nói với anh Hứa : bố anh khắc liên tiếp 3 vợ 
mà còn chưa ngừng. Bố anh Hứa là ông cụ đã hơn 80 tuổi. Nghe xong ông 
cụ nói : Đúng ! Tôi đã lấy 3 lần vợ đều chết cả, sau đó không dám lấy vợ 
nữa. 

Giải : Trong quẻ hào huynh đệ hiện bốn lần mà trì thế, huynh đệ lại 
hóa thành huynh đệ, hào thế lâm nhật kiến, được nguyệt kiến sinh là thân 
vượng, khí mạnh. Thê tài tý thủy tuyệt ở nguyệt kiến, lại bị nhật lệnh khắc 
và hóa thành huynh đệ mùi thổ khắc trở lại. Thê tinh bị khắc mà không có 
sinh nên chắc chắn là chết. Cho nên nam gặp huynh đệ trì thế tất sẽ có 
tang vợ. 

V? dụ 2. Quan hệ con trai và con dâu khó qua được năm 1987. 

Ồng Hứa sau khi đoán cho bố, lại nhờ tôi đoán vể quan hệ của con trai 
và con dâu. Ngày nhâm thin, tháng bính thân được quẻ Độn của quẻ Đồng 
nhân. 
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QUẺ CHỦ : ĐỒNG NHÂN 
Tử tôn tuất thể . ứng 
Thê tài thân kim . 

Huynh đệ ngọ hỏa . 

Quan quỷ hợi thủy . thế 
Tử tôn SỬU thổ .. 

Phụ mẫu mão mộc o 


QUẺ BIỂN : ĐỘN 
Tử tôn tuất thổ . 

Thê tài thân kim . ứng 
Huynh dệ ngọ hỏa . 

Thê tài thân kim . 

Quan quỷ ngọ hỏa .. thế 
Tử tôn thin thổ .. 


Tôi nói với óng Hứa : quan hệ vợ chồng con anh khó qua được năm 1987. 
Anh Hứa hỏi lại : "Sao lại thế được, chúng nó hai người như một. Kết hôn 
đã 5, 6 năm nay mà chưa hề một lần nóng mặt cãi nhau". 

Thực tế : năm 1987, họ ly hôn nhau một cách êm thấm. 

Giải : Trong quẻ hào thế vượng, hào tài vượng, 1 quan 1 tài lại tương 
sinh cho nhau vốn là tượng rất ta't. Nhưng không nên tài vượng huynh suy. 
Vì huynh đệ suy không thể chế ngự thân tài, nên thê (vợ) tất có ngoại tâm. 
Hào thế quan tinh hợi thủy hóa xuất thành thê tài thân kim sinh trở lại hào 
thế đó là tượng vợ tái giá, cũng là tượng ly hôn. 

Ly hôn ứng vào năm 1987 là vì hào đầu mão mộc động hợp mất tuất 
thổ, tử tôn sửu thổ bị thái tuế khắc, thê tài thân kim không được sinh, quan 
quỷ hợi thủy không bị chế ngự, hào mão mộc trợ giúp huynh đệ ngọ hỏa nên 
kiếp tài. Thực tế tình hình là vợ đã hẹn hò với người khác. 


Ví dụ 3. Sang năm 1986 lại tái hôn. 


Mùa đông năm 1985, cô Vĩ ồ cơ quan tôi xin doán hôn nhân. (Ví dụ này 
dã được dẫn ra ở trang 283 của sách "Chu dịch dự đoán học", về mặt thời 
gian có sai sót). Ngày tân tỵ, tháng canh thân tôi đoán được quẻ Tùy của quẻ 
Truân. 


QUẺ CHỦ : TRUÂN 
Huynh đệ tý thủy .. 
Quan quỷ tuất thổ . ứng 
Phụ mẫu thân kim X 
Quan quỷ thin thổ .. 

Tử tôn dần mộc .. thế 
Huynh đệ tý thủy . 


QUẺ BIẾN : TÙY 
Quan quỷ mùi thổ .. ứng 
Phụ mẫu dậu kim . 
Huynh đệ hợi thủy . 
Quan quỷ thin thổ .. thế 
Tử tôn dần mộc .. 

Huynh đệ tý thủy . 


Tôi nói với cô Vì : "Tốt nhất tạm thời chưa nên kết hôn, sang năm 1986 
hãy nghĩ dến". Cô ta nói : "Tết cả đều dă chuẩn bị tốt, tình cảm cùng thắm 
thiết, không đến nồi nghiêm trọng như thế' 1 . Cuối năm, sau khi kết hôn, nftm 
1986 lại ly hôn. 

Giải : Nữ gặp tử tôn trì thế, quan tinh trùng lặp là tượng khắc chồng 
tái giá, Nồm 1986 ly hôn là vì hào thế tử tôn dần mộc lâm thái tuế vượng 
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địa, còn hào phụ mẫu thân kim rơi vào đất huli tù nên khó chế ngự dần mộc, 
quan tinh ở tử địa, bị khắc lại không có sinh, cho nên ly hôn. 


Ví dụ 4. Vì cha mẹ kích động mà ly hôn. 


Tháng 3/1985, anh Lý đên tìm tôi nhờ đoán vận khí. Ngày giáp dần, 
tháng bính thân được quẻ Giải của quẻ Vị tế. 


QUẺ CHỦ ; VỊ TẾ 
Huynh đệ tỵ hỏa o ứng 
Tử tôn mùi thổ .. 

Thê tài dậu kim . 

Huynh đệ ngọ hỏa .. thế 
Tử tôn thin thổ . 

Phụ mẫu dần mộc .. 


QUẺ BIẾN : GIẢI 

Tử tôn tuất thổ .. 

Thê tài thán kim .. ứng 
Huynh đệ ngọ hỏa .. 
Huynh đệ ngọ hỏa .. 

Tử tôn thin thổ . thế 
Phụ mẫu dần mộc .. 


Tôi nói : anh Lý, hôn nhân của anh không thuận. Năm 1965 anh đã ly 
hôn, chủ yếu là vì anh khắc vợ, còn một nguyên nhán khác nữa là : bố mẹ 
anh khiêu khích, muốn anh ly hôn. Anh Lý ngạc nhiên nói : "Đúng ! Tôi năm 
1965 đã ly hôn, bố mẹ tôi kiên quyết yêu cầu như thế". 

Giải : Trong quẻ thê tài dậu kim tuy lâm nguyệt kiến mà vượng, nhưng 
một nữ khó mà địch được bốn hào huynh đệ. Huynh đệ trì thế, huynh đệ lại 
biến thành huynh đệ, thê tài dậu kim lại hóa thành huynh đệ ngọ hỏa khắc 
trở lại, thật là tượng không ly hôn thì chết. 

1965 là năm ất tỵ, năm hỏa, đúng là huynh đệ lâm thái tuế, huynh đệ 
tỵ hồa vốn vượng, lại được phụ mầu dần mộc sinh cho, cho nên lần ly hón 
năm 1965 là do cha mẹ khiêu khích mà dẫn dêh. 


Ví dụ 5. Mong thầy giữ bí mật cho tôi. 

Mùa đông năm 1985, cô Nam ở cơ quan nhờ tôi đoán vận khí từ nay về 
sau xem tốt hay xâu, Ngày ất tỵ, tháng nhâm tuất được quẻ Đoài của quẻ 
Lý. 


QUẺ CHỦ : LÝ 

Huynh đệ tuất thổ o 
Tử tôn thân kim . thế 
Phụ mẫu ngọ hỏa . 
Huynh dệ sừu thổ .. 

Quan quỷ măo mộc . ứng 
Phụ mảu tỵ hỏa . 


QUẺ BIẾN í ĐOÀI 

Huynh đệ mùi thổ .. thế 
Tử tôn dậu kim, 

Thê tài hợi thủy, 

Huynh đệ sửu thố .. ứng 
Quan quỷ mào mộc . 

Phụ mẫu tỵ hỏa . 


Xem xong tượng quẻ, tồi nói : cô đã từng ly hôn. Ngưdi chồng cũ của cồ 
lớn tuổi hơn cô nhiều, Cô Nam vừa lo lắng vừa ngạc nhiên nói : Thầy có thể 
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xem ly hôn bao giờ không ? Tôi nói : Năm 1988. Cô Nam thừa nhận : Đúng 
thế ! nhưng mong thầy giữ bí mật cho tôi. Những người ồ bộ phận tôi không 
có ai biết việc này. 

Giải : Quẻ Lý, quẻ thượng là càn, là quẻ dụng, là lão nam; quẻ hạ là 
Đoài, là quẻ thể, là thiếu nữ. Tức lão nam phối với thiếu nữ và tượng không 
tương xứng, củng chứng tỏ nam tuổi lớn hơn nữ nhiều. 

Trong quẻ hào tử tôn thân kim trì the, được hào 6 huynh đệ tuất thổ 
động sinh cho, hào tử tôn lại hóa thành tiến thần. Phu tinh mão mộc ở dưỡng 
địa mà tuần không, cho nên tử tôn trì thế tất phải tái giá. 

Đoán năm 1988 ly hôn, vì dó là nồm tuất, cũng là hào sáu tuất thổ lâm 
thái tuế mà sinh cho hào tử tôn thân kim đê khắc quan quỷ mão mộc. 


Ví dụ 6. Nếu kết hôn thì sẽ ly hôn. 

Tháng 10/1983, Dương báo cho tôi biết, con ông sắp kết hôn, mời tôi 
đến dự cưới, và nhờ tôi đoán thử cuộc hôn nhân này có tốt không. Ngày dinh 
mão, tháng ất dậu được quẻ Tụng của quẻ cấu. 

QUẺ CHỦ ; CẤU QUẺ BlẾN : TỤNG 

Phụ mẫu tuất thổ . Phụ mẫu tuất thổ . 

Huynh dệ thân kim . Huynh đệ thân kim . 

Quan quỷ ngọ hỏa . ứng Quan quỷ ngọ hỏa . thế 

Huynh đệ dậu kim o Quan quỷ ngọ hỏa .. 

Tử tôn hợi thủy . Phụ mẫu thin thổ. 

Thê dần : 

Phụ mẫu sửu thổ .. thế Thê tài dẩn mộc .. ứng 


Tôi xem quẻ xong nói với ông Dương : Ông dáng lẽ không nên cho con 
kết hôn, vì cưới xong thì sẽ ly hôn. Cuối cùng là mất của mà cũng chảng có 
dâu, thậm chí còn kiện tụng rất éen đủi. ông Dương không tin, nói : Cái trò 
đoán mệnh này xưa nay tôi vốn không tin. Chúng nó yêu nhau lắm, gắn bó 
như keo sơn, như bóng với hình, làm sao có thể bỏ nhau được. Kết quả là 
kết hôn chưa đến 10 ngày thì cô dâu đòi ly hôn, không những tiêu phí nhiều 
tiền vô ích, mà còn đập nát nhiều thứ quý giá ở trong nhà. Cho nên cưới 
xong con trai trở thành tay không, còn thua cả kiện. 

Gidi : Quẻ Cấu có nghía là : Nữ cương cường thì khó lấy được chồng, 
cũng tức là tượng hôn nhân không tốt. 

Trong quẻ hào thế và hào ứng nghịch lý, tức là nam đoán hôn nhân hào 
thế nôn dương, hào ứng nên âm, nay trong quẻ hào thế là âm, hào ứng là 
dương lại còn làm quan quỷ, tuy là hào thế, hào ứng có tương sinh cho nhau, 
nhưng đă nghịch lý thì chắc chán là bất lợi. 
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Trong quẻ chĩ có hào quan quỷ mà không có hào thẻ tài là không thể 
lấy vợ. Càng kỵ hơn là hào thế sửu thổ biến thành thê tài dần mộc khắc trô 
lại hào thế, là tượng không tốt. 

Khẳng dinh nếu cưới thì sẽ ly hôn là vì : Thê tài dần mộc gặp 1983 là 
năm hợi, đúng là đất trường sinh, nhưng hào thế hưu tù, bị khác mà không 
có sinh cho nên kết hôn rồi nhất định sẽ ly hôn. 

Quẻ Tụng chủ về kiện tụng. Năm 83 là năm quý hợi, hợi thủy vượng, 
quan quỷ ngọ hỏa không sinh được cho s\fu thổ, mà còn phương hại hào thế 
sửu thổ. Quẻ Tụng là quẻ thể sinh cho quẻ dụng cho nên rõ ràng thua kiện. 


Ví dụ 7. Tất sè có sự tái giá. 


Mùa đông năm 1986, một phóng viên Đài truyền hình tỉnh đến nhờ tôi 
đoán vận. Ngày tân hợi, tháng mậu ngọ được quẻ Tụy của quẻ Hàm. 

QUẺ CHỦ : HÀN 


Huynh đệ mùi thổ .. ứng 
Huynh đệ dậu kim . 

Tử tôn hợi thủy . 

Huynh đệ thân kim o thế 
Thê mão : 

Quan quỷ ngọ hỏa .. 
Phu mẫu thin thổ .. 


QUẺ BIẾN : TỤY 

Phụ mẫu mùi thổ .. 
Huynh đệ dậu kim . ứng 
Tử tôn hợi thủy . 

Thê tài mão mộc .. 

Quan quỷ tỵ hỏa .. thế 
Phụ mẫu mùi thổ .. 


Tôi căn cứ tượng hào nói lời dự đoán với cô, và cuối cùng nói thẳng ra 
rằng : Hôn nhân của cô không thuận, chác chắn sẽ có tái giá. Người chồng 
hiện nay của cô vôh đă có vợ. Người vợ đó nếu không phải là ly hôn thì đã 
chết. Cô và chồng cô sau này đều có chuyện lập lại gia đình. Cho nên năm 
1989 không ly hôn thì năm 1990 cũng phải ly hôn. Cô ta nói : Hai vợ chồng 
chúng tôi từ kết hôn đến nay quan hệ vẫn tô't, còn có thể ly hôn à ? Tôi thấy 
cô còn nghi ngờ nên nói rõ : Thực tiễn là tiêu chuẩn kiểm nghiệm chân lý. 
Đến lúc đó, cô sẽ hiểu được tính chính xác của lời dự đoán hôm nay. 

Quá trình phát triển cùa sự vật là tuân theo quy luật âm dương ngũ 
hành, sinh khắc chế hóa một cách nghiêm ngặt. Nữ phóng viên này năm 
1989 đòi ly hôn chồng, về sau lại hòa thuận với nhau. Cuối cùng tháng 5 
năm 1990 thì ly hôn thật. 

Giải : Đoán cho nữ đáng lỗ hào âm trì thế, ở đây quẻ lại do hào dương 
trì thế, còn hào ứng là âm, đó là nghịch lý. Hơn nữa hào thân kim trì thế 
thân lâm mộc dục là bại dịa, cho nên hôn nhân không lợi. 

Hào thế thân kim tương khắc với dụng thần quan tinh, hơn nữa quan 
tinh ngọ hỏa lâm nguyệt kiến vượng dịa. Trong sách "Chu dịch và dự đoán 
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học" có nói : "Quan quỷ khắc hào thế thì không thể kết hôn, càng phải đề 
phòng gặp tai họa". Cho nên ở quẻ này có tượng ly hôn, tái giá. 

Vợ chồng mỗi người có người yêu riêng là vì hào thê tài mão mộc phục 
dưới hào quan quỷ, lại hóa thành quan tinh tỵ hôa tức là có sự hợp giữa tỵ 
và thân. 

Năm 1989 chưa ly hôn thì khổ qua dược năm 1990 là vì : 1989 là năm 
tỵ, quan tinh tỵ hỏa lâm thái tuế, thế tài tương hợp với tỵ quan, quan tinh 
ngọ hòa nhất định không chịu nổi cho nên năm 1989 đã đòi ly hôn. Sang 
năm 1990 quan tinh ngọ hỏa lâm thái tuế mà khắc hào thế thân kim, nên 
chắc chắn là ly hôn, không nghi ngờ gì nữa. 


Ví dụ 8. Không thể tránh khỏi ly hôn lần thứ hai. 

Ngày 23 tháng giêng năm 1987, cô Trương ở ngoại ô Tây An đến nhờ 
tôi đoán vận. Ngày canh dần, tháng canh thân được quẻ Lý cửa quẻ Vô Vọng. 

QUẺ CHỦ : VỒ VỌNG QUẺ BlẾN : LÝ 

Thê tài tuất thổ . Thê tài tuất thổ . 

Quan quỷ thân kim . Quan quỷ thân kim . thế 

Tử tôn ngọ hòa . thế Tử tôn ngọ hỏa . 

Thê tài thin thổ .. Thê tài sửu thổ .. 


Huynh dệ dẩn mộc X 
Phụ mẫu tý thủy . ứng 


Huynh đệ mão mộc . ứng 
Tử tôn tỵ hỏa . 


Trước hết tôi nói với anh ta : Hôn nhản của anh không thuận, đã qua 
1 lần ly hôn. Năm nay lại phải ly hôn, thời gian khoảng tháng 2 hoặc tháng 3. 
Anh Trương nói : Vợ chồng tôi hiện nay quả thật không hòa thuận. Xem ra 
khó tránh khỏi ly hôn lần thứ hai. về sau quả thật trước tiết thanh minh 
tháng 3 thì ly hồn, đúng là tháng 2 mão mộc nắm lệnh là lúc khắc thê tài. 

Giải : Trong quẻ hào tử tôn ngọ hỏa trì thế, tuần không lại hóa thành 
không, hào thế và hào ứng lại tương khắc nhau là chủ về hôn nhân không 
thuận. Vô vọng là quẻ lục xung, cũng là tượng không tốt. 

Thê tài thin, tuất là có hai thổ, tuy tương sinh với hào thế ngọ hỏa, vốn 
là tượng tô't, nhưng không nên gặp hào hai huynh đệ dần mộc động, hóa 
thành tiến thần mà khắc thê tài, vì đó là nguyên nhân ly hôn, lấy vợ lại. 
Đoán tháng hai, tháng 3/1987 ly hôn là vì : 1987 là năm dinh mào, hào mão 
mộc lâm thái tuế vượng địa, nên lực khắc hào thê tài rất mạnh. Cho nên 
trước thanh minh tháng 3 năm 87 là ly hôn. 


Ví dụ 9. Người này đă ly hôn. 

Tháng 7/1985, ông Măn à cơ quan tôi nhờ đoán vận cho bạn của ông (ví 
dụ này ở phần trước đả có) ngày tân mùi, tháng kỷ sửu dược quẻ ích của quẻ 
Trung phù. 
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QUẺ CHỦ : TRUNG PHÙ 
Quan quỷ mão mộc . 

Phụ mẫu tỵ hỏa . 

Huynh đệ mùi thổ .. thế 
Huynh đệ sửu thồ .. 

Quan quỷ mão mộc o 
Phụ mầu tỵ hỏa . ứifg 


QUẺ BIẾN : ÍCH 

Quan quỷ mào mộc . ứng 
Phụ mẫu tỵ hòa . 

Huynh đệ mùi thổ .. 
Huynh dệ thin thổ .. thế 
Quan quỷ dần mộc .. 

Thê tài tý thủy . 


. l\ y _ k !L tÔ1 ý ỉ *ĩ° nhân ' ds nói với fing Mãn rằng : bạn của 

thuận - Nâm 1973 ' â > dã ĩỷ hãn. Ong Mãn nói : 
Đúng, năm 1973 đã ]y hôn một lần. 


qLỉẻ ^ông những hào huynh đệ hiện bốn lần mà còn lâm 
• ^ Tl ệt , k vượĩ ì g đ : a ’ hơn nữa hà0 hư ynh đệ mùi thổ lại trì thế, huynh 
hÓ jL th ? nh huynh đệ ’ đÓ là thông tin khắc thê tài và nhất định tái giá 
H , à ° ^ thê ’ hà ° tmg tuy tương sinh cho nhau, nhưng âm dương nghịch lý là 
tượng hôn nhân bất lợi. ■ 


- . ha ^ í 1 ^ 0 quan ở VƯÍ ? n g địa, không có thê tài thì phải luôn luôn 

ghi nhớ không thê thành hôn. Đoán hôn nhân gặp quẻ như thê không ly hôn 
thi cũng chêt. người. 


1 ^ 73 . là năm sửu > đún ể năm huynh đệ lâm thái tuế vượng địa, 
! í! ỉ? -- hiểu h T h đệ kiếp mdo ^ thê mãnh iiệt nhất, cho nên xảy ra 
51 hÔ “' Tr0n ? quẻ . hà ,° hai quan qu ỷ mã0 m ê c tuy có thể chế ngự hào huynh 
ệ, nhưng vì hào đó động hóa thoái, cho nên 1 quan quỷ khó địch lại 4 huynh 
dệ. ' ' 


Ví dụ 10. Nêu không chết thì cũng đả ly hôn, hoặc đă bỏ đi. 


cứu 

ông 


ĩ g f A988 i hamgia Chủ ^ ch đoàn ở Hội thảo khoa học nghiên 

* hU J?:! h t0àn quốc ở . Quý Châu - mqt vi học giả dã nhờ tôi đoán vận cho 
ta. Ngày giáp thin, tháng kỷ sửu được quẻ Chấn của quẻ Quy muội. 

QUẺ CHỦ : QUY MUỘI QUẺ BIẾN : CHẨN 


Phụ mảu tuất thổ .. ứng 
Huynh dệ thần kim .. 
Quan quỷ ngọ hỏa . 

Phụ mẫu sửũ thổ ,. thế 
Thê tài mào mộc o 
Quan quỷ tỵ hỏa . 


Phụ mẫu tuất thổ .. thế 
Huynh đệ thân kim .. 
Quan quỷ ngợ hỏa . 

Phụ mẫu thin thổ .. ứng 
Thê tài dần mộc .. 

Tử tồn tý thủy . 


„ xi V Ì học < đó thấy . t ^ i lẶp quẻ Xững ' hổi lâu chưa nói thì ông ta hỏi : 

ìủ ĩ h ! lỗ j. ^ hế nòo . ? T ôi nổi : N « ài về các mặt khác bình thường* 
ng thuận nhât, bất hạnh nhất ỉà tai họa trong hỗn nhân lớn quá. Ngài 
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là người có nhiều cuộc hôn nhân. Năm 1981 và 1987 ngài về hôn nhân gặp 
trắc trở, nếu không ly hôn thì cũng chết người. VỊ học giả đó thừa nhận 
rằng ; Tôi đã lấy ba lần vợ, lần thứ nhất vợ mất, lần thứ hai và thứ ba vào 
các năm 1981 và 1987, 1 lần ly hôn, 1 lần vợ bỏ đi. 

Giải : Quẻ Quy muội hào thê sửu thổ tuy lâm nguyệt kiên mà ở vượng 
địa, nhưng hào thê tài mão mộc vượng mà khắc hào thế. Tuy thê tài khắc 
hào thế nhưng hào thế đắc dịa, cho nên không bị hình thương, do đó xảy ra 
hạn trong hôn nhân. 

Trong quẻ hào tài vượng, còn hào huynh đệ suy mà nhập mộ, hào quan 
quỷ Ồ tử địa, lại còn tuần không. Vì vậy vợ chồng không thể chung sống với 
nhau mãi đến già. 

1981 là nãm tân dậu, thái tuế dậu kim xung khắc hào thê tài mão mộc. 
Còn 1987 năm thê tài mão mộc lâm thái tuế mà khắc hào thế cho nên hôn 
nhân xảy ra tai họa. Vì vậy hai lần tai họa hồn nhân rơi vào hai nãm đó. 


Ví dụ 11. Sẽ ly hôn tái giá. 


Ngày 12-11-1988, khi tói giảng bài ở Nam Kinh đả dự đoán cho vị Tham 
tán và người nhà ông ta của sứ qúán nước ngoài đóng ở Trung Quốc. Khi ông 
ta cho biết ngày sinh của con gái, (ngày ất tỵ, tháng giáp tuất) tôi lập được 
quẻ Đại tráng của quẻ Hằng. 


QUẺ CHỦ : HẰNG 
Thê tài tuất thổ .. ứng 
Quan quỷ thân kim .. 

Tử tôn ngọ hỏa . 

Quan quỷ dậu kim . thế 
Phụ mẫu hợi thủy . 

Thê tài sửu thổ X 


QUẺ BIẾN : ĐẠI TRÁNG 
Thê tài tuất thổ .. 

Quan quỷ thân kim .. 

Tử tồn ngọ hỏa . thế 
Thê tài thin thổ . 

Huynh dệ dần mộc . 

Phụ mẫu tý thủy . ứng 


Cân cứ tượng quẻ tôi nói với ông Tham tán và phu nhốn rằng : Con gái 
ngài hôn nhân không thuận, kết hôn thì sẻ ly hỗn. ông ta hỏi : Ngài xem 
khi nào thì ly hôn. Tôi nói : năm 1985. Cả hai vợ chồng đều rất kinh ngạc. 
Họ nối : bát quái Trung Quốc thật thần kỳ. Thầy Thiệu doấn rất chính xác. 
Con gái tôi tháng 5/1985 kết hôn, thl thấng 7 đà ly hồn. 

Gidỉ : Quê này hào thế và hào ứng tương sinh cho nhau, tài quan cùng 
tương sinh cho nhau, vốn là tượng tốt. Nhưng không nên hào thế hào ứng 
nghịch lý, lại tương hại. Trong quẻ tồi và quan xuất hiện hai lần, quan quỷ 
dậu kim hóa thành tương hợp với thê tài thin thổ, tức là người chổng có mốì 
tình khác. Hơn nữa quẻ biốn thành lục xung, đó là tượng sinh ly. Năm sửu 
kết hôn, sửu thổ dộng lại tương hợp với tý thủy, cho nên hôn nhân không 
thuẠn. 
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Ví dụ 12. Tài quan hưu tù thì kết cục sẻ bất lợi. 


Tháng 9/1989, một nữ sĩ quan công an nhờ đoán hậu vận ra sao. Ngày 
â't tỵ, tháng kỷ mùi lập được quẻ Lâm của quẻ Phục : 

QUẺ CHỦ : PHỤC 


Tử tôn dậu kim .. 

Thê tài hợi thủy .. 
Huynh đệ sửu thổ .. ứng 
Huynh đệ thin thổ .. 
Quan quỷ dần mộc X 
Thê tài tý thủy . thế 


QUẺ BIẾN : LÂM 
Tử tôn dậu kim .. 

Thê tài hợi thủy .. ứng 
Huynh dệ sửu thổ .. 
Huynh đệ sửu thổ .. 

Quan quỷ mão mộc . thế 
Phụ mẫu tỵ hỏa. 


Sau khi tôi nói xong các việc khác, nói thêm với chị đó rằng : cuộc đời 
chị điều dau khổ nhất là hôn nhân không thuận. Điều dó làm chị đau khổ 
rất nhiều. Chị đả ly hôn, nếu không phải là năm 1965 thì là năm 1966. Chị 
ta thừa nhận : "Đúng, năm 1965 tôi đả ly hôn". 

Giải : Trong quẻ hào thế hào ứng nghịch lý. Càng xấu hơn là quan tinh 
dần mộc tuần không, tử ở nhật kiến, mộ ỏ nguyệt kiến, thê tài tuyệt ở nhật 
kiến, hưu tù ồ nguyệt kiến. Thật là tài và quan đều rơi vào hưu tù không 
phá tử tuyệt, cho nên cưới nhau xong, nếu không ly hôn thì cũng nghèo dói, 
chết yểu, nhất định là hai lần lấy chồng. 

1965 là năm ất tỵ, quan tinh dần mộc ở bệnh địa, hơn nữa dần mộc và 
thái tuế tỵ hỏa tương hình lẫn nhau, hình hại mất quan tinh. Đã thế, hào 
thế tý thủy lại hóa thành tỵ hỏa ở tuyệt địa, cho nên dẫn đến ly hôn. 


Ví dụ 13. Cưới năm nào thì ly hôn năm đó. 


Tháng 10/1989, khi tôi du lịch ở Phổ Đà Sơn, bà Ngô là anh hùng lao 
động toàn quốc qua một người khác giới thiệu, nhơ tôi đoán vận. Được quẻ 
Đồng nhân của quẻ Độn (ngày kỷ mão, tháng mậu ngọ). 


QUẺ CHỦ : ĐỘN 

Phụ mẫu tuất thổ . 

Huynh dệ thân kim . ứng 
Quan quỷ ngọ hỏa . 

Huynh đệ thân kim . 

Thê dần : 

Quan quỷ ngọ hỏa .. thế 
Phụ mẫu thin thổ X 


QUẺ BIẾN : ĐỒNG NHÂN 
Phụ mẫu tuất thổ . ứng 
Huynh đệ thân kim . 

Quan quỷ ngọ hỏa . 

Tử tôn hợi thủy . thế 

Phụ mẫu sửu thổ .. 

Thê tài mão mộc . 


Lập quẻ xong, câu đầu tiên tôi nói : Hôn nhân của bà không thuận. Kết 
hôn đa muộn, lại còn họa tái hôn. Bà ấy không chờ tôi nói hết, dã xúc động 
nói rằng : Thầy Thiệu, thầy đoán rất dúng. Tôi, năm 1986, 29 tuổi mới kết 
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hôn, năm đó cũng dã ly hôn. Tôi nói tiếp : Nguyên nhân chị ly hôn là vì 
chồng có mối tình khác. "Đúng". 

Giải : Trong quẻ quan quỷ lâm nguyệt kiến, nhật lệnh sinh cho nên quan 
rất vượng. Nhật kiến mảo mộc là vợ, thê tài ở tử địa cho nên là tượng hôn 
nhân hai lẩn. 

Thê tài dần mộc phục dưới hào quan quỷ, là chồng chị đã có ngoại tình. 
Năm 1986 là năm bính dần, năm đó ly hôn là vì nàm dần hào thê tài dần 
mộc vượng nên dược lộ ra, do đó hôn nhân có sự biến dổi. ở ví dụ 9, khi 
đoán cho nam, trong quẻ gặp 2 hào quan quỷ không có hào tài là tượng ly 
hôn. Còn ở ví dụ này đoán cho nữ quẻ gặp 2 quan cũng khồng có tài vẫn là 
tượng ly hôn. Nguyên lý này không phân biệt cho nam nữ, ai gặp phải đều 
như thê. 


Ví dụ 14. Chồng có ngoại tình, làm sao để giữ được chồng ? 

Năm 1990, một hôm có hai nữ diễn viên nổi tiếng cửa một xưởng phim 
nhờ tôi đoán vận xem từ nay về sau tô't hay xấu ? Qua dự đoán biết được 
hôn nhân của họ đều không thuận. Tôi nói với họ : Các chị, 1 người đã ly 
hôn, còn 1 người đang đòi ly hôn. Họ đều rất kinh ngạc, thầm nghĩ tính khoa 
học của bát quái vô cùng huyền diệu, nên coi trọng, nghiên cứu, ứng dụng nó 
vào trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật và đời sống của xã hội dể dem lại 
lợi ích cho mọi người. 


Dưới đây xin giới thiệu quẻ đoán căn cứ vào ngày sinh của một trong 
hai diễn viên dó với độc giả. Ngày kỷ tỵ, tháng nhâm tuất, dược quẻ Tôn của 
quẻ Tiểu súc. 


QUẺ CHỦ : TIỂU súc 
Huynh dệ mão mộc . 

Tử tôn tỵ hỏa . 

Thê tài mùi thổ .. ứng 
Quan dậu : Thê tài thin thổ . 
Huynh dệ dần mộc . 

Phụ mẫu tý thủy o thế 


QUẺ BIẾN : TỐN 
Huynh đệ mão mộc . thế 
Tử tôn tỵ hỏa . 

Thê tài mùi thổ .. 

Quan quỷ dậu kim . ứng 
Phụ mẫu hợi thủy . 

Thê tài sửu thổ .. 


Tôi vừa xem trên quẻ, liền nới với chị ấy : hôn nhân cùa chị không 
thuận, phải ly hôn tái giá. Vợ chồng chị từ năm 1988 bắt đầu có mâu thuẫn. 
Chị ta thừa nhận : Đúng ! Chúng tôi đòi ly hôn đã một thời gian rồi. Nhờ 
tháy xem khi nào thì chồng tôi đồng ý ly hôn ? Tôi nói : Năm 1990. về sau 
quả nhiên 1990 họ dã ly hôn. 

Giải : Quẻ Phong thiên tiểu súc chủ về hôn nhân không thuận, vợ chồng 
bất hòa. Trong quẻ hào thế và hào ứng vừa nghịch lý vừa tương khắc. Đoán 
hôn nhân cho nữ, trong quẻ không có quan tinh lại gặp quẻ lục xung là tượng 
không tốt. 
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Trong quẻ hào quan quỷ dậu kim phục dưới hào thê tài thin thổ, thin 
lại hóa thành quan quỷ dậu kim, là chồng có ngoại tình, vợ cũng có, tức là 
mỗi người đều có môì tình riêng. 1988 là năm thin, nên đòi ly hôn. 

Năm 1990 sẽ ly hôn vì hào thế tý thủy là mình, hào ứng mùi thổ là 
chồng, 1990 là năm canh ngọ, ngọ và mùi hợp lại khắc hào thế tý thủy, hơn 
nữa hào thế tý thủy xung khắc thái tuế nên bản thân có tai họa, ứng vào 
việc hôn nhân. 


Ví dụ 15. Đối tượng đã bỏ. 

Ngày 11 tháng 5 nhuận năm 1990 một cậu thanh niên Thượng Hải nhờ 
đệ từ của tôi là Hạo Văn đoán hôn nhân. Được quẻ Tổn của quẻ Đại súc. 

Nám 1990 tháng 5 nhuận ngày 11 giờ Dậu 

Canh Ngọ Nhâm Ngọ Kỷ Tỵ Quý Dậu 


QUẺ CHỦ : ĐẠI súc 
Quan quỷ dần mộc . 

Thê tài tý thủy .. ứng 
Huynh đệ tuất thổ .. 
Huynh đệ thin thổ 0 
Quan quỷ dần mộc . thế 
Thê tài tý thủy . 


QUỀ BIỂN : TỒN 
Quan quỷ dần mộc . ứng 
'Thê tài tý thủy .. 

Huynh đệ tuất thổ .. 
Huynh đệ sửu thổ .. thế 
Quan quỷ mão mộc . 

Tử tôn tỵ hỏa , 


Hạo Văn nói với anh thanh niên đó : Hôn nhân của anh không thuận. 
Anh vốn có 1 bạn nữ, người cao khoảng lm63. Năm nay đã chia tay anh, yèu 
người khác. Anh thanh niên đó nói : Anh đoán rất đúng. 

Giải : Quẻ Đại súc hào quan quỷ, thê tài đều hiện hai lần là tượng hôn 
nhân không thuận. Hào ứng thê tài tý thủy là dụng thần tương xung với thái 
tuế và nguyệt kiến, cho nên đã chia tay nhau. Hào huynh đệ thin thổ dộng 
là chủ về kiếp thê tức là người khác tranh mát. Đoán người cao lm63 là căn 
cứ vào số của quẻ chủ, quẻ hỗ, quẻ biến mà tính. 


III - Dự ĐOáN vế HÔN NHtìN (3) 

ở mục này là các ví dụ dự đoán về hôn nhân đưa đến tử vong. Dùng bát 
quái để dự đoán những thông tin về tử vong do hôn nhân đưa đến, khó hơn 
rất nhiều so với dự đoán ly hôn. Vì ngoài những tiêu chí cá biệt ra, còn phần 
lớn các tiêu chí khác đều giông với tiêu chí ly hôn. Do đó, khi dự đoán, muốn 
phân biệt được giữa ly hôn và tử vong là rất khó khăn. Dưới đây cử mấy ví 
dụ để độc giả tham khảo trong quá trình nghiên cứu. 
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Ví dụ 1. Quan quỷ khắc hào thế là chồng ở tử địa. 

Tháng 10/1984, cô Vương nhờ tôi đoán vận khí. Ngày bính tuất, tháng 
giáp ngọ được quẻ Khuê của quẻ Tổn. 


QUẺ CHỦ : TỔN 
Quan quỷ dần mộc . ứng 
Thê tài tý thủy .. 

Huynh đệ tuất thổ X 
Huynh đệ sữu thổ .. thế 
Quan quỷ mão mộc . 

Phụ mảu tỵ hỏa . 


QUẺ BIẾN : KHUÊ 
Phụ mẫu tỵ hỏa . 
Huynh đệ mùi thổ .. 
Tử tôn dậu kim . thế 
Huynh đệ sửu thổ .. 
Quan quỷ măo mộc . 
Phụ mẫu tỵ hỏa . ứng 


Mặc dù cô Vương cùng cơ quan với tôi, nhưng vì cơ quan rất lớn, nên 
tôi không quen chị ta. Xem xong quẻ tôi nói : Hôn nhân của cô có vấn đề, 
có phải chồng cô đã mất không ? Cô Vương nói : Đứng ! Nhờ thầy đoán xem 
mất nàm nào ? Tôi nói : Là năm thân hoặc năm dậu. "Tôi không biết năm 
nào là năm thân, năm dậu". Tỏi giải thích thêm : gần đây là năm 1980, 1981, 
xa hơn nữa là năm 1968, 1969. Cô Vương nói : Chồng tôi năm 1969 sau khi 
điều di vùng khác thi bị mất. 

Giải : Quan quỷ hai lần xuất hiện là tượng tái giá. Hào quan quỷ khắc 
hào thế là hung. Quan tinh dần mộc là dụng thần mà ò vào tử địa, lại hóa 
thành tử địa. hào tài gặp hưu tù, lại lâm nguyệt phá. Hào huynh đệ tuất thổ 
dộng mà khắc hào tài, quan tinh dần mộc không có nguyên thần cứu tế thì 
lấy gì mà tồn tại ? 

Người mà mất chồng là cô Vương nhờ tôi đoán đúng vào giờ thân, ngày 
quý dậu 13, tháng 10 âm lịch, đúng là lúc thân dậu xung khắc quan tinh. 

1969 là nãm kỷ dậu, năm đó chết chồng là vì : quẻ hỗ của quẻ Tổn là 
quẻ Phục, quan tinh dần mộc hóa thành tử tôn dậu kim khắc trở lại, đó là 
nguyên nhân chính. 

Người phụ nữ này chết chồng là ứng với câu : "Tài quan hưu tù, không, 
phá, tử tuyệt, không phải hôn nhân tan nát thì cuộc sống cũng nghèo đói, 
chết yểu". Và câu "Quan quỷ khắc hào thế thì hôn nhân không thành, càng 
phải dề phòng gặp tai họa". 

Ví dụ 2. Quan gặp tuyệt dịa thì khó mà đầu bạc răng long. 

Tháng 3/1985, mẹ của ông Mâ ở thành phố Tây An nhờ tôi đoán hậu 
vận. Ngày nhâm ngọ, tháng đinh hợi được quẻ Đỉnh của quẻ Cấu. 
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QUẺ CHỦ : CẤU 

Phụ mẫu tuất thổ . 
Huynh đệ thân kim o 
Quan quỷ ngọ hỏa . ứng 
Huynh đệ dậu kim . 

Tử tôn hợi thủy . 

Phụ mẫu SỬU thổ .. thê 


QUẺ BIẾN : ĐỈNH 
Quan quỷ tỵ hỏa . 

Phụ mẫu mùi thổ .. ứng 
Huynh đệ dậu kim . 
Huynh đệ dậu kim . 

Tử tôn hợi thủy . thế 
Phụ mẫu sửu thổ .. 


Người phụ nữ này 50 tuổi, theo ngấy sinh lập được quẻ Cấu. Tôi Iiói : 
Chồng bà năm 1984, khó vượt qua cửa ải sinh tử. Bà thừa nhận nói : Đứng ! 
Chồng tôi đã mất nám 1984. 

Giải : Quẻ Cấu chủ về hôn nhân bất lợi. Lời từ có câu : "Người nữ cương 
cường thì đừng lấy làm vợ". Có nghĩa là : ai lấy người phụ nữ đó sẽ bị khắc 
hại. 

Quan tình ngọ hỏa thân ồ tuyệt địa, lại không có tài tinh sinh trợ, hơn 
nữa hóa thành đậu kim là tử địa. Hào tử tôn hợi thủy lâm nguyệt kiến, lại 
được huynh đệ thân kim dộng đến sinh cho hợi thủy, trực khắc quan tinh 
ngọ hỏa, ngọ hỏa có khắc mà không có sinh. Người như thế sống mà không 
nhiều bệnh thì cũng chẳng làm được gì. 

Năm 1984, là năm giáp tý, tử tôn lâm thái tuế mà xung khắc quan tinh. 
Vì quan tinh không có nguyên thần tài tinh sinh trợ, tức là bị khắc vô sinh 
cho nên chồng chết. 

Ví dụ 3. Chết liên tiếp 2 người chồng. 

Tháng 1/1985, chị ông Trương ồ cơ quan tôi nhờ đoán vận. Ngày quý 


dậu,' tháng giáp tuất được quẻ Tển của quẻ Lâm. 

QUẺ CHỦ : LÂM QUẺ BIẾN í TổN LỤC THẦN 

Tử tôn dậu kim .. Quan quỷ dần mộc . ứng ' Bạch hổ 

Thê tài hợi thủy .. ứng Thê tài tý thủy .. Phi xà 

Huynh đệ sửu thổ .. Huynh đệ tuât thổ .. Câu trân 

Huynh đệ sửu thổ .. Huynh đệ sửu tho .. thê Chu tươc 

Quan quỷ mão mộc . thế Quan quỷ mão mộc . Thanh long 

Phụ mẫu tỵ hỏa . Phụ mẫu tỵ hỏa . Huyền vũ 


Người đoán tuy là phụ nữ dã trên 50 tuổi, xưa nay chưa hề biết đến dự 
đoán bằng bát quái, bà thấy tôi sắp xếp lục thân, hào ứng, hào thế nên không 
hiểu nổi rồi hỏi : Thầy dùng những chấm chấm này .mà có thể đoán được 
vận mệnh à ? Tôi nói : Chỉ cẩn có bản lĩnh là có thể đoán chính xác. Đời 
người của bà có lẽ điều đau khổ nhất là hôn nhân, tuy chưa ly hôn lần nào, 
nhưng chồng bà nếu không phải là chết đột ngột thì cũng là bệnh mà chết. 
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Bà là người hai lần lấy chồng, đều khó chung sống đến tận già. Tôi chưa nói 
xong, người phụ nữ này đã vô cùng xúc động, vừa khóc vừa nói : Thầy Thiệu 
đoán linh nghiệm quá, tôi đã lấy hai lần chồng, đều chết cả. Một người mất 
năm 1959, ở trong tù, người thứ hai năm 1984 ốm chết. 

Giải : Nữ gặp quan quỷ trì thế, vừa âm dương nghịch lý còn thêm quan 
quỷ hóa thành quan quỷ là chủ về hôn nhân không tốt. 

Trong quẻ hào quan quỷ mào mộc lâm nhật kiến, hào động khắc phá là 
tượng đại hung. Sách "Chu dịch dự đoán học" có nói : "Nhật, nguyệt, hào 
động xung khắc hào thế là chủ về có tang trong hôn nhân". Ớ đây bạch hổ 
lại cũng động là chủ về việc tang. Người phụ nữ này chết hai lần chồng là 
đúng với nguyên lý ấy. 

1959 là năm kỷ hợi, 1984 là nám giáp tý, chồng cửa bà đều chết năm 
thủy là vì thủy vượng làm cho mộc trôi giạt, thái quá tất sẽ dẫn đến dại 
hung. 


Ví dụ 4. Vợ không may bị mất. 

Năm 1987, một phóng viên của báo thành phô' Chu Hải nhờ tôi đoán 
vận. Ngày kỷ sửu, tháng tân hợi được quẻ Sư của quẻ Giải. 

QUẺ CHỦ : GIẢI QUẺ BIỂN : SƯ 

Thê tài tuất thổ .. Quan quỷ dậu kim .. 

Quan quỷ thân kim .. ứng Phụ mẫu hợi thủy .. 

Tử tôn ngọ hỏa o Thê tài sửu thổ .. 

Tử tôn ngọ hỏa .. Tử tôn ngọ hõa .. 

Thê tài thin thổ . thế Thê tài thin thổ . 

Huynh đệ dần mộc .. Huynh đệ dần mộc .. 


Nhà báo này đă từng nhờ rất nhiều người dùng các phương pháp khác 
nhau dể doán hậu vận cho mình, song cuối cùng vẫn muốn nhờ tôi dể khẳng 
định lần cuối. Đầu tiên tôi nói : Anh có tai họa trong hôn nhân. Năm 1986, 
nhất định vợ anh bị mất. Phóng viên và mọi người xung quanh dều vô cùng 
kinh ngạc. Anh phóng viên thừa nhận : Đúng, năm 1986 vợ tôi bị mất. Bao 
nhiêu người đoán trước, đều không đoán ra dược sự việc trọng đại này. 

Giải : Đoán cho nam hào tài trì thế là nghịch lý. Trong quẻ chỉ có 1 hào 
quan mà 2 hào tài, là tượng hôn nhân hai lần. 

Hào thê tài hiện hai lần lại gặp xung. Dụng thần thê tài thin thổ tử ở 
nguyệt kiến, tử tôn ngọ hỏa thì tuần không, còn huynh dệ dần mộc gặp nguyệt 
kiến vượng dịa lại gắn chặt với hào thế, vì thế hào thê tài thin thổ bị khắc 
mà không có sinh. 
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Khẳng định năm 1986 vợ mất là vì : 1986 là năm bính dần. Huynh đệ 
dần mộc lâm thái tuế vượng địa, thái tuế khấc hào thế, nên tất nhiên có hạn 
đại hung. Hào thế là thê tài thin thổ, nên nạn đó là tang vợ. Điều đó ứng 
với câu : "Tài tinh hưu tù tử tuyệt, tất có sự phá tán chết yểu”. 


Ví dụ 5. Còn có thể đoán ra thời gian mất chồng hay sao ? 


Tháng 4/1990, khi tôi giảng bài ở Quảng Châu, có bà Hoa rất ngưỡng 
mộ tôi đến nhờ đoán vận. Ngày nhâm thân, tháng giáp dần được quẻ Tiết 
của quẻ Nhu. 


QUẺ CHỦ : NHU 
Thê tài tý thủy .. 
Huynh đệ tuất thổ . 

Tử tôn thán kim .. thế 
Huynh đệ thin thổ o 
Quan quỷ dần mộc . 
Thê tài tý thủy . ứng 


QUỀ BIỂN : TIẾT 
Thê tài tý thủy .. 
Huynh đệ tuất thổ . 

Tử tôn thân kim .. ứng 
Huynh đệ sửu thổ .. 
Quan quỷ mão mộc . 

Tử tôn tỵ hỏa . thế 


Tôi xem quẻ xong nói với bà : Nâm 1985 bà mất chồng. Bà ta ngạc nhiên 
nói : "Vì sao bát quái lại có thể đoán đúng năm chồng tôi mất ? 

Giải : Đoán cho nữ quẻ gặp hào tử tôn trì thế là tổn thương chồng. Trong 
quẻ quan tinh dần mộc lâm nhật kiến, nên chồng vượng là phúc, nhưng không 
nên gặp tử tôn thản kim trì thế, vì như thế sẽ là hình xung khắc hại. 

Thê tài tý thủy là nguyên thần của quan tinh, nhưng tý thủy thân ở 
bệnh địa, lại bị hào động huynh đệ thin thổ khắc còn nhập mộ cửa hào động. 
Do đó quan tinh dần mộc tuy vượng nhưng không có thủy cứu tế nên sẽ khô 
héo, hơn nữa bị thân kim hình xung khắc hại cho nên mất gốc, cây chết là 
chắc chắn. 

Năm 1985 là năm ất sửu, huynh đệ thin thổ lâm thái tuế vượng địa nên 
lực khắc nguyên thần tý thủy càng mạnh, hoặc nói cách khác tý hợp với sửu, 
sửu thổ hợp mất nguyên thần, khiến cho quan quỷ trở thành gỗ mục không 
có nguyên thần. Ví dụ này đúng với câu : "Nguyên thần bị khắc, dựng thần 
không có cứu là tượng mất chồng”. 
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chương 10 

Dự ĐOÁN VỀ ỐM ĐAU, THƯƠNG TẬT 


Vạn vật trong vũ trụ đều chịu sự sinh khắc, chế hóa cùa âm dương, ngũ 
hành. Con người cũng không ngoại lệ. Cho nên, sách "Hoàng đế nội kinh", 
chương "Bàn về âm dương ứng tượng đại luận” có nói : "Âm dương ỉà đạo trời 
đất, là kỷ cương của vạn vật, là sự biến hóa thành phụ mẫu, là nguồn gốc 
của mọi sự sinh sát". Sự hòa hợp của trời đất gắn chặt với ngũ hành. Tức là 
nói sự sinh khắc của âm dương, ngũ hành nắm quyền chủ tế sinh hóa của 
vạn vật. 

"Hệ từ Chu dịch" có câu : "Bắt dầu và kết thúc là thuyết về sự sinh tử 
của vạn vật", "Âm dương gieo hợp là vạn vật bắt dầu, âm dương phán ly là 
vật kết thúc. Hợp thì sông, chia ly thì chết". Sách "Nội kinh - Ngọc bản ký 
yếu thiên" có câu : "Dương mạnh quá cũng chết, âm mạnh quá cũng chết". 
Khoa học hiện đại ngày nay cũng cho rằng : người ta bị bệnh, thậm chí bị 
chết, hoặc bị thương tật đều là do sự sinh khắc, chế hóa của ám dương, ngũ 
hành quyết định. Bát quái chính là căn cứ vào quy luật biến hóa, sinh khắc 
chế hóa của âm dương, ngũ hành để dự đoán thời gian ốm đau và cái chết 
của con người. Con người tuy nhỏ, nhưng cũng là hình tượng hợp nhất cùa 
trời đất. Vũ trù là đại thiên thể, con người là tiểu thiên thể. Sự vận động 
của tiểu thiên thể này được diễn ra dưới ảnh hưởng của sự vận động đại 
thiên thể. Cơ thể có bệnh gì, thời gian nào bị bệnh, thời gian nào phát sinh 
bị thương, hoặc chết... dều được tàng chứa trong ngày giờ sinh và trong tượng 
quẻ. Nếu dự đoán được trước thời gian ốm đau hoặc bị thương tật thì sẽ chủ 
động đề phòng, hoặc giảm nhẹ sự tổn thất. Có những bệnh dù đông y hay 
tây y đều không chẩn đoán được, song thông qua tứ trụ, căn cứ vào sự sắp 
xếp của thiên can, địa chi, sự sinh khắc, chế hóa của âm dương, ngũ hành 
lại có thể đoán ra được. Đoán được âặ là tiền đề để chữa trị. Có những cái 
chết, dặc biệt là những cái chết phi lý, hay gọi là hung tử, nếu đoán trước 
được là có khả năng tránh được. Do đó, dùng bát quái để dự đoán ốm đau, 
thương tật dối với phòng bệnh, chữa bệnh, đề phòng và giảm nhẹ sự phát 
sinh thương tật, không những rất cần thiết đối với việc bảo đảm sức khỏe 
cho nhân dân mà còn có giá trị kinh tế vô cùng to lởn nhằm giảm nhẹ những 
chi phí không cần thiết cho cá nhân và quốc gia. 
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I - Dự ĐOÁN ỐM ĐRU 

Thông tin của vạn vật trong vũ trụ đều tàng chứa trong bát quái, các 
dạng thông tin của cơ thể con người cũng tàng chứa trong bát quái. Vì nhu 
cau đoán quẻ, đoán bệnh, dưới đây giới thiệu tóm tắt các tiêu chí bát quái 
phối hợp với nhân thể như sau : 

Bát quái phối hạp với các bộ phận bên ngoài cơ thể theo ngủ hành là : 
càn đầu, doài miệng, ly mắt, chấn chân, tốn bắp đùi, khảm tai, cấn tay, khốn 
bụng. 

Bát quái phối hợp với nội tạng theo ngũ hành là : càn, đoài là phổi, ly 
là tim, chấn là gan, tốn là mật, cấn ỉà lá lách, khôn là dạ dày, khảm là 
thận. 

Ngũ hành : thủy là thận. Hào quan quỷ thuộc thủy, nên kinh thận có 
bệnh thì chứng của nó là cảm phong hàn, chua mỏi, tứ chi rả rời, chua đau 
tê mỏi. 

Hỏa là tim;, hào quan quỷ thuộc hỏa là tỉm có bệnh, triệu chứng tất 
phát nhiệt, miệng khô, lưỡi táo, hoặc mụn nhọt. 

Thổ là tỳ vị. Quan quỷ thuộc thổ là tỳ vị có bệnh. Triệu chứng của nó 
là vàng da phù thũng. Thổ quỷ hóa mộc là phù thũng, cước khí (chân phù). 

Kim là phổi. Quan quỷ thuộc kim là phổi có bệnh. Triệu chứng là ho, sợ 
lạnh, co ro yếu ớt, hoặc hen suyễn đơm nhiều, đau răng, gãy xương, bị đâm 
chém. 

Quan quỷ ở cung khảm, thủy quỷ hóa thành thổ khắc trở lại, nếu là hào 
đầu của cung này thì tiểu tiện không thông, là hào âm thì đại tiện không 
thông. Cưng âm mà tượng dương thì đại tiểu tiện đều không thông. Nêu lâm 
hào dương bạch hổ thì đó là nước tiểu có máu, hào âm thì đó là ỉa chảy có 
máu, nếu còn có cả hình hại thì đó là bệnh tri. Gặp Đoài quỷ sát phạt thì 
phải cẩn thận. Phàm bệnh gặp kim quỷ vượng mà khắc hào thế là tượng tai 
nạn bị đâm chém, thương tổn. 

Quan quỷ ở cung chấn là chủ về bệnh ở chân, nếu gặp phi xà là chân 
phù thũng, gặp bạch hổ là gãy chân. 

Quỷ ở cung ly là bệnh ở mắt, ở tim, cao huyết áp, hoặc bị hôn mê. 

Quan quỷ ở cung càn là phải đề phòng bệnh ỏ đầu, nêu gặp mộc quỷ là 
bệnh đau đầu, hôn mê. 

Quan quỷ ở cung cấn là bệnh mụn nhọt. Hỏa quỷ của cung cấn nhất 
định gây ra nhọt độc, biến thành thổ quỷ thì đó chứng phù thủng cổ trướng. 

Quan quỷ ở cung tốn là bệnh ở cánh tay, đùi. Nếu tốn là ầm mộc thì 
kim quan quỷ sẽ khắc trở lại, phải đề phòng bị thương ở đùi, ở mắt. 
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Quan quỷ ở cung Khôn là bệnh ở bụng. Nếu là hỏa quỷ thì bệnh đau 
bụng, còn thủy quỷ thì đau bụng đi chảy hoặc kiết lỵ. Thổ quỷ là ăn vào bị 
tích mà chướng bụng, mộc quỷ là đường ruột bị đau xoắn, kim quỷ là gân 
liên sườn và ngực đau mỏi. 

Sáu hào của bát quái trên cơ sở được xếp như sau : hào đầu là bàn chân, 
hào hai là bắp chân, hào ba là đùi, hào bốn là thắt lung, hào năm là ngưc, 
hào sáu là đầu. 

Lục thần chủ về các bệnh : thanh long lâm quan quỷ là chù về các chứng 
bệnh do tửu sắc, quan hệ vợ chồng quá độ mà suy nhược yếu đuồ'i. Chu tước 
lâm quan quỷ là chủ về người nóng mặt đỏ, nói năng lung tung. Câu trần 
lâm quan quỷ là ngực đầy, bụng chướng, tỳ vị không yên ổn. Phi xà lâm quan 

,à J ch f n f lo lắng hoản S hốt - đứng ngồi không yên. Bạch hổ lâm quan quỷ 
là bị đánh hoặc bị ngã găy xương, trong lòng buồn bực, đối với nừ là băng 
hưyêt, hôn huyêt, hoặc sản hậu hư chứng. Huyền vũ lâm quan quỷ là sắc dục 
quá độ, lo lắng bồn chồn, hoặc các chứng âm hư. 

Bàn luận chi tiêt về quan hệ sáu hào chủ về các bệnh trong sách "Chu 
dịch dự đoán học" ở mục 2 : Bàn về dự đoán bệnh tật đã nói cụ thể chi tiết. 

Vĩ dụ 1. Bệnh ở bắp đùi. 

Ngày 9-7-1984, cô Phạm ở cơ quan tôi hỏi : Thầy Thiệu bát quái có thể 
đoán bệnh được không ? Nhờ thầy xem cho mẹ tôi bệnh ỏ đâu, tốt hay xâu ? 
Được quẻ Đỉnh của quẻ Cấu. 

Tôi xem xong tượng quẻ, biết bệnh ở chỗ kín, vì cô Phạm là thanh nữ, 
hơn nữa xung quanh còn có mặt rất nhiều cô nên tôi đành nói như sau : Bệnh 
mẹ cô ở bắp đùi, khó qua khỏi tháng 8 âm lịch năm nay. Cô Phạm ngạc 
nhiên nói : Bát quái có thể đoán được bệnh. Mẹ tôi bị khô'i u ở tử cung, về 
sau đúng bà mât vào tháng 8. 

Giải : Quẻ Cấu năm hào dương một hào ảm. Âm ở hào đầu, như tượng 
giữa hai chân người có huyệt, huyệt là âm đại, cho nên bệnh trong tử cung 
Qrá cấu quẻ hạ là tốn, là quẻ thể, tốn là bắp đùi, cũng là tử cung, đều thuộc 
phần dưới của cơ thể. Đoán khó qua được tháng 8 vì quẻ cấu que thượng là 
càn, là kim, là quẻ đụng, lâm nguyệt kiến còn được nhật kiến sinh cho, nên 
kim vượng nhiều. Quẻ hạ tôn là mộc, là quẻ thể, tử ồ nguyệt kiêh, mộ ở nhật 
thin, nên què này có quẻ dụng khắc quẻ thể, lại biến thành quẻ thể sinh quẻ 
dụng, quả thực là tượng đại hung. 

Tháng 8 kim vượng, mộc tử, đă thế mộc còn bị vượng kim động đến khắc 
cho nên chết là điều chắc chắn. 

Ví dụ 2. Mẹ cô khó qua khỏi tháng 9 năm nay. 

Ngày 10-1-1985, cô Hồ đến nhà tôi chúc tết và nhờ tôi đoán vận khí 
năm đó cho cô. Vì còn dịp tết, cổ một số vấn đề khồng tiện nói, cho nên tôi 
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kiên quyết không đoán. Song cô ta nói, có sao thầy cứ nói thế, tốt hay xấu 

iv: năm ỉ í Ôn ?,^ Ìêng đâu i^ khôn « thể từ chòi được, nên tôi đành theo 
thời gian cô đến để lập quẻ. Được quẻ Tiết của quẻ Trung phù. 


^'Tc^ 985 tháng 1 ngày 10 giờ Thìn 

AtSửu Mậu Dần Kỷ Hợi Mậu Thìn 


QUỂ CHỦ : TRUNG PHÙ 
Quan quỷ mão mộc o 
Phụ mầu tỵ hỏa . 

Huynh đệ mùi thổ .. thế 
Huynh đệ sửu thồ .. 

Quan quỷ mão mộc . 

Phụ mẫu tỵ hỏa . ứng 


QUẺ BIẾN : TIẾT 
Thê tài tý thủy .. 
Huynh đệ tuất thổ . 

Tử tôn thân kira .. ứng 
Huynh dệ sửu thổ .. 
Quan quỷ mão mộc . 
Phụ mẫu tỵ hỏa . thế 


Tôi xem tượng quẻ thấy vận năm nay cua cô rất kém. Lức đó chủ yếu 
chỉ nói cho cô 3 điều : 

1. Năm nay cô phải bôn ba, có họa mất của. 

2. Mẹ cô khó qua được tháng 9 năm nay, nên cần chuẩn bị tốt tư tưởng. 

, 3 . ^ hồng cô tníớ( “ ngày 30 tháng 2 năm nay, tuyệt đối không nên đi về 

phía đông nam nhà cô ở, nếu không sẽ có chuyện bất hạnh. 

ddng dự đoán - N * à y 29 tháng 2 là ngày Đinh hợi buổi sáng 
di làra ’ f hồn e cô vì có vi ê c nên đi về phía đông nam. Anh ta nghĩ 

na ĩ i đã a . là ngày , 29 ’ cho nên chủ q uan hhông dề phòng, kết quả sau 
khi đi hai mắt tối sầm, chân quỵ xuống không đi được, về sau đưa đi bệnh 

viện cấp cứu một tuần mới đỡ. Như thế là vì mão mộc động khắc hào thế. 
Vẽ sau bại liệt mất nửa nàm. Còn bà mẹ tháng 9 năm đó mất ở quê nhà Hồ 
Bác Kết quả là chồng bệnh, mẹ mất, cô phải bôn ba chạy đi chạy lại tốn 
rất nhiều của. 

Giổỉ * : ?°f n vận aám > k x nhất là các hào quan quỷ, huynh đệ hiện lên 
trong quẻ. ơ đây, quan quỷ và huynh đệ hiện 2 lần, thật là tượng rất xấu. 

K ^ ẳng dịnh bàm f khó qua khỏi tháng 9 năm nay là vì : trong quẻ hào 
J ty _ h ^ a xuế< ; ***** hai lần đều ở tuần khôn B- Đáng lẽ hào đầu phu 
d _, ụng tl ìf n, 1 vì rơi vào tuân không là không có sinh. Hơn nữa 

;. à0 L f ầU u dư ? g là ch !’ nbưng cha cô dã mất từ lâu * cho nên phải lấy hào năm 

!L a u^ md a r g th f n : , Dụng . thần phụ mẫu tỵ hỏa tuy được hào động sinh 
cho nhưng rốt cuộc lại bị nhật phá tuần không, hóa thành tuất thổ mộ địa 
cho nên đoán mất vào tháng 9. ’ 

.? Uẻ :A à0 i uan quỷ , hiện hai lần P hải lấ y hà0 sáu quan quỷ mão 
mộc làm dụng thần. Quan quỷ lâm nguyệt kiến vượng địa, lại trường sinh ở 
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nhật kiến hợi thủy, tức là vượng quá mức. vật quá mức thì biến ngược trở 
lại. Tháng 2 là lúc mộc vượng, phương đồng nam là vượng địa của mộc, vì 
vậy dặn trước ngày 30 tháng 2 cấm kỵ di về phương dó. Kết quả ngày hợi 
người chồng vẫn di về dất mộc vượng, cho nên bị tai họa như trên. 

Vi dụ 3. Đoán lâm bệnh thổ huyết. 

Ngày 4-4-1985, thấy ông Chu là bệnh nhân thổ huyết, đoán X£m cát 
hay hung. Ngày Nhâm tuất, tháng tân tỵ dược quẻ Khuê của quẻ Phệ hạp. 

QUẺ CHỦ : PHÊ HẠP QUẾ BlẾN : KHUÊ 

Tử tôn tỵ hỏa . Tử tôn tỵ hỏa . 

Thê tài mùi thổ .. thế Thê tài mùi thổ .. 

Quan quỷ dậu kim . Quan quỷ dậu kim . thế 

Thê tài thin thổ .. Thê tài sửu thổ .. 

Huynh đệ dần mộc X ứng Huynh đệ mão mộc . 

Phụ mầu tý thủy . Tử tôn tỵ hỏa . ứng 

Kết luận của dự đoán là : ông Chu khó qua khỏi giờ dậu, ngày bính dần 
mồng 8 tháng 4. Kết quả đúng như dự đoán. 

Giải : Nguyên thần tỵ hỏa lâm nguyệt kiến mà sinh cho hào thế mùi 
thổ, vốn là tượng tốt. Nhưng hào thế mùi thổ lại tương hình với nhật kiến, 
hơn nữa nguyên thần tỵ hỏa lại một ở nhật kiến nên không có lực sinh cho 
hào thế. Thậm tệ hơn là huynh đệ dần mộc động hóa thành tiến thần khắc 
hào thế. Ngày bính đần là kỵ thần dần mộc Lâm vượng địa, nguyên thần tỵ 
hỏa bệnh ở giờ dậu, mộ ở nhật kiến. Cho nên đoán không qua khỏi giờ dậu 
ngày dần. 

Ví dụ 4. Bà mẹ tuyệt đôi không có bệnh. 

Đêm ngày 22-4-1985, ông Tô với vợ là chị Lý ở cơ quan tôi vừa bước 
vào nhà dã nói với tôi : Bốn giờ 50 phút chiều nay vợ chồng tôi nhận dược 
điện báo. Nhờ thầy xem là việc gì ? Được quẻ Đại tráng cùa quẻ hằng. 

Năm 1985 tháng 4 ngày 22 giờ Thân 

Ất Sửu Tân Tỵ Ky Dậu Nhảm Thân 


QUẺ CHỦ ĩ HẰNG 
Thê tài tuất thổ .. ứng 
Quan quỷ thân kim .. 
Tử tồn ngọ hỏa . 

Quan quỷ dậu kim . thê 
Phụ mẩu hợi thủy . 

Thê tài sửu thổ X 


QUẺ BIẾN : ĐẠI TRÁNG 
Thê tài tuất thổ .. 

Quan quỷ thân kim .. 

Tử tôn ngọ hỏa . thế 
Thê tài thin thể . 

Huynh đệ dần mộc . 

Phụ mẫu tý thủy . ứng 
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Vừa xem tượng quẻ, tôi đã nói với vợ chồng ông Tô : Mẹ anh có việc, 
nhưng không phải là việc xấu. Vợ chồng ông Tô cầm bức điện ra đọc rõ : Mẹ 
ốm nặng về ngay ! Cô Lý buồn rầu nói : Mẹ tôi mất khi nào, về nhà còn kịp 
thấy cụ không ? Nói xong liền khóc và chuẩn bị hôm sau lên đường. 

Tôi cười nói với họ : Chị Lý, chị không nên lo lắng, mẹ chị căn bản 
không ô'm, nếu không phải cãi nhau với anh cồ thì là với em trai cồ. Cô về 
thì sè rõ. 

Sau khi về quê, quả nhiên là bà cự cãi nhau với em trai. Chị ấy đưa bà 
cụ lên Tây An, ở lại 3 năm, sau đó mới đưa về. 

Giải : Hào phụ mẫu hợi thủy tuy gặp nguyệt phá, nhưng được nhật kiến 
sinh cho, hào thế và dụng thần lại tương sinh cho nhau là tượng không có 
bệnh. 

Đoán cãi nhau với anh hoặc em là vì nguyệt kiến tỵ hỏa và hào tử tôn 
ngọ hỏa tương xung với phụ mẫu hợi thủy, thủy hỏa tương xung tất sẽ bốc 
khí, cho nên mẹ và em cãi nhau. Đổn về Tây An là vì sửu thổ động hợp với 
phụ mẫu tý thủy, tức là Tây An ở phía đông bắc của Tứ Xuyên. 


Ví dụ 5. Bố vợ khó qua được tháng 11. 

Tháng 10/1985, anh Thôi ỏ cơ quan tôi nhận được thư từ nhà vợ gửi đến 
nói : Bô" vợ ốm . Cho nên nhờ đoán xem bệnh tình sẽ ra sao. Được quẻ Lữ 

của quẻ Ly =-= =:=. 


Năm 1985 tháng 10 ngày 23 giờ Mùi 

Ât Sửu Đinh Hợi Canh Thìn Quý Mùi 

Lập xong quẻ tôi hỏi anh ta : Bô' vợ của anh ốm đã lâu hay mới ốm ? 
Anh ta nói : ôm dã lâu. Tôi lại nói : Anh dã chuẩn bị tốt hậu sự chưa. Bố 
vợ anh không qua nổi tháng 11 nàm nay. về sau cụ mất ngày 20 tháng 11. 

Giải : Ly là quẻ lục xung. Sách "Tăng san bốc địch" có câu : "Bệnh lâu 
gặp xung thì chết". Quẻ Ly biến thành quẻ Lữ, lữ cũng có nghĩa là đi xa. 

Ly là hỏa, tháng 11 tý thủy vượng mà khắc ly hỏa, cho nên mất. vào 
tháng 11. 


Vĩ dụ 6. Bà mẹ khó qua được ngày 20 tháng chạp. 

Ngày 1-12-1985, cô Lại ở cơ quan tôi nhận được thư nhà, nói bà mẹ ốm 
nặng. Đến hỏi xem bệnh tình sẽ ra sao. Được quẻ Tiệm của quẻ Cấn. 


Năm 1985 tháng 12 

Ất Sửu Kỷ Sửu 


giờ Mùi 
Tân Mùi 
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ngày 1 
Giáp Dần 



QUẺ CHỦ : CẤN 
Quan quỷ dần mộc . thế 
Thê tài tý thủy X 
Huynh dệ tuất thổ .. 

Tử tôn thân kim . ứng 
Phụ mẫu ngọ hỏa .. 
Huynh đệ thin thổ .. 


QUẺ BIẾN : TIỆM 
Quan quỷ măo mộc . ứng 
Phụ mẫu tỵ hỏa . 

Huynh đệ tuất thổ .. 

Tử tôn thân kim . thế 
Phụ mầu ngọ hỏa .. 
Huynh đệ thin thổ .. 


Vì cô Lại là phụ nữ, mẹ lại ốm lâu, nên tôi an ủi nói : Tháng này các 
ngày 11, 19, 20 phải chú ý nhiều. Sau khi cô đi khỏi, cô Đồng người cùng 
phòng hỏi tôi : Mẹ cô Lại bệnh tình ra sao. Tôi đưa vở ghi chép về lời dự 
doán cho cô ấy xem : Không qua được ngày 20 tháng chạp. 

Về sau mất vào giờ dậu, ngày nhâm thân 19 tháng chạp. 

Giải : Cấn là quẻ lục xung. "Bệnh lâu gặp lục xung thì chết". Phụ mẫu 
ngọ hỏa là dụng thần, mùa đông thủy vượng, hỏa tử, lại còn bị thê tài tý 
thủy động đến khắc dụng thần. Tuy ngọ hỏa lâm dần mộc nhật kiến, nhưng 
dụng thần ở tử địa mà Không có gốc, cho nên dần mộc khó cứu. 

Dặn chú ý ngày 11 tháng chạp là vì ngày dó tý thủy xuất không. Chú 
ý ngày 19, 20 tháng chạp là vì : những ngày đó tý thủy lâm đất. trường sinh 
đế vượng. Thủy vượng tất sẽ khắc dụng thần ngọ hỏa. Tý thủy là kỵ thần 
của ngọ hỏa, ngày thân kim là cừu thần của ngọ hỏa, cho nên chết ngày 19. 
Ví dụ này ứng với câu : Đoán bệnh cho cha mẹ như sau : "Tử tồn vượng tướng, 
hào thê tài biến động, còn dụng thần suy nhược thì nhất định sẽ nhập hoàng 
tuyền". 


Ví dụ 7. Tỳ vị có bệnh. 

Tháng 7/1985, ông Mãn dẫn bạn đến tôi xin đoán vận, căn cứ ngày sinh 
(ngày tân mùi, tháng kỷ sửu) lập được quẻ ích của quẻ Trung phù. 

QUẺ CHỦ : TRƯNG PHÙ QUẺ BIỂN : ÍCH 


Quan quỷ mão mộc .. 
Phụ mẫu tỵ hỏa . 

Huynh đệ mùi thổ .. thê 
Huynh dệ sửu thổ .. 
Quan quỷ mão mộc o 
Phụ mẫu tỵ hỏa . ứng 


Quan quỷ mão mộc .. ứng 
Phụ mẫu tỵ hỏa . 

Huynh đệ mùi thổ 
Huynh đệ thin thổ .. thế 
Quan quỷ dần mộc .. 

Thê tài tý thủy . 


Ví dụ này trong phần hôn nhân đã nói đến. Khi đoán về tình trạng sức 
khỏe, tôi nói với ông Măn : Người này hai năm 1974, 1975, tỳ vị khẳng định 
là đã mắc bệnh nặng, may mà thoát chết, ông Mãn nghe xong trợn mắt lên, 
há miệng, không ngừng gật đầu tổn thưởng nói : Ái chà ! Ong ấy năm 74, 
75, lần lượt qua hai lần mổ dạ dày, thật là thập tử nhất sinh. 
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Giải : Khôn là thổ, là dạ dày, cấn là thổ là lá lách. Trong quẻ mùi thổ 
ở cung khôn, sửu thổ ở cung cấn là chủ về tỳ vị. Năm 1974 là giáp dần, 1975 
là ất măo, đúng là năm quan quỷ lâm thái tuế vượng địa. Trong quẻ, dần 
mão vượng, thổ của sửu mùi bị khắc, đó là tượng bệnh tỳ vị. Thái tuê khắc 
hào thế tất có dại hung, cho nên thoát chết. 


Ví dụ 8. Ông của anh chưa chết, không tin cứ về xem ! 

Tháng 6/1987 anh Thích ở đơn vị tôi nhận được điện báo ông nội mất. 
Anh Thích cầm diện đến nhờ tôi đoán. Căn cứ giờ nhận được bức điện, tôi 
lập được quẻ Minh di của quẻ Khiêm. 


QUẺ CHỦ í KHIÊM 
Huynh đệ dậu kim .. 

Tử tôn hợi thủy .. thế 
Phụ mẫu sửu thổ .. 
Huynh đệ thân kim . 
Quan quỷ ngọ hỏa .. ứng 
Phụ mẫu thin thổ X 


QUẺ BIẾN : MINH DI 
Huynh đệ dậu kim .. 

Tử tôn hợi thủy .. 

Phụ mẫu sửu thổ .. thế 
Tử tôn hợi thủy . 

Phụ mẫu sửu thổ .. 

Thê tài mão mộc . ứng 


Tôi nói với anh Thích : Người căn bản không chết. Rõ ràng trong bức 
điện là : Ông chết về ngay, tại sao lại chưa chết ? Tôi nói : Ngày 20 tháng 
này sẽ chuyển nguy thành an, không tin cứ về rồi sẽ biết. 

Sau khi anh Thích về thấy cụ chỉ là bệnh nặng, quả nhiên chưa chết, 
đến nay vẫn còn sông. 

Giải : Phụ mẫu thin thổ là dụng thần, lâm nguyệt kiến vượng địa, biến 
thành thê tài mão mộc khắc trở lại là tượng không tốt. Nhưng dụng thần 
đắc dịa, kỵ thần mão mộc mộ ồ tháng mùi, ngày mùi, cho nên không phải 
là xấu lắm. Trong quẻ hào quan quỷ ngọ hỏa vốn sinh cho dụng thần thin 
thổ, nhưng vì ngọ hỏa tương hợp với nguyệt, nhật mùi thổ là tham hợp vong 
sinh cho nên trước mắt bệnh nặng. Ngày 20 là nhật kiến SỬU thổ nắm lệnh, 
xung mất mùi thổ, ngọ hỏa không hợp nữa, tất sinh cho dụng thần thin thổ 
mà chuyển nguy thành an. Quả nhiên đúng như thế. Ngày 20 thì bệnh đỡ 
dần rồi xuất viện. 

Ví dụ 9. Không nên lo lắng, bà mẹ vô sự. 

Tháng 10/1987, cô Lưu ở đơn vị tôi nói với tôi : Mẹ tôi tuổi đả cao, gần 
đây ốm nặng, bà cụ nói thấy mình khó sông, yêu cầu rửa chân sạch sẽ. Chị 
em nghe xong rất lo lắng, yêu cầu tôi nhờ thầy đoán xem có thật là cụ sẽ đi 
không. Ngày nhâm dần, tháng tân hợi, được quẻ Lý của quẻ Càn. 
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QUẺ CHỦ : CÀN 
Phụ mẫu tuất thổ . thế 
Huynh đệ thân kim . 
Quan quỷ ngọ hỏa . 

Phụ mẫu thin thổ o ứng 
Thê tài đần mộc . 

Tử tôn tý thủy . 


QUẺ BIẾN : LÝ 
Phụ mẫu tuất thổ . 

Huynh đệ thân kim . thế 
Quan quỷ ngọ hỏa . 

Phụ mẫu sửu thổ .. 

Thê tài dần mộc . ứng 
Quan quỷ tỵ hỏa . 


Tôi an ủi cô Lưu nói : Đừng lo, hôm sau sẽ khỏi. 

Quả như dự đoán, sáng ngày thin bệnh của bà mẹ đỡ dần, xuống giường 
đi được, tối còn ăn được 1 bát mì. 

Giải : Càn là quẻ lục xung, mới ốm gặp xung thì khỏi. Phụ mẫu thin thể 
là dụng thần, động mà hóa thoái là tượng bệnh giảm. Hôm nay thin thổ tuần 
không, sau ba ngày là ngày giáp thin xuất không, xuất không thì bệnh khỏi. 
Cho nên đoán bà mẹ bình an vô sự. 

Ví dụ 10. Đau khắp mình mà tìm không ra bệnh. 

Giờ tuất ngày 16-11-1987, cô Triệu ở cơ quan tôi đột nhiên đau khắp 
mình không chịu nổi, lãn minh trên nền nhà kêu trời đất. Người nhà và láng 
giềng đưa cô đi bệnh viện. Tiêm liền ba mũi mà vẫn đau, vẫn không có hiệu 
quả. Cô Triệu đau đến mức thét vào chồng mà bảo : Mau đi mời thầy Thiệu 
đến đây, thầy ây có thể cứu tôi dược. 

Tôi và vợ nghe thấy thế liền vội đến bệnh viện, xem cô đau ra sao, thì 
thấy còn đang lăn dưới đất, mấy người giữ không nổi. Bác sĩ nói, mọi mặt 
đều đã kiểm tra mà không thấy bệnh. Đối với bệnh nhân đặc biệt này bác 
sĩ đành chịu bó tay. Tôi thấy tình hình như thế, lập tức cân cứ thời gian 
phát bệnh lập được quẻ Lâm của quẻ Tổn. 

Năm 1987 tháng 11 ngày 16 giờ Tuất 

Đinh Mão Nhâm Tý Kỷ Mùi Giáp Tuất 


QUẺ CHỦ : TỔN 
Quan quỷ dần mộc 0 ứng 
Thê tài tý thủy .. 

Huynh đệ tuất thổ ,. 
Huynh đệ sửu thổ .. thế 
Quan quỷ mão mộc . 

Phụ mẫu tỵ hỏa . 


QUẺ BĨẾN : LÂM 
Tử tôn dậu kim .. 

Thê tài hợi thủy .. ứng 
Huynh đệ sửu thổ .. 
Huynh đệ sửu thổ .. 

Quan quỷ mão mộc . thế 
Phụ mẫu tỵ hỏa . 


Tôi xem tượng quẻ xong hỏi cô Triệu : Ngày hôm nay cô có di về phía 
dông bắc nhà cô không ? Cô nói : trưa hôm nay sau lúc tan tầm, tôi di về 
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phía chợ mua rau (chợ ở phương đông bắc). Tôi nói : Cô bị nhiềm bệnh ở 
phương đông bắc. Trước đây tôi đã từng gặp người khác bị bệnh này, bôi một 
^ t] ™ốc dùng ngoài rất có hiệu quả. Ngày mai sẽ xuất viện. Ngày hôm sau 
thì khỏi hoàn toàn. Quả nhiên, thuốc bôi vào thì bệnh hết, giờ dậu ngày hôm 
sau ra viện. Ngày thứ ba thì chẳng còn việc gì. 

Giải : Đoán bệnh lấy hào quan quỷ làm dụng thần. Trong quẻ quan quỷ 
hiện hai lần, lấy quan quỷ dần mộc làm dụng thần. Dụng thần đọng khắc 
hào thè nên bị bệnh. Dần mộc là phương đông bắc, cho nên đi về phương 
đông bắc mà nhiễm phải bệnh. Hôm sau là ngày canh thân, tử tôn thân kim 
xung khắc quan quỷ dần mộc; ngày thứ ba là ngày tân dậu, cho nên thân, 
dậu xung khắc quan quỷ dần, mão mộc mà khỏi bệnh. 

Ví dụ 11. Bệnh viêm gan loại A ở Thượng Hải tháng ba sè được khống 

chế, 


Ngày 3-3-1988, ông Trương Chấn Hoàn là Tổng thư ký Hội nghiên cứu 
khoa học khí công của Trung Quốc, rất quan tâm đến bệnh dịch viêm gan 
loại A . đang bùng nổ ở Thượng Hải. Tuy bận trăm công nghìn việc, nhưng 
ông vân gửi thư đến nhờ tôi đoán khi nào thì bệnh dịch sẽ giảm xuống. Trước 
tấm lòng yêu dân của vị Tổng thư ký, tôi vô cùng cảổr4ộng và lập tức gieo 
quẻ. Ngày đinh tỵ, tháng đinh măo lập được quẻ Độn của quẻ Đồng nhân. 


QUẺ CHỦ : ĐỒNG NHÂN 
Tử tôn tuất thổ . ứng 
Thê tài thân kim . 

Huynh đệ ngọ hỏa . 

Quan quỷ hợi thủy . thế 
Tử tôn sửu thổ .. 

Phụ mẫu mão mộc o 


QUẺ BIẾN : ĐỘN 
Tử tôn tuất thổ . 

Thê tài thân kim . ứng 
Huynh đệ ngọ hỏa . 

Thê tài thân kim . 
Huynh đệ ngọ hỏa .. thế 
Tử tồn thin thổ .. 


Tôi đoán xong, liền viết thư cho ngài Chấn Hoàn báo cáo kết quả dự 
đoán. ''Dịch viêm gan Thượng Hải tháng 3 sẽ được khống chế, tháng 4, tháng 
5 nhất định chuyển tốt" và dặn ông không nên vì thế mà quá lo lắng. 

Sau dó ít lâu Đài phát thanh trung ương đưa tin : Bệnh dịch viêm gan 
Thượng Hải đã được không chế. 

Giải : Quan quỷ hợi thúy là dụng thần, hiện ở tử địa. Trước mắt vì mão 
mộc động, tác hợp với tử tôn tuất thổ, tức là tham hợp vong khắc. Tử tôn 
tuất thổ lại tuần không, cho nên quan quỷ hợi thủy tuy ở tử địa, nhưng được 
thân kim sinh trở lại nên có khí. Sửu thổ xuất không thì quan quỷ hợi thủy 
bị chế ngự. Tháng 3 thin thổ xung mất tuất thổ, mão mộc không có để hợp, 
hào ứng tuất thổ trực khắc hào quan quỷ hợi thủy. Hơn nữa tháng 3 thin thổ 
là mộ địa của quan quỷ, thủy quỷ nhập mộ nên không có hại nữa. Tháng 4, 
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tháng 5 thủy rơi vào hưu tù. Vì vậy nói : tháng ba dịch bệnh gan được khống 
chế, tháng 4, 5 chuyển tốt dần. 


Ví dụ 12. Nếu nhanh thi trong vòng 3 ngày là chất. 

Ngày 9-6-1988, cô Đinh ở cơ quan tôi đến hỏi bệnh của chồng có thể 
khỏi dược không. Ngày mậu dần, tháng tân mùi được quẻ Hàng của quẻ Đại 
Tráng. 


QUỀ CHỦ : ĐẠI TRÁNG 
Huynh đệ tuất thổ .. 

Tử tôn thản kim .. 

Phụ mẫu ngọ hỏa . thế 
Huynh đệ thin thổ . 

Quan quỷ dần mộc . 

Thê tài tý thủy o ứng 


QUẺ BIẾN : HẰNG 

Huynh đệ tuất thổ .. ứng 
Tử tôn thân kim .. 

Phụ mẫu ngọ hỏa . 

Tử tôn dậu kim . thế 
Thê tài hợi thủy . 

Huynh đệ sửu thổ .. 


Cô Đinh hỏi tôi : Bao giờ thì bệnh khỏi ? Tôi an ủi nói : cần chuẩn bị 
tư tưởng. Bác sĩ Triệu cũng hỏi tôi ra sao. Tôi nói : Hôm nay là ngày 22 
tháng 7 dương lịch, muộn nhất không qua khỏi tháng 7, còn nếu nhanh trong 
vòng 3 ngày nữa thì chết. 

Về sau quả nhiên mất vào ngày canh dần, tức là gần ba ngày. 

Giải : Đại tráng là quẻ lục xung, bệnh lâu gặp xung thì chết. Quan quỷ 
dần mộc mộ ở nguyệt kiến, bệnh ở nhật kiến. Nay trong quẻ thê tài tý thủy 
tuy động mà tác hợp với sửu thổ là tham hợp vong sinh, là tượng xâu. Trước 
mắt chỉ có hợi thủy hóa sinh trở lại. Nhưng tháng 6, hợi thủy ở đất tù nghĩa 
là một giọt nưức khó cứu được cây khô, dó là tượng rất xấu. Chết vào ngày 
thin là vì : nguyên thần hợi thủy nhập mộ, dụng thần không có cứu mà chết. 


Ví dụ 13. Khó qua khỏi tháng 3 âm lịch. 

Tháng 2/1988, tôi nhận được thư của ông Địch đại học giao thông Tây 
An, nhờ đoán bệnh tình cho một giáo sư. Theo thòi gian nhận thư lập được 
quẻ Đại hữu của quẻ Đỉnh. 


Năm 1988 tháng (lệnh tháng 3) 
Mậu Thìn Bính Thìn 

QUẺ CHỦ : ĐỈNH 

Huynh dệ tỵ hỏa . 

Tử tôn mùi thổ .. 

Thê tài dậu kim . 

Thê tài dậu kim . 

Quan quỷ hợi thủy . thế 
Tử tôn Sửu thổ X 


ngày 20 giờ Dậu 

Tân Măo Đinh Dậu 

QUẺ BIẾN : ĐẠI HỪƯ 
Huynh đệ tỵ hỏa . ứng 
Tử tôn mùi thổ .. 

Thê tài dậu kim. 

Tử tôn thin thổ . thế 
Phụ mẫu dần mộc . 

Quan quỷ tý thủy. 
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Tôi đoán xong viết thư trả lời như sau : Khó qua khỏi tháng ba âm lịch 
(tức tháng 5 dương lịch). 

Về sau ông Địch gửi thư báo lại : Bệnh của giáo sư Vương quả nhiên 
không qua nổi tháng 5. 

Giải : Hào thế quan quỷ hợi thủy mộ ở nguyệt kiến, lại bị hào ứng tử 
tôn mùi thổ khắc, tử tôn sửu thổ dộng khắc nữa. Tháng 3 thin thổ là đất mộ 
vượng của hợi thủy, trong quẻ hai hào tử tôn sửu, mùi thổ lâm nguyệt vượng 
địa mà khắc hào thế, cho nên hào thế bị khắc không có sinh. Đoán bệnh kỵ 
nhất hào thế, dụng thần nhập mộ và kỵ thần động dến khắc. 

Vì vậy chết vào tháng 3 là do hào thế hợi thủy nhập mộ. 


Ví dụ 14. Thiên hoàng Nhật Bản tạm thời chưa chết. 

Ngày 11-8-1988 Đài phát thanh trung ương nói : Thiên hoàng Nhật Bản 
ốm rất nặng. Đúng lúc đó có mấy người bạn đến thăm tôi, họ nghe xong liền 
bảo tôi đoán. Được quẻ Ký tế của quẻ Minh di. 

Năm 1988 tháng 8 ngày 11 giờ Tuất 

Mậu Thìn Tân Dậu Kỷ Mão Nhâm Tuất 


QƯẺ CHỦ : MINH DI 
Phụ mầu dậu kim .. 
Huynh đệ hợi thủy X 
Quan quỷ sửu thổ .. thế 
Huynh đệ hợi thủy . 
Quan quỷ sửu thổ .. 

Tử tôn mão mộc . ứng 


QUẺ BIỂN : KÝ TẾ 
Huynh đệ tý thủy .. ứng 
Quan quỷ tuất thổ . 

Phụ mẫu thân kim.. 
Huynh đệ hợi thủy . thế 
Quan quỷ sửu thổ .. 

Tử tôn măo mộc . 


Tôi nói với ông Lý và những người xung quanh rằng : Thiên hoàng Nhật 
Bản ốm nặng, nguyên có bệnh cũ, nếu vì bệnh tỳ vị mà dẫn đến không ăn 
được thi trong vòng một, hai tháng tới vẫn chưa chết, nhưng bệnh khó khỏi, 
và còn nặng thêm nữa, sau đó mới chết, về sau quả nhiên như dự đoán. 

Giải : Đoán bệnh tật mà gặp quan quỷ trì thế thì thứ nhất là bệnh cũ 
tái phát, thứ hai là bệnh nặng khó khỏi. Thê tài chủ về ăn uống, quẻ chủ 
và quẻ biến đều không có hào thê tài nên ăn uống không được. Sửu thổ trường 
sinh ở thân, nay hào thế quan quỷ sửu thổ hóa thành thân kim là hóa trường 
sinh, cho nên bệnh tình sẽ nặng thêm nhưng chưa chết, vì sửu thổ ở vượng 
địa. 

Ví dụ 15. Tuyệt đối không thể chết. 

Tháng 3/1989, khi tôi giảng bài ở Quảng Châu, một phụ nừ ở thành phố 
Thậm Giang được bà mẹ đưa đến, 12 giờ đêm gỏ cửa tìm tôi, nhờ đoán bệnh 
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cho con gái. Bà ấy nói : từ năm 1987 đến nay, người con gái đã ốm hơn 
1 năm rưỡi, đã chữa trị bằng nhiều cách nhưng vô hiệu, các loại y cụ hiện 
đại cũng không kiểm tra được bệnh gì. Bác sĩ nói : có chữa nữa cũng vô ích, 
nên bảo bà mang con về. Bố mẹ hai gia đình chạy khắp bốn phương tìm thầy 
thuốc, hoặc đoán mệnh, nhưng đều nói không qua khỏi tháng 3 năm nay, 
cuối cùng với tia hy vọng yếu ớt đến nhờ tôi đoán giúp. Tôi vừa xem thấy co 
ấy si nh tháng 8/1960, có can ngày là giáp mộc, không những ở đất tử tuyệt 
mà còn bị hõa của bính đinh thiêu đốt, không có một giọt nước để cứu, nên 
tôi nói : Cô này vừa phát bệnh dã hôn mê, chết lịm một thời gian dài. Bệnh 
ở thận, nên đã uống nhiều thuốc bổ thận. Hai bà mẹ nghe nói bệnh chứng 
thì rất kinh ngạc và đều đồng thanh nói : Đúng. Vừa phát bệnh thì đã chet 
đi sôhg lại mấy ngày liền. 

Vi bệnh tình cô gái nặng và nguy hiểm, nên tôi lại càn cứ tên cô lập 
được quẻ Đại quá của quẻ Cấu. 

Sau khi kiểm tra thấy tượng quẻ lập theo tên và quẻ lập theo ngày sinh 
nhất trí với nhau, tôi nói với hai bà mẹ : Cô này tuyệt đối không được mang 
đô trang sức vàng bạc. Nếu mang vòng vàng, nhẫn vàng, dây chuyền thì đều 
phải lây ra, nếu không thì chết. Hai bà mẹ không hẹn mà đều đồng thanh 
trả lời : Con tôi không những đeo dây chuyền, mà hai tay đều có nhẫn, cổ 
tay còn có vòng vàng. Chúng tôi về nhất định lấy ra ngay. Tôi còn dặm thêm 
họ : tháng 3 năm nay chắc chắn không chết, nhưng tháng 5, tháng 6 âm lịch 
còn có một cửa ải rât nặng, song chỉ cần uống thuốc theo phương pháp tôi 
dặn thì cũng sẽ vượt qua. Nửa năm cuối bệnh sẽ đỡ dần. Chỉ cần vươt qua 
được hai năm 1990, 1991 thì sê bình an vô sự. 

bà ” ghe nói con không chết thì vô cùng cảm động và tỏ lời cảm 
lời dặn Icủa tôi kết quả bệnh nhân ngày hôm sau 
từ hôn ^ ê , tĩnh l f\ dần - H< ? đă thư đài hàng nghìn chữ để cảm ơn tôi, va 

S^. tÔÌ i à . ", cha , thứ ha \' , của cháu - Tháng ba cô ấy vượt qua bình an vô sự. 
Tháng 4 khi tôi rời khỏi Quảng Châu còn đến bệnh viện thăm. Qua câu 
chuyện thấy cô phục hồi gần được như người bình thường và đầy lòng tin là 
sè sống. Nhân việc đó, tôi cảm thấy vô cùng phấn khởi. 

Ngày 15-9-1989, tôi lại nhận được thư của bô' chồng cô gửi đến, nói : 

T ^ áng , 4 > sau ^ tÔÌ rời Châu hôn mê 371 lần. Nhưng 

nhờ kiện trì làm theo lời dặn của tôi, cuối cùng đã vượt qua cửa ải nguy hiểm 
tháng 5, tháng 6. 

, cấu, quẻ thượng là càn kim, là quẻ dụng; quẻ hạ tôn mộc là 

quẻ thể. Cô gái đó sinh ở tháng dậu, đúng là kim vượng, mộc suy. Trong quẻ 
kim lâm vượng địa, động mà khắc quẻ thể, quẻ biến lại là quẻ dụng rân lam 
k™ 0 !?/ Do đd m ang đồ trang sức vàng bạc nhiều tất nhiên sẽ làm tăng 

k i mkhả t n ! ộc ' làm . dl ° bệnh nặn e thêm. Nêu bỏ những đồ trang sức bằng 
vàng ra khỏi người thì tự nhiên sẽ giảm nhẹ bệnh, có lợi cho sức khỏe. 
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về việc đeo đồ trang sức bằng vàng bạc nhất định phải căn cứ vào nhu 
cầu sinh khắc của người đó. Có người đeo có lợi có người tuyệt đối không 
thể đeo, vì nhẹ thì ảnh hưởng đến vận khí và sức khỏe, nặng ra có thê bị 
tàn phế, thậm chí uy hiếp tính mệnh. Cho nên cần thông qua dự doán mới 
có thể quyết định deo trang sức hay không. Nêu sử dụng một cách mù quáng 
có thể gây ra bất hạnh. 

Ví dụ 16. Đêm khuya vẫn dến gõ cửa nhất định là nhờ đoán bệnh. 

Tối 30-2-1990, tồi vừa ngủ say, bị một trận gõ cửa kịch liệt đánh thức 
dậy. Xem dồng hồ lúc đó là 12 giờ rười, tôi lập tức căn cứ thời gian đó lập 
dược quẻ Tấn của quẻ Bóc, biết là có bệnh nhân đến nhờ đoán. Song vì ốm 
không cấp tính nên không ra mở cửa. Ngày hôm sau kể lại chuyện này, Trần 
Viên hỏi tôi : Thầy Thiệu, vì sao thảy biết người đến gõ cửa là muốn doán 
bệnh mà không phải là mất con đến nhờ đoán ? 

Tôi không vội vã mà từ từ lập ra từng quẻ, mặt khác giải thích cho cô 
quẻ chủ về việc gì. 

Năm 1990 tháng 2 ngày 30 giờ Tý 

Canh Ngọ Kỷ Máo Canh Dần Bính Tý 

Đó là quẻ Tấn của quẻ Bóc — = — — = = 

1. Quẻ Bóc, quẻ thượng và quẻ hạ đều là thổ, thổ chủ về việc yên tĩnh 
không động, hơn nữa què co 5 âm áp chế một dương mà không động là tốt. 

2. Quẻ Bóc, quẻ thượng cấn là quẻ dụng, người gõ cửa nhất định là thiếu 
nam, là con thứ ba trong số anh chị em, hoặc là người mặc quần áo đại thể 
màu xanh. 

3. Người đến tìm tôi có thể là đoán cho người ốm bởi vì : Bóc là quẻ 5 
âm, âm nhiều dương ít tức âm dương không cân bằng, đó là bệnh. Hơn nữa 
quẻ bóc có tượng là giường, có nghĩa là nằm hay ngủ trên giường. 

4. Người ốm là em trai. Em dó bị bệnh bại liệt. Quẻ Bóc, quẻ thượng là 
cấn, là dừng, là tượng không động. 5 âm a dưới là tượng không thực, là nhu 
mềm, cho nên em bé đó có thể là chứng chân bại liệt. 

5. Em này hiện tại bệnh rất nghiêm trọng vì cấn thổ ở tử địa lại bị 

nguyệt kiến, nhật kiến khắc. Nhưng may nhờ cấn thổ biến thành ly hóa sinh 
trở lại, cho nên tình hình sẽ không xấu thêm, mà chỉ có thể tốt dần lên. 
Hơn 5 giờ chiều ngày hôm dó có một em trai đên tìm tôi. Trân Viện thây 
em đó mặc quần màu xanh công an, liền hỏi lại có phải đêm hôm qua em 
đến gõ cửa không ? "Đúng r. Có phải là con anh bị ôm không ? Là cháu 
ngoại bị bệnh. Vậy vì sao không đưa nó đi viện. Nói rạ đán s lẽ không nên 
đêm khuya dến làm phiền như thế, đó là do một thầy khí công bảo tôi đến 
tìm thầy Thiệu. ' 
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Qua mấy lời chuyện trò tiếp theo thì tất cả rõ ràng đúng như tôi dự 
đoán. 


Ví dụ 17. Rõ ràng là bệnh đường 

Tháng 4/1990, khi tôi giảng bài ở 
tờ báo Hồng Kông nhờ tôi đoán vận. 
nhâm tý, tháng mùi) dược quẻ Lý của 

QUỀ CHỦ : VÔ VỌNG 

Thê tài tuất thể. 

Quan quỷ thán kim. 

Tử tôn ngọ hỏa. thế 
Thê tài thin thổ.. 

Huynh đệ dần mộc X 
Phụ mẫu tý thủy., ứng 


ruột, dạ dày. 

Quảng Châu, một nhà báo họ Sài của 
Càn cứ vào ngày sinh của ông (ngày 
quẻ Vô vọng. 

QUẺ BIẾN : LÝ 
Thê tài tuất thổ. 

Quan quỷ thân kim. thế 
Tử tôn ngọ hỏa. 

Thê tài sửu thổ.. 

Huynh đệ mão mộc. ứng 
Tử tôn tỵ hỏa.. 


Tôi giảng giải cho anh ta nghe về những việc trong cế. vận trình, và 
dặn anh ta : tháng 5 âm lịch phải đề phòng bệnh dạ dày, dường ruột... Ngày 
18 tháng 7 năm nay, nhà báo Sài gửi thư cho tôi nói : Lần này ngài lập quẻ 
đoán mệnh cho tôi ở Quảng Châu, 10 điểm đầu nói về các việc quá khứ đứng 
100%. Những việc từ nay về sau chủ yếu có 4 điều, thì tháng 5 đã ứng nghiệm 
hai diều. Điều thứ ba là tháng 5 âm lịch phải đề phòng bệnh dạ dày, đường 
ruột. Ban đầu tôi không tin nhưng đến giờ sửu ngày 22 tháng 5 nhuận, đúng 
lúc nửa đêm tôi dột nhiên thấy đau ở vùng bụng kịch liệt, đi ra buồng rửa 
mặt thì "miệng nôn, trôn tháo". Tôi vô cùng khâm phục sự ứng nghiệm và 
bản lỉnh doán quẻ cao cường của thầy. 

Giải : Trong quẻ hào tử tôn ngọ hỏa trì thế, ngọ hỏa lâm thái tuế, hào 
ứng tý thủy lâm nhật kiến xung khắc hào thế và thái tuế, đó là việc không 
thuận. 

Đoán bệnh về dạ đày, đường ruột là vì : trong quẻ thin, tuất, sửu thổ 
hiện 4 lần, thổ là tỳ vị lâm nguyệt kiến, được hào thế và nhật kiến ngọ hỏa 
lâm thái tuế sinh cho, nên là tỳ vị vượng. Năm nay quan quỷ ngọ hỏa lâm 
thái tuế, tháng 5 lại là đất hỏa vượng, tức là hỏa sinh thổ làm cho thổ quá 
vượng. Trong quẻ mộc ở đất tử mộ, thổ vượng không có chế ngự, tức là vượng 
quá, tỳ vị vượng mà thái quá thì âm dương mất cân bằng, nên sinh ra bệnh 
tật. Nhưng nhờ hào từ tôn trì thế, cho nên "thiên tai vạn họa đều tan thành 
tro bụi", vì vậy vẫn còn là bệnh nhẹ và bình an vô sự. 


Ví dụ 18. Là bệnh gan. 

Ngày 27-1-1989, ông Diệu là nhà buôn tìm đệ tử của tôi là Trương 
Thành để hỏi về bệnh tật. Ngày quý hợi, tháng dần lắc thẻ được quẻ Quy 
muội của quẻ Lầm. 
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QUẺ CHỦ : LÂM 
Tử tôn dậu kim.. 

Thê tài hợi thủy., ứng 
Huynh đệ sửu thổ X 
Huynh đệ sửu thổ.. 

Quan quỷ mão mộc. thế 
Phụ mẫu tỵ hỏa. 


QUẺ BIẾN : QUY MUỘI 
Huynh dệ tuất thổ., ứng 
Tử tôn thân kim.. 

Phụ mẫu ngọ hòa. 

Huynh đệ sửu thổ., thế 
Quan quỷ mão mộc. 

Phụ mẩu tỵ hỏa. 


Lập xong quẻ, Trương Thành nói với ông Diệu : bệnh gan của ông rất 
nặng. Cuối tháng 3 sẽ tốt dần, mùa thu bệnh tình sẽ đỡ càng nhanh. Ong 
Diệu kinh ngạc nói : Tôi bị gan xơ hóa, đang nằm viện. Sau này quả nhiên 
cuối tháng ba ra viện, đến mùa thu bệnh gan đở hơn, nên ngừng uống thuốc. 

Giải : Đoán bệnh kỵ nhất là gặp quan quỷ trì thế. Mão mộc là gan, 
vượng ở nguyệt kiến, lại được nhật kiến sinh cho, hào ứng hợi thủy còn sinh 
cho nữa, làm cho mão mộc quá vượng tất nhiên là gan bị bệnh. 

Đoán tháng 3 bệnh tốt dần ra viện là vì : mộc quá vượng bắt đầu chuyển 
sang suy địa. mùa thu kim vượng, mộc bị chế ngự, cho nên bệnh gan đỡ dần, 
thôi uống thuốc. 

Ví dụ 19. Con của cô bị bệnh gan. 

Ngày 15-7-1990, cô Lại ở Thượng Hải nhờ đệ tử của tôi là Hạo Vãn 
đoán bệnh cho con của cô. Ngày tân mùi, tháng giáp thân lắc thẻ được quẻ 
Quan của quẻ Tôn. 

QUẺ CHỦ : TỐN QUẺ BIẾN : QUAN 

Huynh đệ măo mộc. thế Huynh đệ mão mộc. 

Tử tôn tỵ hỏa. Tử tôn tỵ hỏa. 

Thê tài mùi thổ.. Thê tài mùi thổ., thế 

Quan quỷ dậu kim o ứng Huynh đệ mão mộc.. 

Phụ mẫu hợi thủy o Tử tôn tỵ hỏa.. 

Thê tài sửu thổ.. Thê tài mùi thổ., ứng 


Hạo Vản xem qua tượng quẻ rồi nói : Con chị bị bệnh gan. Đúng ! Con 
trai tôi tháng ba âm lịch năm nay bị bệnh gan. Nhờ anh xem khi nào khỏi 
bệnh. Tháng 7, tháng 8 bệnh sẽ nặng thêm, sau tháng 9 trở đi mới đỡ dần. 

Giải : Tốn là mộc, là gan, tuyệt ở nguyệt kiến mà còn bị khắc, lại mộ 
ở nhật kiến, tức rõ ràng là có bệnh gan nghiêm trọng. 

Theo sáu hào mà nói, mão mộc là gan, tuyệt ở nguyệt kiến lại bị hào 
động quan quỷ dậu kim khắc. Hào phụ mẫu hợi thùy động mà xung khắc tử 
tôn tỵ hỏa, cũng là tượng bị bệnh gan nặng. 
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Tháng 7, tháng 8 là các tháng kim vượng mộc tử, lại là què lục xung 
nên bệnh tình nặng thêm và có cơ nguy. Nhưng may nhờ dụng thần tử tôn 
được thái tuế ngọ hỏa tương phù là tượng gặp hung hóa cật. Đoán tháng 9 
bệnh đỡ dần vì mão hợp với nguyệt kiến tuất làm thành tử tôn cục, là tượng 
thân vượng. Vì vậy ngày 8 tháng 10 âm lịch bệnh giảm dần có thể ngồi dậy 
đi lại. 

Ví dụ 20. Anh gần đây có bệnh đau chân. 


Tháng 9/1990, ông Nhiễm Đạo Trường là cố vấn Hội nghiên cứu Chu 
dịch của tĩnh... đến miếu Bát tiên ở Táy An. Khi tôi và các đệ tử Trương 
Thành, Trần Toàn Nhân, Trương Văn đến thăm ông ta, Trương Thành nhờ 
ông Nhiễm Đạo Trường đoán cho. Ngày mậu tý, tháng ất dậu được què Phục 
của quẻ Lâm. 


QUẺ CHỦ : LÂM 
Tử tôn dậu kim.. 

Thê tài hợi thủy., ứng 
Huynh đệ sửu thổ.. 

Huynh dệ sửu thổ.. 

Quan quỷ mâo mộc o thế 
Phụ mẫu tỵ hỏa. 


QUẺ BIẾN : PHỤC 
Tử tôn dậu kim.. 

Thê tài hợi thủy.. 
Huynh đệ sửu thổ., ứng 
Huynh đệ thin thổ.. 
Quan quỷ dần mộc.. 

Thê tài tý thủy, thế 


Ông Nhiễm Đạo Trường trong nghiên cứu về Dự đoán theo Chu dịch có 
rất nhiều sáng tạo. Ông xem quê xong nói với Trương Thành : Anh gần đây 
có bệnh đau chân phải không ? Trương Thành xác nhận : Đúng ! Chân Trương 
Thành mới đỡ được mấy ngày hôm nay. Tất cả chúng tôi đều khâm phục 
thuật đoán quẻ của ông rất tinh thông. 

Ông Nhiệm Đạo Trường còn giảng giải thêm : Quẻ lâm chủ về những 
việc mới xảy ra, hào hai là chân, nay mâo mộc trì thế, lại gặp tháng 8 dậu 
kim vượng địa, mộc suy, nên bị kim khắc, đó là bệnh đau chân. Mão mộc 
hóa thành thoái thần, lại được nhật kiến tý thủy sinh cho là chân đã khỏi. 


II - Dự DOáN Vê' THƯƠNG TỘT 

Về những sự cố phát sinh dưa lại thương tật, trong Chu dịch có rất nhiều 
quẻ bàn đến. Vì trong sách "Chu dịch dự đoán học" của tôi đã nói rõ, nên ở 
đây không bàn thêm nữa. 

Các sự cố hằng ngày gây ra thương tật, có cái là do minh gây nên, có 
cái do người khác tạo ra. Có bị thương cá nhân, có lúc bị thương tập thể, như 
lái ôtô đè chết người, húc bị thương, hoặc các loại phương tiện giao thông 
khác tạo nên thương vong. Các sự cô', ngoài nguyên nhân khách quan ra thì 
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điều chủ yếu nhất, căn bản nhất vẫn là những tiêu chí thông tin trong ngày, 
giờ sinh của người đó, hoặc trong quẻ có tiềm chứa các tiêu chí thông tin về 
thương tật. Nếu không có tiêu chí thông tin này, hoặc không có quy luật thì 
làm sao có thể dự đoán được chính xác. Chính là vì có tiêu chí, có quy luật 
nên mới có thể đoán ra thời gian bị thương tật trước dây và sau này có thể 
xảy ra. 

Trung Quốc là quê hương của Chu dịch, cơ sở lý luận phong phú, nhán 
tài đông, thực lực mạnh. Nếu các cơ quan các ngành đểu thành lập những tổ 
chức dự đoán về sự cố giao thông thì nhất định các phương tiện giao thông 
gây ra sự cố ngày càng giảm ít. Điều này sẽ tiết kiệm cho Nhà nước một 
khoản lớn, dồng thời cũng đem lại hạnh phúc cho xã hội, tức là một việc làm 
ích quốc, lợi dân. 


Ví dụ I. Lần đầu dự đoán đã thành công. 

Thượng tuần tháng 6/1983, tôi nhìn thấy bác Vương là người láng giềng, 
vì bị sự cố máy móc làm cho cụt ngón tay nên lấy bác làm ví dụ, thử dùng 
bát quái để đoán thương tật. Lúc đó tôi căn cứ vào ngày sinh cửa bác (ngày 
mậu thin tháng quý dậu) lập được quẻ Khiêm của quẻ Minh di. 


QUẺ CHỦ : MINH DI 
Phụ mẫu dậu kim.. 
Huynh đệ hợi thủy.. 
Quan quỷ SỬU thổ., thế 
Huynh đệ hợi thủy. 
Quan quỷ sửu thổ- 
Tử tôn mão mộc 0 ứng 


QUẺ BIẾN : KHIÊM 

Phụ mẫu dậu kim.. 
Huynh đệ hợi thủy..thế 
Quan quỷ sửu thể.. 

Phụ mẫu thân kim. 

Thê tài ngọ hỏa., ứng 
Quan quỷ thin thổ.. 


Vì đây là lần đầu tiên tôi dùng bát quái dể thử đoán về thương tật dã 
biết, nên trước hết tôi xem qua tượng quẻ, tượng haò, thấy phù hợp với thương 
tật ở tay của bác thì rất mừng rỡ. Vì là lần dầu đoán thử nên tôi phải lấy 
cả tứ trự kết hợp với tượng quẻ để đoán. Tôi nói với bác Vương : Tay của bác 
bị thương tháng 5/1985 phải không ? Bác Vương kinh ngạc nói : Đúng ! Thầy 
thật giỏi. Năm 1985, lúc tôi chở thiết bị ở Cát Lâm mà bị thương đấy. 

Giải : Trong "Tự què truyện" có câu : "Tiến tất có bị thương, nên lấy quẻ 
Minh di, di là bị thương". Cho nên quẻ Minh di chủ về thương tật. 

Sách "Tăng san bốc dịch" nói : "Quỷ hóa quỷ, huynh hóa huynh, quỷ hóa 
huynh, huynh hóa quỷ, chủ về thương tật ở tay chân". Trong quẻ Minh di có 
huynh hóa huynh, quỷ hóa quỷ, cho nên chủ về thương tật ở tay. 

Đoán bị thương tháng 5/1985 là vì hào thế sửu thổ, hào ứng mão mộc, 
hào ứng khắc hào thế là không tốt. Hào ứng mão mộc ứng ở năm mão, nạp 
ám năm mộc xảy ra sự việc, là người đó thuộc mệnh mộc. Mộc gặp mộc tất 
sẽ có chuyện va chạm lẫn nhau mà gãy xương, cho nên càng nặng. Hào thê 
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sửu thể tương hình với tuât, là hình thái tuế nên không tốt. Năm 1985 vừa 
là năm mộc bình địa, vừa là năm tuất, nên bị thương vào năm đó. Đoán 
tháng 5 là vì hào thế sửu thổ tương hại với nguyệt kiến ngọ hỏa của tháng 5. 


Ví dụ 2. Quả nhiên bị thương. 


Tháng 6/1983, bà Trương ở cơ quan tôi nhờ đoán vận cho ông và người 
nhà. Tôi phát hiện thấy con trai cả của bà thời gian tới có thể bị thương. 
Ngày đinh mùi, tháng ất mão được quẻ Độn của quẻ Lữ. 

QƯẺ CHỦ : Lữ QUẺ BIẾN : ĐỘN 


Huynh đệ tỵ hỏa. 

Tử tôn mùi thổ X 
Thê tài dậu kim. ứng 
Thê tài thân kim 
Huynh đệ ngọ hỏa.. 
Tử tôn thin thổ., thế 


Tử tôn tuất thổ. 

Thê tài thân kim. ứng 
Huynh đệ ngọ hỏa. 

Thé tài thân kim. 
Huynh đệ ngọ hỏa., thế 
Tử tôn thin thổ.. 


Tôi báo cho bà Chương biết : Con trai bà khoảng thượng tuần tháng 9 
năm nay, có thể gặp tai nạn bị thương nặng. Tôi muôn giải hạn cho anh ta. 
Lúc đó vì ông Trương là nhà báo chưa hề tiếp xúc về lĩnh vực này nên không 
tin. Kêt quả ngày 12/9/1983, vì cười xe máy đâm vào máy kéo bị thương vào 
mặt suýt chết. 

Giải : Quẻ Lữ hào sáu là đầu, hào huynh đệ tỵ hỏa gặp năm quý hợi là 
lâm thái tuế bị xung khắc, lại hóa thành mộ khoa của tuất thổ, là tượng đại 
hung. Huynh đệ bị khắc, là có tai họa bị thương, nên tai nạn bị thương ở 
đầu. Đoán sự việc xảy ra vào thượng tuần tháng 9 vì tử tôn thin thổ trì thế, 
quý hợi là năm "thủy biển cả", tức là nước biển dâng trào mạnh mẽ, xung 
vào vạn vật không thể áp chế được. Hào thế thin thổ tương xung với tuất 
thổ của nguyệt kiến tháng 9, hơn nữa hào sáu tỵ hỏa hóa thành tuất mộ cũng 
là tháng 9. Thượng tuần tháng 9 là lúc thô’ vượng, do dó trước sau thời gian 
này nhất định phải đề phòng bị thương. Lần bị thương này là ví dụ đầu tiên 
dự đoán của tôi, nhưng đâ ứng nghiệm. 


Ví dụ 13. Năm 1985, phải đề phòng bị thương ở tay chân. 


Tháng 7 năm 1983, bác Trương ở cơ quan nhờ tôi đoán vận cho con gái. 
Ngày mậu thin, tháng ất dậu được quẻ Khiêm của què Minh di. 

QUẺ CHỦ : MINH DI QUỀ BIẾN : KHIÊM 


Phụ mău dậu kim.. 
Huynh đệ hợi thủy.. 
Quan quỷ sửu thổ., thế 
Huynh đệ hựi thủy. 
Quan quỷ sửu thổ.. 

Tử tôn mảo mộc 0 ứng 


Phụ mầu dậu kim.. 
Huynh đệ hợi thủy., thố 
Quan quỷ sửu thổ.. 

Phụ mẫu thân kim. 

Thê tài ngọ hỏa., ứng 
Quan quỷ thin thổ.. 
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Tôi nói với vợ chồng bác Trương : Con gái bác nám 1985 phải dề phòng 
bị thương ở tay hoặc chần, về sau, cô gái dó năm Í985 chân bị ôtô cán bị 
thương. Cô gái đó nhìn thấy tôi thì đùa rằng : đây là tại vì thầy đấy ! 

Giải : Trong quẻ huynh đệ hóa thành huynh đệ, quan quỷ hóa thành 
quan quỷ rõ ràng là bị thương chân tay. Hào huynh đệ sửu thổ trì thế, sửu 
thổ 3 lần hiện, quẻ dụng gặp năm sửu tức là gặp 4 thổ, thổ nhiều là quá 
vượng, nên có tai họa bị thương. Quẻ ngoại phục ngâm, cho nên bị thương ở 
nơi khác. Do đó, năm 1985 bị xe cán chân. 


Ví dụ 4. Chỉ còn 8 giây cuối cùng củng phải chú ý. 


Ngày 22 tháng 12 năm 1984, ông Từ ồ cơ quan tôi nhờ đoán vận cho 
con. Ngày giáp tuất, tháng mậu dần được quẻ Giải của quẻ Dự. 


QUẺ CHỦ : Dự 
Thê tài tuất thổ.. 
Quan quỷ thân kim.. 
Tử tôn ngọ hỏa. ứng 
Huynh đệ mão mộc.. 
Tử tôn tỵ hỏa X 
Thê tài mùi thổ., thế 


QUẺ BIẾN : GIẢI 
Thê tài tuất thổ.. 

Quan quỷ thân kim., ứng 
Tử tôn ngọ hỏa. 

Tử'tôn ngọ hỏa.. 

Thê tài thin thổ. thế 
Huynh đệ dần mộc.. 


LỤC THẦN 
Huyền vũ 
Bạch hổ 
Phi xà 
Câu trần 
Chu tước 
Thanh long 


Tôi nói với ông Từ : Con ỏng, trước sau tết nhất định phải đề phòng tai 
nạn bị thương. Ồng Từ hờ hững nói : Chỉ còn 8 ngày nữa là hết năm. Tôi 
nói : Cho dù 8 giây nừa cũng phải chú ý. 

Kết quả con ông ngày 28 tháng chạp, lúc làm vệ sinh nhà máy, từ tầng 
ba ngâ xuống bị thương phải đi bệnh viện. 

Giải : Trong quẻ Dự hào năm quan quỷ hóa thành quan quỷ là tất có 
tai nạn, hơn nữa thanh long khắc hào thế là tượng không tốt, đoán trước sau 
têt phải đề phòng bị thương là vì thê tài mùi thổ trì thế biến thành huynh 
đệ dần mộc khắc trở lại. Ngày 15 tháng 12 năm 1984 là ỉập xuân, nên lệnh 
năm dã bước sang năm ất SỬU, lệnh tháng là dần, đúng là huynh đệ dần mộc 
lâm nguyệt kiến vượng dịa, hồo thế mùi thổ rơi vào tử địa mà bị khắc. 

Thê tài mùi thổ trì thế gặp thái tuế sửu thổ, sửu mùi tương xung, mùi 
thô’ xung mất thái tuế là không tốt. 

Trong quẻ hào 5 quan quỷ thân kim lại có diều nên kỵ là tương hình 
tương xung với nguyệt kiến dần mộc. Cho nên thương tật phát sinh vào tháng 
dần, đúng vào trước sau tết 


Ví dụ 5. Năm 1975 nhất định bị thương tay hoặc chân. 

Trong ví dụ về mục dự doán hôn nhân đă nói dến trường hợp tháng 
7/1985 anh Hứa ồ cơ quan tôi nhờ đoán hôn nhân cho bố. Trong lúc đoán 
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vận, đồng thời tôi cũng đoán dược việc ông bô' gặp tai nạn bị thương. Đó là 
quẻ Khuê của quẻ Tổn. (ngày giáp tuất, tháng kỷ tỵ). 

QUẺ CHỦ : TỔN QUẺ BIẾN : KHUÊ 


Quan quỷ dần mộc. ứng 
Thê tài tý thủy.. 

Huynh đệ tuất thổ X 
Huynh đệ sửu thổ., thế 
Quan quỷ mão mộc. 

Phụ mẫu tỵ hỏa. 


Phụ mẫu tỵ hỏa. 
Huynh đệ mùi thổ., 
Tử tôn dậu kim. thế 
Huynh đệ sửu thổ.. 
Quan quỷ mão mộc. 
Phụ mẫu tỵ hỏa. ứng 


Sau khi tôi nói về việc cụ già khắc vợ, còn nói thêm năm 1975 cụ bị 
trọng thương ở tay hoặc chân. Nghe xong ông cụ và anh Hứa đều kinh ngạc 
và thừa nhận : Đúng, năm 1975 tôi bị gãy chân. 

Giải : Quẻ Tổn hào quan quỷ, huynh đệ hiện 2 lần, huynh đệ trì thế, 
lại huynh hóa huynh, quỷ hóa quỷ là tượng tay chân bị thương. 

1975 là năm ất mão, dứng là hào hai quan quỷ mão mộc lâm thái tuế 
mà khắc hào thê. Cho nên năm 1975 gẫy chân. 1974 là năm dần, quan quỷ 
dần mộc tại sao lại không khắc hào thế, đó là vì dần hóa tỵ, tức tham hình 
quên khắc. 


Ví dụ 6. Tháng 9 phải đề phòng bị thương. 


Tháng 3 năm 1985, ông Mã ở cơ quan tôi nhờ đoán vận. Ngày kỷ hợi, 
tháng nhâm thin được quẻ Tùy của quẻ Vô vọng. 

QUẺ CHỦ : VÔ VỌNG QUẺ BIẾN : TỪY 


Thê tài tuất thổ o 
Quan quỷ thân kim. 
Tử tôn ngọ hỏa. thế 
Thê tài thin thổ.. 
Huynh đệ dần mộc.. 
Phụ mẫu tý thủy, ứng 


Thê tài mùi thổ., ứng 
Quan quỷ dậu kim. 
Phụ mẫu hợi thủy. 
Thê tài thin thổ., thế 
Huynh đệ dần mộc.. 
Phụ mẫu tý thủy. 


Ổng Mả nhờ buôn bán mà có rất nhiều tiền, muôn mua một xe máy để 
đi lại. Tôi nói : Ông tuyệt đối không nên mua, tháng 9 năm nay phải đề 
phòng tai nạn. Ông không nghe theo lời khuyên của tôi, tháng 9 mua một 
chiếc xe máy, chạy khắp nơi, kết quả xe lật người bị thương, gây nát xương 
đòn gánh nằm viện đến nửa năm. 

Cho nôn, như phần trên đâ nói, không sợ doán ra tai nạn, mà chỉ sợ 
khồng biêt dề phòng. Có nạn mà không giải, xe hồng là việc nhỏ, mà tổn 
thất nhiều hơn là ảnh hưdng nguy hiểm dến tính mạng. 
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Quẻ Vô vọng là vong ơn, tức là được việc mà quên ơn nên chuốc lấy tai 
họa. Quẻ gặp lục xung vốn là không lợi. 

Vô vọng quẻ nội huynh hóa huynh, ở quẻ ngoại quỷ hóa quỷ là chủ về 
thương tật. 

Đoán tháng 9 gặp nạn vì hào sáu của quẻ vô vọng tuất thổ lâm nguyệt 
kiến mà minh động ám động. Tuất là tháng 9, là mộ kho của hỏa, nên hào 
thế ngọ hỏa nhập mộ dộng cũng có nghĩa là bị thương vào viện. 


Ví dụ 7 . Khu cấm, không được làm càn. 


Ngày 13-12-1986, sau khi tôi gặp đoàn đại biểu Nhật Bản, cô Lô ở Đài 
truyền hình Thiểm Tây lúc đó làm phiên dịch cho đoàn nhờ tôi đoán vận. 
Qua tứ trụ, đoán được nửa đầu năm 1987 cô có đại họa. Nghe xong cố Lô hơi 
nghi ngờ, tôi lại dùng bát quái để đoán. Được quẻ Tôn của quẻ Khôn (ngày 
tân mão, tháng canh tý). 


QUẺ CHỦ : KHÔN 
Tử tôn dậu kìm X thế 
Thê tài hợi thủy X 
Huynh đệ sửu thổ .. 

Quan quỷ mão mộc X ứng 
Phụ mẫu tỵ hỏa X 
Huynh đệ mùi thổ.. 


QUẺ BIỂN : TỐN 
Huynh đệ măo mộc. thế 
Phụ mẫu tỵ hda. 

Huynh đệ mùi thổ.. 
Quan quỷ dậu kim. ứng 
Thê tài hợi thủy. 

Huynh đệ sửu thổ.. 


Căn cứ tứ trụ lập được quẻ Lữ đều chứng tò nãm 1987 có iiạn nguy hiểm 
đến tính mạng. Quẻ tốn của quẻ khôn cũng có nghĩa như thế, hơn nữa qua 
quẻ gieo càng thể hiện rõ hơn. Do dó tôi nhân mạnh với cô : Tứ trụ và hai 
quẻ gieo dều đă chứng minh năm 1987 cô có tai họa uy hiêp tính mệnh. Thời 
gian ở nửa năm dầu, dặc biệt là tháng 3, tháng 4 (tức tháng 3 âm lịch). Cô 
tuyệt đối không được đi về phía tây bắc, đó là khu cấm, nếu không thì hậu 
quả khôn lường, về sau cuối tháng 12, tôi lại viết thư bảo cô đến để giải hạn. 
Cô ta trả lời vì bận công việc nên không đến được. Tháng 3/1987 vì phải đi 
phía tây bắc dể quay phim kịch truyền hình, kết quả trên dường trồ về vì 
tai nạn đâm xe nên vỡ ngực không cứu được. Với cồ gái mới 24 tuổi, tiền dồ 
còn rất rộng mở mà đả chết thật là dáng tiếc. 

Giải : Khôn là thổ biến thành tốn mộc khắc trở lại. Quẻ biến khác trở 
lại là tượng đại hung, hào sáu què khôn lâm hào thế, lời từ nói "... huyêt 
huyền hoàng". Tức là muốn nói đổ máu nhiều. Hơn nữa quẻ biên thành quẻ 
nội, ngoại phản ng&m cũng là tượng dại hung. 

Quẻ khôn, có hào sáu dậu kim là hồo thế lâm nhật phá,lại hóa thành 
măo mộc. Hào thế và hào ứng của quẻ khôn và quẻ tốn dều là mẫo đậu tương 
xung tương phá, dó là nạn nguy hiểm đến tính mạng, 
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Tháng 3/1987 cấm đi về phía tây bắc, là vì : 1987 là năm đinh mão, tức 
là hào thế dậu kim xung khắc thái tuế, phạm khắc thái tuế cũng giông như 
phản lại hoàng dế, tất có họa mất mạng. Trong tứ trụ có hai thin thổ, tháng 3 
thêm một thin thổ nữa, tây bắc là phía tuất, cho nên tạo thành 3 thin xung 
1 tuất, hoặc 1 tuất xung 3 thin là điều dại kỵ. Vì vậy sự việc xảy vào tháng 3. 

Khôn là quẻ lục xung, biến thành tốn cũng là lục xung, tức lục xung biến 
thành lục xung, quẻ như thế xuất hành là vô cùng xấu. Do đó ứng vào tai 
nạn xe đâm nhau mà chết. 

ơ ví dụ này dùng ba loại quẻ : quẻ đoán theo tứ trụ, quẻ đoán theo giờ 
sinh và quẽ do lắc thẻ, tức là dùng những phương pháp dự đoán khác nhau, 
tượng quẻ khác nhau, nhưng vì thống tin của một người là dồng bộ nên tuyệt 
đối không xảy ra hiện tượng qua tứ trụ thì thấy năm 1987 là đại hung, còn 
qua bát quái lại thể hiện năm 1987 là đại cát. Ngoài ra mỗi người đều có 
khu cấm riêng của mình và trong thời gian gặp khu cấm, chỉ cần đoán ra, 
tìm cách tránh nó là sè an toàn. 

Nhà báo Sài là đồng nghiệp của cô Lô nám 1985 cũng nhờ tôi đoán vận, 
tôi cũng dự đoán tháng 3/1987 có tai họa nguy hiểm dến tính mạng. Nhờ cô 
Sài thường nhớ đến lời nhắc nhở của tôi nên gặp việc gì cũng cẩn thận, do 
đó mà qua dược. 

Hôm xảy ra sự việc cô Lô, cô Sài cũng ngồi trên xe đó. Trước lúc xe 
chạy, cô Sài ngồi ở dãy ghế phía trước, nhưng đột nhiên cô nhớ đến lời dặn 
của tôi, đi xe phải cô' tránh tất cả những yếu tố không an toàn, đề phòng 
gặp trường hợp xấu nhất, nên cô lại đồi chỗ ngồi ra phía sau. Cô Lô nhìn 
thấy cô Sài bỏ ghế đó, thì lập tức ngồi vào vị trí trước xe. Kết quả khi tai 
nạn xảy ra, cô Sài đã thoát khỏi cái chết, còn cô Lô và một người ngồi hàng 
đầu bên cạnh đều bị đâm chết, những người khác bị thương nặng, riêng cô 
Sài chỉ bị xây xát nhẹ. 

Về sau cô Sài xúc động nói với tôi : May nhờ có chú Thiệu dự báo trước 
những thông tin xấu, nên khiến tôi luôn chú ý đề phòng, nếu không thì hậu 
quả cũng khôn lường. Qua sự việc này có thể thấy rõ, tai họa một khi đă đự 
đoán ra chỉ cần cẩn thận đề phòng là có thể tránh được. 

Ví dụ 8. Là em gái cô ấy chết. 

Ngày 23-7-1986, anh Lương ỗ tỉnh Sơn Tây mang đến quẻ đoán cho một 
người phụ nữ vào ngày canh thân, tháng 4 năm 1986 (ngày canh thần, tháng 
quý tỵ), là quẻ Đoài của quẻ Tùy. 
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QUẺ CHỦ : TÙY 
Thê tài mùi thổ., ứng 
Quan quỷ dậu kim. 
Phụ mẫu hợi thủy. 
Thê tài thin thổ., thế 
Huynh đệ dần mộc X 
Phụ mẫu tý thủy. 


QUẺ BIẾN : ĐOÀI 
Thê tài mùi thổ., thế 
Quan quỷ dậu kim. 
Phụ mẫu hợi thủy. 
Thê tài sửu thổ., ứng 
Huynh đệ mão mộc. 
Tử tôn tỵ hỏa. 


Anh Lương mở quẻ ra nhờ tôi giải xem đoán việc gì và tốt xấu ra sao ? 

. ^ ™ xoag quẻ , n , ói : Việc mà n ^ ười pbụ nữ này muốn đoán ỉà em gái 
l b Lí ết '^ ỏÌ CÓ tháng kiện không - ^h Lương vô cùng kinh ngạc thừa 
í ,: úng ’ th ty giêng năm nay em gái cô ấy vì bị tai nạn mà chết, hiện 
!!, l klện ' Nhưng lời của hào từ rõ rà ng nói rằng "là’người nhỏ, mất 

nên đoán Ià việc chồn g cô ây bị mất mới đúng, tại sao thầy 
lại đoán đó là việc cô em gái ? 

Gi ^j j^ ào ha ị T của quẻ tùy là huynh đệ dần mộc, là hào âm ở chính 

n J ’Jí t ã í lầ nữ Hơn nữa bi f n thành quẻ đoài > đoài là thiếu nữ, tất là em 
gái cô đó. Trong quẻ đoài nhiều, đoài là cãi vã, nên nhất định là việc kiện 
tụng. 


1986 ’ Ị? r ăm bính dan ’ đdng là hào bai của quẻ tùy huynh đệ dần mộc 

ỉiĩ , lại . gặ ? đứng , nguyệt ^ tháng & èn ẽ dần, động mà biến thành 

tiến thần khắc lại hào thế. Cho nên đoán chết vào tháng giêng năm nay. 

Ví dụ 9. BỊ chó cắn bị thương. 


. . Ôn ? Mạnh đốc nhà má y quạt diện Tây An đến 

nhờ tôi đoán vận. Ngày giáp ngọ, tháng giáp tuất dược quẻ Tổn cùa què Khuê 

QUẺ CHỦ : KHUÊ QUẺ biến : TổN 


Phụ mẫu tỵ hỏa. 
Huynh đệ mùi thổ.. 

Tử tôn dậu kim o thế 
Huynh đệ sửu thổ.. 
Quan quỷ mão mộc. 
Phụ mẫu ty .hỏa. ứng 


Quan quỷ dần mộc. ứng 
Thê tài tý thủy.. 

Huynh đệ tuất thổ.. 
Huynh đệ sửu thổ., thế 
Quan quỷ mão mộc. 

Phụ mẫu tỵ hỏa. 


J Ôi , nói thán « 6 nam nay ông có tai họa bị thương à tay chân. Giám 

n *Ị ài * un * dều rất kỉnh ngạc, ổng mạnh vén ống 

Ỉ Ô “: nối một mứí : Đúns ' ugày 4 thán ^ 6 Pâìá nay tói bị chó cắn ở 
chân trấi. 


CÓ quẻ nội huynh biến huynh » quý biến quỷ là nhất 
định có thương tật à tay, chân. 
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Đoán tháng 6 năm nay là vì dậu kim trì thế xung khắc hào hai quan 
quy mão mộc. Mão mộc lâm thái tuế bị xung khắc tức là có tai nạn. Tháng 
6 mùi thổ vượng mà sinh cho hào thê' dậu kim, dậu kim vượng tất sẽ xung 
khắc quan quỷ mão mộc cho nên bị thương vào tháng 6. 

hai là bắ P <**“. nẹày 4 tháng 6 là ngày ít dậu, dậu xung hào hai 

ỉ” ộc í“? ẽn bị thương ă bắp chân - Chó cán b ì thưan « là vi bíl ° thế dâu 
kim hóa thành tuất thổ, dậu tuất tượng hại nhau, tuất là chó. Đó là trong 
sinh có hại. 6 


Ví dụ 10. Thời gian tới không nên đi về phía nam. 

Ngá J 23-7-1987, tối về thăm quê ồ Hồ Bắc. Cô Đường em họ nhờ tôi 
đoán vận. Ngày tân dậu, tháng mậu ngọ, được quẻ Độn của quẻ Lữ. * 


QUẺ CHỦ : Lữ 
Huynh đệ tỵ hỏa. 

Tữ tôn mùi thổ X 
Thê tài dậu kim. ứng 
Thê tài thân kim. 
Huynh đệ ngọ hỏa.. 
Tử tôn thin thổ., thế 


QUẺ BIẾN : ĐỘN 
Tử tôn tuất thổ. 

Thê tài thân kim. ứng 
Huynh đệ ngọ hỏa. 

Thé tài thân kim. 
Huynh đệ ngọ hỏa., thế 
Tử tồn thin thể.. 


Tôi nói với cô Đường : Thời gian tới cô nên ít đi xa đặc biệt không được 
đi về phía nam của nhà cô, đề phòng tai họa. về sau vì cuối tháng 7 cô đi 
vê phía chợ Hoàng Thạch, tức phía nam nên bị ôtô cán gẫy chân phải nằm 
viện. 


^_ ổỉ ' Qu l Lữ chử về xuât hành ’ là 9 uẻ nói về buồn bán. Lời từ hào đầu 
hào thế nói : "Rời khỏi chỗ ỏ dễ chuốc lấy tai họa". 

Hào thế thin thổ được nguyệt kiến sinh vượng, lại ở cung ly hỏa, trong 
5*5 ngọ hỏa bốn ìầữ xuất hi ện- Lúc dự đoán là đúng mùa hỏa vượng, 
nam cũn ẹ pluíơng hỏa _ vư ? n e- Thần vượng lại gặp được hỏa sinh 

thái qu i’ đó là dại hung ' Cho nên d * n thời gian tới không nen đi về 
phương nam. Trong què huynh hóa huynh là thương tật ờ chân, tay. 1987 là 
năm mỗo mộc thái tuế, hào thế thin thổ tất sẽ bị khắc nên gặp tai họa. 
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chương 11 

Dự ĐOÁN VỀ ĐẤU BÓNG 


Xã hội ngày càng tiến bộ, sự nghiệp thể dục cũng phát triển rất nhanh. 
Nhừng cuộc thi đấu thể thao thế giới liên tục diễn ra. Do đó các cao trào thi 
đấu thể thao giừa các nước, nhất là những môn được nhiều người quan tâm 
như bóng đá, bóng chuyền càng diễn ra dồn dập. 

Về vấn đề đấu bóng ai thắng ai thua, những chuyên gia chuyên ngành 
trên thế giới, trước khi tiến hành thi đấu, đều có dự đoán trước. Nhưng phương 
pháp mà họ sử dụng phần nhiều là căn cứ vào thực lực của các đội, rồi diền 
đoán theo lôgíc hoặc theo kinh nghiệm. Phương pháp này có cơ sở lý lẽ nhất 
định, nhưng vì hiệu suất chính xác thấp, nên sai sô” rất lớn. Những bài báo 
và bình luận của nước ngoài, vì không có các luận chứng khoa học, nên không 
có cách gì đoán ra những kết quả bát ngờ, do đó chỉ biết dựa vào kinh nghiệm 
mà phán đoán, thường làm cho danh dự của tờ báo bị tổn thâ't. Ngoài ra còn 
có người lợi dụng tỉ sô' trận đấu để cá cược, cũng chỉ vì chủ quan phán đoán, 
hoặc hiểu biết sai mà dẫn đến khuynh gia bại sản. 

Dùng bát quái dự đoán đâu bóng rốt cuộc là dự đoán thế nào, về mặt 
này, ngày xưa khống để lại một phương pháp và kinh nghiệm nào cả. Tôi, 
khi dự đoán chủ yếu căn cứ vào nguyên lí sinh khắc, chế hóa của âm dương, 
ngũ hành để phán đoán. Phương pháp là : căn cứ vào quẻ thể và quẻ dụng 
sinh khắc lẫn nhau, hoặc hào thế, hào ứng sinh khắc lẫn nhau và kết hợp 
hai phương pháp tượng quẻ và sáu hào để dự đoán. 

Từ nãm 1984, tôi bắt đầu nghiên cứu dùng bát quái để dự đoán các mặt 
của cuộc dấu. Chủ yếu là dự đoán dội bóng chuyền, bóng đá của Trung Quốc 
thi đấu với các đội nước ngoài. Kết quả dự đoán rất mãn ý. Thực tế chứng 
minh rằng chỉ cần thuật đoán quẻ cao là hoàn toàn có thể doán được kết quả 
thắng bại của từng trận đấu với độ chính xác 100%. 

Chương này chủ yếu bàn về dự đoán đấu bớng chuyền và bóng đá. 

I - Dự DoriN về đAu bóng chuvển 

Ví dụ I. Đoán về kết quả trận đấu bổng chuyền của đội nữ Trung Quốc 
với đội nữ Nhật Bản ở Đại hội ôlympíc. 

Tháng 7/1984, anh Viên ở cơ quan tôi, báo với tôi : cơ quan thông báo 
giờ thân chiều nay đội bóng chuyền nữ Trung Quốc ô thế vận hội sẽ dấu với 



đội nữ Nhật Bản, mời mọi người đúng giờ đón xem. Anh Viên yêu cầu tôi 
đoán xem ai thắng, ai thua. Tôi căn cứ thời gian bắt đồu trận đấu lập được 

quẻ Tùy của quẻ Cách 

Năm 1984 tháng 7 ngày 10 giờ Thân 

Giáp Tý Nhâm Thân Nhâm Thân Mậu Thân 

Trước trận dấu tôi và anh Viên cùng xem truyền hình trực tiêp, tôi đoán 
xong tượng quẻ, nói chính xác với anh ta rằng : Tôi dự đoán đội Trung Quốc 
thắng, đội nữ Nhật Bản thua, về sau kết quả của trận đấu là đội nữ Trung 
Quốc thắng. 

Gỉầi : Cách là quẻ thuộc cung khảm. Quẻ thượng đoài là kim, là thể, là 
đội nữ Trung Quốc; quẻ hạ ly là hỏa, là dụng, ỉà dội nữ Nhật Bản. Theo quẻ 
thì quẻ dụng khắc quẻ thể, tức dội Nhật Bản khắc đội Trung Quốc, không có 
lợi cho đội nữ Trung Quốc. Song quẻ thể đoài kim lâm nguyệt, nhật kiến, ở 
đất. kim vượng, là tượng thể lực đội Trung Quốc mạnh mẽ, tráng kiện. Còn 
đội nữ Nhật bản tuy ở ngôi ly, vì hỏa ở bệnh địa cho nên sức khỏe của họ 
kém khó khắc dược kim vượng của đội Trung Quốc. 

Quẻ biến là tùy, dội Trung Quốc là doài, đội Nhật Bản là chân. Tháng‘7 
kim vượng, mộc tử, là vượng kim khắc tử mộc. Từ sự sinh khắc của quẻ chủ 
và quẻ hỗ thì đội nữ Trung Quốc thắng là điều chác chắn. Đó là hỏa hưu tù 
khó khắc được kim vượng. 

Ví dụ 2. Đội bóng chuyền nữ Trung Quôc nhất định thắng. 

Ngày 28-12-1985, ở cơ quan mọi người đều bàn tán xem tối nay dội nữ 
bóng chuyền Trung Quốc đâu với đội tuyển các Ngôi sao thê giới ai thắng, ai 
thua. Phần đông dều cho rằng, lần này đội tuyển Ngôi sao thế giới là những 
mũi nhọn rút từ các nước tổ chức thành, còn thực lực cùa đội tuyến Trung 
Quốc rõ ràng là khó địch nổi đội nữ Ngôi sao thế giới, cho nên rất khó thắng; 
cũng có người cho rằng đội nữ Trung Quốc là quán quân thế giới, nên nhất 
định thắng. Mỗi bên đều bảo lưu ý kiến của mình. Cậu Đồng ở phòng tôi nói : 
Thầy Thiệu, thầy đoán xem kết quả trận đấu 7 gịờjười tối nay ai thắng ai 

thua. Tôi liền lập quẻ, dược quẻ Tỷ của quẻ Kiển = = = = 

Nàm 1985 tháng 11 ngày 17 giờ Thân 

Ất Sửu Mậu Tý Tân Sửu Bính Thân 

Tôi lập xong tượng quẻ, nói trước mặt với mọi người rằng : Đội nữ ta 
nhất định thắng. Mọi người phấn khởi nói : Được, chờ kêt quả tối nay xem. 

Kết quả đúng như tôi dự đoán. 

Giải : Quẻ Kiển, quẻ thượng là khảm thủy, là quẻ dụng, là đội nữ Trung 
Quốc; Quẻ hạ là khôn thổ, là quẻ thể, là đội Ngôi sao thế giới. Tượng quẻ là 
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thổ khắc thủy, là dụng khắc thể, là đội Ngôi sao thế giới khấc đội Trung 
Quốc, là không lợi. Nhưng may nhờ mùa đông, là mùa thủy vượng. Khảm 
thủy lâm nguyệt kiến vượng địa, tức là đội nữ Trung Quốc vững vàng chắc 
chắn, lực lượng hùng hậu, kỷ thuật cao siêu. Còn liên đội Ngôi sao thế giới 
tuy ở ngôi thổ, thổ có thể khác thủy, chế ngự thủy, nhưng mùa đông đóng 
băng mà hưu tù, là tượng vô lực thiếu khí. Do đó thổ của quẻ thể hưu tù khó 
khắc được thủy vượng tướng, nên đội TQ thắng. 

Ví dụ 3. Đội nữ bóng chuyền Trung Quô'c chuyển bại thành thắng. 

3 giờ chiều ngày 31-12-1985 đệ tử Trương Thành biết được ngày 28 
tháng 12 tôi dã dự đoán đúng trận đấu giữa đội nữ Trung Quốc với đội liên 
quân các ngôi sao Thê giới, nên bảo tôi rằng : thầy Thiệu hóm nay đội nữ 
Liên quân các Ngôi sao thế giới lại đấu với dội nữ bóng chuyền ta ỏ Thượng 
Hải, thầy thử đoán xem ai thắng ai bại. Căn cứ thời gian Trương Thành hỏi, 
tôi lập tức gieo quẻ, dược quẻ Đoài của quẻ Lý. 


Năm 1985 tháng 11 

Ất Sửu Mậu Tý 

QUẺ CHỦ : LÝ 
Huynh đệ tuất thổ o 
Tử tôn thân kim. thế 
Phụ mẫu ngọ hỏa. 

Huynh đệ sửu thổ.. 

Quan quỷ mão mộc. ứng 
Phụ mẫu tỵ hỏa. 


ngày 20 giờ Thằn 

Giáp Thìn Nhâm Thân 

QUẺ BĨỂN : ĐOÀI 

Huynh đệ mùi thổ., thế 
Tử tôn dậu kim. 

Thê tài hợi thủy. 

Huynh dệ sửu thổ., ứng 
Quan quỷ mào mộc. 

Phụ mẫu tỵ hỏa. 


Tôi nói với Trương Thành : Trận đấu hôm nay so với trận đấu ngày 28 
ngoan cường kịch liệt hơn nhiều. Đội nử ta hôm nay chuyển bại thành thắng. 

Trận đấu vô cùng sôi nổi. Kết quả đội nữ Trung Quốc từ thế thua chuyển 
thành thắng. 

Giải : Quẻ Lý, quẻ thượng là càn kim, là quẻ dụng, là lão nam, là liên 
đội Ngôi sao thế giới; Quẻ hạ là đoài kim, là quẻ thể, là thiếu nữ, là dội 
Trung Quốc. Ngũ hành của hai quẻ thựợng và hạ giông nhau, nên ỉà quẻ 
quang hòa. Càn đoài đều là kim, đểu ở tử địa. Nhưng càn là lão nam, bản 
thân suy nhược, lại gặp cuối đông băng giá, càng là thân nhược khí đoản, 
nên không gánh nổi trọng trách. Còn đoài là thiếu nữ, tuy gặp mùa đông 
bàng giá nhưng tuổi trẻ tráng kiện, chịu được rét, đó là tượng có lợi cho đội 
ta. 

Theo sáu hào mà nói, hào thế tử tôn thân kim là đội ta, ở ngôi năm 
thiên tử, là dược chính ngôi, tuy ở tử địa là tượng bất lợi, nhưng được nhật 
kiến thin thổ và hào sáu tuất thổ động sinh cho, lại hóa thành tiến thần dậu 
kim là từ thế thua chuyển thành thế thắng. 
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Hào ứng quan quỷ mão mộc là Liên đội ngôi sao Thế giới được tý thủy 
nguyệt kiến sinh cho, là tượng có lực, có lợi. Nhưng hào ứng mão mộc ở đất 
không vong, đã là tuần không thì việc gì cũng thành, hơn nữa còn bị hào 
thế phúc thần là tử tôn thân kim hóa thành tiến thần dậu kim xung khắc 
mão mộc. Cho nên Liên đội ngôi sao ban đầu thắng, nhưng về sau ở thế thua. 
Lời dự đoán lại một lần nữa đúng như thực tế. 

Ví dụ 4. Đội nừ bóng chuyền Trung Quốc ngày mai nhất định sẽ giành 
được quán quân. 

Ngày 25-5-1986, đội nữ bóng chuyền Trung Quốc dấu với đội nữ của 
Nhật Bản, lại giành được thắng lợi trong thế bất lợi. Ngày mai 26 là đội nữ 
bóng chuyền Trung Quốc quyết đáu với đội Nhật Bản để giành quán quân. 
Căn cứ vào thời gian khai mạc trận đấu ngày mai, tôi lập được quẻ Tùy của 
quẻ Vô vọng. 


Năm 1986 tháng 4 

Bính Dần Quý Tỵ 

QƯẺ CHỦ : VÔ VỌNG 
Thê tài tuất thổ o 
Quan quỷ thân kim. 

Tử tôn ngọ hỏa. thế 
Thê tài thin thổ.. 

Huynh đệ dần mộc.. 

Phụ mẫu tý thủy, ứng 


ngày 18 giờ Tuất 

Canh Ngọ Bính Tuất 

QUẺ BIỂN : TÙY 
Thê tài mùi thổ., ứng 
Quan quỷ dậu kim. 

Phụ mẫu hợi thủy. 

Thê tài thin thổ., thế 
Huynh đệ dẩn mộc.. 

Phụ mẫu tý thủy. 


Căn cứ vào quẻ, tôi đoán ngày mai đội nữ Trung Quốc nhất định giành 
quán quân. 

Giải : Hào thế ngọ hỏa lâm nguyệt, nhật kiến là đội nữ Trung Quốc lực 
khỏe, khí mạnh. Hào ứng tý thủy là đội nữ Nhật Bản tuyệt ở nguyệt kiến 
lại gặp nhật phá là lực không tòng tâm, là tượng phí lực vô ích. Cho nên, 
đội nữ Trung Quốc sẽ giành quán quân, lập công cho tổ quốc. 

Ví dụ 5. Đội Liên Xô nhất định quán quân. 

Đại hội thi đấu bóng chuyền nữ thế giới lần thứ 11 sẽ khai mạc vào 
tháng 9/1990 ở Cung thể thao Bắc Kinh. Ngày 1/10 trận hai đội Trung - Xô 
thi đấu giành quán quân vô cùng thu hút sự chú ý của mọi người. Khán giả 
Trung Quốc đều hy vọng đội nữ nưác minh giành được quán quân. Đúng ngày 
hôm đó, có mây học viên đến thăm tỡi. Họ đồng thanh yêu cầu tôi đoán quẻ. 
th ời g ian khai mạc trận đấu, lập được quẻ Đại hữu của quẻ Đỉnh 



751 



Năm 1990 tháng 7 ngày 13 giờ Dậu 

Canh Ngọ Giáp Thân Kỷ Tỵ Quý Dậu 

Càn cứ tượng quẻ mọi người dều bàn tán xôn xao. Có người nói : Quẻ 
Đỉnh, quẻ thượng là ly hỏa, là quẻ thể, tuy ở bệnh địa, nhưng lâm nhật kiến 
tỵ hỏa; còn quẻ hạ là tốn mộc, là quẻ dụng, là đội bóng chuyền nữ Liên Xô 
tuyệt ở nguyệt kiến, bệnh ở nhật kiến. Cả hai quẻ thượng hạ tuy đều không 
ở vượng địa, nhưng mộc sinh hỏa, tức là dụng sinh thể, còn ở quẻ biến lại 
là thể khắc dụng. Theo nghĩa đó họ cho rằng : đội nữ Trung Quốc chắc chắn 
sẽ giành quán quân. 

Riêng cô Thiệu Hồng đứng một phe. Cô ta nói : theo tượng quẻ mà nói 
thì quẻ thể và quẻ dụng sinh khác nhau nên mọi người nói đều đúng. Nhưng 
theo quẻ chủ thì đội Liên Xô ở thế bất lợi, còn theo quẻ biến ly hỏa là đội 
Trung Quốc, càn kim là đội Liên Xô. Ly bệnh ở nguyệt kiến, còn càn kim thì 
vượng ở nguyệt kiến, trường sinh ở nhật kiến, là hỏa bệnh khó khắc kim 
vượng. Hơn nữa càn là đầu, dầu là thứ nhất. Do dó dội Liên Xô nhất định 
quán quân. Nêu mọi người không tin thì chờ xem kết quả. 

Về sau quả nhiên đội Liên Xô giành được quán quân. 

Ví dụ 6. Đội bóng chuyền nam Trung Quốc nhất định thắng. 

Sáng này 17 tháng 8/1990, ông Từ, người vừa mới bắt đầu học Kinh dịch 
đem đên cho tôi tượng quẻ mà ông gieo về đội bóng chuyền nam Trung Quốc 
và^đội hóng. chuyền nam Triều Tiên. Đó là quẻ Khiêm của quẻ Minh di 



Năm 1990 tháng 8 ngày 17 giờ Tuất 

Canh Ngọ Ất Dậu Quý Dậu Nhâm Tuất 

Lập quẻ xong ông nói với tôi trận đấu bóng chuyền này dội nam ta nhất 
định thắng. Tôi hỏi lại ồng ta, lý do đội ta thắng, đội Triều Tiên thua ở chỗ 
nào, ông thử cắt nghĩa xem. Ông giải thích : quẻ minh di, quẻ thượng khôn 
là quẻ thể, là đội ta. khôn thổ vượng ở tháng 8 là đội ta có lợi, què hạ là ly 
hỏa, là quẻ dụng, là đội nam Triều Tiên. Ly hỏa ở tháng 8 là đất tù, tức hỏa 
không vượng. Hỏa lại động đến sinh cho quẻ thể khôn thổ, đó là tượng họ ở 
thê bất lợi. Do đó đội ta nhât định thắng. Tôi nghe xong cảm thây một người 
mới học mà đã có tiến bộ như thế thì rất phấn khởi, về sau quả nhiên đội 
bóng chuyền nam Trung Quốc đã giành thắng Jợi. 
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II - Dự DOtiN về BÓNG Dá 

Tôi Xưa nay không có duyên với bóng đá, thứ nhất là không hiểu, thứ 
hai chú tâm vào nghiên cứu, không có thời gian quan tâm đến bóng đá. Khi 
vì nhu cầu mà dự đoán về bóng đá thì cũng chỉ là người ngoại dạo mà thôi. 
Song vì dể dự đoán về bóng đá, tói đả bỏ ra rất nhiều công sức để cố gắng 
dự đoán cho chính xác. 

Ví dụ 1. Lời dự đoán gây tiếng vang cả trong và ngoài nước. 

Ngày 9 tháng 3, (tức ngày 2 tháng hai âm lịch) năm 1989 các ký giả 
của báo, tạp chí, đài phát thanh, đài truyền hình của thành phố Quảng Châu, 
tỉnh Quảng Đóng đều tập trung đầy đủ ở cuộc tọa đàm tổ chức tại khách sạn 
Việt Tú ở Quảng Châu. Họ mời tôi giới thiệu về tính khoa học của dự đoán 
theo bát quái và phong trào nghiên cứu Chu dịch trong nước. Họ muôn để 
cho độc giả toàn quốc nhận thức được rõ hơn về tính khoa học và sự quan 
trọng của dự đoán theo bát quái, nên đă đặt ra một đề bài là nhờ tôi đoán 
ngay tại cuộc tọa đàm về trận đấu bóng đá của đội tuyển Trung Quốc với đội 
tuyển I-ran ở vòng ngoài của Cúp bóng đá thế giới nảm 1990, sẽ xảy ra vào 
tháng 6 năm nay, xem ai thắng ai thua. 

Ngày mậu thin, tháng đinh mão, lắc được quẻ Thủy dịa tỷ. 

QUẺ : THỦY ĐỊA TỶ 
Thê tài tý thủy., ứng 
Huynh đệ tuất thổ. 

Tử tôn thân kim.. 

Quan quỷ mão mộc., thế 
Phụ mẫu tỵ hỏa.. 

Huynh dệ mùi thổ., 

Tôi đưa ra thẻ dự đoán theo sáu hào, xem qua tượng quẻ, tượng hào rồi 
nói với các ký giả : Trận đấu của tháng 6 giữa đội bóng đá ta với đội I-ran, 
nếu điểm cả hai trận cộng lại thì nhất định dội ta chuyển bại thành thắng. 

Tiếp theo dó, báo Cửa sổ Nam phong của Quảng Châu, công bố ngay kết 
quả dự đoán của tôi và bình luận thêm rằng mong độc giả chú ý theo dõi. 

Sau khi công bố dự đoán, không ít chuyên gia, học giả những người mê 
bóng đá đều hỏi rằng : thầy có thích bóng đá không, thầy có biết được trình 
độ đội bóng của ta không. Họ nói : Đội bóng dá Trung Quôc xưa nay chưa hề 
thắng được đội I-ran, vậy tôi căn cứ vào dâu mà đoán đội Trung Quốc thắng. 
Tôi trả lời : Tối tuy không thích bóng đá, cũng không hiểu trình độ bóng đá 
nước ta. Tôi hoàn toàn chỉ căn cứ vào tượng quẻ mà kết luận. Rất nhiều người 
xưa nay sùng bái tôi hoặc dồng nghiệp, hoặc bạn bè đều lo lắng cho tôi. Chờ 
134 ngày, tức đến ngày 20 tháng 6 âm lịch, tổng sô' điểm của hai trận đấu 
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đã rõ ràng, quả nhiên là đội Trung Quốc đã chuyển bại thành thắng. Kết 
quả hoàn toàn phù hợp với lời dự đoán đã đưa ra cách đó hơn 4 tháng. 

Dùng bát quái dự đoán bóng đá : đăng công khai trên báo lời dự đoán 
kết quả, đó không chỉ là lần đầu trong lịch sử Trung Quốc, mà e rằng cũng 
là lần đầu trong lịch sử thế giới, nhất là từ năm 1949 đến nay dược báo chí 
nước ta công khai đăng kết quả dùng bát quái dự đoán càng không dễ. 

Sự kiện dội tuyển bóng dá trung Quốc thắng đội tuyển I-ran đẫ gây sự 
chú ý cho mọi người, cho nên việc công khai đáng tin tôi dự đoán kết quả 
bóng dá ở trên báo lại càng gảy nên sự chú ý và coi trọng của độc giả trong 
và ngoài nước. Sau khi trận đấu kết thúc, tôi nhận dược rất nhiều thư gửi 
đến của độc giả mọi miền trong nước. Có thư nói : về sau thầy không nên 
dự đoán như thế nữa, cả nhà tôi dều vì mong kết quả dự đoán có ứng nghiệm 
hay không mà căng thẳng đến toát mồ hôi lạnh, gần như sắp bị bệnh tim. 
Cho đến khi kết quả dự đoán của thầy ứng nghiệm, tim chúng tôi mới bình 
tĩnh trở lại. 

Sau khi kết quả dự đoán ứng nghiệm, có những đồng nghiệp và các 
chuyên gia, học giả ở Hồng kồng hỏi tôi dã lập quẻ gì. Tôi trả lời là : quẻ 
Thủy địa tỷ có sáu hào tĩnh. Họi lại nói theo tượng quẻ mà nói, thì đội bóng 
đá Trung Quốc nhất định thắng lợi, vì sao thầy lại bảo là chuyển cục diện 
từ bại sang thắng, về sau tôi từ tượng quẻ và sáu hào giải thích cho họ hiểu. 
Họ đều ca ngợi : Tuyệt là ở chỗ chuyển bại thành thắng, kỳ diệu, thần kỳ 
cùng là ở chỗ thấy dược chuyển bại thành thắng. Có độc giả còn nói kết quả 
dùng bát quái dự đoán kết quả bóng đá được ứng nghiệm, đã có sức thuyết 
phục mọi người về tính khoa học của bát quái rất lớn. 

Giải : Tỷ là quẻ của cung khôn, theo thủy, thổ trường sinh ở thân, quẻ 
thượng của tỷ là khảm, quẻ hạ là khôn đều từ ở nguyệt kiến. Quẻ tỷ khồng 
có hào động, lấy quẻ hạ có hào thế là khôn thổ làm quẻ thể, là đội tuyên 
bóng đá Trung Quốc; quẻ thượng có hào ứng là khảm thủy làm quẻ dụng là 
đội tuyển I-ran. Cả hai quẻ khôn và khảm đều tử ở nguyệt kiến, nhưng khảm 
bị nhật kiến thin thổ khắc lại nhập mộ, quẻ hạ khôn lâm nhật vượng địa là 
quẻ thể khắc quẻ dụng, cho nên đội tuyển Trung Quốc chiếm ưu thế. 

Trận dấu diễn ra vào tháng 6 là tháng mùi, quẻ khôn thể là đội Trung 
Quốc lâm nguyệt kiến vượng địa, còn quẻ dụng khảm thủy lâm đất hưu tù 
mà bị nguyệt kiến khắc, cho nên dó là tượng Trung Quốc thắng, I-ran thua. 

Trận dấu lượt đi diễn ra ở Thẩm Dương Trung Quốc. Đầu tiên đội Trung 
Quốc bị ép, 25 phút sau mới từ bị động chuyển thành chủ động, vào liền hai 
quả, giành được thắng lợi ở trận đầu. 

Trận thứ 2 đấu ở Iran. Iran ở phía tây trung Quốc, phía tây Bắc Kinh, 
là đất kim vượng. Đội Trung Quốc khôn thồ đến dất kira vượng, có thổ sinh 
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kim nên bị xì hơi bất lợi. Còn đội I-ran là khảm thủy, à miền tây là dất của 
kim, có lợi thế kim sinh thủy cho nên đội Iran có lợi. 

Theo sáu hào mà nói, hào thế quan quỷ mão mộc là đội trung Quốc, hào 
ứng thê tài tý thủy là đội Iran, nhưng mộc mộ ờ tháng mùi, còn thủy tù ở 
tháng mùi, tức là hào thế và hào ứng đều không vượng, củng là bất lợi cho 
đội Trung Quốc. Đội Iran hào ứng tý thủy tuy tù ở nguyệt kiến, nhưng được 
kim của phương tây sinh cho thủy nên .có lợi hơn Trung Quốc. Đội Trung 
Quốc mão mộc mộ ở nguyệt kiến lại còn bị kim phương tây khắc, đã thế lại 
còn gập tý, mão tương hình nên càng không lợi. Do đó tôi nói : quẻ thể bị 
xì hơi, hào thê măo mộc bị khắc, còn khảm thì được sinh, hào ứng tý thủy 
được sinh là có lợi, nên đội Trung Quốc tất sẽ thua trận thứ hai. Kết quả 
trận đấu là Iran thắng 3-2. Tóm lại tổng cả hai trận thì ta vẫn còn thừa 
một quả. 

Vì theo đại tượng của bát quái là đội Trung Quốc khắc đội Iran, còn theo 
sáu hào tuy có tý hình mão, nhưng trong hình có sinh, hào ứng tý thủy là 
dội Iran sinh cho hào thế mão mộc là đội Trung Quốc, cho nên dội trung 
Quốc có tiềm lực có cơ hội để phản kích, bại không nản, trầm tĩnh dồng tâm 
anh dũng, khéo léo cuối cùng thắng liền hai quâ tức là vượt hơn một quả. 
Rút cuộc cộng cả hai trận lại, đội Trung Quốc đâ chuyển bại thành thắng. 

Ví dụ 2. Đội bóng đá Hà Lem tất thắng. 

9 giờ sáng ngày 25 tháng 6 năm 1989 có mấy người bạn biết tôi từ 
Quảng Châu mới trở về, đến thăm. Trong câu chuyện họ nói 10 giờ sáng nay 
đội tuyển bóng đá Trung Quốc sẽ đấu với hội Hà Lan, nhờ tôi đoán xem kết 

quả ra sao. Bược quẻ Càn của quẻ Đại hừu 

Năm 1989 tháng 5 ngày 24 giờ Tỵ 

Kỷ Tỵ Canh Ngọ Mậu Ngọ Đinh Tỵ 

Lập xong tượng quẻ tôi nói : Đội Hà Lan thực lực hùng hậu, đội ta quá 
yếu nên Hà Lan chắc chắn sẽ thắng. 

Giải : Quẻ đại hữu quẻ hạ là càn kim, là quẻ dụng, là đội Trung Quốc. 
Trong tứ trụ toàn là đất hỏa, còn quẻ thể yếu tức là thể lực yếu, kỹ thuật 
yếu là tượng chắc chắn sẽ thua. Quẻ thượng là ly hỏa, là quẻ dụng của đội 
Hà Lan lâm đất hỏa vượng địa, là sức khỏe tốt, kỹ thuật cao, là tượng thắng. 
Kết quả thực tế đúng thế. 

Ví dụ 3. Đội ta nhất định thắng đội Thái Lan. 

Ngày 27-6-1989 diễn ra trận đấu giữa đội bóng đá Trung Quốc và đội 
Thái Lan. Đoán xem ai thắng, ai thua ? Ngày canh dần, tháng tân mùi gieo 
được quẻ Đại hữu của quẻ Gia nhản. 
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QUẺ CHỦ : GIA NHÂN 
Huynh đệ mão mộc. 

Tử tôn tỵ hỏa o ứng 
Thê tài mùi thổ X 
Phụ mẫu hợi thủy. 

Thê tài sửu thổ X thế 
Huynh đệ mão mộc. 


QUẺ BIẾN í ĐẠI HỮU 
Tử tôn tỵ hỏa. ứng 
Thê tài mùi thể.. 

Quan quỷ dậu kim. 

Thê tài thin thổ. thế 
Huynh đệ dần mộc. 

Phụ mẫu tý thủy. 


Tượng qué đã rõ, tôi nói : Đội ta nhất định tháng ! Kết quả đúng như 
dự đoán. 

Giải : Trong quẻ Gia nhân, hào thê tài sửu thổ là đội Trung Quốc, hào 
tử tôn tỵ hỏa là đội Thái Lan. Sửu thổ tuy lâm nguyệt phá, nhật khắc nhưng 
may nhờ có nhật kiến dần mộc mộ ở nguyệt kiến, sửu thổ bị phá lại được 
hào nãm quân vương tử tôn tỵ hỏa là phúc thần lâm thái tuế động mà sinh 
cho, đó gọi là thái tuế sinh cho hào thế, nên thuận lợi tăng tiến, là tượng 
dại hỷ. 

Hào ứng tử tôn tỵ hỏa là đội Thái Lan. Tỵ hỏa tuy trực thái tuế, lại 
được nhật kiến trợ giúp vốn là có iợi, nhưng thái tuế không nèn động, lại 
động mà sinh thổ là xì hơi, cho nên ở thế bất lợi. 

Ví dụ 4. Tây Đức nhất định giành quán quân. 

Cúp bóng đá thế giới đã bước vào giai đoạn chung kết. Nhưng ai sẽ giành 
được quán quân thì đó là điều làm cho cả thế giới chú ý. Không ít chuyên 
gia nước ngoài cũng đưa ra các dự đoán, đa số đều cho rằng Argentina sẽ 
giành được quán quân. Kết quả là đội Đức giành được. 

Dùng bát quái dự đoán kết quả đá bóng, trước đây chỉ dự đoán cho các 
trận đấu giữa đội Trung Quô'c với đội nước ngoài. Vì vậy thường lấy quẻ thể 
là đội Trung Quốc, quẻ dụng là đội nước ngoài, hoặc hào thế là đội Trung 
Quốc, còn hào ứng là đội khác. Còn dự đoán cho hai đội nước ngoài, lấy ai 
làm quẻ thể, ai quẻ dụng, hoặc ai là hào thế, hào ứng, về vấn đề này vừa 
không thể tùy ý chọn, lại vừa phải chọn chính xác quẻ thể, quẻ dụng, hào 
thế, hào ứng. Đó quả thật là vần đề mới và khó. 

Để giải quyết vấn đề này, tôi đã nghiên cứu nhiều phương pháp nhưng 
đều không lý tưởng. Cuối cùng nghiên cứu ra một phương pháp, tức là dùng 
cách lập quẻ riêng biệt cho từng đội để dự đoán. Vì lúc đó tôi rất bận nên 
truyền lại phương pháp này cho đệ tử Chu Đông Mẫn, để cô ta kiểm nghiệm. 


Năm 1990 
Canh ngọ 


tháng 5 nhuận 
(lệnh tháng 6) 
Quý Mùi 


ngày 17 
Ất Hợi 


giờ Sửu 
Đinh Sửu 


Đội Argentina được quẻ Dự của quẻ Giải 
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Đội Tây Đức được quẻ Đại hữu của quẻ Đỉnh == — = 

Ngày 8 tháng 7 cô Chu căn cứ theo thời gian thi đấu ngày 9 lâp nên 
tượng quẻ cho hai đội rồi đưa tôi xem. Tôi hỏi lại : Theo cô ai sẽ quán quân ? 
Cô ta khẳng định : Đội Tồy Đức. Lức đó tôi nói với cô Chu và anh Từ rằng : 
Tây Đức quán quân, hơn nữa là dựa vào quả đá phạt mà thắng. 

Kết quả là Tây Đức dựa vào quả đá phạt mà thắng. 

G l ảỉ . : , Đ ;ĩ Arge . ntÌna được quẻ Dự ri* quẻ Giải. Quẻ giải, quẻ thượng là 
mộc, là quẻ thể, là đội đó; quẻ hạ là khảm thủy, là quẻ dụng, là đội Tây Đức. 

mộ , ỏ ngl ! y ? t kiến ’ được nhật kiến h *i thủy sinh cho, nhưng không 

í hủy hÓa thành khôn thổ là khắc trở lại, lại vì chấn mộc 

tl f c J ẫ thủ y tù khó cứu đư d c mộc không rễ, cho nên đội Argentina 
tât nhiên thất bại. 

,..^ ĐỘ Á Tâ ! Đứ f ăư l c qaẻ Đại hữu của quẻ Đỉnh - Quỉ đỉnh, quẻ thuợng là 
y h ‘ 5a ' qu ^ thể ’ là Tâ ỵ Đức ; quẻ hạ là tổn mộc, là quẻ dụng, là dội Argentina, 
" “ ùa ** thuộc hỏa, tháng sáu có hỏa khí mà đắc địa, nhật kiến hợi thủy 
rơi vào hưu tù nên không cố hại, Hơn nữa quẻ dụng tôn mộc động đến sinh 
cho quẻ thể. Hai quẻ so với nhau, đương nhiên là Tây Đức có lơi. 

0“® giải của Argentina, què hạ là khảm hóa thành quẻ khôn khắc trở 
lại khảm thủy, tức là không có thủy dể cứu mộc. Quẻ đĩnh của đội Tây Bức 
quẻ hạ tốn hóa thành càn kim khắc trở lại mộc, có nghĩa là kim chặt phá 

mộc sinh cho hỏa. Cả hai đều hóa khắc trở lại, nhưng ý nghĩa thì trái ngược 
nhau. 

Đoán đội Tây Đức nhờ vào quả đá phạt mà thắng là vì : quẻ đỉnh có 
quẻ hạ là tốn, tôn là gió, là tức tốc. Hào đầu của tôh là âm, là chân, hào 
đọng là càn, càn là mạnh khỏe. Quẻ hạ tốn biến thành càn khắc trở lại, là 
đội Argentina tự mình khắc mình. 
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chương 12 

Dự ĐOÁN CÁC VIỆC KHÁC 


Chương này bàn về dự đoán các việc tương đô'i quan trọng hơn trong các 
việc bình thường hàng ngày, nó cũng có giá trị nghiên cứu, nhưng nội dung 
hơi tản mạn, tập trung thành một chương. Những việc đó không những quan 
trọng mà còn có giá trị nghiên cứu và có ý nghĩa lịch sử. Ví dụ như :dự đoán 
ứng nghiệm về "sấm động trời đất", hay ”5 mặt trời". Những vấn dề này đã 
gây ra sự chú ý đôi với các chuyên gia, học giả trong và ngoài nưđc trong 
Hội nghị quốc tế. 

Những ví dụ được đưa ra trong chương này, nhỏ thì như một bức thư, 
lớn là sấm động cả trời đất, cho dù là nhân tạo hay hiện tượng khác thường 
xuất hiện trong tự nhiên, đều tiềm chứa những thông tín về việc phát triển 
biến hóa của sự vật. Chỉ cần chúng ta không bỏ lỡ thời cơ, lập quẻ dự đoán 
đều có thể tìm thấy những thông tin quý báu bất ngờ. Đối với những việc 
không lợi và tai họa tự nhiên, sẽ có những biện pháp đề phòng trước để giảm 
nhỏ sự tổn thất không cần thiết; đôi với những việc có ích, ta sẽ nỗ lực thực 
hiện để có thể thuận lợi đạt được mục đích. 

I - Dự ĐOtiN cức THÔNG TIN về THU TỪ 

Các sách Cổ bàn về dự đoán các thông tin, thường lấy tên quẻ để xác 
định có thông tin hay không, gồm có các quẻ : chấn, ly, cấn là chủ về có tin 
đến. Càn, khôn, đoài, khảm là không có tin tức. Quẻ tốn chủ về thư muốn 
gửi mà không gửi được. Đó là một loại phương pháp dự đoán. Phương pháp 
thứ hai là lấy hào phụ mẫu làm thư tín, thông tin. Hào phụ mẫu động, hoặc 
hào phụ mẫu vượng động mà được sinh là có tin, hoặc có thư đến. Phương 
pháp thứ ba là lấy hào thế, hào ứng tĩnh hay động để phán đoán tin tức. 
Hào thế động thì không có tin, hào ứng dộng là có. Phương pháp thứ tư là 
3 hào của quẻ nội đều động là không có tin, 3 hào của quẻ ngoại đều động 
là có tin. Phương pháp thứ 5 là : lấy sự khắc của tượng quẻ để đoán có tin 
hay không. 

Nhà quân sự lỗi lạc nổi tiếng đời xưa, đại sư bát quái Quỷ Cốc Tử đã 
phát minh ra cách dùng sáu hào của bát quái để tiến hành phân loại các loại 
thư tín khác nhau. Phương pháp này đã trải qua mấy nghìn năm, nhưng đến 
nay vần còn giá trị ứng dụng. Thí dụ hào đầu là thư khẩn, hào hai là tin 
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miệng, hào 3 là thư tín, hào 4 là thư tay, hào 5 là tin mừng, hào 6 là tin 
lành, tô't. 

Năra loại phương pháp dự đoán về thư từ trên đây, tôi phần nhiều dùng 
hào phụ mẫu, cũng có lúc dùng tên quẻ. Dưới đây xin giới thiệu phương pháp 
này, để mong rộng rãi độc giả ứng dụng và tham khảo trong nghiên cứu thực 
tiễn. 


Ví dụ 1. Trong vòng 9 ngày tất sẽ 'nhận được thư. 

Ngày 15-1-1984, ông Nhậm và tôi cùng chuyện trò bàn bạc mãi dến 
nửa đêm. Óng Nhậm nói : Cách đây nửa tháng đã viết thư cho một người 
bạn, đên nay vẫn ch ưa th ấy thư trả lời. Hõi lúc nào thì nhận được thư. Được 

quẻ Đoài của quẻ Lý 

Năm 1984 tháng 1 ngày 15 giờ Tý 

Giáp Tý Bính Dần Đinh Hợi Canh Tý 

Tôi thấy quẻ ngang hòa hóa thành quẻ ngang hòa thì nói với ông Nhậm : 
trong vòng 9 ngày nhất định sẽ có thư, có tin vui. Ông nghe xong liền nói : 
thử chờ 9 ngày nữa xem đúng hay sai. 

Giải : Quẻ lý, quẻ thượng là càn kim, quẻ hạ là đoài kim, là quẻ ngang 
hòa chủ về sự nhanh chóng thuận lợi. Trong quẻ lý, quẻ hỗ là quẻ ly, ly chủ 
về văn bài thư tín. Quẻ biến đoài có nghĩa là cười nói, vui mừng. Hào sáu 
động là tin lành. 

Đoán 9 ngày có thư đến là vì cộng số của quẻ càn, quẻ doài và hào dộng 
được 9. Ví dụ này căn cứ theo sinh khắc của tượng quẻ để đoán thư đến. 



Ví dụ 2. Người thứ hai trong sô' anh em đã quy tiên nhập địa. 

Tháng 9/1984, cô Thích ở cơ quan tôi đă hơn nửa năm nay không nhận 
được thư nhà. Hôm nay nhận được thư rất phấn khởi. Ông Trịnh đang có 
mặt ờ đó nói với tôi : Thầy Thiệu, thầy có thể đoán xem trong thư này nói 
gì được không ? Tôi nói để thử xem. Được quẻ Mông của quẻ Sư 


Năm 1984 tháng 9 ngày 14 giờ Tỵ 

Giáp Tý Giáp Tuất Ất Hợi Tân Tỵ 

Tôi xem qua tượng quẻ thì thấy không tô't, nói với ông Thích : "ờ nhà 
anh có người đứng hàng thứ hai trong sô anh em e rằng dã 'quy sơn nhập 
địa" (chết) [ Ông Trịnh phản đôi nói : Thầy không được đoán mò. Ngay lúc 
đó tôi cầm lấy thư, viết vào phong bì lời tôi dự đoán rồi nói : Các anh thử 
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bóc thư xem. Ông Thích bóc thư quả nhiên biết được chồng cô em gái không 
may đã qua đời. Mọi người có mặt ở đó dều trợn mắt, há mồm kinh ngạc. 

Giải : Quẻ Sư, quẻ thượng là khôn thổ, là quẻ dụng, lâm nguyệt kiến 
vượng địa; quẻ hạ là khảm thủy, là quẻ thể, bị nguyệt kiến tuất thổ khác, 
lại còn bị khôn thổ động đến khắc quẻ biến là cấn thổ khắc khảm thủy. Quẻ 
chủ thì dụng khắc thể, quẻ biến cũng là dụng khắc thể, nên nhất định là 
việc xấu. 

Khôn là địa, cấn là sơn đều khắc khảm, là người thứ hai trong số anh 
em quy sơn nhập địa. 

Ví dụ 3. Gửi điện dến vay tiền. 

Ngày 3-3-1986, tôi đi khám bệnh. Bạn cũ của tôi là ông Tằng thấy tôi 
đến thì nói với mọi người rằng : "ông Thiệu nay nghiên cứu về dự đoán Chư 
dịch. Sáng hôm qua tôi nhận được một bức điện báo, nếu anh có thể đoán 
được trong bức diện nói gì, người đánh điện làm nghề gì, thì tôi mới tin bát 
quái là khoa học". Lập được quẻ Thái của quẻ Thăng. 

Năm 1986 tháng 3 ngày 2 giờ Thìn 

Bính Dần Nhâm Thìn Giáp Thán Mậu Thìn 


QUẺ CHỦ : THĂNG 
Quan quỷ dậu kim.. 
Phụ mẫu hợi thủy.. 
Thê tài sửu thổ., thế 
Quan quỷ dậu kim. 
Phụ mẫu hợi thủy. 
Thè tài sửu thể X ứng 


QUẺ BIẾN : THÁI 
Quan quỷ dậu kim., ứng 
Phụ mẫu hợi thủy.. 

Thê tài sửu thổ.. 

Thê tài thin thổ. thế 
Huynh dệ dần mộc. 

Phụ mẫu tý thủy. 


Tôi nói với tất cả mọi người rằng : Người này d ngoài buôn bán đang 
gặp khó khăn, gửi điện báo về vay tiền ông. 

Ổng Tằng kinh ngạc nói : Bát quái thần ký quá, ông anh tôi có một 
người quen dang đi buôn bán ở bên ngoài. Vì tiền không đủ, nên đánh điện 
nhờ tôi gửi thêm. 

Giải : Quẻ thăng, quẻ hạ là tốn, là quẻ dụng, là người được lợi ỗ chợ 
búa, nhất định đó là người buôn bán. Quẻ tốn biến thành quẻ càn kim khắc 
trở lại nhất định là vì buôn bán mà gặp khó khăn. Hào đầu của quẻ Thâng 
là thê tài sửu thổ, là hào ứng, là người khác, sửu tài biến thành tý thủy mà 
hợp là tài bị người khác hợp mất, tức là tượng thiếu tiền, cho nên đánh điện 
vay tiền. 
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Ví dụ 4. Con anh chưa chết, rất nhanh sẽ có thư về. 

Ngày 1-11-1988, khi tôi giảng bài ở Nam Kinh, trước khi lên lớp ngày 
thứ nhất có một học viên họ Vương tâm tình bất ổn lên bục giảng nói với 
tôi : Thầy Thiệu trước đây một thời gian tôi có chiêm bao thấy con tôi đang 
lưu học ồ Mỹ bị người ta giết chết. Nửa tháng lại dây, tôi ăn không ngon, 
ngủ không yên, gần như phát điên. Nhờ thầy đoán giúp xem con tôi còn sống 
nữa không. Tôi thấy sắc mặt có tiều tụy, quả thực là vì con mà lo sợ, tích 
thành bệnh tật. Nhưng vì giờ lên lớp đã kề nên vội vàng lập được qưẻ Hàm 

của quẻ Tiểu quá. — = — — 5S 

Năm 1988 tháng 3 ngày 2 giờ Thìn 

Mậu Thìn Nhâm Tuất Canh Thân Bính Tuất 

Vì đây là lần đầu tôi đến Nam Kinh giảng bài, cô Vương lại hỏi đúng 
trước lúc lên lóp có đông đủ hàng trăm học viên, đối mặt với trường hợp này 
như là vào thi trước cung đình, nhưng tôi không do dự. Sau khi lập được 
tượng quẻ, với lòng tự tin tôi nói với Tổng thư ký Hội nghiên cứu Chu dịch 
tỉnh Giang Tô và trước bao nhiêu học viên rằng : Cô không nên lo lắng, con 
cô căn bản không chết. Yên tâm di, rất nhanh sẽ có thư vê. 

Cô Vương nghe xong vẫn còn bán tin bán nghi, nhưng dù sao về mặt 
tinh thần cũng có được an ủi. Trên khuôn mặt cũng đã có nét cười thâm, 
đồng thời lúc đó từ phía dưới bàn học tôi cùng nghe thấy có học viên nói 
rằng : bát quái dự đoán sao có thể nhanh như thế được, đơn giản đến mức 
chỉ dùng ngón tay vạch vạch mấy cái là đoán ra sự việc, khéo mà lại là tên 
bịp giang hồ ! Lại có mấy học viên khác chì vào học viên kia nói : Anh không 
nên vội vàng kết luận như thế. Cứ chờ xem thầy đoán lần này có ứng nghiệm 
không rồi kết luận cũng không muộn. 

Ngày hôm sau trước khi lên lớp, tôi vừa lên bục giảng thì đã thấy cô 
Vương hôm qua nhờ đoán chờ sẵn ồ đó. Vừa nhìn thấy tôi, trước mặt lãnh 
đạo và tất cả học viên cô Vương vui mừng nói : Vô cùng cảm ơn thây. Bát 
quái thật đúng như thần. Con tôi, 12 giờ đêm hôm qua đã từ Mỹ gọi điện 
thoại dường dài về nói rằng cháu rất tốt, quả nhiên là bình an vô sự. Mọi 
người nghe xong đều thừa nhận lần dự đoán tại chỗ này rất nhanh, rất ứng 
nghiệm và cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Có người vốn không định báo tên 
học, nhưng thấy thế cũng báo tên xin học. 

Gỉải : Quẻ Tiểu quá, quẻ thượng là chấn, quẻ hạ là cấn, chấn, cấn là 
quẻ chủ về tin tức, quẻ tiểu quá có tượng con chim, hào đầu hào hai, hào 
năm, hào thượng là 4 hào âm, là cánh chim. Ngày xưa chim là loài vật đưa 
thư. Nó có thể bay qua sông núi, nhanh hơn người, cho nên nói rất nhanh 
sẽ có thư. Đang đêm có diện thoại là vì chấn là điện. Lời quê tiểu quá nói : 
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đại cát. Quẻ chủ lại biến thành quẻ hàm, đó là tượng người chưa chết, bình 
an vô sự. 

Ví dụ 5. Tự đoán thư và bài báo gửi cho Hội Dịch học Trung Hoa ở Đài 
Loan có được đồng không. 

Ngày 12-1-1990, tôi gửi cho Tạp chí hàng tháng của Hội Dịch học Trung 
Hoa Đài Loan 1 bức thư và 2 bài báo. Ngựời nhà nói với tôi : Thầy thử đoán 
trước rồi hãy gửi xem có được họ quan tâm không, cố an toàn không, nếu 
khống thì lại chuốc lấy phiền phức. Tôi thấy có lý, bèn gieo được quẻ Hằng 
của quẻ Đại hữu (ngày quý mão, tháng mậu dần). 


QUẺ CHỦ : ĐẠI HỮU QUẺ BIẾN : HẰNG lục THAN 

Quan quỷ tỵ hỏa o ứng Phụ mẫu tuất thể., ứng Bạch hổ 

Phụ mẫu mùi thổ.. Huynh đệ thân kim.. Phi xà 

Huynh đệ đậu kim. Quan quỷ ngọ hỏa. Câu trần 

Phụ mẫu thin thổ. thế Huynh dệ dậu kim. thế Chu tước 

Thê tài dần mộc. Tử tôn hợi thủy. Thanh long 

Tử tôn tý thủy o Phụ mẫu sửu thổ.. Huyền vũ 


Tôi xem xong tượng quẻ và tượng hào rất phấn khởi. Thư và bài báo của 
tôi sau khi gửi đi nhất định sẽ đạt được mục đích, hơn nữa còn có hy vọng 
được đăng trong tháng 2, nên đã gửi đi ngay. Quả nhiên Tạp chí "Trung Hoa 
Dịch học" sau khi nhận được thư tôi, không những đăng toàn văn bức thư 
trong Tạp chí số 121, đồng thời còn đăng công khai bức thư của Tổng biên 
tập gửi cho tôi và quyết định đăng hai bài báo của tôi. Thư và các bài báo 
của tôi đều đã được coi trọng đứng mức. 

Giải : Lời từ của quẻ Đại hữu có câu : "Đại hữu, nguyên hanh". Có nghĩa 
là : sự nghiệp lớn và có thành đạt lớn. 

Quẻ đại hữu, quẻ thượng là ly, là mặt trời, quẻ hạ là càn, là ngày. Mặt 
trời ở trên trời chiếu khắp thiên hạ là tượng quang minh chính đại. Ly là 
văn, lâm nguyệt, nhật kiến dần mảo mộc mà vượng và hóa thành chấn mộc 
sinh trở lại, là tượng mộc hỏa liên thông và sáng sủa. 

Hào phụ mẫu thin thổ văn thư trì thế, hào ứng quan quỷ tỵ hỏa động 
đến sinh cho. Thìn thổ tuy rơi vào tuần không nhưng có hào động sinh cho 
nên không còn là tuần không nữa. Tỵ hỏa cũng rơi vào tuần không, lâm 
nguyệt, nhật vượng dịa nên cũng không tuần không nữa. Hơn nữa ngày mai 
là thin tỵ xuất không, càng là tượng có lợi. 

Chu tước lâm hào thế, lâm văn thư sinh cho hào thế cũng là tượng có 
tin mừng về mặt văn thư. 
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Hào thê tài dần mộc lâm đất đế vượng mà sinh cho quan tinh, quan 
tinh sinh cho hào thế là tương sinh liên tục. Cho nên tháng 2 đăng thư của 
tôi, tháng 8 đến tháng 10 lại liên tục đăng các bài báo của tôi "Biết tượng 
thì lý dã ỡ trong đó" theo sách "Bát quái và dự đoán động đất". 

Ví dạ 6. Tự đoán mộng xuất bản dược hai cuốn sách. 

Ngày 13-4-1990, khi tồi đến Quảng Châu giảng bài, đêm đó trong giấc 
ngủ chiêm bao thấy có 1 người đưa cho tôi một cuốn sách bìa màu đen, nói 
là cuốn Chu dịch dự đoán học của tôi đã được xuất bản. Tôi mừng rơ mà tỉnh 
dậy, nhìn vào đồng hồ thấy hơn 1 giờ đêm, sau đó ngủ lại và lại chiêm bao 
thấy có 1 người đem đến cho tôi 1 cuốn sách bìa màu dỏ, nói đổ là cuốn sách 
của tôi xuất bản đã được phát hành. Tôi nói : lạ quá vừa rồi mới đem đên 1 
quyển, bây giờ lại dem dến quyển nữa, tại sao có hai nơi xuất bản sách của 
tôi. Vì mừng quá nên lại tỉnh giấc. 

Ngày hôm sau, tôi đem chuyện chiêm bao nói với Hiệu trưởng Hoàng 
Bình Phương và Thiệu Yến biết. Họ bảo : Thầy thử lập quẻ đoán xem có phải 
là có Nhà xuất bản muốn liên hệ với thầy để ra sách, xem khi nào có thể 
xuất bản được. Tồi theo màu sắc cửa hai bìa sách lập được quẻ Truân của quẻ 
Ký tế (ngày mậu thân, tháng canh thin). 



Căn cứ tượng quẻ tôi nói với Hiệu trưởng Hoàng Bình Phương rằng : 
Sách của tôi có thể được hai Nhà xuất bản in. Một nhà ở phía bắc Quảng 
Châu, một nhà ở phía nam Quảng Châu. Đầu tiên ở phía bắc xuất bản cuốn 
sách bìa đen, thời gian vào trước cuối tháng 5 âm lịch năm nay. Cuốn ở phía 
bìa đỏ lẫn màu vàng sẽ xuất bản vào tháng 10 và tháng 11 âm lịch năm nay. 

Kết quả tối ngày 14 nhận được diện thoại nói là Nhà xuất bản văn nghệ 
Hoa Sơn cùa thành phố Thạch Gia Trang tỉnh Hà Bắc muốn xuất bản sách 
của tôi. Tiếp sau đó lại có nhân sĩ người Hồng Kông cử người đến gặp tôi để 
xuất bản sách. Bà Hoàng hiệu trưởng rất quan tâm dấn việc xuất bản sách 
cùa tôi. Bà đã mời hai người khác thăm dò về việc này. Người nhà xuất bản 
đến nói : hai nơi dều có thể xuất bản. ở Hồng Kổng xuất bản trước, Hà Bắc 
xuất bản sau. Tôi nói với bà Hiệu trưởng : Tôi vẫn kiên trì bảo lưu kết quả 
dự đoán của tôi là chính xác. 

Về sau, nhà xuất bần Hoa Sơn Hà Bắc đúng ngày 3 tháng 5 đã xuất bản 
và phát hành cuốn Chu dịch dự đoán học của tôi, bìa sách màu đen. Còn ở 
Hồng Kông thì tháng 11 âm lịch xuất bản cuốn bìa sách trong màu vàng có 
màu đỏ. 

Giải : Quẻ ký tế, quẻ thượng là khảm thủy, là phương bắc, là màu đen; 
quẻ hạ là ly hỏa, là phương nam, là màu vàng đỏ. Cho nên Thạch Gia Trang 
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của tỉnh Hà Bắc ồ phía bắc Quảng Châu, sách xuất bản ở đó bìa màu đen, 
còn Hồng Kông ở phía nam Quảng Châu, vì sách sắp xuất bản, nên chim biết 
bìa màu gì. 

Đoán phương bắc xuất bản trước là vì : thứ nhất, khảm là quẻ thể khắc 
quẻ dụng, thứ hai là dựa vào quẻ Lý Thuần Phong đoán hai ngựa 1 đen, 1 đỏ 
xuống sông tắm, con nào tám trước. 

Phương bắc, tháng 5 xuât bản là vì : khảm ứng ngôi tý, năm nay ngo 
hỏa là thái tuế, có tý ngọ tương xung, vì ngọ hỏa thái tuế ồ tháng ngọ là 
thái tuế đương quyền được lệnh, xung mất tý thủy. Hồng Kông tháng 10 và 
tháng 11 xuât bản là vì ly hóa chấn, chấn mộc vượng ở tháng hợi tý. 

Ví dụ 7. Phiếu báo nhận bưu kiện trong đó gửi vật gì. 

Tối ngày 28-03-1990, khi tôi giảng bài ở Quảng Châu vừa tan lớp, bà 
hiệu trưởng Hoàng Bình Phương đưa cho tôi một phiêu báo bưu diện về nhận 
quà bưu phẩm, có học viên hỏi : Thầy Thiệu, ai gửi cho thầy cái gì đấy. Tôi 
nói : tôi cũng không rõ. Học viên đó lại nổi : có thề đoán được trong bưu 
kiện là gì không. Tôi nghĩ : có thể đoán được nó thuộc về loại gì. 

Lúc đó tôi về nhà Thiệu _Yến, căn_cứ theo giờ nhận được phiếu báo lập 
được quẻ Truán của quẻ Tiết == ZI — — . 

Năm 1990 tháng 3 Ngày 28 giờ Hợi 

Canh Ngọ Canh Thìn Mậu Ngọ Quý Hợi 

Căn cứ tượng quẻ biểu thị vật gì, tôi đoán : 

1. Vật trong bưu kiện màu đỏ và mềm, loại thư từ tài liệu. 

2. Trên bọc gói hoặc trong bọc gói có vật màu vàng, màu đen, màu trắng, 
màu xanh, màu vàng nhũ. 

3. Trong bọc cò thư và tài liệu. 

Ngày hôm sau Hoàng Yến nhận bưu phẩm về, mở ra xem thì dứng như 
dự đoán. 

Giải : Quẻ tiết và quẻ truân đều là tượng quẻ đại ly. Ly ỉà màu hồng, 
là tài liệu. Trong tượng quẻ ly có quẻ khôn, khôn là vật mềm, phù hợp với 
Hội nghiên cứu dịch học Thượng Hải gửi thư cho tôi mời làm cố vấn, Bên 
ngoài là miếng vải bọc bằng lụa mềm. 

Quẻ tiết, quẻ thượng là khảm, là màu đen, nên đoán tài liệu trong bưu 
kiện dùng mực màu đen viết; trong quẻ hổ thấy quẻ cấn, và quẻ khôn là màố 
vàng, nên đoán tài liệu đó dùng giấy màu vàng da bò gói; đoài là màu trắng, 
chấn là màu lục nên đoán trên bưu kiện có màu xanh và màu trắng; cấn thổ 
là màu vàng, đoài là kim cũng là màu vàng. Do đó chữ viết trên vải bọc màu 
hồng và chữ trên bìa tài liệu đều là màu vàng. 
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Trong tài liệu có thư của Hội nghiên cứu dịch học Thượng Hải trên đấy 
có dóng dấu" Điều đó ứng với quẻ ly đại. Vì trong quẻ có hai tượng quẻ ly 
cho nên nhất định là thư từ, tài liệu. 

Sau khi chúng tôi mở xem các vật trong bưu kiện rồi căn cứ số của quẻ 
là 31, cân lại bưu kiện thì được 3,1 lạng, diện tích là 29,76 cmSo VƠI so 
31 có một ít sai số là vì dùng thước đo không được chính xác lắm. 

Ví dụ 8. Lại đoán phiếu nhận bưu kiện, xem sẽ nhận vật gì. 

Tháng 4 năm 1990, buổi tối sau khi giảng bài xong tôi lại nhận được 

một phiêu báo nhận bưu kiện. Hiệu trưởng Hoàng Bình Phương bảo tôi : 
"Thầy Thiệu, tháy lại đoán xem phiếu báo lần này là họ gửi vật gì . 

Nàm 1990 tháng 4 (lệnh tháng 3) Ngày 4 Giờ Hợi 

Canh Ngọ Canh Thìn Quý Hợi Quý Hợi 


dược quẻ Di của quẻ Bôn S-= . 

Vì đã đoán lần trước, nên lần này không đến nỗi khổ khăn lắm. Tôi 
viết kết quả dự đoán lên tờ giấy. 

1. Mặt ngoài gói bưu kiện có màu vàng, màu đỏ, màu xanh, trên giây 
bên trong bưu kiện cũng có màu đỏ. 

2. Trọng lượng khoảng 3,4 g. 

3. Có việc cần đến tôi. 

Hôm sau Thiệu Yến giúp tôi đi nhận bưu kiện. Kết quả là một bức thư. 
Tôi bóc thư trước mặt mọi người, mọi điều hoàn toàn giống như dự đoán. 

Giải : Quẻ Bôn có hai tượng quẻ Ly, quẻ Ly thượng là phong bì, quẻ lỵ 
hạ là quẻ nội, nên là thư. Ngoài phong bì là màu vàng có chữ đỏ của đơn vị 
có tai khoản, còn tem màu xanh. Thư bên trong màu đỏ là nội dung thư và 
kẻ hàng. Trọng lượng 3,4 g, đáng lẽ là số của toàn quẻ còn phải cộng thêm 
số hào dộng. Có việc cần đến tôi vì đó là theo nghía của quẻ Di. 

Bể chứng minh tính khoa học của bát quái, khi tôi giảng bài ô Quảng 
Châu và trong các báo cáo học thuật, đều đưa những kết quả dự đoán dược 
ghi lai trên giấy và các vật trong bưu kiện của hai trường hợp này đe làm 
chứng vật cho đông dảo học viên và những người yêu thích. Mọi người đêu 
cảm thấy sự kỳ diệu và các nguyên lý sâu xa của bát quái. 

Ví dụ 9 . Dự đoán xem Nhà xuất bản Văn nghệ Hoa Sơn khi nào gửi thư 

đến. 

Ngày 28 tháng 3 năm 1990, Tổng biên tập Nhà xuất bản Văn nghệ Hoa 
Sơn, Hà Bắc là Trương Chí Xuân đến Quảng Châu để tận tay lấy dược bản 
thao cua tôi. Mười ngày hôm sau vẫn chưa thấy thư trả lời. Để biêt được công 
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việc sẽ triến khai ra sao, tôi đã đoán quẻ để biết khi nào họ gửi thư hồi âm. 
Được quẻ Đồng nhân của quẻ Tùy (ngày Mậu thin, tháng Canh thin). 

QUẺ CHỦ : TÙY QUẺ BIẾN : ĐÔNG NHÂN 

Thê tài mùi thổ X ứng Thê tài tuất thổ. ứng 

Quan quỷ dậu kim. Quan quỷ thân kim. 

Phụ mẫu hợi thủy. Tử tôn ngọ hỏa. 

Thê tài thin thổ X thế Phụ mẫu hợi thủy, thế 

Huynh đệ dần mộc.. Thê tài sửu thổ.. 

Phụ mẫu tý thủy. Huynh đệ mão mộc. 


Căn cứ tình hình quẻ chủ, quẻ biến, dụng thần bị khắc, tôi đoán những 
ngày tới gần đây không có thư. Nhưng từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 4 đều 
có thư đến, mà trong đó thư cửa Nhà xuất bản Hoa Sơn đến trước. 

Quả nhiên ngày 14, tôi nhận được thư của Trương Chí Xuân, Nhà xuất 
bản Hoa Sơn, ngày 15 nhận được điện báo của Tây An và Thành Đô, ngày 
16 nhận được thư của Trần Viên từ Thượng Hải gửi đến. 

Giải : Dự đoán về thư từ lấy hào phụ mẫu làm dụng thần. Nay hào phụ 
mẫu hợi, tý thủy ba lần xuất hiện, mộ ở nguyệt, nhật kiến, lại bị hào động 
thin thổ khắc là điềm không cổ thư. 

Hào phụ mầu ba lần hiện là khồng chỉ có một thư. Phụ mầu tý thủy là 
phương Bắc, tức tỉnh Hà Bắc ở phía Bắc Quảng Cháu, tý thủy lại không tuần 
không, ngày 13, 14 là nhật kiến thân dậu, tý thủy lâm trường sinh đế vượng 
là chủ về có thư đến. Sau thư Hoa Sơn chính là ngày dậu. 

Trong quẻ hào phụ mẫu hợi thủy hai lần hiện, vừa nhập mộ vừa bị khắc, 
lại tuần không cho nên phải chờ ngày xuất không, xung mất mộ mới có thư 
đến. 15 là ngày giáp tuất, hợi thủy xuất không, hơn nữa tuất thổ xung mất 
mộ kho, thin thổ giải phóng hợi thủy, do đó ngày 15 nhận được hai bức điện 
báo. Ngày 16 phụ mẫu hợi thủy lâra nhật kiến, cho nên nhận được một bức 
thư. Như thế gọi là ngày xuất không thi có thư đến bdi vì khi hợi thủy đang 
tuần không thì không nhận được thân dậu sinh cho, chỉ có sau khi xuất không 
mới được sinh. 
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II - Dự ĐOÁN Việc LINH TINH 


"Dự đoán việc linh tinh", tuy dó là những việc tản mạn, nhưng những 
việc dự đoán đều có đặc điểm riêng, trong phương pháp đoán quẻ cũng có 
những chỗ khác nhau. Dưới đây xin dưa ra một số ví dụ để đáp ứng nhu câu 
độc giá. 


Ví dụ 1. Hối hận vì quan hệ nam nừ. 

Tháng 8 năm 1984, ông Nhậm ở cơ quan tôi đến tìm tôi dự đoán, được 

quẻ Tụng ở quẻ Khốn = —=■= . 

Năm 1984 Tháng 8 (lệnh tháng 7) Ngày 9 Giờ Hợi 

Giáp Tý Nhâm Thân Tân Sửu Kỷ Hợi 


Sau khi lập xong tượng quẻ, tôi hỏi óng Nhậm doán việc gì. Ông Nhậm 
thăm dò hỏi lại : "Thầy Thiệu, nghe nói bát quái có thể doán được muôn hỏi 
việc gì cơ mà ? Thầy thử đoán xem tôi định hỏi việc gì ?" "Ông có việc hôi 
hận". "Về mặt nào" ? Tôi nói : vì ông có quan hệ nam nữ bất chính mà cảm 
thấy hối hận. ông Nhậm nói : đúng dấy ! Có một người quả phụ cứ bám lấy 
tôi, tôi không thể thoát được, vì áy náy sự việc phát triển xấu, nên nhờ thầy 
xem cho cần làm sao ? 

Giải : Quẻ Khốn, hào sáu là hào dộng, lời từ nói : "VI nể nang, nên áy 
náy, có hối hận là tốt". Điều đó chứng tỏ ràng ông Nhậm đang có việc hối 
hận. Làm việc sai, tìm cách cải chính, đó đương nhiên là việc tốt. 

Việc hồn nhân nam nữ ở Trung Quốc xưa kia là phối hôn theo quy tắc, 
tức trưởng nam với trưởng nữ, trung nam với trung nữ, thiếu nam với thiếu 
nữ. Nay quẻ Khốn, quẻ thượng là doài, là thiếu nữ, quẻ hạ khảm là trung 
nam, là trung nam phối với thiếu nữ, đó là sự phối bất chính, rõ ràng là mối 
quan hệ nam nữ không tương xứng. 

Quẻ Khốn biến thành quẻ Tụng, Tụng là cãi vã kiện tụng. Cho nên tôi 
bảo ông ta cần giải quyết êm thắm, nếu không sẽ có tai họa. Ong nghe theo 
lời khuyên của tôi, về sau may bình an vô sự. 


Ví dụ 2. Sấm dộng trời đất. 

Giờ tuất ngày 20 tháng 8 năm 1986, đúng là lúc cuối Trung thu, bỗng 
nhiên nổi lên mưa to gió lớn, sấm động khắp nơi. Đó là diều ít thấy ở phương 
Bắc, là hiện tượng dị thường. Tôi gieo quẻ đoán xem điềm gì. Được quẻ Mông 
của quẻ Vị tế. 
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Năm 1986 Tháng 8 

Bính Dần Đinh Dậu 

QUẺ CHỦ : VỊ TẾ 
Huynh đệ tỵ hỏa. ứng 
Tử tôn mùi thổ.. 

Thê tài dậu kim o 
Huynh đệ ngọ hỏa., thê 
Tử tôn thin thổ. 

Phụ mẫu dần mộc.. 


Ngày 20 Giờ Tuất 

Giáp Tuất Giáp Tuất 

QUẺ BIẾN : MÔNG 

Huynh đệ dần mộc. 

Quan quỷ tý thủy.. 

Tử tôn tuất thổ., thế 
Huynh đệ ngọ hỏa.. 

' Tử tốn thin thổ. 

Phụ mẫu dần mộc., ứng 


Những tư liệu lịch sử quý báu về dự đoán thiên tai ở nước Trung Quôc 
thì "Võ bị chí" là một trong những cuốn sách chuyên về ghi chép những dự 
đoán các hiện tượng dị thường như sấm sét trong tự nhiên, về những hiện 
tượng khác thường đều chứa đựng những thông tin ngoài sự tưởng tượng của 
con người. Do dó, "sấm động trời đất” đương nhiên cũng là tiêu chí và sự 
phản ánh của một loại thông tin nào dó. 

Vì sấm khắp nơi, nên thông tin của nó vừa có tính quôc gia, vừa liên 
quan với khu vực. Tôi doán được : 

Lấy Bắc Kinh làm trung tâm, phía Đồng Nam và phía Nam. Bắc Kinh 
vào tháng 11 âm lịch sẽ xuất hiện những việc không thuận, quốc gia phải 
tốn của. ở khu vực Tây An : 

1. Tháng 11 âm lịch năm nay, mặt trăng hoặc mặt trời sẽ cổ hiện tượng 
khác thường. 

2. Tháng 11 âm lịch năm nay, ở phía nam hoặc đông nam nhà máy tôi 
sẽ có sự kiện chêt người. 

Tôi ghi lại tất cả những thông tin dự đoán, ngày hôm sau đưa cho ông 
Viện, ông Đỗ, ông Sài và một số người khác trong cơ quan tôi xem. ông Sài 
nói : bắt đầu từ hôm nay chúng tôi sẽ theo dõi kiểm nghiệm. 

Về sau tất cả những điều tôi dự đoán đều ứng nghiệm. Mỗi lần ứng 
nghiệm, ông Sài dều đến báo và chúc mừng tôi. 

Tháng 11 âm lịch, ở Thượng Hải, Nam Kinh, Vũ Hán... sinh viên các 
dân tộc thiêu so xuống đường biểu tình, ứng với dự đoán Nhà nước gặp việc 
không thuận và có tổn thất. 

Hỏa của tỵ và ngọ là một âm một dương, tháng 11 âm lịch tý thủy nắm 
lệnh, gặp điều kỵ là thủy khắc hỏa cho nên mặt trời hoặc mặt trăng có điều 
dị thường. Kết quả ngày 18 tháng 11 âm lịch, ở Tây An xuất hiện 5 mặt trời. 
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Báo chí và Đài truyền hình của Thiểm Tây và Tây An đều kịp thời thông 
báo tin tức đặc biệt này. 

Quẻ VỊ tế thuộc cung ly. Hào thế và hào ứng của nó đều là hỏa, đều ở 
tử địa, tháng 11 tý thủy vượng nên khắc hỏa. Ngọ là phía nam, tỵ là dông 
nam, ngày 7 tháng 11 ở phương đông nam nhà máy tôi, xe lửa Tây An và 
ôtô công cộng đâm nhau, chêt khá nhiều người, gây nên tổn thất to lớn. 


Ví dụ 3 . Nhà máy tôi tháng 11 âm lịch tất có họa phá tài. 

Ngày 7 tháng 10 năm 1986, ông Ngô, ông Chu, óng Bành... ở nhà máy 
tôi rất quan tâm đến tình hình sản xuất, yêu cầu tôi đoán cho vận khí của 
nhà máy sắp tởi sẽ ra sao. Ngày giáp thân, tháng đinh dậu được quẻ Kiến 
của quẻ Ký tế. 


QUẺ CHỦ : KÝ TẾ 
Huynh dệ tý thủy., ứng 
Quan quỷ tuất thồ. 

Phụ mẫu thân kim.. 

Tài ngọ : 

Huynh đệ hợi thủy, thế 
Quan quỷ sửu thổ.. 

Tử tôn mão mộc o 


QUẺ BIẾN : KIỂN 
Huynh đệ tý thủy.. 

Quan quỷ tuất thổ. 

Phụ mẫu thân kim., thế 

Phụ mẩu thân kim.. 

Thê tài ngọ hỏa. 

Quan quỷ thin thổ., ứng 


Lập xong tượng quẻ, tượng hào, tôi ghi ngay lên vở : Nhà máy ta tháng 
11 âm lịch năm nay ở phía nam hoặc dông nam có họa phá tài rất lớn. 

Về sau ở phía đông nam nhà máy, vì người trông coi bẻ ghi dường sắt 
mất chức, nên sáng ngày 7 tháng 11 (tức ngày 8 tháng 12 dương lịch) phát 
sinh sự kiện tàu hỏa và ôtô đảm nhau chấn dộng toàn quốc, gây tổn thất 
kinh tế cho nhà máy mấy chục vạn đồng. 

Giải : Hào huynh đệ hợi thủy trì thế, hào ứng cũng là huynh đệ lâm 
nguyệt, nhật kiến vượng địa, quả là tượng thái quá. Thái quá tất sẽ sinh ra 
tai họa. 

Huynh đệ là họa kiếp tài, phá tài. nay hào thê tài ngọ hỏa phục dưới 
hào thế huynh đệ, nên chắc chắn là có họa kiêp tài. 

Tháng 11 âm lịch là nguyệt kiến tý thủy, đúng là thần kiếp tài huynh 
đệ hiện hai lần lâm đế vượng mà khắc tài, nên họa phá tài xảy ra vào tháng 
đó. Ngọ hỏa là phương nam, tỵ hỏa là đông nam, ngọ hỏa và tỵ hỏa bị hào 
thế huynh đệ hợi thủy và nguyệt kiến xung khắc nhau, cho nên phía đông 
nam nhà máy xảy ra tai họa. 
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Ví dạ 4. Lần đâm xe này trách nhiệm thuộc về hai công nhân già. 

9 giờ sáng ngày 8 tháng 12 năm 1986, con gái tôi là Thiệu Quân và bạn 
học từ thành phố về nói : Bố ơi ở Bát phủ Trang thành phố Tây An, 6 giờ 
50 phút sáng nay phát sinh sự cố ôtô và tàu hỏa đâm nhau, bây giờ đang có 
nhiều người cứu chữa ở đó. Tôi nghe xong lập tức gieo quẻ, được quẻ Tốn của 
quẻ Tiểu súc. 

Năm 1986 tháng 11 . ngày 7 giờ Mão 

Bính Dần Canh Tý Bính Tuất Tân mão 


QUẺ CHỦ : TIỂU súc 
Huynh đệ mão mộc. 

Tử tôn tỵ hỏa. 

Thê tài mùi thổ., ứng 
Huynh đệ dần mộc. 
Huynh đệ dần mộc. 

Phụ mẫu tý thủy 0 thế 


QUẺ BIẾN : TỐN 
Huynh đệ mão mộc. thế 
Tử tôn tỵ hỏa. 

Thê tài mùi thổ.. 

Quan quỷ dậu kim, ứng 
Phụ mẫu hợi thùy. 

Thê tài sửu thổ.. 


Xem xong quẻ tôi nói với con : Lần dâm xe này thanh niên và phụ nữ 
chết khá nhiều. ít nhất chết 17 người trở lên. Gây ra sự cô' là hai công nhân 
già. Tối hôm dó đài truyền hình tỉnh đưa tin : Chết tại trận 17 người, hơn 
70 người bị thương. Gây ra sự cố là hai công nhân già đã về hưu hiện đang 
bị công an bắt giữ. Ngày hôm sau tờ Nhật báo Thiểm Tây đưa tin cụ thể 
hơn, trong sô' 17 người bị chết có 6 nam, 11 nữ. 

Giải : Đoán số thanh niên và phụ nữ chết nhiều là vì hào tử tôn tỵ hòa 
ở tử địa bị nguyệt kiến khắc, mộ ở nhật kiến. Quẻ tiểu súc, quẻ thượng là 
tốn mộc, là phụ nữ, là quẻ thể; quẻ hạ là càn kim, là quẻ dụng khắc tốn mộc, 
cho nên phụ nữ chết nhiều. 

Quẻ tiểu súc quẻ thượng là tôn mộc, còn quẻ hạ là càn kim, là lão nam. 
Do đó hai công nhân già phụ trách quản hạt của nhà máy tôi bị mất chức 
vì khi tàu hỏa dến dã không bỏ cần chắn dường, làm cho ôtô đâm vào tàu 
hỏa. 

Ví dụ 5. Trên bầu trời Tây An xuất hiện năm mật trời. 

Vì hiện tượng đồng thời xuất hiện mấy mặt trời trong lịch sử Trung 
Quốc đều có sử liệu ghi lại, cho dù là nguyên nhân gì tạo thành thì đó cũng 
là một hiện tượng khác thường. Hiện tượng khác thường xuất hiện sẽ chứa 
đựng những thông tin bất bình thường. 

9 giờ 30 ngày 19 tháng 12 năm 1986, trên bầu trời Đông nam thành 
phố Tây An dồng thời xuất hiện năm mặt trời. Tôi gieo được quẻ Khôn của 
quẻ Sư. 
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Năm 1986 tháng 11 

ngày 18 

giờ Tỵ 

Bính Dần Canh Tý 

Đinh Dậu 

Ất Tỵ 

QUẺ CHỦ : SƯ 

QUẺ BIẾN : KHÔN 

LỤC THẦN 

Phụ mẫu dậu kim., ứng 

Phụ mẫu dậu kim., thê 

Thanh long 

Huynh đệ hợi thuỷ.. 

Huynh đệ hợi thủy.. 

Huyền vù 

Quan quỷ sửu thổ.. 

Quan quỷ sừu thổ.. 

Bạch hổ 

Thê tài ngọ hỏa., thế 

Tử tôn mão mộc., ứng 

Phi xà 

Quan quỷ thin thổ o 

Thê tài tỵ hỏa.. 

Câu trần 

Tử tôn dần mộc.. 

Quan quỷ mùi thổ.. 

Chu tước 


1. Năm 1987 phía tây nam Trung Quốc không những có tranh chấp lãnh 
thổ, có họa chiến tranh, mà phía táy nam còn có khói lửa của chiên tranh 
mới. 

2. Năm 1987 Trung Quốc có nạn hao tài, nặng nhất là tháng 4, tháng 5. 

3. Nhiều thiên tai. 

4. Năm 1987 toàn quốc hoặc vùng Thiểm Tây có hạn nặng. 

õ. Năm 1987 phương tây nam e có nhiễu loạn phát sinh, hoặc có những 
sự kiện gây đổ máu. 

Sau một năm tất cả những dự đoán trên đều ứng nhiệm. 

Giải : Sư là quẻ quản sự, có tượng xuất sư. "Một dương thông lĩnh năm 
ám là tượng đại tướng thống lĩnh ("Chu dịch tân thuật"). Có chiến tranh tất 
dùng binh, đã xuất quân tất có chiến tranh. Cho nên nám 1987 không những 
Trung Quốc đánh Việt Nam mà nội bộ Ân Độ cũng có chiến tranh. Trong 
quẻ Sư có quẻ Khôn, lại biến thành quẻ Khôn, Khôn có nghĩa là tây nam. 

Đoán vận nước tốt hay xấu kỵ nhất là hào huynh đệ và hào quan quỷ 
hiện trong quẻ, vì hai hào này hiện lên thì năm đó nhiều tai họa. Nay hào 
huynh đệ hợi thủy ờ hào năm quân vương, lại hóa thành hưynh đệ hợi thủy 
lâm huyền vũ. Huynh đệ là thần kiếp tài, là họa phá tài, lại lâm nguyệt kiến 
vượng địa, dược nhật kiến sinh cho, cho nên năm 1987 Trung Quốc nhât định 
có nhiều loạn thiên tai, tổn thất to lớn. 

Tình hình thực tế đúng như thế. Trong toàn quốc đều bị hạn ở những 
mức độ khác nhau, diện tích rất rộng và thời gian rất dài. 

Ngày 2, ngày 3 tháng 10 năm 1987, người thiểu số ở Tây Tạng đã xuống 
đường biểu tình, đòi tự trị, gây nên sự kiện đổ máu. 
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Vi dụ 6. Bạn phân lại nhau. 

Ngày 5 tháng 11 năm 1989 khi tôi đang giảng bài ở đại học Tây bắc, 
Tây An, đệ tử Trần Toàn Nhân nói : "Tối hôm qua sau khi tan lớp, có một 
vị lãnh đạo gọi điện thoại bảo tôi đến đoán xem 10h30 ông ấy có việc gì . 
Trần Toàn Nhân căn cứ thời gian lãnh đạo hỏi việc mà lập quẻ. 

Năm 1989 tháng 11 (lệnh tháng 10) ngày 4 giờ Hợi 

Kỷ Tỵ Ất Hợi Ất Mùi Đinh Hợi 



Được quẻ Trung phù của quẻ Tiểu súc — — ■ 

Tôi thấy Trần Toàn Nhân lập xong tượng quẻ thì hỏi anh ta : "Cậu đoán 
thế nào ?". Trần nói : "Quẻ Tiểu súc, quẻ thượng là tốn mộc, là quẻ thể; quẻ 
hạ là càn kim, là quẻ dụng, tức quẻ dụng khắc quẻ thể. Kim chủ về sát phạt, 
càn kim dộng đến khắc quẻ thể, lại biến thành đoài kim khắc thể, đoài là 
kinh hoảng, nên tôi nói là có người muôn giết ông ta. Ong ta rât ngạc nhên 
và bàng hoàng". 

Cậu Trần lại nói : "ông lãnh đạo đó sau khi nghe xong rất kinh ngạc 
và luôn mồm nói đúng. Tôi hôm qua lúc 10h30 ông ây vê nha, tren đường đi 
có một người túm lấy tóc ông ta, kể dao vào cổ. ồng ta liền vừa vùng vây 
dẩv ra vừa hô kêu cứu, đôi phương bỏ chạy", ỏng ta hỏi cậu Trần có biêt ai 
muốn giết ông ta không. Cậu Trần nói ; "tôi không biết đoán. Ong ấy yêu 
cầu cậu Trần đến hỏi tôi. Tôi cũng nghĩ rằng : tốn mộc là quẻ thể, càn dộng 
đến khắc, lại biến thành đoài kim vẩn là khắc thể, đáng lẽ phải có thương 
tổn, nhưng vì sao lại vô sự ? 

Tôi nói với Trần : khi doán quẻ nhất định phải kết hợp với lệnh của 
ngày tháng ; càn kim, đoài kim tuy khắc thể, nhưng kim của tháng 10 ở bệnh 
đĩa vô lực, tốn mộc lại ở đất trường sinh, là quẻ thể vượng nên là tượng bình 
yên. Cho nên ông dó không bị thương tổn. Quẻ này nếu ở vào tháng 7 tháng 8 
thì đã xấu càng thêm xấu. 

Tôi nói tiếp ; còn muốn biết ai hành hung thì phải xem lời từ của hào 
động. Lời từ nói ; "Vợ chồng bất hòa". Nhưng quan hệ vợ chồng của họ rât 
tốt, nên nhất định là một người bạn thân nào đó vì bất hòa mà muốn hại 
lại ông ta. 

Về sau cậu Trần nói với tôi : vị lãnh đạo đó có một người bạn vì bất 
hòa mà thù địch nhau, có khả năng là người đó, hiện đang điều tra về việc 
này. 

Ví dụ 7. Năm 1987 nếu có thai thì khó giữ được. 

Ngày 8 tháng 12 năm 1986 cô Khoan ở cơ quan tôi đến nhờ đoán có 
thai hay không. Ngày bính thin, tháng tân sửu được quẻ Khôn của quẻ Cấu. 
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QUẺ CHỦ : CẤU QUẺ BIẾN : KHÔN LỤCTHAN 

Phụ mẫu tuất thổ o Huynh đệ dậu kim., thế Thanh long 

Huynh đệ thân kim o Tử tôn hợi thủy.. Huyền vũ 

Quan quỷ ngọ hỏa o ứng Phụ mầu sưu thô.. Bạch hô 

Huynh đệ dậu kim o Thê tằì mão m $ c - ứn s Phi xà 

Tử tôn hợi thủy 0 m ị u h4 f" Câu trần 

Phụ mẫu Sửu tha’., thế phu mẫu mùi thổ - chu tu»c 


Căn cứ vào các thông tin của quẻ, tôi nói với chị Khoan và anh chồng : 
năm 1987 tốt nhất không nên có thai. Nếu tháng giêng năm 1987 có thai 
thì e răng không qua được cửa ải tháng 6. 

Về sau quả nhiên tháng giêng năm 1987 có thai, tháng 6 đẻ non chết 

yểu. 

Giải : Trong một què có 5 hào phát động là chủ về việc không thuận, 
hơn nữa quẻ cấu biến thành quẻ lục xung, là điềm không tốt. 

Hào thế phụ mẫu sửu thổ không hợp, hào tử tôn hợi thủy bị nguyệt kiến 
khắc là tượng chưa có thai. Hào tử tôn hợi thủy suy ở nguyệt kiến, mộ ỗ nhật 
kiến, lại hóa thành tuyệt địa. Câu trần động mà khác tử tôn là tượng không 
tốt. 

Hào thế phụ mẫu sửu thổ hóa thành mùi thổ xung trở lại, có thai bị 
xung là xấu, nên tháng 6 đẻ non chết yểu. 

Ví dụ 8. Tháng 8 sẽ sẩy thai. 

Ngày 1 tháng 8 năm 1989, cô học viên Lưu Tứ Mai ở Quảng Châu đoán 
cho bạn nữ. Người bạn nữ nói khoảng 35 ngày gần đây không thấy kinh 

nguyệt, không biêt đã có thai chưa. Được quẻ Tổn của quẻ Minh di 55 

Năm 1989 tháng 8 (lệnh tháng 7) ngày 1 giờ Thìn 

Kỷ Tỵ Nhâm Thân Quý Hợi Binh Thìn 

Sau khi lập xong tượng quẻ, Lưu Tú Mai nói với bạn nữ : bạn đã có thai, 
nhưng tháng 8 nhất định sẽ sẩy thai. 

Về sau vl vi phạm quy định, nên tháng 8 đỗ phải nạo thai. 

Giải : Quẻ Di có quẻ thượng là cấn thổ, là mẹ, là quẻ thể; quẻ hạ là 
chấn mộc, là thai, là quẻ dụng, là dụng khắc thể cho nôn không thành. Chấn 
biến thành đoài kim khắc trở lại, đoài kim vượng ở tháng 8, nôn tháng 8 
hỏng thai. 
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Ví dụ 9. Anh thua cô gái. 

Ngày 25 tháng 10 năm 1989, anh Chu ở nhà máy gang thép Thượng Hải 
nhờ học viên Lưu Khánh Hồng đoán ngày 26 anh ta tham gia dấu cờ vây, 
xem sè thắng hay thua. 

Năm 1989 tháng 10 ngày 26 giờ pậu 

Kỷ Tỵ Ất Hợi Đinh Hợi Kỷ Dậu 

Được quẻ Truân của quẻ Tùy 2-5 — — 2-2 . 

Căn cứ tượng quẻ Lưu Khánh Hồng nói với Chư : đối thủ ngày mai của 
anh là một cô gái. Anh sẽ thua cô ấy. 

Quả nhiên Chu thua cô gái 12 tuổi. 

Giải : quẻ Tùy có quẻ thượng là đoài kim, là thiếu nừ, là quẻ dụng; quẻ 
hạ là chấn mộc, là trưởng nam là quẻ thể. Cho nên nói đối phương là thiêu 
nữ. Đoài kim dộng đến khắc quẻ thể, nên đoán anh Chu thua. 

Ví dụ 10. Chắc chắn cổ thể đoán được. 

Ngày 13 tháng 6 năm 1990, khi tôi đang giảng bài ở Thâm Quyến, buổi 
chiều sau khi tan lớp, ngài Hoàng Nguyên Phúc là người phụ trách Trung 
tâm khí công phục hồi sức khôe của thâm Quyến nói với mọi người rằng : có 
một vị thầy khí công ồ Thạch Gia Trang muốn nhân dịp này biểu diễn cho 
mọi người xem viên gạch để cách đầu khoảng 10 cm, tóc có thể đánh vỡ viên 
gạch, để mọi người khâm phục. Mọi người nghe xong đều nhiệt liệt vỗ tay, 
chờ đón thầy biểu diễn. 

Vị đại sư khí công này khoảng 65 tuổi, cảm ơn mọi người đâ vỗ tay hoan 
nghênh, sau đó nói : "Tóc có thể làm vở viên gạch, việc này đã dược biểu 
diễn 2 lần, một lần thành công, một lần thất bại. Hôm nay là lần biểu diễn 
thứ 3, không biết có thành công không. Nếu không thành công thì mong mọi 
người thông cảm". 

Học viên nghe thấy vị dại sư không nắm chắc, liền bảo tôi xem quẻ đoán 
xem. Đáp ứng nhu cầu mọi người, tôi gieo quẻ ngay tại đó. 

Nam 1990 tháng 5 ngay 21 ệờ Hợi 

Canh Ngọ Nhâm Ngọ Kỷ Dậu Ât Hợi 

Được quẻ Tụng của quẻ Cấu 2*2 

Tôi lập quẻ xong liền nói với học viên và Tổng thư ký Hội khí công 
thành phố rằng ; gạch nhất định vỡ. Qua 10 phdt chuẩn bị, vị dại sư bát dầu 
biểu diễn. Kết quả viên gạch dặt cách đầu 10 cm (tã vỡ. Hơn 200 người thấy 
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cuộc biêu diễn thành công, liền nhiệt liệt vồ tay chúc mừng, nhưng vì vị đại 
sư đó hao tổn khí quá nhiều, nên quỵ xuống quay mấy vòng đứng không nổi. 

Tổng thư ký Triệu Lạc Thiên đứng lên nói với mọi người : thầy Thiệu 
Vĩ Hoa trước khi biểu diễn đã lập quẻ dự đoán, khẳng định gạch nhất định 
vỡ. Kết quả đoán đúng, ứng nghiệm tức thì. Ông nói chưa xong thì lại một 
tràng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh và chúc mừng lời đoán của tôi đã ứng 
nghiệm tại chỗ. Lần dự đoán này càng khiến cho học viên nhận thức rõ ràng 
hơn về tính khoa học dự đoán thông tin của bát quái, càng quyết tâm và 
hăng hái học tập hơn. 
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Chương 13 

NGOẠI ỨNG 


Khi dùng bát quái dể dự đoán thông tin, trên cơ sở nắm vững lý luận 
và phương pháp dự đoán thì độ chính xác của kết quả dự đoán hoàn toàn 
quyết định bởi trình dộ và bản lĩnh của người dự đoán. Nhưng trong thuật 
dự đoán, giỏi vận dụng ngoại ứng không những là khâu rất quan trọng mà 
còn có thể nói rằng, có lúc là nhân tố then chốt để quyêt định sự thành bại 
của dự đoán. 

Ngoại ứng là sự phản ánh thông tin của môi trường bên ngoài một cách 
tức khắc, tự nhiên nằm ngoài nguyên lý của quẻ, sô' quẻ và tượng quẻ. Tức 
là nói khi vừa lập xong tượng quẻ, hoặc lập xong hào thê hào ứng, phối lục 
thần cho sáu hào thì đột nhiên nghe thấy tiếng khóc, tiếng cười, tiêng nổ, 
tiếng mưa, hoặc tiếng đàn ông đàn.bà, tiếng ồn ào, tiếng ẩu đả, v.v... của 
mò ì trường xung quanh tác động đến. Tất cả những cái này đều là sự phản 
ánh thông tin của ngoại giới. Cho nên khi doán quẻ nhất định phải kêt hợp 
chặt chẽ giữa sự việc cần đoán với ngoại ứng để dự đoán sự cát hung của 
quẻ. Có lúc thậm chí không cần dùng đến quẻ mà căn cứ vào sự phản ánh 
thông tin của ngoại giới để quyết đoán ngay quẻ tốt hay xấu. Ví dụ có người 
đến đoán về bệnh tật, tượng quẻ sắp lập thành hoặc vừa lập thành, bỗng 
nhiên nghe thấy có tiếng khóc rất bi ai thì cho dù tượng quẻ ra sao vẫn đoán 
ỉà xấu. Nếu nghe thấy có tiếng cười vui vẻ thì cho dù tượng quẻ ra sao cũng 
có thể khảng định quẻ tốt. Nghe thấy tốt là tốt, thấy xấu là xấu, nhìn thấy 
tốt là tốt, nhìn thấy xấu là xấu. Đó là ngoại ứng. 

Ngày xưa các bậc thánh sư bát quái, khi dự đoán thông tin rất coi trọng 
ngoại ứng. Song những sách cổ bàn về ngoại ứng rất ít, duy chỉ có nhà thiên 
văn học đời Tống, đại sư bát quái Thiệu Khang Tiết mới bàn đến ngoại ứng 
một cách hoàn chỉnh và chi tiết. Hai cuô'n sách "Tam yêu linh ứng biên và 
"Thập ứng dự luận" của ông đã để lại cho dời sau những kinh nghiệm quý 
báu. 

Về vấn dề làm thế nào để ứng dụng ngoại ứng chính xác, trước hết Thiệu 
Khang Tiết nhấn mạnh đến tính quan trọng của sự vận dụng "tam yếu". "Tam 
yếu" tức là : tai, mắt, lòng. Một người dự đoán không những phải vận dụng 
dịch lý chính xác, nắm vững quy luật sinh khắc, chố hóa của âm dương ngũ 
hành mồ còn phải lắng tai nghe tiếng động bôn phương, mốt quan sát mọi 
sự biến đổi xung quanh, lòng tập trung vào sự suy nghi cho vấn dề. Khi có 
ngoại ứng mà biết vận dụng thì trôm lần đoán, khỗng có một lần sai; có 
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ngoại ứng mà không biết vận dụng là đả bỏ lỡ thời cơ. Muốn nắm bắt ngoại 
ứng một cách nhạy bén, ứng dụng ngoại ứng một cách chính xác, kịp thời 
phát hiện những điểm then chốt của ngoại ứng thì mắt phải nhìn sáu phía, 
tai nghe tám phương, tình cảm nhạy bén. Do dó cái lý của quẻ hoàn toàn là 
ở sự thông biến kỳ diệu của người đoán. 

Ngoại ứng là khi dự đoán, ngoại giới đột nhiên xuất hiện sự phản ánh 
thông tin. Sự phản ánh này đương nhiên- là do thông tin được tiềm chứa trong 
sự vật hoặc sự kiện nào đó. Cho nên ngoại ứng vẫn là một loại thông tin. 


I - CÁC Ví DỤ vể NGOI}! ỨNG 

Tôi, trong dự đoán tuy cũng chú ý vận dụng ngoại ứng, nhưng ví dụ ghi 
lại không nhiều. Trong mục này, nhăm mục dí ch nói rõ tính quan trọng của 
vận dụng ngoại ứng trong dự đoán, một mặt là lây các ví dụ co, mặt khac là 
dùng ví dụ của tôi để chứng minh. Các câu chuyện về ngoại ứng xưa đều là 
những ví dụ các cụ già trong dân gian kể về sự quan trọng của ngoại ứng 
trong dự đoán bát quái, tuy xưa nay chưa từng có ai khảo chứng, nhưng có 
thể qua nội dung câu chuyện ta cũng hiểu rõ dược tính quan trọng của ngoại 
ứng đốì với sự phán đoán tốt, xấu của quẻ. 

1. Quẻ Kiển của chữ "thử" 

Ngày xưa có một người đi xa, gặp được một đại sư bát quái, xin nhờ 
đoán vận. Đại sư bát quái để cho anh ta tùy ý viết một chữ. Anh ta viết chữ 
"thử”. Đại sư căn cứ vào chừ đổ lập quẻ bằng cách chia số nét chữ làm hai 
phần, được quẻ thượng là Khảm, quẻ hạ là Cấn. Đó là quẻ Ký tê của quẻ 

Kiển = = — sễ . Đại sư bát quái vừa lập xong quẻ, bỗng nhiên nhìn thấy 
ngoại ứng, bèn vứt quẻ mà nói với người xin đoán rằng : "Cuộc đời anh đại 
phú, đại quý, của cải ăn dùng không hết". Sau khi nghe thấy, người kia rất 
vui mừng rồi đi thảng". 

Bên cạnh đó có một người lái buôn, nhìn thấy anh kia viết chữ "thử", 
được mệnh đại phú, đại quý, anh ta cũng xin nhờ doán. Khi đại sư bát quái 
dang tính quẻ để đoán cho anh ta thì thấy có tín hiệu ngoại ứng, bền nói với 
anh ta : "Anh nếu tham cùa thì sẽ chết, không sông được; còn nếu không 
tham của thl sè thoát chết". Người lái buôn nghe xong vô cùng tức tối, chỉ 
thẳng vào mặt dại sư mà mắng rằng ; "Ngươi nồi láo ! Vừa rồi có người viết 
chữ "thử" thì nhà ngươi đoán nó dại phú, đại quý, còn tôi viết chữ "thử' thì 
lại toàn xấu, không tốt". Tiếp dó miệng chửi lầm bầm, không trá tiền đoán 
và gánh hàng bưđc đi trong cơn tức giận. Một hồi sau, người lái buôn hai tay 
không kinh hoàng chạy trở Jại, quỳ lạy dưới chần đại sư vồ kêu cứu mệnh. 
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Ong ta nói: "Sau khi đoán quẻ, tôi đi vào rừng được một chốc thì bỗng cỏ 
hàng chục tên cướp từ sau các gốc cây nhảy ra, tay cầm dao, rìu xông đến. 
May nhờ đại sư đã bảo tôi đừng tham của, do dó tôi vội vứt gánh hàng chay 
thoát được thân, giữ được mạng sông". 

^ h ^ lg ngư ^ bên cạnh, có mấy người thấy rõ hai người cùng viết một 
chữ "thử" như nhau, thế mà người trước thì tốt, còn người sau thì xấu, ứng 
nghiệm như thần, không biết vì sao lại -thế. Vì vậy có người hỏi đại sư ve 
nguyên lý quê đoán ra sao. 

Đại sư nói : "Người trước viết chữ thử, tượng quẻ vừa lập xong thì có 
mấy người gánh gạo đến. Một con chuột làm sao có thể ăn hết. Cho nen đoán 
cuộc đời anh ta đại phú, đại quý, ăn tiêu không hết của. Còn người sau khi 
vừa viết xong chữ "thử", lại có một người gánh đến một gánh mèo. Chuột là 
mồi cùa mèo Một con chuột mà bấy nhiêu con mèo thì làm sao mà thoát 
chet dược. Nhưng mà chuột là loài tham củạ, nên mới dặn anh ta : Đừng 
tham của thì may ra thoát chết". 

2. VỢ thắt cổ chết 

Xưa có một người nông dân một hôm được tin có đại sư bát quái đến 
trong thôn. Anh ta liền gói mười quả trứng gà vào khăn tay làm lệ phí, đến 
nhờ đoán hậu vận và hôn nhân. Người đó không chú ý nghe đại sư đoán quẻ 
mà lại vội vàng mở khăn tay. Vì khăn buộc chặt quá, tay không gỡ được nút, 
nên dùn e cát nút. Đại sư thấy thế, liền bảo anh ta cấp tốc về ngay, vợ 
còn thắt cổ ở nhà. Người nông dân không tin, cãi lại thầy : "Tôi vừa ở nhà 
ra đây, vợ tôi rất vui vẻ vì sao lại thắt cổ được ?". Anh ta chửi thầy là đồ 
lừa bịp, còn định dánh thầy. May có nhiều người ngăn lại. Đại sư nói : "Trước 
hết anh nên bình tĩnh, chạy nhanh về nhà xem đã. Nếu không có việc đó 
thì ra đây đánh tôi vẫn chưa muộn". Những người xúng quanh thấy thầy nói 

CÓ ir * ÔÌ an ^ ta *rá° Đên ahà quả nhiên vợ đã thắt cổ tự tử. Moi 
người đều vồ cùng kinh ngạc về thuật đoán quẻ cao siêu của đại sư. Vì sao 

đ ! i ^ s đ ! ÍỢC vợ anh ta thắt cổ ? N ^y ên lỷ rất đơn giản': Vì khi đai 
sư thây hình ảnh ngoại ứng - anh ta nghiến răng cởi nút khăn tức là dưới 
miệng có cái khăn, dó là tượng chữ "Điếu...". Vì cái khăn thiên về chỉ nữ 
giới, cho nên đoán vợ đang thắt cổ. 

Những ví dụ ngoại ứng tương tự như trên còn nhiều, không thể kể hết. 
Song đó vẫn là chuyện xưa. Dưới dây tôi xin cử vài trường hợp thực tế mà 
tôi đã vận dụng ngoại ứng dể dự đoán. 

Vĩ dụ 1. Bài học kinh nghiệm là quý báu nhất. 

Một đêm cuốỉ thu nâm 1983, hai vợ chổng ông Trương ỏ cơ quan tôi đến 
hỏi cọn gái đi xa bao già sẽ vể (rất đấng tiếc là quẻ doán của vì dụ này dă 
bị mất). Nay chỉ còn nhđ dược con gái của họ di VỂ phla Đỏng Nam vđi một 
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thanh niên, sáng hôm sau là có thể quay về. Lúc đó sau khi lập xong tướng 
quẻ, con gái cả của tôi tay cầm chày gỗ tròn cán bột đi vào nhà để làm bánh. 
Tôi thấy thế, trong lòng lo sợ, hối hận không dám nói thẳng với họ là con 
gái họ di với một thanh niên, sợ khi cô ấy trở về bà ấy dùng gậy đánh con 
thì rất phiền. Song tôi lại nghĩ rằng, ngoại ứng có thật chính xác đến thế 
không ? Rồi sau đó bỏ qua chuyện ấy. 

Sáng hôm sau, con gái thứ của tủi báo cho tôi biết : Bà Trương sáng 
hôm nay khi thấy con gái về, đâ dùng chày cán bột đánh con gái, vết thương 
dầy mình. Tôi nghe xong rất kinh hoàng và xúc động, nhưng vì hồi đó lãnh 
đạo cho rằng tôi đang làm trò mẽ tín, bị dặt vào tình thế rất khó khăn. Nếu 
bà ta đánh chết con, chắc nguồn gốc tai họa sẽ trút lên đầu tôi. Vì vậy tôi 
phải vội vàng mang thuốc xoa bóp sang khuyên bà đừng đánh con và chữa 
giúp cho cô. 

Từ sự việc này, tôi rút ra bài học : Thứ nhất là không thể xem thường 
tác dụng quan trọng của ngoại ứng trong khi dự đoán. Từ đó về sau, khi dự 
đoán tôi luôn chú ý đến tác dụng của ngoại ứng; Thứ hai là không nên nói 
thẳng quá, đặc biệt là những sự việc có liên quan với những chi tiết quan 
trọng. Khi đoán quẻ vừa phải gây sự chú ý cho đối phương, vừa phải thận 
trọng có chừng mực trong từng lời từng chữ, nếu không thì sẽ tạo thành 
những việc không hay hoặc những hậu họa khôn lường. 

Ví dụ 2. Chồng cô khoảng nửa tháng nừa sẽ được diều về. 

Tháng tám năm 1984, cô Hùng ở cơ quan tôi vì chồng công tác ở miền 
Nam, đã có lệnh điều về hơn một tháng nay mà vẫn chưa được về, nên đến 
nhờ đoán khi nào thì được về Tây An. 

Năm 1984 Tháng 8 Ngày 24 Giờ Mùi 

Giáp Tý Quý Dậu Kỷ Mão Tân Mùi 

Được quẻ Dự của quẻ Khôn == S£ 5= . 

Tôi vừa lập xong tượng quẻ thl bỗng nhiên có một công nhốn đạp cửa 
bước vào. Tôi lập tức nói với cô ta : Chổng cô trong vòng nửa tháng nữa nhất 
đinh sẽ về. 

Cô Hùng vì trước đây đã nhờ tôi đoán nhiều lần, hiểu tôi rất kỹ, chỉ có 
xem đúng rồi mới đua ra lời dự đoán, nay thấy tôi kết luận nhanh như thế 
thì cho rằng tôi sẵn miệng an ủi cô. Nên cô nhấc lại : Thầy không an ủi tôi 
dấy chứ ! Sao cổ thể đoán nhanh thế được ? Tôi trả lời rằng : Cô xem, tôi 
vừa lập xong quẻ thì anh kia bưđc vào, chứng tỏ chổng cồ rất nhanh sẽ về. 

Về sau, quả nhiên khoảng nửa tháng sự việc thành hiện thực. 
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Giải : Khôn, Cấn là thể, là tĩnh. Đoán người đi xa là chưa về, đoán người 
xuất hành là chưa đi nổi. Đây là quẻ lục xung, gặp xung là việc sẽ tan. Nhưng 
hôm nay ngoại ứng là có người đến cho nên đã ứng nghiệm vào quẻ. 


Vĩ dụ 3. Ông bị rắn cắn. 


Tháng 8 năm 1986 ông Đường trong cơ quan nghe nói tôi có nghiên cứu 
bát quái, đoán được cát hung, nên nhờ tôi đoán tình hình hiện tại và sau 
này cho ông. Căn cứ ngày sinh (Ngày Nhâm tuất, tháng Bính Tuất) lập được 
quẻ Truân của quẻ Tùy. 


QUẺ CHỦ : TÙY 
Thê tài mùi thổ., ứng 
Quan quỷ đậu kim. 
Phụ mẫu hợi thủy o 
Thê tài thin thổ., thế 
Huynh đệ dần mộc.. 
Phụ mẫu tý thủy. 


QUẺ BIẾN : TRUÂN 
Phụ mẫu tý thủy.. 

Thê tài tuất thổ. ứng 
Quan quỷ thân kim.. 

Thê tài thin thổ.. 

Huynh đệ dần mộc., thế 
Phụ mẫu tý thủy. 


Tượng quẻ vừa lập xong, tôi nói với mọi người : ông năm nay sẽ bị thương 
ở chân hoặc tay. Thời gian vào tháng giêng hoặc tháng bảy. Cả ông Lưư và 
ông Đường đồng thanh hỏi : Thầy có thể đoán đuợc bị thương vì gì không ? 
Tôi soát lại tượng quẻ khoảng bôn năm phút, bỗng nhiên xuất hiện một ngoại 
ứng. Tôi nhân đó liền khẳng định : ồng bị rắn cắn. Ông Đường và những 
người xung quanh đều trố mắt ngạc nhiên. Ổng Đường cảm động nói : Bát 
quái thần kỳ quá ! Đoán rất đung. Năm nay khi tôi về quê, đúng ngày 1 
tháng 7, chán bị rắn độc cắn, phải nằm viện, đến nay chưa khỏi. 

Giải : Khi tôi đang xem quẻ thì có một người cầm ống nước cao su đen 
đi đến. Ống cao su có tượng con rắn, cho nên đoán là rắn cắn. 

Trong quẻ hào huynh đệ hóa thành huynh đệ là tất nhiên bị thương ở 
tay chân. Tháng giêng dồn mộc vượng khắc hào thế thin thổ, nên tháng 
giêng có nạn bị thương. Tháng bảy thân kim xung động dần mộc, dần mộc 
động khắc hào thế nên tháng bốy cũng có nạn bị thương ở tay chân. VI dần 
mộc lâm thái tuế nên lần bị thương này rơi vào năm 1986. 

Vì dùng bát quái xưa nay chưa hề đoán về rắn cắn, cho nên khi về đến 
nhà tôi lại dưa tượng quẻ ra nghiên cứu kỹ hơn để xem trong quẻ có tiêu chí 
tượng rắn không. Kết quả phát hiện thấy quẻ hỗ trong quẻ Tùy là quẻ tiệm. 
Quẻ tiệm có quẻ thượng là tôn mộc, là xà (rắn), là quẻ dụng; quẻ hạ là cấn 
thổ, là quẻ thể. Dụng khắc thể là bị thương vì rắn. Bát quái bao ỉa vạn tượng, 
khi ứng dụng vừa phải thành thạo cộng thêm với sự nhạy bén, tỉnh táo, mới 
đạt đến sự kỳ diệu. 
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II - Bổ SUNG về NGOAI ỨNG 

Loại ngoại ứng này trong sách ••Bốc ứng ảo luận" của Thiệu Khang Tiết 
đã bàn đến. Đó là tài liệu ngoại ứng vô cùng quý báu của dự đoán thông tin. 
Dưới đây xin trích chọn giới thiệu để mọi người biết thêm và tham khảo ứng 
đụng trong nghiên cứu và thực tiễn dự đoán. 

Khi ứng dụng ngoại ứng, về nguyên tắc, kết hợp với sự sinh khắc của 
quẻ thể và quẻ dụng. Sinh cho què thể là tốt, khắc quẻ thể là xấu, quẻ ngang 
hòa là có lợi, sinh cho quẻ dụng là không lợi. Ngoại ứng là sau khi thành 
qué có một hiện tượng nào đó tạm thời xuất hiện à chung quanh, khi đoán 
quẻ phải kết hợp với hiện tượng đó để tổng hợp phán đoán. Đó gọi là vận 
dụng ngoại ứng. 

Ngoại ứng thiên thời 

Nếu lúc trời không có mây, nắng sáng là Càn. Càn, Đoài là quẻ thể, 
ngang hòa và tốt. Nếu Khảm là quẻ thể mà gặp sinh là đại cát. Nếu Khôn, 
Cân là quẻ thề thì xì hơi. Nêu Chấn, Tốn là quẻ thể thì không tô't. 

Trong ngày nắng là Ly. Khôn, Cân là quẻ thể thì tôt. Trời mưa tuyết là 
Khảm. Chấn, Tốn mộc là quẻ thể thì tốt, Đoài là quẻ thể thì không tốt. Sâm 
gió là Chấn, Tốn, Ly quẻ thể thì tốt, Khôn, Cấn là quẻ thể thì không tốt. 
Đó gọi là ngoại ứng thiên thời. 

Ngoại ứng địa lý 

Nri cổ cây cối rậm rạp là Chấn, Tốn, Ly và Chấn, Tốn là quẻ thể thì 

Cân ! à thể thì xâu ' Vùng SÔng hồ khe suối ’ đầm nước là Khảm, 
Chân, Tôn là thể thì tốt, Ly là thể thì xấu. Chỗ lò bếp là Ly, Khôn, Cấn vớỉ 

Ly là thê thì tốt, Càn, Đoài là thể thì xấu. Chồ hốc đá là Khôn, Cấn; Càn, 
Đoài Khôn, Cấn là thể thì tốt, Khảm là thể thì xấu. Đó gọi là ngoại ứng 
địa lý. 

Ngoạỉ ứng nhân sự 

Nhân sự có thưyêt bàn đên ngũ hành tượng quẻ, cùng cd thuyết không 

h nl đ 5f hành tưỢng của quẻ - Thuyết bàn đến tượng quẻ thì cụ già thuộc 
Càn, bà già thuộc Khôn, Cấn là thiếu nam, Đoài là thiêu nữ. Theo nguyên 
ly ngũ hành sinh khắc và ngang hòa để phán đoán giống như ngoại ứng thiên 
thời, địa lý. Thuyết không chia tượng quẻ theo ngũ hành thì lấy ngoại ứng 
theo nhân sự. căn cứ theo cát hung của nhân sự làm điềm cát hung. Cũng có 
lúc xem người ra sao thì đoán việc ra thế, đó gọi là ngoại ứng nhân sự. 
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Ngoại ứng thòi lệnh 

Thời lệnh không bàn về tượng quẻ mà chỉ căn cứ vào thời lệnh. Ví dụ 
cán cứ ngày tháng trực để quyết định sự vượng suy của ngũ hành. Ngày tháng 
dần, mão thì mộc vượng; ngày tháng tỵ, ngọ thì hỏa vượng; ngày tháng thân, 
dậu thì kim vượng; ngày tháng tý, hợi thì thủy vượng; ngày tháng thin, tuất, 
sửu, mùi thì thổ vượng. 

Suy là mộc vượng thà thổ suy, thổ vượng thì thủy suy, thủy vượng thì 
hỏa suỵ; hỏa vượng thì kim suy; kim vượng thì mộc suy, tức là căn cứ khí 
quẻ sinh cho quẻ thể. Đoán quẻ nên gặp vượng khí của ngày, tháng trực, 
không nên gập suy khí. Nếu khí quẻ khắc quẻ thể thì không tốt. Đó gọi là 
ngoại ứng thời lệnh. 

Ngoại ứng theo phương vị quẻ 

Phương vị quẻ tức là : ly nam, khảm bắc, chân đống, đoài tây, tôn đông 
nam, càn tây bắc, cấn đông bắc, khôn tây nam. Bàn về cát hung là phải xem 
người đến đoán quẻ ở phương vị quẻ nào, rồi tham khảo thêm quẻ dụng. Ví 
dụ khảm là quẻ dụng thì nên ở ngôi khảm và chấn, tốn là tốt, ở ngói ly thì 
không tốt. Ly là quẻ dụng thì nên ở ngồi ly và khôn, cấn là tốt, ở hai ngôi 
càn, đoài thì không tốt. Phương của quẻ thể nên được quẻ dụng sinh cho, 
không nên bị quẻ dụng khắc. 

Có thề dùng khí của quẻ để thẩm định thêm. Ví dụ thủy từ phương bắc 
đến là khí quẻ khảm vượng. Thủy từ quẻ khôn hoặc cấn đến thì khí quẻ 
khảm suy. Hỏa từ phương nam đến là khí quẻ ly vượng, nếu từ phương bắc 
đến thì khí quẻ ly yếu. Những cái còn lại đều hiểu theo tương tự. Đại để 
phương của quẻ gốc được sinh là vượng, bị khắc là suy. 

Nên tham khảo què thể, khí quẻ sinh cho quẻ thể nên ở phương vượng, 
khí quẻ khắc thể nên ở phương bị khắc. 

Ngoại ứng động vật 

Động vật là bàn theo tượng quẻ : càn là ngựa, khôn là trâu, chấn là 
rồng, tốn là gà, khảm là lợn, cấn là chó, đoài là dè, v.v... 

Ngoại ứng về tĩnh vật 

Nếu vật tròn là việc thành, vật khuyết thiếu là việc thất bại. Ngoài ra 
còn xem đó là vật gì, ví dụ bút nghiên chủ về văn thư, áo bào chủ về quan 
chức, cùm khóa là tai họa về quan... 
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Ngoạỉ ứng vể ngôn ngữ 


“5 he ti6 “® »à không cần chú ý đến 

!. ệc người te bàn đên mà d ỏáã quẻ ứng tết hay xấu. Nghe 

1:1 *“■ N - àT* ả n g ưdĩ thi z nghe đSc 

xung quanh nài chuyện gì, chỗ đeng ngưò, ôn ảo không áp dụng đữợc. 


Ngoại ứng vể màu sắc 


Màu xanh lục thuộc mộc, màu đỏ tím thuộc hõa, 
màu đen thuộc thủy, màu vàng thuộc thổ. Căn cứ vào 
sự sinh khắc của quẻ thể và quẻ dụng. 


màu trắng thuộc kim, 
ngũ hành đó để xem 
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Phụ lục 1 . 

PHƯƠNG PHÁP NẠP CHI CHO BÁT QUÁI 


Nạp chi cho quẻ nội 

Quẻ nội càn : tý thủy, dần mộc, thìii thổ 
Quẻ nội khảm : dần mộc, thin thổ, ngọ hỏa 
Quẻ nội cấn : thin thổ, ngọ hỏa, thân kim 
Quẻ nội chấn : tý thủy, dần mộc, thin thổ 
Quẻ nội tôn : sửu thổ, hợi thủy, dậu kim 
Quẻ nội ly : măo mộc, sửu thổ, hợi thủy 
Quẻ nội khôn : mùi thổ, tỵ hỏa, mão mộc 
Quẻ nội đoài : tỵ hỏa, mão mộc, sửu thổ. 

Nạp chi cho quẻ ngoại 

Quẻ ngoại càn : ngọ hỏa, thân kim, tuất thổ 
Quẻ ngoại khảm : thân kim, tuất thổ, tý thủy 
Quẻ ngoại cấn : tuất thổ, tý thủy, dần mộc 
Quẻ ngoại chấn : ngọ hỏa, thân kim, tuất thổ 
Quẻ ngoại tốn : mùi thổ, tỵ hỏa, mão mộc 
Quẻ ngoại ly : dậu kim, mùi thổ, tỵ hỏa 
Quẻ ngoại khôn : sửu thổ, hợi thủy, dậu kim 
Quẻ ngoại đoài : hợi thủy, dậu kim, mùi thổ 

Trên đây là quy tắc nạp địa chi cho tám quẻ. Địa clíi trong sáu hào của 
hai quẻ càn, châh sấp xếp giống nhau. Đó là phương pháp xếp cách ngôi từ 
dưới lên trên. Ví dụ quẻ càn hào đầu là tý thủy, hào hai là dần mộc, hào ba 
là thin thổ, hào bốn là ngọ hỏa, hào năm là thân kim, hào sáu là tuất thổ. 
Các quẻ khác cũng tương tự. Càn, khảm, cấn, chấn là quẻ dương, địa chi của 
các quẻ dương xếp theo chiều thuận. Tôn, ly, khôn, đoài là các quẻ âm, địa 
chi của chúng xếp theo chiều nghịch từ hào đầu đến hào sáu. . 

Biết dược cách sắp xấp ngũ hành của các hào thì có thể hiểu dược chính 
xác quy tắc sinh khắc chế hóa của âm dương ngũ hành, đó là khâu quan trọng 
để đoán quẻ được đúng. 
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Tượng quẻ 

Càn Đoài Ly Chấn Tôn Khảm cấn Khôn 


78C 



Phụ lục 2 

PHƯƠNG PHÁP GIEO QƯỀ 

Có nhiều phương pháp dùng bát quái để dự đoán thông tin, trong đó dự 
đoán theo sáu hặo là phương pháp chiếm ưu thế nhất của Trung Quốc. Phương 
pháp lập quẻ theo sáu hào là dùng ba dồng tiền, úp trong lòng hai bàn tay, 
lắc mở sáu lần để lập quẻ. 

Khi lập quẻ, đầu tiên lấy ba dồng tiền đồng đặt vào lòng bàn tay, dùng 
tay kia úp lên để yên một phút chờ cho từ trường giữa nhân thể và từ trường 
ba đóng tìén liên thông nhau. Khi ta nghĩ về một việc gì, việc đó sẽ làm ta 
rung dộng, lòng rung động sẽ phát, ra thông tin. Chỉ khi nào người đến đoán 
tạp trung suy nghĩ vào việc muôn đoán thì dồng tiền mới phản hồi các thông 
tin đó một cách chính xác theo các mặt sấp, ngửa. Mỗi lần lắc sẽ cho ta một 
hào theo quy tắc dưới đây. 

Mặt có chừ là ngửa, mặt không có chữ là sấp. 

Trong ba đồng, có một đồng sấp ghi một chấm V' là dương; có hai đồng 
sâp, ghi hai châm là âm; cả ba đồng sấp ghi vòng tròn "O" là hào dương 
động; cả ba dồng ngửa ghi dấu nhân "X" là hào âm động. 

"0" vẫn cố nghĩa là một v\ dấu ,, x” có nghĩa là là hào âm động. 
Động tất có biến, dương động biến thành âm, âm động biến thành dương. 
Trong quẻ cả sáu hào đều động thì sáu hào đều phải biến. Hào "O" là hào 
dương, chủ vê việc quá khứ, hào "X" là hào âm, chủ về việc tương lai. Khi 
lập quẻ ghi theo thứ tự hào từ dưới lên trên tức từ hào đầu đến hào sáu. Bạn 
đọc có thể xem chương 6 sách "Chu dịch dự đoán học" để nắm được chi tiết 
hơn. 
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Phụ lục 3 

TƯỢNG HÀO CỦA 64 QUẺ 


1. Cung càn bát quái 
CÀN VI THIÊN 

Phụ mẫu tuất thổ. thế 
Huynh đệ thản kim. 
Quan quỷ ngọ hỏa. 

Phụ mẫu thin thổ. ứng 
Thê tài dần mộc. 

Tử tôn tý thủy. 

THIÊN ĐỊA PHỦ 
Phụ mẫu tuất thổ. ứng 
Huynh đệ thân kim. 
Quan quỷ ngọ hỏa. 

Thê tài mão mộc., thế 
Quan quỷ tỵ hỏa.. 

Phụ mẫu mùi thổ.. 


thuộc kim 

THIÊN PHONG CẤư 
Phụ mẫu tuất thổ. 
Huynh đệ thốn kim. 
Quan quỷ ngọ hỏa. ứng 
Huynh đệ dậu kim. 

Tử tôn hợi thủy. 

Phụ mẫu SỬU thổ., thế 

PHONG ĐỊA QUAN 

Thê tài mào mộc. 

Quan quỷ tỵ hỏa. 

Phụ mảu mùi thổ., thế 
Thê tài mâo mộc.. 

Quan quỷ tỵ hỏa.. 

Phụ mẫu mùi thổ., ứng 


THIÊN SƠN ĐỘN 

Phụ mẫu tuất thổ, 

Huynh đệ thân kim. ứng 
Quan quỷ ngọ hỏa. 
Huynh đệ thản kim. 
Quan quỷ ngọ hỏa., thế 
Phụ mẫu thin thổ.. 

SƠN ĐỊA BÓC 

Thê tài dần mộc. 

Tử tôn tý thủy., thế 
Phụ mẫu tuất thổ.. 

Thê tài mão mộc.. 

Quan quỷ tỵ hỏa., úng 
Phụ mầu mùi thổ.. 


HỎA ĐỊA TẤN 

Quan quỷ tỵ hỏa. 

Phụ mẫu mùi thổ.. 
Huynh đệ dậu kim. thế 
Thê tài mão mộc.. 

Quan quỷ tỵ hỏa.. 

Phụ mẫu mùi thổ., ứng 


HỎA THIÊN ĐẠI HỮU 

Quan quỷ tỵ hòa. ứng 
Phụ mẫu mùi thổ.. 

Huynh đệ dậu kim. 

Phụ mẫu thin thổ. thế 
Thê tài dần mộc. 

Tử tôn tý thủy. 


2. Cung đoài bát quáỉ 

ĐÀI VI TRẠCH 

Phụ mẫu mùi thổ., thế 
Huynh đệ dậu kim. 

Tử tôn hợi thủy. 

Phụ mẫu sửu thổ., ứng 
Thê tài mão mộc. 

Quan quỷ tỵ hỏa. 


thuộc kim 

TRẠCH THỦY KHốN 

Phụ mẫu mùi thổ.. 
Huynh đệ dậu kim. 

Tử tôn hợi thủy, ứng 
Quan quỷ ngọ hỏa.. 

Phụ mầu thin thổ. 

Thê tài dần mộc. thế 


TRẠCH ĐỊA TỤY 
Phụ mẫu mùi thổ.. 
Huynh đệ dậu kim. ứng 
Tử tôn hợi thủy. 

Thê tài mão mộc.. 

Quan quỷ tỵ hỏa., thế 
Phụ mẫu thin thổ.. 
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TRẠCH SƠN HÀM 

Phụ mẫu mùi thổ., ứng 
Huynh đệ dậu kim. 

Tử tôn hợi thủy. 

Huynh đệ thân kim. thế 
Quan quỷ ngọ hỏa.. 

Phụ mầu thin thổ.. 


THỦY SƠN KIỂN 
Tử tôn tý thủy.. 

Phụ mầu tuất thổ. 

Huynh đệ thân kim., thê 
Huynh đệ thân kim. 
Quan quỷ ngọ hỏa.. 

Phụ mẫu thin thổ., ứng 


ĐỊA SƠN KHIÊM 

Huynh đệ dậu kim.. 

Tử tôn hợi thủy., thê 
Phụ mẫu SỬU thổ.. 
Huynh đệ thân kim. 
Quan quỷ ngọ hỏa., ứng 
Phụ mẫu thin thổ.. 


LÔI SƠN TIỂU QUÁ 

Phụ mẫu tuất thổ.. 
Huynh đệ thân kim.. 
Quan quỷ ngọ hỏa. thế 
Huynh đệ thán kim. 
Quan quỷ ngọ hỏa.. 

Phụ mẫu thin thổ., ứng 


LÔI TRẠCH QUY MUỘI 

Phụ mẫu tuất thổ., ứng 
Huynh đệ thân kim.. 

Quan quỷ ngọ hỏa. 

Phụ mẫu sửu thổ., thế 
Thê tài mão mộc. 

Quan quỷ tỵ hỏa. 


3. Cung ly bát quái thuộc hỏa 


LY VI HOA 

Huynh đệ tỵ hỏa. thế 
Tử tôn mùi thổ.. 

Thê tài dậu kim. 

Quan quý hợi thủy, ứng 
Tử tôn sửu thổ.. 

Phụ mẫu mão mộc. 


HỎA SƠN Lữ 

Huynh đệ tỵ hỏa. 

Tử tôn mùi thổ.. 

Thê tài dậu kim. ứng 
Thê tài thân kim. 
Huynh đệ ngọ hỏa.. 
Tử tôn thin thổ., thế 


HỎA THỦY VỊ TẾ 

Huynh đệ tỵ hỏa., ứng 
Tử tôn mùi thổ.. 

Thê tài dậu kim. 

Huynh đệ ngọ hỏa., thế 
Tử tôn thin thổ. 

Phụ mẫu dần mộc.. 


SƠN THỦY MÔNG 

Phụ mẫu dần mộc. 

Quan quỷ tý thủy.. 

Tử tôn tuất thổ., thế 
Huynh dệ ngọ hỏa.. 

Tử tôn thin thổ. 

Phụ mẫu dần mộc., ứng 


HỎA PHONG ĐÍNH 

Huynh dệ tỵ hỏa. 

Tử tôn mùi thổ., ứng 
Thê tài dậu kim. 

Thê tài dậu kim. 

Quan quỷ hợi thủy, thế 
Tử tôn sửu thổ.. 

PHONG THỦY HOÁN 

Phụ mẫu mào mộc. 
Huynh dệ tỵ hỏa. thế 
Tử tốn mùi thổ.. 

Huynh dệ ngọ hỏa.. 

Tử tôn thin thồ. ứng 
Phụ mẫu dần mộc.. 


THIÊN THỦY TỤNG 

Tử tôn tuất thổ. 

Thê tài thân kim. 
Huynh đệ ngọ hỏa. thế 
Huynh dệ ngọ hỏa.. 

Tử tôn thin thổ. 

Phụ mẫu dần mộc., ứng 


THIÊN HỎA ĐỒNG NHÂN 
Tử tôn tuất thổ. ứng 
Thê tài thân kim. 

Huynh đệ ngọ hỏa. 

Quan quỷ hợi thủy, thế 
Tử tôn sửu thổ.. 

Phụ mẫu mão mộc. 
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4. Cung chân bát quái 

CHẤN VI LÔI 

Thê tài tuất thổ., thế 
Quan quỷ thân kim.. 

Từ tôn ngọ hỏa. 

Thê tài thin thổ., ứng 
Huynh đệ dần mộc.. 

Phụ mầu tý thủy. 

LÔI PHONG HẰNG 

Thê tải tuất thổ., ứng 
Quan quỷ thân kim.. 

Tử tôn ngọ hỏa. 

Quan quỷ dậu kim. thế 
Phụ mẫu hợi thủy. 

Thê tải sửu thổ.. 


thuộc mộc 

LÔI ĐỊA Dự 

Thê tài tuất thổ.. 

Quan quỷ thân kim.. 

Tử tôn ngọ hỏa. ứng 
Huynh đệ măo mộc.. 

Tử tôn tỵ hda.. 

Thê tầi mùi thổ., thê' 

địa phong THẢNG 

Quan quỷ dậu kim.. 

Phụ mẫu hợi thủy.. 

Thê tài sửu thố., thế 
Quan quỷ dậu kim. 

Phụ mẫu hợi thủy. 

Thê tài sửu thổ., ứng 


LÔI THỦY GIẢI 

Thê tài tuất thổ.. 

Quan quỷ thân kim., ứng 
Tử tôn ngọ hỏa. 

Tử tôn ngọ hỏa. 

Thê tài thin thổ. thế 
Huynh đệ dần mộc.. 

THỦY PHONG TỈNH 

Phụ mẫu tý thủy.. 

Thê tài tuất thổ. thế 
Quan quỷ thân kim.. 

Quan quỷ dậu kim. 

Phụ mẫu hợi thủy, ứng 
Thê tài sửu thổ.. 


TRẠCH PHONG ĐẠI QUÁ TRẠCH LÔI TÙY 


Thê tài mùi thổ., ứng 


Thê tài mùi thổ.. 

Quan quỷ dậu kim. 

Phụ mẫu hợi thủy, thế 
Quan quỷ dậu kim. 

Phụ mẫu hợi thủy. 

Thê tài sửu thổ., ứng 


Quan quỷ dậu kim. 
Phụ mẫu hợi thủy. 
Thê tài thin thồ., thế 
Huynh dệ dần mộc.. 
Phụ mẫu tý thủy. 


5. Cung tốn bát quái 

TỐN VI PHONG 

Huynh đệ măo mộc. thế 
Tử tôn tỵ hỏa. 

Thê tài mùi thổ.. 

Quan quỷ dậu kim. ứng 
Phụ mẫu hợi thủy. 

Thê tài sửu thổ. 

PHONG LÔI ÍCH 

Huynh đệ mão mộc. ứng 
Tử tôn tỵ hỏa. 

Thê tài mùi thổ.. 

Thê tải thin thể., thế 
Huynh dệ dần mộc.. 

Phụ mẫu tý thủy. 


thuộc mộc 

PHONG THIÊN ] 

Huynh đệ mão mộc.. ] 

Tử tôn tỵ hỏa. 

Thê tài mùi thổ., ứng 
Thê tài thin thổ. I 

Huynh đệ dần mộc. 'ì 

Phụ mẫu tý thủy, thế I 

THIÊN LÔI VÔ VỌNG 
Thê tài tuất thổ. 

Quan quỷ thân kim. 

Tử tôn ngọ hỏa. thế 
Thê tài thin thổ.. 

Huynh đệ dần mộc,. 

Phụ mẫu tý thủy, ứng 


PHONG HỎA GIA NHÂN 

Huynh đệ mão mộc. 

Tử tôn tỵ hổa. ứng 
Thê tài mùi thổ.. 

Phụ mẫu hợi thủy. 

Thê tài sửu thổ., thế 
Huynh đệ mão mộc. 

ì HỎA LÔI PHỆ HẠP 

Tử tôn tỵ hỏa. 

Thê tài mùi thổ., thế 
Quan quỷ dậu kim. 

Thê tài thin thổ.. 

Huynh đệ dần mộc., ứng 
Phụ mẫu tý thủy. 
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SƠN LÔI DI 

Huynh đệ dần mộc. 
Phụ mẫu tý thủy.. 

Thê tài tuất thổ., thế 
Thê tải thin thổ.. 
Huynh đệ dần mộc.. 
Phụ mẫu tý thủy . ứng 


SƠN PHONG Cổ 
Huynh đệ dần mộc. ứng 
Phụ mẫu tý thủy.. 

Thê tài tuất thổ.. 

Quan quỷ dậu kim. thế 
Phụ mẳu hợi thủy. 

Thê tài SỬU thổ. 


6. Cung khảm bát quái 

KHẢM VI THỦY 

Huynh đệ tý thủy., thế 
Quan quỷ tuất thổ. 

Phụ mẫu thân kim.. 

Thê tài ngọ hỏa., ứng 
Quan quỷ thin thổ. 

Tử tôn dần mộc.. 

THỦY HỎA KÝ TẾ 

Huynh đệ tý thủy., úng 
Quan quỷ tuất thổ. 

Phụ mẫu thân kim.. 

Huynh đệ hợi thủy, thế 
Quan quỷ -sừu thổ.. 

Tử tôn mão mộc. 


thuộc thủy 

THỦY TRẠCH TIẾT 

Huynh đệ tý thủy.. 

Quan quỷ tuất thổ. 

Phụ mẫu thân kim., ứng 
Quan quỷ sửu thổ.. 

Tử tôn mão mộc. 

Thê tài tỵ hỏa. thế 

TRẠCH HỎA CÁCH 
Quan quỷ mùi thể.. 

Phụ mẫu dậu kim. 

Huynh đệ hợi thủy, thế 
Huynh đệ hợi thủy. 

Quan quỷ sửu thổ.. 

Tử tôn mão mộc. ứng 


THỦY LÔI TRUÂN 

Huynh dệ tý thủy.. 

Quan quỷ tuất thổ. ứng 
Phụ mẫu thân kim.. 
Quan quỷ thin thổ.. 

Tử tôn dần mộc., thế 
Huynh đệ tý thủy. 

LÔI HỎA PHONG 
Quan quỷ tuất thổ.. 

Phụ mẫu thân kim., thế 
Thê tài ngọ hỏa. 

Huynh đệ hợi thủy. 

Quan quỷ sửu thổ., ứng 
Tử tôn mão mộc. 


ĐỊA HỎA MINH DI 

Phụ mẫu dậu kim.. 
Huynh đệ hợi thủy.. 
Quan quỷ sửu thổ., thế 
Huynh đệ hợi thủy. 
Quan quỷ sửu thổ.. 

Tử tôn mâo mộc. ứng 


ĐỊA THỦY Sư 

Phụ mẫu dậu kim., ứng 
Huynh đệ hợi thủy.. 
Quan quỷ sửu thổ.. 

Thê tài ngọ hỏa., thế 
Quan quỷ thin thổ. 

Tử tôn dần mộc. 


thuộc thổ 


7. Cung cân bát quái 

CẤN VI SƠN 

Quan quỷ đần mộc. thế 
Thê tài tý thủy.. 

Huynh dệ tuất thổ.. 

Tử tôn thân kim. ứng 
Phụ mầu ngọ hỏa.. 
Huynh dệ thin thổ.. 


SƠN HỎA BỔN 
Quan quỷ dần mộc. 

Thê tài tý thủy.. 

Huynh đệ tuất thố., ứng 
Thẽ tài hợi thủy. 

Huynh đệ sửu thổ.. 

Quan quỷ măo mộc. thế 


SƠN THIÊN ĐẠI SÚC 
Quan quỷ dần mộc. 

Thô tài tý thủy., ứng 
Huynh đệ tuất thổ.. 
Huynh đệ thin thổ. 

Quan quỷ dần mộc. thế 
Thê tải tý thủy. 
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SƠN TRẠCH TỔN 
Quan quỷ dần mộc. ứng 
Thê tài tý thủy.. 

Huynh đệ tuất thổ-. 
Huynh đệ sửu thổ., thế 
Quan quỷ măo mộc. 

Phụ mẫu tỵ hỏa. 


HỎA TRẠCH KHUÊ 
Phụ mẫu tỵ hôa. 

Huynh đệ mùi thổ.. 

Tử tôn dậu kim. thế 
Huynh dệ sửu thổ.. 
Quan quỳ mão mộc. 
Phụ mẫu tỵ hỏa. ứng 


THIÊN TRẠCH LÝ 

Huynh dệ tuất thổ. 

Tử tôn thân kim. thế 
Phụ mẫu ngọ hỏa. 
Huynh đệ sửu thổ.. 

Quan quỷ mão mộc. ứng 
Phụ mẫu tỵ hỏa. 


PHONG TRẠCH TRƯNG PHÙ 
Quan quỷ mão mộc. 

Phụ mẫu tỵ hỏa. 

Huynh dệ mùi thổ., thế 
Huynh đệ aửu thổ.. 

Quan quỷ mào mộc. 

Phụ mầu tỵ hỏa. ứng 


PHONG SƠN TIỆM 

Quan quỷ mão mộc. ứng 
Phụ mẫu tỵ hỏa. 

Huynh đệ mùi thổ.. 

Tử tôn thân kim. thế 
Phụ mẫu ngọ hỏa.. 
Huynh đệ thin thổ.. 


8. Cung khôn bát quái 

KHÔN VI ĐỊA 
Tử tôn dậu kim., thế 
Thê tài hợi thủy.. 

Huynh đệ sửu thổ.. 

Quan quỷ mão mộc., ứng 
Phụ mâu tỵ hỏa.. 

Huynh đệ mùi thổ.. 

ĐỊA THIÊN THÁI 

Tử tôn dậu kim., ứng 
Thê tài hợi thủy.. 

Huynh đệ sửu thổ.. 

Huynh dệ thin thổ. thế 
Quan quỷ dần mộc. 

Thê tài tý thủy. 


thuộc thổ 

ĐỊA LÔI PHỤC 

Tử tôn dậu kim.. 

Thê tồi hợi thủy.. 

Huynh đệ SỬU thổ., ứng 
Huynh đệ thin thổ. 

Quan quỷ dẩn mộc.. 

Thê tài tý thủy, thế 

LÔI THIÊN ĐẠI TRÁNG 
Huynh đệ tuất thổ.. 

Tử tôn thán kim.. 

Pfoụ mẫu ngọ hỏa. thế 
Huynh đệ thin thổ. 

Quan quỷ dần mộc. 

Thê tài tý thủy, ứng 


ĐỊA TRẠCH LÂM 

Tử tôn dậu kim.. 

Thê tài hợi thủy., ứng 
Huynh đệ sửu thổ.. 

Huynh đệ sửu thổ.. 

Quan quỷ mão mộc. thế 
Phụ mẫu tỵ hỏa. 

TRẠCH THIÊN QUẲI 
Huynh đệ mùi thổ.. 

Tử tôn dậu kim. thế 
Thê tài hợi thủy. 

Huynh đệ thin thổ. 

Quan quỷ dần mộc. ứng 
Thê tài tý thủy. 


THỦY THIÊN NHU 

Thê tài tý thủy.. 
Huynh đệ tuất thổ. 

Tử tôn thân kim., thế 
Huynh đệ thin thổ. 
Quan quỷ dần mộc. 
Thê tài tý thủy, ứng 


THỦY ĐỊA TỶ 
Thê tài tý thủy., ứng 
Huynh đệ tuất thổ. 

Tử tôn thân kim.. 

Quan quỷ mẫo mộc., thế 
Phụ mẫu tỵ hỏa.. 

Huynh đệ mùi thổ.. 
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Phụ lục 4 

THIÊN CAN PHỐI VỚI LỤC THAN 


Dưới dây giới thiệu bảng Lục thần phôi với các hào như sau : 


Hào quẻ 

Ngày 

GIÁP, ẤT 

Ngày 

BÍNH, ĐINH 

Ngày 

MẬU 

Hào trên 

Huyền vũ 

Thanh long 

Chu tước 

Hào năm 

Bạch hổ 

Huyền vũ 

Thanh long 

Hào bốn 

Phi xà 

Bạch hổ 

Huyền vù 

Hào ba 

Câu trần 

Phi xà 

Bach hổ 

Hào hai 

Chu tước 

Câu trần 

Phi xà 

Hào đầu 

Thanh long 

Chu tước 

Câu trần 

Hào QUẺ 


Ngày 

CANH, TÂN 

Ngày 

NHÂM, QUÝ 

Hào trên 

Câu trần 

Phi xà 

Bach hổ 

Hào năm 

Chu tước 

Câu trần 

Phi xà 

Hào bốn 

Thanh long 

Chu tước 

Câu trần 

Hào ba 

Huyền vũ 

Thanh long 

Chu tước 

Hào hai 

Bạch hổ 

Huyền vũ 

Thanh long 

Hào đầu 

Phi xà 

Đạch hổ 

Huyền vũ 


Thiên can phôi với lực thần là : 

Ngày giáp, ất bắt đầu ở thanh long. 

Ngày bính, đinh bắt đầu chu tước. 

Ngày mậu bắt đầu câu trần. 

Ngày kỷ bắt dầu phi xà. 

Ngày canh, tân bắt đầu bạch hồ. 

Ngày nhâm, quý bắt đầu huyền vũ. 

Có nghĩa gieo quẻ vào ngày giáp hay ngày ất, hào đầu của quẻ phối với 
thanh long, hào hai chu tước, hào ba câu trần, hào bốn phi xà, hào năm bạch 
hổ, hào sáu huyền vũ. 

Lục thần là mượn tên các sao để phân loại sự việc. Hào của quẻ phôi 
với lục thần không những là để phân loại sự việc mà còn dể tham khảo phán 
đoán cát hung. 
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Lục thần chủ các việc : 

. Thanh . l0ng chủ về các việc vui mừng - Khi khắc hào thế, khắc dụng thần 
là trong vui mừng có điều xấu, điều dau khổ. Chu tước chủ về cãi vă, kiện 
tụng. Câu trần chủ về nỗi lo vì ruộng đất, lao tù. Phi xà chủ về nỗi lô kinh 
dị vu vơ. Bạch hổ chủ về gặp thương tật, tang hiếu. Huyền vù chủ vế bị trộm 
cắp, các việc mờ ám. 

Tron ẹ dự đoán, lục thần chỉ để tham khảo. Quẻ tốt gặp thanh long càng 
tốt, quẻ xấu gặp bạch hổ, phi xà càng xấu thêm. 
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Phụ lục 5 

XÁC ĐỊNH THỜI GIAN ỨNG NGHIỆM 

Thời gian ứng nghiệm của sinh khắc 

Quẻ có 6 hào phôi với lục thân, lục thân là dùng để chọn dụng thẩn. 
Hào thế là mình, hào ứng là người khác, dụng thần là việc cần đoán. Việc 
xác định thời gian ứng nghiệm của sự việc chủ yếu là lấy hào thế, dụng thần 
làm chính rồi xem trong quẻ có những hào nào sinh cho hào thế hoặc dụng 
thần. Theo cát hung của sự việc mà nói, thì hào thế và dụng thần nên gặp 
sinh, không nên bị khắc, sinh thì tốt, khắc thì xấu. Nguyên thần lâm đất 
trường sinh dế vượng để sinh hợp với hào thế hoặc dụng thần thì phúc lộc 
càng tăng thêm; kỵ thần lâm đất trường sinh dế vượng mà khắc hào thế, 
dụng thần thì tai họa càng không nhỏ. 

Xác định thời gian ứng nghiệm theo hào thế hoặc dụng thần dược sinh 

1. Phàm đoán những việc vui mừng, nếu hào thế và dụng thần gặp được 
nhật, nguyệt kiến, hào động hoặc gặp hóa sinh trở lại thì tốt. 

Phương pháp xác định thời gian ứng nghiệm của nhừng trường hợp đó 
như sau : Nếu tự đoán về bệnh tật, ví dụ lấy hào thế sửu thổ làm dụng thần, 
tỵ, ngọ hỏa là nguyên thần thì có thể căn cứ thời gian tỵ, ngọ hỏa sinh cho 
sửu, thổ dể xác định thời điểm khỏi bệnh. Nếu nguyên thần tỵ, ngọ hỏa 
không xuất hiện thì phải chờ đến lúc xuất hiện mới ứng nghiệm. Nếu nguyên 
thần tỵ, ngọ yên tĩnh mà không dộng, sau đó gặp được tỵ, ngọ là ứng nghiệm. 
Nếu nguyên thần tỵ, ngọ bị hợi thủy khắc thì phải chờ đến lúc xung mất hợi, 
tý thủy, hoặc hợi, tý thủy nhập kho, đó là lúc bệnh khỏi. Nêu tỵ, ngọ hỏa 
tuần không, hoặc gặp nguyệt phá thì phải chờ đến lúc xuất không hoặc lúc 
gặp hợp mới là lúc bệnh khỏi. Nếu tỵ, ngọ hỏa tham hợp quên sinh thì phải 
chờ đến lúc gặp xung mới ứng nghiệm. Nếu tỵ, ngọ hỏa nhập hóa kho thì 
phải chờ đến lúc xung mất kho mới ứng nghiệm. 

2. Xác đinh thời gian ứng nghiệm khi hào thế, dụng thần bị khắc. 

Boán cát hung của sự việc, nếu hào thế, dụng thầr bị khắc là xấu. Nhưng 
không thể nhất luật cho rằng cứ gặp hào thế, dụng thần bị khác đều xem là 
xấu, mà nhất định phải xét xem đoán việc gì. Nếu đoán ngưòi đi xa ngày 
nào trở về thì kinh nghiệm dáng nhớ là : "Dụng thần khắc hào thế là người 
nhất định về". Nếu dụng thần không khắc hào thế là người còn chưa quay 
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về. Đoán về kiện tụng lấy hào quan quỷ làm dụng thần, quan quỷ là người 
khắc tôi nếu dụng thần quan quỷ bị khắc thì không những không xấu mà 
ngược lại là tốt. 

Cái i kh f c hà0 thế ’ ktác dụng thần là kỵ thần. Ví dụ hào thế, dụng thần 

là ĩl k) \ thần d * nh là thân - dận kim. Cho nên ngày, giờ, tháng, 

TT ^í ân ' dậ “ xuất hiện thì sẽ ứng nghiệm ’ P hát sinh ket quả xấu. Nhừ 
đoán bệnh, hào thế là mão mộc, thân kim là kỵ thần thì nhất định gặp năm, 

tháng, ngày, giờ thân, dậu là ứng nghiệm bị khắc. Nếu thân, dậu là kỵ thần! 

ìúc dược nhật ’ ngu ^ t ktà* h °ặc hào dộng sinh cho thì bị khắc 

sẽ thig nghiệm. Nếu thân, dậu gặp tuần không hoặc nguyệt phá thì phải đến 

] úc r xuất ^ ông ’ ho f c g ^p đất trư *ng sinh, đó là lúc bị khấc ứng nghiệm. Nêu 
kỵ thần hóa dậu, ldm tức là lúc gặp nám, tháng, ngày, giờ dậu kim thì bị 
ỉ^ ắC ^ g n f^ m - Nếu kỵ thần hóa thành kỵ thần như dậu kim động mà 
hóa thành thán kim khi gặp dần xung động thì sẽ ứng nghiệm, cũng có lúc 
^ *“* nghi ẽ m - Tóm lại đoán việc xấu, kỵ thần nên gặp mộ kho, 

, nhậ P kh °; hóa kko hoặc gặp hưu tù, tử địa, hóa thoái, hóa tuyệt, hóa tử, hóa 
hợp là tốt. 

Thờỉ gian ứng nghiệm của tuần không 

iLfi _ TUần . khÔng . CÓ cát ’ CÓ hung - phàm đoán về cát hun &. nếu hào thế, dụng 
***> tuần kỊ 1011 ® tbì lúc xuất không, hoặc năm, tháng, ngày, giờ điền 
*“? ng kiệm. Đoán việc xấu thì khi năm tháng ngày giờ xuất không, 
hoặc được điền đầy, như trong tuần giáp thin đoán cầu tài, được dần, mão 
mọc là hào tài làm dụng thần thì lúc dần, mão xuất không là lức được tài. 

v í dụ • doán yắ bệ . nh dần, mão là kỵ thần thì lúc dần, mão xuất không 
tất sẽ hết bệnh tậV 

° uag thản tuắn không phát động thì ra khỏi tuần không là liíc việc 

th ỉ^\ Dụng tJ J ần động mà g *p tuần hhông, hoặc hda kh6ng thì phải chà lUc 
xuất không mđi ứng nghiệm cát, hung. Dụng thần tuần không mà gặp hơp 

Ch L ờ , ! ú ' x ™5 khai mđi ứn g nghiệm. Dụng thần tuần không mà gặp 

l^ hắC _ t . M / hâi / hờ dên Wc xuât không ’ hoặc lúc hi chế sát mới ứng nghiệm 
Dụng thần tuần không mà nhập kho thì phải chừ lúc xung mất kho mới ứng 
nghiệm. & 


Xác định thờỉ gỉan ứng nghiệm khi gặp hợp 

Gặ p h fp cbia tbành tan » họp hay lục hợp. Phàm đoán những việc vui 
mimg gặp tam hợp hay lục hợp đều tốt. Đoán những việc lo lắng, nghi ngờ, 
xuât hành người đi xa thì không nên gặp Hợp. Đoán việc lo lắng mà gặp 
hợp thì khó giải, khó kết. Đoán xuất hành mà gặp hợp là bị ràng buộc, muốn 
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đi mà không đi được, hoặc muốn về mà còn bị ràng buộc. Tam hợp hay lục 
hợp mà sinh hợp cho hào thế hoặc dụng thần là tốt, xung khắc hào thế hoặc 
dụng thần là xấu. Nguyên thần, dụng thần nhập cục là tốt; kỵ thần, cừu thần 
nhập cục là xấu. Cho nên nói tam hợp, lục hợp có lúc là tót, có lúc là xấu. 

Tam hợp ví dụ như : thân, tý, thin hợp thành thủy cục. Khi dự đoán, 
nếu trong quẻ dụng thần hoặc hào động kết hợp với hào khắc dể thành cục, 
hoặc lâm nhật, nguyệt kiến hợp thành cục thì ngày đó sẽ ứng nghiệm. Tam 
hợp cục có 1 hào bị phá thì phải chờ đến lúc gặp hợp mới ứng nghiệm. Nếu 
1 hào tĩnh, 2 hào động thì phải chờ hào tĩnh gặp ngày trực nhật mới ứng 
nghiệm. Một hào tĩnh mà gặp tuần không hoặc động mà hóa không phải chờ 
đến lúc xuất không mới ứng nghiệm. Ví dụ tuần không mà gặp hợp, hay tĩnh 
mà gặp hợp phải chờ đến lúc xung mất, hợp sự việc mới ứng nghiệm. Tam 
hợp, tự hợp hoặc hợp với ngày, tháng thì phải chờ đến lúc xung mất hợp sự 
việc mới ứng nghiệm. Nếu nhập kho hoặc động mà hóa kho thì phải chờ đến 
lúc xung mất kho sự việc mới ứng nghiệm. Nếu hóa tuyệt hoặc có một hào 
tuyệt thì phải chờ đến lúc sinh vượng sự việc mới ứng nghiệm. 

Chú ý : Khi hào thê hoặc dụng thần ở trong cục, hoặc cục sinh hợp với 
hào thế hay dụng thần là tốt; Cục khắc hào thế hay dụng thần là xấu. 

Lục hạp như : tý hợp với sửu. Nếu dụng thần gặp mão phát động về sau 
gặp năm, tháng, ngày, giờ mảo, tuất là ứng nghiệm. 

Xác định thời gỉan ứng nghiệm theo gặp xung 

Thời gian ứng nghiệm gặp xung là nói đến lục xung. Xung có hỉ có kỵ. 
Phàm đoán việc vui mừng không nên gặp xung, xung thì tán. Đoán việc kiện 
tụng lo buồn nên gặp xung, vì xung là giải thoát. Đoán bệnh tật gặp xung 
nếu mới ồ'm thì khỏi, ốm lâu gặp xung thì chết. 

Dụng thần gặp xung, lúc gặp hợp là việc sẽ ứng nghiệm. Nếu dụng thần 
bị xung mà tuần không thì khi ra khỏi tuần không sự việc sẽ ứng nghiệm. 
Ví dụ dụng thần là dần không phát động, thi sau lúc gặp dần, đến ngày, 
tháng thân sự việc sẽ ứng nghiệm. 

Thời gian ứng nghiệm của tam hình 

Tam hình chủ về những việc xấu, tai họa, gặp phải tam hình thì tai họa 
không nhỏ. Tam hình có hai hào tương hinh và ba hào tương hình. Tam hình 
như dần hình tỵ, tỵ hình thân, thân hình dần. Tý hình mão, mão hình tý, 
là hai hào tương hình. Dần, tỵ, thân hình một tý, ba mão hình 1 tý gọi là 
ba hào tương hình. 
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Hào thế hoặc dụng thần gặp tương hình thì ngày, giờ trực nhật là sự 
việc ứng nghiệm. Ba hào có 1 hào tuần không, lúc xuất không điền dầy là 
sự việc ứng nghiệm. Ba hào có 1 hào nhập kho, lúc xung mất kho là việc xấu 
ứng nghiệm. Ba hào có 1 hào hưu tù lúc hào đó được sinh vượng là việc xấu 
ứng nghiệm. 
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Phụ lục 6 

CÁCH SỬ DỰNG BỘ THẺ SÁU HÀO 
ĐỂ Dự ĐOÁN 


1. Màu sắc trên thẻ là tiêu chí âm dương, ngũ hành. Màu trắng là kim. 
Màu xanh là mộc. Màu đò là hỏa. Đen là thủy. Vàng là thổ (vì hai màu trắng 
và vàng in ra chênh lệch màu không rõ, nên bên cạnh các màu đều thêm 
1 vạch đen để dễ so sánh). 

2. Thẻ toàn màu trắng là dậu kim. Trên màu trắng có một vạch đỏ là 
thân kim. Thẻ toàn màú xanh là mão mộc, trên màu xanh có 1 vạch đen là 
dần mộc. Thẻ đen là tý thủy. Trên thẻ đen có 1 vạch vàng là hợi thủy. Thẻ 
đỏ là ngọ hòa, trên màu đỏ có một vạch vàng là tỵ hỏa. Thẻ vàng là thin 
thổ, trên màu vàng có 1 vạch đỏ là mùi thổ, trên màu vàng có 1 vạch trắng 
là tuất thổ, trên màu vàng có 1 vạch đen là sửu thổ. Một hình vuông là hào 
dương, 2 nửa là hào âm. Còn ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ thì căn cứ 
đã nói ở trên. 

3. Ký hiệu màu dỏ bên phải của thẻ là tiêu chí hào thế, hào ứng. Dấu 
"+" là hào thế, dấu là hào ứng. 

4. Ký hiệu bên trái của thẻ là tiêu chí của lục thân. Dấu X là hào phụ 
mẩu, dấu là hào huynh đệ, dấu V' là hào thê tài, chữ "A" là hào tử tôn, 
dấu V’ là hào quan quỷ. 

5. Tên quẻ dùng chừ trắng đều là thuộc kim, dùng chữ xanh là thuộc 
mộc, dùng chữ đen là thuộc thủy, dùng chừ đỏ là thuộc hỏa, chữ vàng thuộc 
thổ. Vì trong kim có cung càn, cung đoài nên đẻ phân biệt càn và đoài thì 
dưới tên cung càn của bát quái có Ivạch đen viền khung trắng. Mộc có cung 
chấn và cung tốn, nên dưới tên cung tốn có 1 vạch xanh. Thổ có cung cấn, 
cung khôn nên dưới tên quẻ thuộc cung khôn đều có 1 vạch đen, đóng khung 
bằng màu vàng. Tất cả các thẻ dược in theo thứ tự sắp xếp quẻ thượng trên 
thẻ (Ví dụ quẻ thượng dều là càn) để tiện cho việc tra tìm và tính quẻ. 

6. Tiêu chí ngũ hành của lục thần giống như tiêu chí ngũ hành của các 
hào. Thanh long thuộc mộc, dùng chữ màu xanh, chu tước thuộc hỏa dùng chữ 
màu dỏ, câu trần, phi xà thuộc thổ dừng chừ màu vàng dưới đáy có vạch đen, 
huyền vũ thuộc thủy dùng chữ màu đen, bạch hổ thuộc kim dùng chữ màu 
trắng dưới có màu đen. 
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Số của lục thần trên thẻ là tiêu chí của can ngày 1, 2 là ứng ngày giáp, 
ất; 3 4 z ngày binh, đinh; 5 là ngày mậu; 6 là ngày kỳ; 7, 8 là ngày canh, 

tan; 9, 10 là ngày nhâm, quý. 

7. Bên cạnh tiên chí lục thân phía bên trái của thẻ cõ các số '1 hoặc 9 
hoặc 5". Đó là số các thiên can. 

8. Cách dùng ; Cho dù là gieo qué theo thài gian, hay'theo đồngtiền 

chỉ cĩn sau Idc thành quẻ là cà z càn cứ quẻ ******* chú và 

què biến, phối vái lục thần chứ không cần học thuộc cách sắp xếp vị trí của 
w thần,’ hào thế và hào ứng nân Bây là một p“t_mũ*. aáng, tạc’ dùn e 

rất thuận tìện, nhanh gọn và khôngbỉ saị- th^t 

díme càng thích họp. Do đó rất nhiều học giả, chuyên gi* đ f ,, 

ỉp bộ thè này là một £ 

một tai nilon hoặc túi vải chia thành 8 ô theo thứ tự quẻ thượng[là càn đoài 

chấn tổn, ẵhảm câh, khôn để dựng Bộ thè này giá bốn đồng, độc pả 
cần mua có thê' gửi dên Trung tâm phát hành sách báo số nhà 75 đưừng Vã 
Đức, thành phố Quảng Châu là có thể mua dược. 
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Số của lục thần trên thè là tiêu chí của can nBầy 1, 2 là ứng ngày giáp, 
ất; 3, 4 tag ngày binh, dinh; 5 là ngày mân; 6 là ngày kỷ; 7. 8 là ngày canh, 

tân; 9, 10 là ngày nhâm, quý. 

7. Bên cạnh tiêu chí lục thân phía bên trái của thẻ có các số "1 hoàc 9 
hoặc 5”. Đó là số các thiên can. 

8. Cách dùng ■ Cho dù là gieo què theo-thai gian, hay'theo đồngtiền 
chì can sỉu luc thành quẻ là có thể căn cứ quẻ để rút ra thẻ cùa quẽ chù và 
quẻ biến, phoi vói lục thản chứ không cần học thuộc cách sắp xếp vị tri của 

ĩụctđĩ’, hào thế và hào ứng nữạ Đây 

rât thuận tiện, nhanh gọn và không bị ạai. Những nguẹd cao tuíi trí.ahd kém 

dùnc càng thích hợp. Do đó rất nhiều học giả, chuyên g a đều xem sự thiết 

lập bộ thè này là một sáng tạo Iđn ^tM^ ttog què. tóm 

một túi nilon hoặctui vải chia thành 8 6 theo thứ tự quẻ thượnỊ[là |àn doài 
w ộ chấn tín, khảm, cân, khôn dể dựng. Bộ thẻ này giá bốn đồng, dộc pả 
cần mua cô thể gửi dê^ Trung tàm phảt bành sách báo sô' nhà 75 đưdng van 
Đức, thành phố Quảng Châu là có thể mua dưọc. 
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